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-._ Việtnam, mỗi xử, mỗi khác : mà nhưt là c 

_— Và lời trong kinh càng khác nhau; nên ı 
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Bấy lâu nay việc đọc kinh trong khắp cå n 


hừa sai hội hiệp tại địa phận Huế, mà sửa. a cá 
kinh đề đọc ngày thường và ngày Chúa nhự rt, hä 
đâu đó thầy đều giữ một khuôn råp, Sa ron 


Ahaus ké trong Nam ra Bắc, người Bắc ' 
hội hiệp đọc kinh chung với nhau cho. lên. : 

Ấy vậy, từ nầy về sau, khi đọc in „ar 
đừng theo kiều cũ, một phåi cứ theo thể thứ 
chỉ trong sách mới nầy. 
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_KINH 'NGUYỆN 


Gete kinh quen đọc 
ER địp SC ER, mỗi ¡ ngày. 


SH — Bom mai khi thức dây: 


Fhơn danh Cha, và Con, và Thánh 
ðẢ)N Thần. Amen. ` ` 

3 E: ay Chúa, hãy nhậm dùng De lòng 
in Người ở cùng tôi trong ngày 
y k o tôi wn. tội gì mất lòng 


đức 


`. ad _ Tối t trướu Khi ngủ. 


` _ Trước khi ngå, thi đọc kính sau nầu : 
| {> La Chúa, xin hãy viếng thắm nơi 
nầy, dé xua đuồi các mưu gian qui dữ 
; xin các thánh Thiên thần đến ở 
ăn nầy, mà gìn giữ chúng tôi cho đăng 
ình an, và xin ơn phước Chúa hằng đồ 
xuống tre ên chúl kẻ tôi; vì công nghiệp 
bus Kiri: ixitô là “pia chúng tôi. Amen, 


AEri k Kä La: wé d "SE 


` 


Kính “= đức thánh Thiên Thần. ˆ 2d 


Tôi kính lay đức thánh Thiên Thần _ S 
là đấng gìn giữ tôi ; bởi Đức Chúa. Trời ` 
lòng lành vô cùng dä phú tôi cho. the? 
thánh Thiên Thần xem sóc, thì tôi cẢ - : 
lòng đám xin đức thánh Thiên Thần soi ` 
sáng gìn giữ cai quản sửa trị tôi trong ` d 
đêm nay và hăng ngày cho đến trọn dòi 
tôi. Amen. 
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3 — Kinh Trước và sau bữa ăn. 
TRƯỚC KHI ÄN. pid i 
Lay Chúa, ấy con mắt mọi wë S 


hằng ngửa trông xem Chúa ; mà đến bữa, .. 
thì Chúa lại ban lương thực cho tôi i 
hưởng nhờ. Nếu Chúa mở tay ra, e 
mọi loài đắng an lành sung túc. Amen, | 
Xin Chúa hãy làm phép lành cho ` 
chúng tôi và của ăn näy, là ơn đã. th LR 
ban cho chúng tôi đăng hưởng nhờ, l rọng. 
bao duông Chúa đã rộng rài; ei côn D 
nghiệp Chúa Kirixitô là Chúa chúng tế 
Amen. 
_ — KHI ĂN RỒI. : xa Tế 

_ Chúng tôi cám đội ơn Chúa ER › “Âu 
vô cùng, vì mọi ơn Người đã in he 


Thang kinh cf dịp 7 


E > E: d Na | BC chú at tôi iria dùng khi 
= näy, vì Chúa là Đấng hằng sống hằng tri 
E _ đệ đời chẳng cùng. Amen. 

= Chúng tôi lại ngửa trông xin Chúa 
SH _ trả công cho những kẻ đã vì danh Chúa, 
= mà làm ơn cho chúng tôi, đặng hưởng 
e Sr > nước đời đời, và cậy lòng lành Chúa 
` wi thương xót _ vô sùng, cho các pe, 


E 
=: 


Ke, 4 — Khi toan Cha việc gì. 

` Lan Chúa tôi, tôi xin dâng việc nầy 
CÓ cho. cả sáng danh Chúa, và cho tôi nhờ 
` ER J än rỗi nữa. 
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ARTY egi - Đang khi làm việc gì. 
Se bu _Lạy Chúa tôi, tôi kính mến Chúa hết 
ng. 
a i La Chúa Ba Ngôi Cực cao cực trọng, 
poed dee lay Chúa. 
g ‘Tan TIÊN một Chúa Ba Ngôi rất thánh, 
và bây y giờ, và đời đời chẳng cùng, 


e. TT 
6 — Khi gặp sự khốn khó. 


Lay Chúa rất nhon từ, hay. akii 
xót vô cùng, lẽ thì tôi đáng chịu hon ` E Ki 
nữa bôi phần ; song bởi lòng lành Chúa, Rz 


Se, 


thì chẳng đề cho quá sức tôi yếu đuối; - 


vậy xin dâng mọi sự cực tôi chịu bây ` E 3 
giờ, hiệp làm một cùng công trọng Chúa. _Ñ 
tôi, mà đền vì tội tôi. Amen "te? ` o 


ege 
7 — Khi phải chước cám GC Be 
Lay Chúa tôi, vì năm Dấu thánh Chúa, = | 
xin chữa lấy tôi. ` ộÌ 
: Fag E: 
Lạy Đức Mẹ cực "Ate cực nhon, ˆ E. 
vì Máu thánh Con Đức Mẹ đã đồ ra Zä SS. 
tôi, xin chữa lấy tôi cùng. S 
Lay Đức Bà Maria chẳng hề mắc tại 


tô tông, xin cầu nguyện cho chúng ge T 

là kê trông cậy Đức Bà. : 
8 — Khi xem lễ Ee 

lúc Thầu cả dâng Mình thánh Chúa ` ` ` j 5 £. : 

Tôi kinh lạy và khong khen phép Bí { 

tích rất tron: là phép Mình thánh len KS i 

thánh Đức Chúa Giêsu, ngự thật trêr ` 

bàn thờ. VW | 
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Kinh Nhựt một. 


ES SÉ E vỗi i ngày ban mai, trwa, tối, hő nghe- hiệu, thì 
` hắt qui gối mà đọc. Song tối thứ at đt vå cà ngày, 
= Cha KA Ae eg wg mà đọc : : ) 


Ha 


Kinh Zeie? tin. 


S iyo Và SCH thánh Đức BÀ ster thái 
e SE NM ði i phép Đức Chúa Thánh Thân. - 
Kinh mäng... Thánh Maria... 


` _ Khối: Nầy tôi là tôi tá Đức Chúa 


ig: “Tôi: xin tte: nhu lời thánh: 

e _ Thiên thần truyền. g 

Se _ Kính mäng... Thánh Maria... 

ës _ Khổi: “Chúc ấy Ngôi thứ Hai xuống 

— thể * $ làm. người.......: VE 

ge ứng : Và ở cùng gent tôi: _ 

_ ` ‹© Kính mäng... Thánh Maria... ` 

Khói: Lạy rất thánh Đức Mẹ Chúa 

`. ii „ Xin cầu cho chúng. tôi. 

TIR đại ; Đáng ‹ chịu, lấy: những sự Chúa 
ris ES RT. Gg : 
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Lời NGUYÊN 
Lạy Chúa, chúng tôi xin Chúa ban 
ơn xuống trong linh hồn chúng tôi, là kể 
đã nhờ lời thánh Thiên thần truyền mà 
biết thật Chúa Kirixitô, là Con Chúa, đã 
xuống thế làm người, thì xin vì công ơn 


Chúa chịu nạn chịu chết trên cây thánh - 


Giá cho chúng tôi, ngày sau khi sống 
lại đặng đến nơi vinh hiền. Cũng vì 
công nghiệp Chúa Kirixitô là Chúa chúng 
tôi. Amen. 


Từ trưa ngảy lễ Thánh Thủy, cho đến trướê 


trưa ngày (hú bau áp Lé Đức Chúa Trời Ba Ngồi, 
thì phải đứng md đọc : 


Kinh Nữ vương thiên đàng 
Khởi : Lạy Nữ vương thiên đàng hãy 
vui mäng. Alleluia. 
ứng: Vì Đấng Mẹ OS đáng cwu mang 
trong lòng. Alleluia. 


Khởi: Người đã sống lại thật như lời - 


đã phán hia. Alleluia.. 


tng : Xin cầu cùng Chúa cho chủng CS 


tôi. Alleluia. 
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Khối : 7a Nữ : Đồng trinh Me, hãy 
hi hoan khöái lạc. Alleluia. 
ứng: Vì Chúa đã sống lại thật. 


- Allelnia. 


Lời nguyện. 


"Së Chúa là đấng đã làm cho thiên 
ha đặng vui mäng quả bội, bỡi Đức Chúa 
Giêsu Kirixitô, là Con Chúa cùrg là 
Chúa chúng tôi, đã sống lại, xin vì Đức 
Nữ Đồng trinh Maria, là thánh Mẫu 
Người, nguyện cầu cho chúng tôi đăng 
hưởng phước vui vẻ hằng sống đời đời. 
Vì công nghiệp Chúa Kirixitô là Chúa 
chúng tôi. Amen. 


( Kinh Truyền tin quen đọc mọi ngày bo lần 
là ban sớm, ban trưa, ban tối; mà mỗi một lần đọc 
nên, thì dëng tiều xá 100 ngày. Kinh Nữ vương 
thiên đàng cũng vậy ). e 
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Gs mp NGÀY THƯỜNG. 


+— 'Kinh ban séng 


Dấu thánh Giá ( dấu đơn ) 


JHON danh Cha và Con và Thánh 
€ Thần. Amen. 


Kinh Đức Chúa Thánh Thần 


“Chúng tôi lay ơn Đức Chúa Thánh: 
Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. 


Chúng tôi xin Đức Chúa Thánh Thần 


xuống đầy lòng chúng tôi, là kẻ tin cậy: 
Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến 
Đức Chúa Trời trong lòng chúng tôi; 
chúng tôi xin Đức Chúa Trời cho Đức 


Chúa Thánh Thần xuống. 

Thưa : Sửa lại mọi sự trong ngoài 
chúng tôi. 
_ Chúng tôi cầu cùng Đức. Chúa Trời 
xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống 
soi lòng dạy đỗ các thánh Tông đồ, thì rày 


` chúng tôi cũng xin Đức Chúa Trời cho 


Đức Chúa Thánh Thần lại xuống an ủi 
dạy dỗ chúng: tôi làm những việc lành; 
vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu 
Kirixitô là Chúa chúng tôi. Amen, 

( Đọc kinh Đức. Chúa Thánh TH Å 
dëng tiều xả 300 ngả `. 
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“Kinh dën miah: 


ssy Lean Chúa - tôi, tôi sấp mình xuống 
rước mặt Chúa tôi; tôi tin thật Chúa ở 
_ khắp mọi nơi, thông biết mọi sự, hằng 
xem thấy tôi, hằng nghe lời tôi cầu 
E yên. Xin Chúa rất nhon từ hãy đoái 
T sự nghèo ngặt tôi yo nhậm lời tôi 
Thy : 

Lay Chúa, xin hãy. mở miệng lưỡi tôi 
ma thì tôi së cao rao những lời ngợi 
_ khen Chúa. - 


_ Kinh Vì dẫu ( dấu kép ) 

Lạy Chúa chúng tôi, vì dấu via thánh 
— 8 xin chữa Ñ chúng tôi cho khỏi +1 
-_ kẻ thù. Nhơn danh Cha và Con và Thánh 
_ Thần. Amen. 


“.......... Kinh Sáng danh 
: So ` Sáng danh Đức. Chúa Cha và Đức 
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Ce SS. Như, đã Tủ Nhắc lo cùng, và bây giờ, 
i à hằng có, và đời đời chẳng cùng. 
E z OÀ Amen. 
RE Kinh Thờ hy 

eg Lạy Chúa tôi, tôi là vật phàm hèn 

z là không trước mặt Chúa, tôi hết 
g thờ lạ và nhận thật Chúa là đầu 


14 SÁCH KINH NGUYÊN 


` a e mm 


cội rễ mọi sự, lå cùng sau hết BS: loài; 

Chúa dä dựng nên tôi cùng thật là Chúa 
tôi nữa, thì tôi xin đâng linh hồn và xác 
cùng mọi sự trong ngoài tôi E trong tay 2 
Chúa. Amen. 


i Kinh Đội ơn 
Lạy Chúa tôi, tôi đội ơn Chúa vi _ 
những ơn lành Chúa đã ban cho tôi xưa E 
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nay, nhứt là đã dựng nên tôi và cho a 
Con Chúa chịn chết må cứu chuộc tôi, 


lại chọn lấy tôi làm con Hội thánh nữa. ` Ab 
Amen. 
Kinh Tin 
Lạy Chúa tôi, tôi tin-thåt có môt Bre — 1 
Chúa Trời, là đấng thưởng phạt vô cùng. 1 
Tôi lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba << 
Ngôi, mà Ngôi thử Hai đã xuống thế E: 
làm người chịu nạn chịu chết mà chuëe ` 
| tội cho thiên ha. Bấy nhiêu đều ấy cùng R | 
các đều Hội thánh dạy, thì tôi tỉinvững f 
vàng, vì Chúa là đấng thông minh vå 
chon thât vô cùng đã phản truyềncho f 
Hội thánh, Amen. 


Kinh tây 


Lạy Chúa tôi, tôi trông cây vững 
vàng, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, E 


Kinh ban sáng 15 


E thì Chúa sẽ ban ơn ho tôi giữ đ đạo nu 
GG đời nầy cho ngày sau đặng lên thiên 
= đàng xem thấy mặt Đức Chúa - Trời 

hưởng phước đời đời, vì Chúa là đấng 
_ phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán 
hứa sự ấy, chẳng có lẽ nào sai đặng. 
| đem. 
Kinh Kinh mến ˆ 


lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa 
ir là đấng trọn tốt trọn lành vô cùng; lại vì 
_ a __ Chúa thì tôi thương yêu người ta như 
_— mình tôi vậy. Amen. 


"(Ai doe ba kinh: Tin, Cậy, Kính mến nên, thì 
Ca ae đăng. tiều xá 7 năm cùng 7. mủa).. 


Kinh Lạy Cha 


Lan Cha chúng tôi ở trên trời, chúng 

__ tôi pguyện danh Cha cả sáng, nước Cha 

Tài đến, vâng ý Cha dưới đất bằng trên 
-— Mời vậy. 

P å -= Xin Cha cho chúng tôi rày hằng ngày 

Ka dùng đủ, và tha nợ chúng tôi, như 

chúng tôi cũng tha kẻ có nợ chúng tôi, 

— lại chớ đề chúng tôi sa chước cám đỗ, 

| > èn chữa chúng tôi cho khỏi sự dữ. 

Sé 2 k..: Mu đu ge A Ce dh zx La rpn 


Lay Chúa tôi, tôi kính mến Chúa hết. 
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-'Rinh Kính mëng Kid 
` Minh màng Maria đầy ơn Bee Đức 


Chúa: Trời ở cùng Bà, Bà có phước lạ. 
hơn mọi người nữ, và Giêsu con. kan, 


Bà gôm phước la. 


Thánh Maria Đức Mẹ Chúa "Trời, cầu $ 


cho chúng tôi là kẻ có tội, khi näy và 
trong giờ làm tử. Amen, - 
kinh Tin kính : 
Tôi tin kính Đức Chúa Trời, là Cha 


phép tắc vô cùng dựng nên Trời đất. Tôi ` 


tin kính Đức Chúa Giêsu Kirixitô là Con 
một Đức Chủa Cha:cùng là Chúa chúng 
tôi ; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần 
mà Người xuống thai, sinh bồi bà Maria 
đồng trinh; chịu nạn đời quan Phongxiô 
Philatô, chịu đóng đính trên cây thánh 
Giá, chết và táng xác; xuống ngục tő 
tông, ngày thứ ba bõi trong kẻ chết må 


sống lại ; lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa f 
Cha phén tắc vô cùng; ngày sau bờỡi trời - 


lại xuống phán xét kẻ sống và kê chết, 
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. 
Tôi tin có Hội thánh hằng có ở khắp 


thế nầy, các thánh thông công. Tôi tin ` 
phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày ` 
sau sống lai; tôi tin hằng sống vậy. Amen, ` E ` 
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Kinh Cáo hình sinh cái Pin : 

tài cáo mình cùng Đức Chúa: Trời | 
SE tắc vô cùng, và rất thánh Đức Bà 


Se ex? 
` Nà 
T `. 195 


_ Maria trọn đời đồng trinh, cùng Đức 
ộ dư nh Micae tông lãnh thiên thần, cùng 
ông thánh Gioan Baotixita, cùng hai ông - 
ánh tông đồ, ông thánh Phêrô, ông 

- thánh Phaolồ, cùng các thánh, vì tôi dä 
_ phạm. tội nhiều, lòng động, lòng lo, 
he. nói, mình làm; lỗi tại tôi, lỗi tại 
SH VÀ lỗi tại tôi mọi đàng. 


wi vậy tôi xin rất thánh Đức Bà Maria 
Ce đời đồng trinh, Đức thánh Micae 
a? _tông lãnh thiên thần, ông thánh Gioan 
Be Baotixita, hai ông thánh tông đồ, ông 
E _ thánh Phêrô, ông thánh Phaolỏ, và các 


E a hánh, cầu cùng Đức Chúa Trời là Chúa 
nung tôi tha tội cho tôi cùng. Amen. 


a 3 OUTI Kinbh Ăn nản tội 


RK ®* kè 


TU, 


_ Lạy Chúa tôi, Chúa là đấng trọn tốt 
Tê ọn lành vô cùng, Chúa đä dựng nên 
= tôi và cho Con Chúa ra đời chịu nạn 
_ X ah dn chết vì tôi, mà tôi dä cả lòng phản 
| op Dg hich lỗi nghĩa cùng Chủa, thì tôi lo 

: vi Log n đau đớn cùng chê ghét mọi tội tôi 
_š à bất mọi sự; tôi đốc lòng chừa cải, 
E SEN 


CH 
Ae 
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` mere 


H và nhờ ơn Chúa, thì tôi sẽ lánh xa dip ` 
tội, cùng làm việ êc dën tôi cho sme 
Amen. er D E 
Kinh Phù bô ` ÁP”; ¬ _ 
Chúng tôi thờ lay ngợi khen. Chúa 

là đấng có phép tắc vô cùng, đã tương 
đề chúng tôi đến sớm mai nay, thì xin. 
Chúa xuống ơn phù hộ cho chúng tôi - 
trót ngày hôm nay khỏi sa phạm tội. ei, sẽ 
Lại xin Chúa sửa sự lo, lời nói, việc làm ` A 
chúng tôi hằng nên trọn lành theoý 
Chúa ; vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, 
là đấng hằng sống hằng trị cùng Bire 
Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thận đạp 
đời chẳng cùng. Amen, 


Kính Sång soi 

Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng tôi - cỗ A 
đặng biết việc phải làm, cùng khi làm . E 
xin Chúa giúp d cho mỗi kinh mỗi Mạc” _ 
chúng tôi, từ khỉ sự cho đến hoàn thành, ` 


đều nhờ bõi ơn Chúa. Amen, 


Kinh Đức thánh Thiên thần —— ~ 
Tôi thân Đức thánh Thiên thần, tín hố 
thiêng liêng sáng láng; tôi cám ơn Đức ` 
Dë thánh Thiên thần giữ tôi từ hư d bôi 
sinh đến nay cho khổi tay gut, : 


| 
of 


t e 


Gëf 
KE si 
e 


wi EE, wn ee vs e. 


LẮM 


p x E 
e JE 
d r * d bo 
f be pt 
4 Eh, 
E e 
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é véi Ze 
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EA A 
) EN `y e 
1 Tab Se oi 
j ~ PTSTA 
HÀ E d Be Eh e D S 
^¬ WK: Ré Ca 
Jæ girint" 
d PE k si“ e "EE EE ep be ` M é > `. 
"Sieg ar seố > å - Ee me Dë => gemet EE - — gem k : v. a. 
z e deeg, - T e to nh ipa Zeen Secree E ja e : 
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` thánh Thiên thần là thầy tôi, mơ lòng 
cho tôi biết đặng đạo thánh Chúa trời 


£ m giữ tôi ban ngày, xem tôi ban đêm 
b cho đến trọn đời Kén mà out dù cám đỗ 
E d ng tôi. Tôi lay Đức thánh Thiên thần 
E ES khần nguyên cho tôi thông minh sáng 
_ láng, giữ mười sự rắn, chira mọi sự dữ. 
_ Đến khi tôi lâm chung, xin cùng Đức 
— Chúa Trời cho linh hồn tôi đặng lên ở 
E S EAN Đức Chúa Tròi và thánh Thiên 

Bee: thần, hằng sống vui vẻ đời đời chẳng 
Ro cùng. Amen. 


Ss En ___ Kinh tay Nữ cáo “ác 


c tà 
vi 


vẽ S- Lay Nữ vương, Me nhon lành, làm 
_— cho chúng tôi đặng sống, đặng vui, đặng 
E St _ cậy, thân lay Mẹ. Chúng tôi con cháu 
E -_ Evà, ở chốn khách đày, kêu đến cùng 
Kế _ Bà; chúng tôi ở nơi khóc lóc than thở 
` kêu khần Bà thương. Hi ôi, Bà là chúa 
` bàu chúng tôi xin ghé mắt thương xem 
SS E SÉ tôi. Đến sau khỏi đày, xin cho 
Sr SS? tôi däng thấy Đức Chúa Giêsu, 
"5 con lòng Bà gồm phước lạ. 
` Ôi khoan thay! nhon thay! din 


XS 


thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh, 


` r E" m men, 
Men 


ait. Vi vậy tôi cầu cùng Đức thánh Thiên ` 


b 


"am. = 
é 


— P 


es, 5 e -, ` 
—— sổ 


PT EN Wegen, NEEN, E, mg geg A ech. Bi. Kant A ën EE chen sằẳ 
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Kinh Lạy thánh Mẫu 

Lạy thánh Mẫu Maria là Mẹ rất nhơn 
từ, Mẹ thông ơn Chúa,-xin chữa chúng 
tôi cho khỏi tay kẻ dữ, cùng xin ghé 
mắt thương xem trong thì lâm tử. Amen. ` 
Đoạn đọc kinh cầu, hoặc kinh cầu Tên rất 
thánh Đức Chúa Giêsu, hoặc kinh cầu Các Thánh, 

tùy ngày ; rồi kinh ông thánh Phanxicô Xavie„ 

Kinh ông thánh Phanxicô 
cầu cho kẻ ngoại đạo trở lại. 

Lạy Chúa tôi là đấng hằng có đời đời, 
đã dựng nên muôn loài, xin Chúa hãy 
nhớ Chúa đ sinh ra linh hồn các kẻ 
ngoại giáo, lại dä sinh ra nên giống hình 


Chúa tôi. Lạy Chúa, kìa những linh hòn f 


ấy đang sa xuống đầy dẫy hoå ngục, thì 
ô danh Chúa tôi là dường nào. Xin Chúa ` 
hày nhỏ Đức Chúa Giêsu, là Con Chúa, 

d chịu tử hình rất dp cho những linh 
hồn ấy đặng rỗi. Cúi xin Chúa từ nầy 


về sau đừng đề những người ngoại đạo f 


khinh đề công ơn cứu chuộc ; một xin 
Chúa nhậm lời cầu nguyện các thánh 


cùng Hội thánh, là bạn thanh sach Con f 


Chúa, mà dong thử cho những kẻ ấy; . 
xin Chúa hãy nhớ lòng nhon từ Chúa, 
mà che lấp lỗi những kẻ ấy xưa nay đã 


K eck ban súng 21 


_lạc đi so thờ Së bụt thần ; xin soi GES 
| cho những kể ấy đặng nhận biết Đức 
f Chúa Giêsu Kirixitô là Chúa chúng tôi, 
| Chúa đã sai xuống thể mà cửu chúng 
| tôi cho đặng rỗi, đặng sống cùng đặng 
|... sống lại. Nguyện danh Chúa cå sáng đời 
XÃ. đời chẳng cùng. Amen. 

RK: Ee Đoạn doc kinh : 

E S- Ze Kinh ràng ơn 

|. Tôi cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa 
lòng lành vô cùng chẳng bỏ tôi, chẳng 
đề tôi không đời đời, mà lại sinh ra tôi 
cho tôi đặng làm người, cùng hằng gìn 
_ giữ tôi, hằng che chở tôi : lại cho Ngôi 
$ vi Hai xuống thế làm người chuộc tội chịu 
= chết trên cậy thánh Giá vì tôi ; lại cho 
_ tôi đăng đạo thánh Đức Chúa Trời cùng 
-chju nhiều ơn nhiều phép Hội thánh 
“nữa, và đã cho phần xác tôi đêm nay 
dëng mọi sự lành, — ( tõi thì đọc : và 
E đã cho phần xác tôi ngày hôm: nay đặng 
moi sự lành ); — lại cứu lấy tôi kẻo 
—_ phải chết tươi ăn nắn tội chẳng kịp. Vậy 
Ee _ các thánh ở trên nước thiên đàng cám 
s e on Đức Chúa Trời thê nào, thì tôi cũng 
= _hiệp cùng các thánh mà dâng cho Chúa 
E _ tôi cùng cám ơn như vậy. Amen, 


KSE Voss" "E Eege e TT 
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Kinh Trông ja 
DIA Chúng tôi trông cậy rất thánh Đức. 
i Mẹ Chúa Trời, xin chở chê chớ bô lời 
| chúng tôi nguyên trong cơn gian nan 
| _ thiếu thốn; Đức Nữ đồng trinh, hiền. 
j; vinh sáng láng. 


Thưa — Hằng chữa chúng tôi ën, 
khỏi mọi sự đữ. Amen, 


Ba câu Lạy 

Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa. 
Giêsu, thương xót chúng lôi. 

Lạy Trái Tim cực thanh cực tịnh rất 
thánh Đức Bà Maria, cầu cho chúng tôi. 

Lạy ông thánh Giuse, là bạn thanh 
sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. 
cầu cho chúng tôi. 


_ Kinh bán mi 


D 
Kies 


ue? LN ' Kinh I ban tối 


(L vai 
S Dấu thánh Giá 
- kinh Đức Chúa Thánh Thần - - 
__ kinh Sấp mình _ 
3 2 l dit i bánh. Sáng "E 
E ege ri kính Thờ lay 
=~ kinh Đội ơn 
___ *inh Kính mến 
3 7 Ca onoo Kinb Kính mäng 
TR nor kinh Tin Kính 
Ti đọc :- 
_ Kinh trước khi Xét mình 


wt Chúa là sự sáng linh hồn tôi, xin 
SM cho tôi đặng biết mọi tội tôi đã 
E am trong ngày hôm nay: hoặc lo, 
q hó oie nói, hoặc làm đều gì lỗi nghĩa cùng 
= Chúa. Tôi lại xin Chúa vì công nghiệp 
e CHÚA. Giêsu ban ơn cho tôi đặng 
D năn. ghét. tội. củng, dốc làng, chừa 


pa zapia | 


J 
| `. Së SÁCH. KINH NGUYÊN 3 : 
' Kinh Đức thánh Thiên thần. Eo 
| Kinh Hãy nhở KE 

Lạy thánh Nữ đồng trinh Maria, là H 
t mẹ rất nhon từ, xin hãy nhớ xwa nay i 
| chưa từng nghe có người nào chạy đến | 
ị cùng Đức Mẹ xin bàu chữa cứu giúp, 


mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Nhơn 
vì sự ấy tôi lấy lòng trông cậy than van, 
chạy đến sấp mình xuống dưới chơn f 
Đức Mẹ, là Nữ Đồng trinh trên hết các f 
kể đồng trinh, xin Đức Mẹ đoái đến tôi 
là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là mẹ Chúa Cửu 
thế, xin chớ: bỏ lời tôi kêu xin, một dü 
lòng thương mà nhậm lời tôi cùng. 


F 


Amen. 
` ( Đọc kinh Hãy nhớ, thi mỗi lần gr ân xá 
A 300 ngày ). 
ị Kinh cầu ơn chết lành ` E 
Tôi lay ơn rất thánh Đức Bà Maria, 
là chúa bàu tôi, tôi tin thật Đức Chúa f 
_ Trời Ngôi thử Nhứt, là Đức Chúa Cha 
V có phép tắc vô cùng, đä ban cho Đức _.‹ 
Bà đặng quyền phép cả trên trời dưởi....... 
đất. — Vì vậy tôi cầu cùng Đức Bà phù f 
hộ cho tôi trong khi tôi lâm chung, kéo 1 
phải chước đữ kê nghịch thù tôi. Amen. 
Kính màng, v v. E 
\ 


Mỹ Kinh ban tối: 25 


“Tôi. lạy ơn viet thánh Đức Bà Mariá, 
E „4 chúa bàu tôi, tôi tỉn thật Ngôi thử 
= Hai, là Con Đức Chúa Trời cùng là Con 
_—__ một Đức Bà, dà ban cho Đức Mẹ cực 
= quang cực minh soi sáng cả và thiên 
= đàng. — Vì vậy tôi cầu cùng Đức Bà phù 
= hộ cho tôi trong khi tôi lâm chung, xin 
= soi sáng cho linh hồn tôi đặng lòng tin 
E thật cùng mạnh mẽ, kẻo phải u mê hay 
= là tin chước đối kể nghịch thù tôi. 
` Amen, 
Kính măng, U. De 


Tôi lay ơn rất thánh Đức Bà Maria, 
= là chúa bàu tôi, tôi tin thật Đức Chúa 
Si Pe "Trời Ngôi thử Ba, là Đức Chúa Thánh 
- Thần, đã ban cho Đức Bà đầy lòng vui 
-_ kính mến Đức Chúa Trời. — Vì vậy tôi 
E -cầu cùng Đức Bà phù hộ cho tôi đặng 
Ki Thun vui kính mến Đức Chúa Trời, trong 
` khi lâm chung, cho tôi lấy sự khốn khó 
3 oi _ làm vui mäng., Amen, 


Kinh mäng, V. Ve 


l x5 Bi 
a 


a —— Kinh Phú dâng 


“`... Lex Chúa tôi, tôi xin phú dâng linh 
— we và xác tôi ở tay Chúa tôi. Chúa đã 


Ka hy 
Kee 


SE e 


ei 


A > PA 


Aë _- kẻ Sài 


cội ` 


phù hộ tôi ban Zem thì xin Chúa - cũng - 
gìn giữ tôi ban đêm kẻo sa phạm tội gi E 


X4 
SN 
Ra 


mất lòng Chúa, hay là chết tươi ăn năn - vì 
tội chẳng kịp. Chớ chỉ sống chết tôi 


A 


Ce x 
d d 


SE 


đăng giữ một lòng kính mến Chúa luôn: E e 
Amen, - i pe 
Đoạn đọc kinh CS Đức Bà, rồi đọc kinh ông - EE 
thánh Phanxicô Xavie. ` 5 Beier 
Soin não lần hột, thì lần ni mới oe kinh e e — + 
Đức Bà. '““.. - 
Bóüh đọc kính? Cti ee iiti 
Kinh Cám ơn! mm... - 


Kinh Trông cậy. 
Ba câu Lay. 


EE E Lớn ^ e SE 
ue $ -Z 
GR RE pr 
wë SN We xi sa 
* SF 
De GE SZ at D 
X ¬ E ken EE d 
Két SR Kee. 
vn ` 
ca Vi - 
eg, E 
N 
Le 


_ 8— Những kinh Cầu 


: 1 — Kinh cầu ` 

` Trên rất thánh Đức Chúa Giêsu ` 

a hia thương. xót chúng tôi, 

_ Xin Chúa Kirixitô thương xót chúng, 
KE: + \ DEE 

S S a Chúa thương xót chúng tôi, 

CR _ Chúa Giêsu nghe cho chúng tôi. 

- Chúa Giêsu nhậm lời chúng tôi. - 

` _ Đức Chúa Cha ngự trên trời, là Đức 
Chúa Trời thật, 


Thưa : Thương xót chủng tôi. ( Cân nào 
2 _cũng thưa như vây. ). 

_ Đức Chúa Con chuộc tội cứu 1 thể là Đức SCH 
` Chúa Trời thật. | 
— Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa 

- Trời thật. _ A 
ı Ngôi cùng là một Đức Chúa Trời. - | 


-> -a 6a. sa -m “——- mm — == -j ` GEN gg — ` (6G ca q= - 


Es 
qe 


E: 
e 
RE 


` Chúa Giêsu là Con Đức Chúa Trời hằng † 

Al e sõn ; : 
E Chúa ‘Giêsu. là ánh sáng Đức Chúa Cha. _ 
ES húa Giêsu là ánh thanh sạch - Chúa +] 
v ` ` ien láng đời däi, | 
Ke Giêsu là Vua. vinh Hiền. | 
a ` 1 

£ S Se SCH EE 2 
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Chúa Giêsu là măt tròi SOI i dàng công ` 


_ Chúa Giêsu là đấng chăn chiên lành. 


chính. 

Chúa Giêsu là Con Đức Bà Maria đồng ` 
trinh. 

Chúa Giêsu rất đáng yêu mến. 

Chúa Giêsu cực mầu cực nhiệm. 

Chúa Giêsu là Chúa mạnh me, 

Chúa Giêsu là Cha thật đời sau. 2 

Chúa Giêsu là sử Đức Chúa Trời Ba 

~ Ngôi. 

Chúa Giêsu phép tắc vô cùng. 

Chủa Giêsu nhịn nhục vô ngăn. 

Chúa Giêsu chịu lụy mọi đàng. 

Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhượng. 
trong lòng. 

Chúa Giêsu yêu chuộng sự 2 sẽ. 


Mu 
wg, 


EES äi D £ 


a 
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Chúa Giêsu yêu mến chúng tôi. E 
Chúa Giêsu là Chúa sự bằng an. SC) 
Chúa Giêsu là căng nguyên sự sống. E- 
Chúa Giêsu là gương mọi nho'n đức. Gë $ 
Chúa Giêsu sốt sång thương yêu linh. f 
hồn người ta. 
Chúa Giêsu là Chúa thật chúng tôi. ` 
Chúa Giêsu là chốn chúng tôi än däi. 1. 
Chúa Giêsu là Cha kể khó khän. CC p 


>i -$ 
" Ä ep er 


Chúa Giêsu là kho tàn các giáo nhơn. 
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pu 


Kos, Giêsu là sự sáng thật. _ 

- Ghúa Giêsu là đấng khôn ngoan hằng có 
— đời đời. d 
Chúa Giêsu là đấng lòng "lành vô cùng. - _ 
_ Chúa Giêsu là đàng cùng là sự sống 
-chúng tôi. 
_ Chứa Giêsu là sự vui mäng các thánh 
-_ thiên thần. 
F chúa Giêsu là vua các thánh tô Län _ 
_ Chúa Giêsu là thầy các thánh tông đồ.. 
"Chúa Giêsu là đấng dạy đô các thánh sử. 
$ On Giêsu là sức mạnh các thánh tử 
lŠ.--vì đạo... 
` Ge Giêsu là sự sáng soi các thánh 
x _ hiển tu. 


K _ đồng trinh. 
E Giêsu là triều thiên các thánh 
__._ nam cùng các thánh nữ. 

- Chúa Giêsu hằng có lòng lànha 
_Thưa: : Chúa Giêsu tha lội chúng tôi. 
ES St = Chúa Giêsu hằng có lòng lànb, 
= Thưa: Chúa Giêsu nhậm lòi chúng tôi. 
ra phải sự dữ. 
Thưa : Chúa Giêsu chữa nhúng Mi..‹ ¿. 
` E tội lỗi... St 
KÉ Chúa Giêsu chữa, v. v. 
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Giêsu là sự thanh sach các thánh 
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KE H ' 
——— e dé et: 


Kẻo phải cơn Chúa giận. P Or 
Kẻo phải chwöc ma quÏ cám đỗ. NS 
Kẻo phải lòng mê tà dâm. È 


Kêo phải chết khốn nạn đời đời. SE } BS ` _ 


:Kêo trễ bổ ơn Chúa soi lòng. STE 
Vì phép mầu nhiệm Đức Chúa Giêsu 20 
xuống thế làm người. SS, 4“ 
Vì Đức Chúa Giêsu sinb ra, Gë = 
Vì Đức Chúa Giêsu Hài đồng. 


Vì Đức Chúa Giêsu trót đời ăn ở SE? 
đáng Đức Chúa Trời thật. e ai 
Vì Đức Chúa Giêsu chịu khó nhọc. ` "3 
Vì Đức Chúa Giêsu lo buồn đồ mồ hôi _ 
máu ra, cùng chịu nạn. Ss E 
Vì Đức Chúa Giêsu chịu đóng đỉnh, cùng ` = j 
bỏ tất tử trên cây thánh Giá. ~ Re ch 
Vì Đức Chúa Giêsu chịu yếu Ko 


e 


rũ liệt. 

i Vì Đức Chúa Giêsu chịu chết và chịu ` 

i táng xác. -a 
, Vì Đức Chúa Giêsu sống lại. e? ì 
Vì Đức Chúa Giêsu lên trời. - SS E: 
d Vì Đức Chúa Giêsu truyền phép thánh ` 

į Thê. . d E 


Vì Đức Chủa Giêsu vui mầng khoái lạ e, S 
Vì Đức Chúa Giêsu vinh hiên sáng lắng. - 


Chúa Giêsu chuộc tội cửu thể, . SE CS 


` 
ER 
a 
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E Thưa : Chúa Giêsu tha tội chúng tôi. 

E Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. - 

Thua: Chúa Giêsu nhậm lời chúng tôi. 

-Chúa Giêsu chuộc toi cứu thë. 

Thưa : : Chúa Giêsu thương xót chúng tôi, 
= Chúa Giêsu nghe cho chúng tôi. 

Chúa Giêsu nhậm lời chúng tôi, 


Lòi nguyện, 
č Chúng tôi lay on Đức Chúa Giêsu là 
Chúa chúng tôi : các thánh ở trên trời, 
_ các người ở dưới thế, các qui ở trong 
_ hoä ngục, cũng kính sợ danh Đức Chúa 
E CỰC cao cực trọng, Cực niầu cực 
_ nhiệm, phép tắc vô cùng. Đức Chúa 
Xe, Giêsu là đàng cực chính cực thật, ai mà 
zéi pen đàng nầy thì đặng sống lâu vui vẻ 
RK chẳng cùng. Chúng tôi xin hằng theo 
= chon Đức Chúa Giêsu kẻo lạc đàng, sa 
= hoä ngục khốn nạn vô cùng; lại xin 
E:  Bëe Chúa Cha chớ chấp tội lỗi chúng 
SC tốt Ấy Con Đức Chúa Cha là Đức Chúa 
ES o - Giêsu đã ra đời làm người vì chúng tôi ; 
KE KZ máu thánh Đức Chúa Giêsu đã thầy 
và: sa "hết vì tội thiên hạ; Xin Đức Chúa 
_ Cha hãy xem Con xuống thế liều mình 
= chịu nạn chịu chết cho. hết cả và loài 
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tôi. Chúng tôi cám ơn Đức Chúa Giêsu — 
chẳng có khi khuây, hằng trông cho 
thấy mặt Đức Chúa Giêsu cực tốt cực - 
lành, cực vui cực sáng, mà thờ phượng ` ` 
ngợi khen Đức Chúa Giêsu cùng Đức f 
Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần — 
chẳng hay cùng chẳng hay hết, Amen, 


T 


2 — Kinh cầu Đức Bà 
Xin Chúa thương xót chúng tôi. : => J] 
Xin Chúa Kirixitô thương xót chúng tôi. f 
Xin Chúa thương xót chúng tôi. ` SS 
Chúa Kirixitô nghe cho chúng tôi. 

Chúa Kirixitô nhậm lời chúng tôi. ---- 
Đức Chúa Cha ngự trên trời, là |" SÃ. \ 
Chúa Trời thật. NA. - 
Thưa : Thương xót chúng tôi ( ba câu 
son cüng thưa như våy. ) 2 
Đức Chúa Con chuộc tội cửu thể, là Đức sa 
Chúa Trời thật. E, 


d Đức Chúa Thánh Thần, là Đức Chúa ES 
Trời thật. 


Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời. TC a 
Rất thánh Đức Bà Maria. SE 

Thưa : Cầu cho chúng tội. ( Câu nào cũng - 
thưa như Dậu. e 


33 $ 
Rất thá nh Đức Mẹ Chúa Trời. : 
Rất thánh Nữ đồng trinh trên hết ' các ; 


E kẻ đồng trinh. 

` Đức Mẹ Chúa Kirixitô. , 

Đức Mẹ thông ơn thiên Chúa. 

= Đức Mẹ cực thanh cực tịnh. 

Đức Mẹ cực tỉnh cực sạch. 

—— Đức Mẹ tuyên vẹn mọi đàng. 

= Đức Mẹ chẳng đúng bon nbo. 

_—— Đức Mẹ rất đáng yêu mến. 

—— Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm. 

—— Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành. 

= Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa. 
—__ Đức Mẹ sinh Chúa cứu thế. 

——_ Đức Nữ cực khôn cực ngoan. 

—— Đức Nữ rất đáng kính chuộng. 

_—— Đức Nữ rất đáng ngợi khen. 

= Đức Nữ có tài có phép. 

"Đức Nữ có lòng khoan nhon. 

_ Đức Nữ trùng tín thật thà. 

—— Đức Bà là gương nhon đức. 

= Đức Bà là toà đấng khôn ngoan. 

E -Đức Bà làm cho chúng tôi vui mäng. - 
= Đức Bà là đấng trọng thiêng. 

_ Đức Bà là. dáng đáng tôn trọng. : 

_ Đức Bà là đấng sốt mến lạ ef 
- tức Bà như hoa hường mầu nhiệm vậy. 
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Đức Bà như lầu đài Davit vậy. 
Đức Bà như tháp ngà báu vậy. | Ị 
Đức Bà như đền vàng vậy. 1 
Đức Bà như hòm bia Thiên Chúa vậy. 
Đức Bà là cữa thiên đàng. ME 
Đức Bà như sao mai sáng vậy. 2 
Đức Bà cứu kẻ liệt kê khốn. 
Đức Bà bàu chữa kẻ có tội. 
Đức Bà an ủi kẻ âu lo. A 
Đức Bà phù hộ các giáo hữu. E 
Nữ vương các thánh thiên thần. . E ` 
Nữ vương các thánh tổ tông. e 
Nữ vương các thánh tiên tri, 
Nữ vương các thánh tông đồ. 
Nữ vương các thánh tử vì đạo. 
Nữ vương các thánh hiền tu. 
Nữ vương các thánh đồng trinh. 
Nữ vương các thánh nam cùng các 
thánh op, 
Nữ vương chẳng hề mắc tội tồ tông. ` 
Nữ vương truyền phép rất thánh. Môi 
khôi. 
Nữ vương ban sự bằng-an. 
Chúa Giêsu chuộc tội cửu thế. 
Thưa : Chúa tha tội chúng tôi... 
Chúa Giêsn chuộc tội cứu thế. 
Tha: Chúa nhậm lời chúng tôi. .. 
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- Chúa Giêsu chuộc tội cửu thế. 

Thưa : Chúa thương xót chúng tôi. 

Khởi : Lạy rất thánh Đức Mẹ Chúa Troi 
xin cầu cho chúng tôi. 

ứng : Đáng chịu lấy những sự Chúa Ki- 


D 


LỜI NGUYÊN, 

Chúng tôi lạy ơn rất thánh Đức Mẹ 
“Chúa Trời, chúng tôi trông cậy Đức Bà 
là Chúa ban chúng tôi; xin cho chúng 


_ tôi biết lòng Đức Mẹ yên dän con mon 
_ nầy còn ở dưới thế cách xa mặt Mẹ. 
I Đức Chúa Giêsu xưa xuống thế gian 
| — chẳng bổ loài kể có tội, lại liều mình 


chju nạn chịu chết vì hết cả và loài người 


P _ _ ta; Đức Mẹ cũng một lòng theo Con như 


âu. Mẹ ôi! khoan thay! nhơn thay ! 
chớ trổ mặt đi mà chẳng nhìn chúng 
tôi, xin Đức Mẹ thương xem day dỗ an 


oi chúng tôi; con cậy Mẹ có phép tắc 


nhiều trên hết thiên thần cùng trên hết 
_ các thánh. Chúng tôi còn ở dưới thế nầy 
pia kê đi biền cả vậy ; Đức Mẹ là như 
_ ngôi sao chính ngự ở trời bên bắc vậy ¿ 


` & xin Duc Me dẫn đàng cho chúng tôi đặng 
= theo, kểo phải xiêu chìm sa hoả ngục 
E: vô cùng; chúng tôi trông Đức Mẹ cho 


S a y ~ - Nang saa an. geg, frt E a 
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chúng tôi ngày sau đặng vào cữa thiên D 
đàng, xem thấy mặt Đức Chúa Giêsu Er 
cùng mặt Đức Mẹ, đăng chịu muôn muôn OÈ 
sự phước, gồm hết mọi sự tốt lành f ‹ 
chẳng hay hết pre hay cùng: Amen. 3 be 
g 
3 — Kinh cầu Các Thánh ` Mu 

Xin Chúa thương xót chúng tôi. ` k 
Xin Chúa Kirixitô thương xót chúng tôi. Fo 
Xin Chúa thương xót chúng tôi. ` E i 
Chúa Kirixitô nghe cho chúng tôi. Sc A 
Chúa Kirixitô nhậm lời chủng tôi. E, 
Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa tù 
Trời thật. Ei 
Thưa : Thương xót chúng tôi. ( Câu nào — 1. 
Ầ cũng thưa như bây ). .. 
| Đức Chúa Con chuộc tội cứu thể là Đức 1! 
l Chúa Trời thật. gi 
t Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa SU 
Trời thật. F 
i Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời. d 
Í Rất thánh Đức Bà Maria. P 
i Thưa : Cầu cho chúng tôi. ( Câu nào Gap J | 
__ thưa như 0uậu ). - _ e i 
Rất thánh Đức Mẹ Chúa Tròi. GIE E ' 


Rất:thánh Đức Nữ đồng trinh trên hết 
các kế đồng trinh. 


Sg e ki d - > d LE, 
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c thánh Miese, 3b nôM alasi A) 
_ Đức thánh Gabirie. WA :rirÈd†: sẽ ) 

3 Đức thánh Raphae.  - 
_ Các thánh Thiên thần cùng các thánh 

_ tông lãnh Thiên thần.  : - 

- Chín phầm các thánh Thiên thần.  - 

~ Ông thánh Gioan Baotixita. 

_ Ông thánh Giuse... 

_ Các thánh Tô tông cùng cáo thánh. Tiên. 


ci ¬ nao... 9 An : 
__ Ông th thánh Anrê. : 


$ Sim, thánh Gioan.. ò6) rinili se) 
_ Ông thánh Tôma. KG cbi11 undo 
Ông thánh Giacôbê. Diinan dài! oi) 
_ Ông thánh Philipplhê; nn tai: yso 
_ Ông thánh Batôlôm4ô... Minki quÓ 
HN Matthéô. 1010 daid? am) 
> Ôn Bề Dành. Tađêô. un oui) 
_ Ông thánh Matthia. --....:: -:..':--› 
Sy ag thánh Banabê. HOIA GHG gu 
Ông thánh Duca: : .01/hbuótf Ant) gio 
SÉ d thánh Mátcô. Obangiji akni 4012 
Các t hánh Tông đồ cùng các thánh Sử. ) 


p 
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Các thánh Môn đệ Đức Chúa Giêsu. 

Các thánh Anh hài. 

Ông thánh Têphanô. ; 

Ông thánh Losensô. E 

Ông thánh Vinsentê. 

Ông thánh Phabianô cùng ông thánh 
Xibatianô. 

Ông thánh Gioan cùng ông thánh Phaolð. 

Ông thánh Côximỡ cùng ông thánh Ða- 
mianô. 

Ông thánh Giêvaxiô củng ông thánh 
Photaxiô. P 

Các thánh Tử vì đạo. Gs, 

Ông thánh Xilivêtê. Í 

Ông thánh Ghêgoriô. q 

Ông thánh Amrôxiô. 

Ông thánh Augutinô. 

Ông thánh Hiêronimô. 

Ông thánh Mattinô. 

Ông thánh Niecôlaô. 

Các thánh Giám mục cùng các thánh H 
Hiền tu. w 

Các thánh Tiến sĩ. 1 ` 

Ông thánh Antôn. 

Ông thánh Bênêđitô. 

Ông thánh Bênađô. - 

Ông thánh Đôminicô. 
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E "29 thánh h Phá1itô. | 
Các thánh Chánh tế cùng các thánh Phó 
tế. ` 
Các thánh Viện tu cùng các thánh Ấn tú. ` 
Bà thánh Maria Mađalêna. 
1 — Bà thánh Agata. 
1 Bà thánh Luxia. 
1 Bả thánh Anẻ. y 
Bé thánh Xêxilia. 
Bà thánh Catarina. 
thánh Anataxia. 
Ae thánh đồng trinh cùng các thánh 
Thủ tiết. 
= Các thánh Nam cùng các thánh Nữ. 
——___ Chúa hằng có lòng lành: 
K: Ge Thra: Chúa tha tội chúng tôi. 
nh Chúa hằng có lòng lành. 
= Thưa: Chúa nhậm lời chúng tôi. 
_—— Kẻo phải sự dữ, 
= Thưa: Chúa chữa chúng tôi ( Câu nào 
ZS cũng thưa như bậu. ) 
Kẻo phạm tội lỗi. 
= Kêo phải cơn Chúa giận. 
b _ Kếo phải chết tươi khốn nạn. 
__ Kẻø phải chước ma qui cám dỗ. 
E Kẻo phải lòng giận, lòng ghét, lòng dữ. 
__ Kêo phải lòng mê tà dâm. -> 
WW: bo 
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Kẻo phải sấm sét bão, bùng.: oosa - + 
Kẻo phải nạn tai đất động.. E 

? Ko phải thần khi mất mùa, sức giã. 

3 Kẻo phải chết khốn nạn đời đời. — ~ 

d Së Vì phép mầu nhiệm. Chúa làm người i 

` Vì Chúa xuống thế. Am... pr 

? Vì Chúa sinh ra. ër 

Vì BE rửa cùng chay thánh Đức “Chúa 


Vì Đức Chúa Giêsu chịu nạn đóng. đình, 
trên cây thánh Giá.  —~ 


Vì Đức Chúa Giêsu chịu chết VÀ. chịu 
táng xác. _ _ i 


Vì Đức Chúa Giêsu sống lại. 
Vì Đức Chúa Giêsu lên trời. thất sáu) 
Vì Đức Chúa Thánh Thần hiện ae 2 
Đến ngày phán xét. ` _ gf, 
Chúng tôi là kể có tội. ee SS 
Thưa: Xin Chúa nghe cho chúng tôi. _ 

( Câu nào cũng thưa như Dậu. )- 
Xin Chúa tha tội cho chúng tôi. ` 
Xin Chúa dong thứ cho chúng tôi. 


Xin Chúa mở lòng cho vi) tôi ăn năn 
tội nên. 


Xin Chúa cai trị cùng gìn giữ Hội hp 
Xin Chúa on om Đức Giáo tông cùng 
. các phầm trật: Hội thánh (hằng & 
cho xứng bậc mình: - MOO (Gg EE 3 


— Những kinh cầu 4Ì 


KE Xin Chúa hạ kẻ làm pm cùng Hội 

k thánh xuống. ` - 

E E: Xin Chúa cho vua chúa quan quyền có 

E đạo đặng bằng an hoà thuận. 

Xin Chúa cho các bồn đạo bằng an cùng 

hoà thuận yêu nhau. 

_ Xin Chúa cho các kẻ lầm lạc trở về 

KE cùng một Hội thánh, và đem các 

EK: người ngoại giáo vào đạo thánh Đức 

= =œ Chúa Giêsu. 

E: ` Sie Chúa cho chúng tôi kính mến Chúa 

a cùng vững lòng giữ đạo cho trọn. 
Xin Chúa nhắc lòng chúng tôi lên ước 

E: __ao những sự trên trời. 

_Xin Chúa trả công vô cùng cho kể làm 

phước cho chúng tôi. 

Xin Chúa cho linh hồn chúng tôi cùng 

Bag anh em họ hàng và kể làm ơn cho 

chúng tôi, khỏi khốn nạn đời đời. 
Xin Chúa cho chúng tôi đặng mùa cùng 

E _—— MỌÌ sự lành. 

Xin Chúa cho các giáo hữu dà qua đời 

dëng nghỉ ngơi đời đời. 

_ Xin ( Chúa khẩng nhậm. lời chúng tôi 

? ax i _ nguyện. 

5 Lay Con Đức Chúa Trời. _ 

RK E, : Xin Chúa nghe cho chúng tôi. 
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Chúa Giêsu chuộc tội cửu thể, 
Thưa: Chúa tha tội chúng tôi. l 

Chúa Giêsu chuộc tội cửu thế. - 
Thưa : Chúa nhậm lời chúng tồi. 

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế, 
Thưa : Chủa thương xót chúng tôi. 

- Chúa Kirixitô nghe cho chúng tôi. 
Chúa Kirixitô nhậm lời chúng tôi. 
Xin Chúa thương xót chúng tôi. 

Xin Chúa Kirixitô thương xót An 
tôi. 
Xin Chúa thương xót chúng tôi. 


Lời nguyện 


Chúng tôi thân lạy các thánh Nam 
Nữ ở trên trời: chúng tôilà kẻphàm f 
hèn còn ở dưởi thế nầy, còn sợ chước 
ma qui; các thánh đã vượt biềnhiềm ` ` 
thế nầy cùng đã khỏi mọi sự dữ. Nhân 
vì sự ấy xin các thánh cầu cho chúng 
| tôi đặng theo ý Đức Chúa Trời mà giữ. ¬ 
| mười sự răn cho trọn, đến ngày sau 
chúng tôi đặng vào cữa thiên đàng AE 
lại một nhà một nước, xem thấy Đức ` 
Chúa Trời Ba Ngôi hưởng Phước vui Ke 
vô cung, Auen, 
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H — NGÀY GHÚA NHỰT 


Dấu thánh Giá 
kinh Đức Chúa Thánh Thần ` 
__ kinh Sấp mình 
kính Sáng danh 
e k*ỉnh Thờ lạy 

kinh Đội ơn 

kinh Tin 
— kinh Cây 
= — kinh Kính mến 

-~ kinh Lay Cha 

kinh Kính mäng 
kinh Tin kính 
“mcl — kinh Cáo mình 
ốc kinh Ăn nắn tội 
~- kinh Phù hộ 

=- kinh Sáng soi 
-kinh Đức thánh Thiên thần 
e kinh Lạy Nữ eet 
S SH iy Boan Aper OE 


E - Kinh "Nghĩa Đức tin. 


Ngày Chúa nhựt hôm nay ( bằng - có 
= ngày lễ nào, thì rằng: Neày LỄ. Mỗ ) 
KS F hú ng tôi hiệp nhau kính lạy thờ phượng 
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p R 


Chúa, khong khen cám tạ œn Chúa về $ 

mọi ơn lành, Chúa đã ban cho chúng e- 
tôi, và phạt ta Chúa vì những tội lỗi 
chúng tôi đã phạm mất lòng Chúa; thì 
chúng tôi dám xin Chúa hãy khấng ban 
những ơn cần kip, cho chúng tôi dng 
rỗi linh hồn. Nên chúng tôi cå lòng tin 
vững vàng mọi đều đạo thánh Chúa dạy; 
nhứt là những đều cần kíp nầy: là có i. 
một Đức Chúa Trời, phép tắc vô cùng, E 


dựng nên trời đất: mà Người có Ba _ 
Ngôi, Ngôi thứ Nhứt là Cha, Ngôi thir S 
Hai là Con, Ngôi thứ Ba là Thánh Thần ; | 
Ba Ngôi cũng một tính một phép, cho KE: 
nên Ba Ngôi cũng một Chúa mà thôi. $ l 
Chúng tôi tin Ngôi thử Hai ra đời làm f 
người, sinh bỡi Bà Maria đồng trinh; a 

đặt tên là Giêsu ; ở thế gian ba mươi ba A 


năm, đoạn chịu chết trên cây thánh Giá E 
mà chuộc tội cho thiên hạ; đến ngày 
thử ba Người sống lại ; khỏi bốn mươi g 
ngày lên trời; đủ mười ngày lại cho _ 
Đức Chúa Thánh Thần xuống trên các 
thánh Tông đồ và Hội thánh mới lập: ai 
chẳng thông công cùng Hội thánh ấy, thì 
chẳng đặng rỗi linh hồn; mà linh hồn 
là giống thiêng liêng chẳng hề chết đặng ; 


E = kinbngän Chúa. nhựt 4õ 


F và đến SEN tận thế SEN loài goe ta 

# sẽ sống lại mà chịu phán xét ; kể lành 
T — lên thiên đàng hưởng phước đời đời ; 
kể dp sa hoả ngục chịu phạt vô cùng. 
Mà chúng tôi tin các sự ấy mà thôi, thì 
= Chira đủ cho đặng lên thiên đàng ; song 
= phải gi mười điều răn Đức Chúa Trời 
d  epnmg sảu luật điều Hội thánh, và làrn 
= những việc lành phước đức. Nhơn vì 
__ sự ấy chúng tôi Hằng phải sợ hãi, và 
= trốn lánh các tội lỗi, nhứt là bấy mối 
= tôi đầu, là căn nguyên mọi tội lỗi khác. 
Zeit chúng tôi phải ân cần lo lång, mà 
_ năng chịu các phép Bi-tích Đức Chúa 
-_ Giêsu dà truyền, là những phương linh 
2N __ nghiệm cho chúng tôi đặng nên thánh. 
Zi __ Có bây phép Bí-tích mà thôi ; song phép 
= Rửa tội, phép Mình thánh Chúa, cùng 
SG Giải tội, là ba RR cần kíp bon 


_ €ho chúng tôi đặng rồi. Ấy vậy chúng 
_ tôi hằng phải ra sức lo lắng thề nào, mà 
_ chịu các phép trọng ấy cho nẻn, cùng 
_ tin thật vững vàng, mà giữ cần thận các 
GE dën trước nầy, thì mới đặng hưởng 
: KS phước. thanh nhàn đời đời kiếp kiếp. 


mà chớ : 
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Kinh Mười điều răn Gë Ce E 
Đạo Đức Chúa Trời có mười, điêu 

Tăn: 

Thứ nhứt: thv phượng mộc Đức Chúa 
lrời và kính mến Người trên hết 
mọi sự. XU 

Thứ hai: chở kêu tên Đức Chúa lời  ~ 
VÔ có. 

Thứ ba : giữ ngày Chúa nhựt. 

Thử bốn : thảo kính cha mẹ. 

Un năm : chớ giết người. 

“Thứ sáu : chớ làm sự đàm dục, 

Thứ bảy : chớ lấy của người. 

Thử tám : chớ làm chứng dối. 

Thứ chín : chớ muốn vợ chồng người. 

Thứ mười ; chớ tham của ngwòði 

Mười điều răn ấy tóm về hai này SCH 


Irước kính mến một Đức Chúa ` 
Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu peii ON 
như mình ta vậy. Amen. si 


Kinh Sáu điều rắn 
Hội thánh có sáu diều răn < 
Thử nhứt : xem lễ ngày Chúa nhựt cùng. e 


các ngày lễ buộc. GE 
Thử hai : chớ làm việc xác ngày Chúa - 


E. ne cùng các ngày lễ buộc. 
_ Thứ ba: xưng tội trong một năm ít là 
một lần. 
` Thứ bốn: chịu Mình thánh Đức Chúa 
Giêsu trong mùa Phục-sinh. 
Em nắm: giữ chay những ngày Hội 
$ thánh buộc. 

_Thứ sáu : kiêng thịt ngày thử sáu cùng 
K- E: những ngày khác Hội thánh day. 


=i 
Ga 
Gë 


S ~ Kinh Bảy phép Bí-tích 


Dao Đức Chúa Trời có bảy phép Bí-tích 
— Thứ nhứt, là phép Rửa tội. 
_ _ Thủ hai, là phép Thêm sức. 
-_ Thử ba, là phép Minh thánh Chúa. 
` Thứ bốn, là phép Giải tội. 
= Thử năm, là phép Xức dầu thánh. 
E “Thử sáu, là phép Truyền chức thánh. 
_ Thứ bảy, là phép Hôn phối. 


Kinh Mười bốn mỗi 


_ Thương người có mười bốn mối : 
` __ Thương xác bảy mối : 
` Thứ nhứt, cho kẻ đói ăn, 
` Thứ hai, cho kẻ khát uống, 
S T hứ ba, cho kẻ rách rưởi ăn mặc, 
hứ bốn, viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc, 
- Thứ. năm, cho khách đỗ nhà, 


+ 
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Thử sáu, chuộc kẻ làm tôi, 

Thứ bảy, chôn xác kẻ chết. E O 
Thương linh hồn bẩy mối : - E- 

Thứ nhứt, lấy lời lành mà khuyên người, 1) 


Thử ba, an ủi kể âu lo, DE A 


Thứ bốn, răn bảo kẻ có tội, 

Thứ năm, tha kẻ dề ta, 

Thử sáu, nhịn kẻ mất lòng ta, 

Thứ bảy, cầu cho kẻ sống và kẻ chết. 


Kinh Cat tội bảy mỗi 

Cải tội bẩy mối có bảy đức: | 

Thư nhứt, khiêm nhượng, có kiêu ngạo, f 
Thử hai, rộng rãi chớ hà tiện, H 
Thứ ba, giữ mình sạch sẽ, chớ ¡mê däm Ge 


dục, TE: 
Thứ bốn, hay nhin, chở hờn giận, zë 
Thứ năm, kiêng bớt, chớ mê än uống, f 
Thứ sáu, yêu người, chớ ghen ghét, ŘE 
Thử bảy, siêng năng việc Đức Chúa Ku, LIÊN 
chớ làm biếng. __ M 
Kinh Phước thật tám mỗi 2 
Phước thật tám mäi: e 


Thứ nhứt: Ai có lồng khó khăn, ấy là - 
phước thật, vì chưng nước Đức ` 
Chúa Trời là của mình vậy. KAS g 
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KS, 


Thi hai: Ai hiën lành, ấy là gt. thật, 
vi chưng sẽ đặng đất Đức Chúa 
= Trời làm của mình vậy. 

` Thứ ba : Ai khóc lóc, ấy là phước thật, 
___ vì chưng sẽ đặng an ủi vậy. 

d k Phứ bốn: Ai khao khát nhơn đức trọn 
_ "lành, ấy là phước thật, vì chưng së 
dëng no đủ vậy. 
wi Ai thương xót người, ấy là 
- phước thật, vì chưng mình së đặng 
es thương xót vậy. 

kh _ Thứ sáu: Ai giữ lòng sạch sẽ, ấy là phước 
(hät, vì chưng sẽ đặng thấy mặt Đức i 
Chúa Trời vậy. 
Ei bon - Ai làm cho người hoà thuận, 

ấy là phước thật, vì chưng sẽ đặng E 
Be . gọi là con Đức Chúa Trời vậy. | | 
_ Thủ tám : Ai chịu khốn nạn vì đạo ngay, 
Ae là phước thật, vì chưng nước Đức tà 
A E Chúa Trời là của mình vậy. — Amen. _ H 
E oi Đoạn lần hột Năm sự vui. d 
—__ #inh Ghúng tôi lạy đội ơn Ð C T. E 
erg “Chúng tôi lay đội on Ð G T. Ba Ngôi, | | 
chúng tôi xin hiệp một ý một lòng cùng ` 
= các Thánh, mä dâng phép lần hột nầy là 
ˆ CNăm sự Vui... Năm sự Thương... Năm $z 
e mm. ) cho đặng kinh lay ngợi khen lễ 
cv: Be 


50 SácH NHỰT KHOÁ 


Chúa, cùng rất thánh Ð. Bà Maria. Xin Í 
Chúa đoái xem lòng thốn thiếu nghèo... 


ngặt chúng tôi, và nhậm lời chúng tôi 


nguyện, cho chúng tôi đặng ơn cần kíp A l 


về phần rôi chúng tôi, và hưởng nhờ 


những ơn rộng Hội thánh ban cho kê 


làm việc ấy nên. 


Đoạn phải đọc một kinh TIN KÍNH: ` 


mýt kinh Lạy Cha, cùng ba kinh Kinh [ 


mäng, củng kinh SÁNG DANH, rồi mới đọc _ 


"Thứ nhứt thì gẫm..., V.V. 
Phép Lần hột Năm sự Vui. 
THỨ NHỨT thì gẫm : 

Khi Ð C T. sai thánh thiên thần Ga- 
bi-ri-e xuống truyền tin cho rất thánh 
D Bà Ma-ri-a đặng hay: Ð C T. đã chọn 
Người làm Mẹ Con thật Ð C T., là Ngôi 
thứ hai, thì Ð. Bà thưa rằng: « Nầy tôi 


là tôi tá Ð C T., tôi vâng như lời thiên 
thần truyền cho tôi ». Tức thì bởi phép 
PÐ C T T. thì Người chịu thai. Ó sự khiêm ` ` 


nhượng rất lạ ! Đấng sinh nên muôn vật 


hạ mình xuống làm người như chúng ` 1 


tôi, cho đặng phạt tạ Ð C T., cùng chịu 
những sự xấu hồ bờỡi tội chủng tôi mà ` 
ra, cùng đạy đỗ chúng tôi nhơn đức . 


mm Wm, mm, 
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niê nhượng. Vậy Ahok tôi phải hạ 
_ mình xuống mà thờ lay Ngôi thử hai ra 
_ đời, và mầng rỡ cùng rất thánh D Bà, 
SS những ơn rất trọng Chúa đã ban cho 


T lauo © Lời nguyện. l 
SE tôi lay ơn BCG. ba minh 
8 ES Xuống ra đời. vì lòng yêu dấu chúng tôi 
__ quá hậu; cho nên Chúa bởi trời mà 
` xuống trong lòng rất thánh D Bà trộn 
Se đời đồng trinh. - 
= Khi gẫm bấy nhiêu sự, thì nguyện 
S Zong kinh Ð C T., mười kinh Ð. Bà, một 1 
_ kinh Sáng danh. 
: E- “~ Xin Chúa ngự xuống trong lòng chúng | 
Km Si cho đặng đầy dẫy những œn lành f 
- Chúa, và đặng nhơn đức khiêm nhượng. | ) 
= Như xwa Ð. Bà Maria, khi nghe lời l 
_ Thiên thần truyền Un, Chúa đã chọn l 
` người làm Mẹ Con P C T., liền cå lòng | 
khiêm nhượng xưng mình làm tôi tá g 
en mà thôi. Amen. Ệ E. 
_—_ THỨ Hai thi gâm: | f 
Khi D Bà đã chịu thai Con Ð CT. ` | 
? Ee tức thì đi viếng bà thánh Ÿ-sa-ve, ES 
K _l ọ hàng, cho đặng doẩn lại mọi phước H 
- Chúa đã ban cho Người cwu mang Con 
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7_— TH} "mer rn mm loa na na... 


ÐC T. Khi Ð. Bà đến nơi, thoát chúc 
bà thánh Y-sa-ve đặng đầy dẫy ơn Ð G 
T T. thì kính mäng Ð. Mẹ rằng: « Bởi 
đâu mà tôi đặng phước rất trọng ? Nay 
Mẹ DCT đã khấng đến viếng tôi ». Khi f 
S ấy ông, thánh Gioan dầu còn ở trong lòng « 
$ mẹ, liền nhìn biết Ð C G. mà nhåy mëng 2 
và đăng khỏi tội tô tông truyền cho. Ấy 
i Ð C G. cùng Ð. Bà đã làm gương thương 
Eite yêu người là thề nào! Nên ta phải hết 
e , lòng ngợi khen Chúa cùng Ð. Mẹ, và ra 
sức cho đăng bắt chước người. 

Lời nguyện. 

Chúng tôi lay ơn PCG. đã ban ơn k: 
phước rất trọng cho ông thánh Gioan R. 
Bao-ti-xi-ta cùng cha mẹ người, thì chúng | 
tôi cüng xin Chúa xuống viếng linh hồn E 
chúng tôi, và làm cho linh hön chúng tôi A 
đăng trong sạch như ông thánh Gioan; É 
cho chúng tôi đầy ơn Ð C T T. ob bà : 
thánh Ÿ-sa-ve xwa. sg | 

Khi gẫm bấy nhiêu sự, thì nguyện: e 
một kinh Ð C T., mười kinh Ð. Bà, môt f 
kinh Sáng danh. { 

Xin D Bà cầu cho chúng tôi đăng 
lòng yêu mến người ta như mình, và. 
viếng thăm an ủi cùng giúp đỡ nhau làm 
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g7 lành Gë, đức như Đức Mẹ vậy. 
Amen, ˆ 
S ge? TH pA thì gẫm. 


e Khi BCG. mới sinh vấn một bức 
E ` Ehän nằm trong mảng co nơi han đá Be- 
se _ lem, chịu giá rét khốn cực ghe đàng. 
Es Chúa dung nên trời đất muôn vật rất sang 
KỆ Zeng phú quí, đã nên người khó khăn 
_ mọi bề, vì lòng yêu dấu chúng tôi, lẽ gì 
_ mà chúng tôi chẳng kinh mến Người! 
E SN ¬- chúng tôi phải học nhon đức khó 
_ khăn cùng Người, và chê bó mọi sự thể 


_ Lời nguyện. 


E, Chéng tôi lay on Ð C G. rất bé mon 
- khó khăn, mà rất đáng tôn kính mến yêu. 
IE e tôi thấy Chúa trời đất thiếu thốn 
> Ee moi sự, có lề gì chúng tôi còn yêu tham 
__ của thế gian ? Chúng tôi xin hiệp làm 
= một cùng các thánh Thiên thần, các kể 
KS: _ chăn chiên, cùng ba vua, mà thờ lạy 
e z Chúa, cùng phú dâng trót mình chúng 
S tôi cho Chúa. 
x $i Ach Khi gäm bấy nhiêu sự, thì nguyện một 
— kinh. 'ÐCTT:., mười kinh D Đề, Ti kinh 
2 Zeg danh. 
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Lạy rất thánh D Mẹ đồng trinh, đẩ 
yêu sự khó khăn như Con mình vậy; 
xin Ð. Mẹ cầu cho chúng tôi đặng bắt 
chước Ð C G., thì mới đặng vào nước, 
thiên đàng. Amen. 


THỨ BỐN thi gẫm. 

Từ Ð. Bà sinh P C G. đặng bốn mươi 
ngày đoạn, thì đem vào đền thánh, mà 
dâng cho Ð C T., cùng làm các lễ phép, 
cho đặng vâng thao lề luật ông thánh 
Môi-sen. Song chẳng giữ cũng chẳng lỗi 
gì vì người sinh Ð C G. mà còn trọn. 
mình đồng trinh sạch sẽ Vậy người 
muốn giữ lề luật ấy, mà dạy chúng tôi 
sự vâng lòi chịu lụy. 


Lời nguyện. 


Chúng tôi lay ơn Ð C G. làm gương ˆ E 


nhon đức chịu lụy, vì đã giữ những lề luật 
chẳng phải giù, mà chúng tôi ghe phen, 


cå lòng ngỗ nghịch phạm lề luật Chúa... 


dạy, thì chúng tôi hồ ngươi lắm, xin 
Chúa uốn lòng chúng tôi theo thánh ý 
Chúa luôn. 

Khi gẫm bấy nhiêu sự; thì nguyện một 2 


kinh Ð C T., mười kinh Ð. Bà, một kinh ` ` ị 


Sáng danh, 
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E: Se rất thánh D. Se, là gương sự 

: E g lời, chịu lụy trọn lành, cầu cho 
` chúng tôi đặng theo chơn D Mẹ, cùng 

en lề luật Ð C T. cho trọn. Amen, 


KL: -> THứ Năw thì gẫm. 
E —— KnibCGG. đä nên mười hai tuồi, thì 
l E äs cùng họ hàng Người đi thành Giê- 
_ E _ru-sa-lem theo thói quen ngày lễ, và đem 
E TO theo. Khi dä hoàn tất các ngày 
_ lẾ đoạn, ĐGG. ở lại, nhưng mà chẳng 
E at biết; khi ấy Đức Mẹ cùng ông thánh 
= Giuse lo buồn đau đớn tìm Người ; khổi 
- ba ngày mới gặp trong đền thờ, ngự giữa 
`. st, mà nghe cùng hỏi phô ông ấy 
cách khôn agoan rất lạ. Chúng tôi phải 
lòng từ nầy về san, chẳng hề lìa bổ 
2 ` Chữa mà lại hễ lần nào chúng tôi đä mất 
_ Tông Chúa, thì phải lo lắng cho đặng ơn 
SE lại cùng Người cho kíp. 
| Lời nguyện. 


Ahina tôi lạy ơn Ð C G., là Chúa 
a e huộc chúng lôi, xin Chúa chớ chế bổ 
kể ó tội, khi dốc lòng trở lại cùng Chúa ; 


d 
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vin ;húa ban ơn cho chúng tôi đẹp lòng 
SO ia, và ghen ghét tội lỗi trên hết mọi 
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Khì gẫm bấy nhiêu sự, thì nguyện một 
kinh P C T., mười kinh Ð Bà, một kinh 
Sáng danh. 

Xin rất thánh D Mẹ cầu cho chúng 
tôi đặng lòng sốt sắng mà tìm Ð C G. 
như Đức Mẹ vậy; và giữ nghĩa bës, 
Chúa cho đến trọn đời. Amen. 

Kinh âm tạ Đức Chúa Giêsu. 

A Chúa tôi, Chúa trời cực khen ce 
ngợi. Chấp tay tôn kính, cám tạ on Chúa, 
Thân tôi từ bé sinh ra đến lớn, chịu 


những ơn Chúa, phước Chúa đã nhiều. “4 
Con Ð C T. cực lớn cực tốt. Tôi cám ơn + 
Chúa, bởi Chúa vì tôi ; Chúa muốn xuống f 
thể làm thân người ta. Chúa chịu sina 


ra d trong tàu lừa. Đức Mẹ có một birc 
khăn vấn Chúa, đề Chúa nằm trong máng 
có lừa ăn, Chúa chịu bú sữa, Chúa chịu 
kêu khóc như trẻ phàm gian. 

Từ ấy về sau, chịu khốn chịu khó ; 


` Ñ 
k} 3 
vU D 


ba mươi ba tuổi, chịu những gian nan;. ` | 


chịu loài người ta đề đuôi sỉ nhục; chiu _ 


những lo lắng; chịu khó chịu nhọc; mồ 
hôi máu chẩy mình Chúa däm đầm. 
Chúa lại muốn chịu người ta bắt - 


Chúa, trói Chúa, nhạo Chúa, giồ Chúa, _ _ E 


nu ao pe Se 


kinh oe Chúa nhựt 57 


i EEE Ghin: SS e? áo SS như kẻ cuồng 
T ` nhơn. Chúa lại muốn chịu người ta đánh 
E S E tháo. da thịt mình Chúa nứt nở đòi nơi, 
T __ máu trong mình Chúa ròng ròng còn 


$ _ chảy. Chúa lại muốn chịu đầu đội mũ - 


ei Zoch tay Chúa chịu người dữ đóng 
f | 28 nh; miệng Chúa chịu uống giấm chua 
f mât đắng. Chúa rất ngôi cao, là Chúa 
| ch húi ing tôi, Chúa chịu treo dựng trên cây 
—th ảnh. Giá; còn một mình trần, muôn 
_ hình chịu. chết ; đề máu chảy hết, chuộc 
_ tội chúng tôi. 

TƯ tôi lay Chúa, kinh cầu cùng 
“Chúa, xin Chúa cho tôi một lòng mến 
_ Chúa, múốn những trả đặng mọi công 
op Chúa. Xin Chúa lấy sự thánh yêu 
SS, mến Chúa, cho vào phủ khắp treng thần 
hồn tôi. Tôi giơ hai tay thần hồn tôi ra, 
F thánh Giá Chúa cực thanh cực tõt. 
` Tôi hôn tôi dấu, tôi kính, tôi yêu; vì 
Ët sạch, mình Chúa tôi nằm. Tôi 
_ kính, tôi lạy Chúa rất ngôi cao, là Chúa 
- chúng tôi. Lỗ chơn tay Chúa, đóng đỉnh 
` chị. chết vì tội chúng tôi. Xin cho tên 
_ tôi đăng Chúa ghi vào trong dấu thánh 
_ ấy, đề Chúa hằng nhớ đến tôi cho luôn, 
dee tôi lạy Chúa, nhớ ơn Chúa lắm. 


RER A 


-- 
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Lỗ chen tay Chúa cùng Máu thánh Chúa 3 


cực lạ tốt hơn hoa nở trời xuân, cực 
linh nghiệm hơn thuốc mầu chữa thế. 


Rày tôi mới dám đến trước mặt Chúa 


nhìn tội lỗi tôi, vì tôi cực đữ. 

Rày tôi cúi đầu, giấu mặt, mép mình . 
xó tiện một bên, xét thân tôi chẳng công 
gì cùng Chúa. Tôi sao däm đặng của thế 
nay đùng ? Tôi cüng chẳng đáng người 
ta nhớ đến; song tôi phải phục lớn bé 
mọi người. Lòng tôi muốn những khoan ` 
duông rộng rãi, thương xót người ta bằng - 
mình tôi vậy. Mấy kể oan gia, độc dữ 
cùng tôi, lòng tôi xin đắng yêu đang cho 
jám. 

Rày tôi lay Chúa, cbừa tội lỗi tôi, 


chừa banh dữ tôi, chira hết mọi sư gian 


tà thói cũ, chừa hết mọi sự vui sướng 
mình tôi; bao nhiêu tính dữ, den chira 
bỏ hết. Thật tôi từ rày bỏ chê sự thế, 


lòng tôi muốn những thờ phượng Chúa. 
tôi, kính Chúa, sợ Chúa, theo đòi ý Chúa, ` 


vâng tin lời Chúa, xin Chúa thương tôi, 


giúp sức cho tôi vin đặng bền lòng nhớ: 


Chúa, một muốn chịu những thảy Të 
gian nan. Amen, 
Kinh Cám tạ Đức Chúa Giêsu näy, thì 


va eg — 4 deep > 4 KEE gege p "es a +. = em A ‘M aa Zeg 
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- độc ere theo sau kinh cầu Tên rất thánh 
EK _ÐĐQGG.; bằng đọc kinh cầu D Bà, thì đọc 
= kinh Cám tạ thánh Mẫu như sau näy. 


D "em, 
pin < >-- ` 


` ả Kinh Cảm tạ Đức Bà. 


“Cám tạ thánh Mẫu Ma-ri-a, vì Mẹ từ 
TH chưa có trời đất. Chúa trời đä chọn 
ke; Wm Mẹ Chúa trời. Vì Mẹ trước hết, các 
= -_ thánh Tiên tri ước trông thấy Mẹ đầu | 
__ thai trong dạ. Vì Mẹ thật có phước cå _ 
_ đức cả, hơn các Thiên thần, hơn các 
ikia thánh ; Chúa Trời yêu Mẹ chưng | 
Gë muôn nữ. Hình đong một Mẹ tốt 
eet hơn khỏi muôn sự thế näy. 
Vi lính hồn Mẹ sáng biết thông minh, 
S ES chẳng hề xiết. Từ sinh Mẹ ra đến 
| ngày Chúa rước, mỗi giờ mỗi khắc, mọi 
E, sự mọi bề, chuyên những làm lành, dạ 
= hằng trong sạch. Khi Mẹ cầu nguyện lời 
= cực từ bi, Mẹ lấy làm thật toàn những 
.__ sự tốt, Mẹ chê thửa lỗi, At dữ chẳng lành, 
__ Mẹ là Mẹ thánh biết lề học thông. Tính 
— hơn khỏi thế, Chúa Trời cho Mẹ e học ít 
— hay nhiều. 
= = Vi vậy từ sinh Mẹ ra đến nay, khi nào 
= mà chẳng tin kinh cậy trông ? Mẹ những 
` K đêm ngày sốt sång bồi hồi kính yêu một 
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Chúa trên hết mọi sự; hiệp như: lòng 
thánh chẳng chậy tơ hào. Vì Mẹ trước 
hết, Chúa trời cho xuống thủ khiết đồng. 
trinh. Vì Mẹ cực tốt, Chúa Trời bề trên, 
dưới có bậc nào đám ví tày Mẹ ? Chưng 


trong trời đất, vì nhơn đức Mẹ; vì dao 


ngāi Me, trọn hết ở đầu. Kẻ dốc làm lành. 
nhớ đến Đức Mẹ, ai chẳng theo Mẹ, học 


đòi bắt chước? Kê lung làm dÙ, thấy gx 


lòng nhơn Mẹ, ai chẳng cậy Mẹ phù hộ 
đăng chừa ? Mẹ là Mẹ chúng cô độc gởi 


mình; Mẹ là chúa chữa khi nghèo khi 


nạn ; Mẹ tuy trong sạch, chẳng bô con 
nho. Lòng Mẹ cực lành càng thương con 
dữ. Từ bi một Mẹ hay khấng nghe cầu, 
Mẹ những thương vì, Mẹ bàu cho rôi- 
Chúa Trời vì Mẹ trả sức thần hồn giữ 
sạch bô nho, về lành cải dữ. 


A kính lạy thánh Mẫu Ma-ri-a, rày SC 
tôi ở thế, lòng tin mầng Mẹ, Mẹ nhiều. F 
phước lạ, ơn cả Chúa Trời. Tôi yêu, tôi 


kính, tôi mầng phước Mẹ, tôi khiêm, tôi 
nhượng, nhìn biết Đức Mẹ: tôi tuy cực 


d vật mọn phàm hèn, cậy có muôn dân 
khen từ bi Mẹ. Rày tôi mới đám đến T 
trước mặt Mẹ. Cất tiếng tôi kêu thiên vàn f 
lay Mẹ, chớ chấp tội tôi, bỏ tôi làm chỉ. f 


Bebe gegen 
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ée tạ thánh Mẫu Mesta" Mẹ là Mẹ käng 
_ sô độc gổi mình. 'Fôi cầu xin Mẹ phù hộ 
ES tôi, thiên ba mấy người bằng tôi cô 
_ “độc. Hày tôi cầm giữ một tấm lòng đơn, 
vi mình cậy Mẹ. Từ nầy về sau tôi dốc 
_ một lòng thở Mẹ Chúa Trời, vì chưng 
Me cả Thiên thần người thế, Tôi kính 
Gear Me là chúa bàu tôi, kêu Mẹ, cây 
E E hơn mẹ sinh tôi. A-men. 


3N: u dee? kinh cầu Các thánh, thì sau Lời nguyện 
éi đọc kinh Ông thánh Phanxicòỏ. E 
-_ Rồi đọc kinh Bảy lời cầu nhự sau nây: | 
i 


Kinh Bag Lời cầu. i 


-Lay Chúa, chúng tôi là kẻ phàm hèn 
— di lỗi, chẳng đáng dâng lời cầu nguyện _ 
` trước mặt Chúa, song cậy vì công nghiệp t 
_ Chúa Cửu thế, mà dâng bấy nhiêu lời | | 
_ sầu nguyện nầy : _ 

RK - Xin Chúa lòng lành phù hộ cho Đức 

“Giáo tông (M) chúng tôi, cùng các 

Sa trật Hội thánh, cùng khắp hết giáo : 
E: __ nhon mọi đấng, thảy đều đặng lòng sốt h 
KE séng mà làm theo chức phận mình, ngõ ' 
` — cho cả sáng danh Cha ở khắp mọi nơi 

| „ thiên hạ. - - x 
-= Lay Cha, — - Rính những. - | 
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Xin Chúa lòng lành phù hộ cho Đức 1” 
Giám mục ( M) chúng tôi, đặngmạnh 23" 
hồn khoẻ xác, mà làm mọi việc phước 
đức nhơn lành, đặng trọn bề dạy đỗ 


chúng tôi, hầu ngày sau hưởng công trọng. i 

vô cùng trên thiên đàng đời đời. Ẫ: 

Lay Cha, — Kinh mång. A 
Xin Chủa lòng lành phù bộ cho Đứe = i 


Vua chúng tôi, cùng các văn võ quần 
thần, nhứt là quan nhậm xử nầy, thấy 
đều an trị biết đàng khâm sùng kính , 
Chúa, cho ngày sau đăng rỗi linh hồn. f 

Lay Cha, — Kinh mång. Eg 

Xin Chúa lòng lành phù hộ cho các ? 
đấng chắn giữ chúng tôi, nhứt là Thầy 
bồn sở, đặng mạnh hồn khoẻ xác, đề mà 
day dô chúng tôi, cùng xin cho các học sf g 
bồn trường đặng tập tành đạo đức, cùng Ã 
học mọi lề tỉnh thông, hầu sau giúp việc S 3 
Hội thánh cho danh Cha cå sáng. 

Lay Cha, — Kính mäng. 

Xin Chúa lòng lành tha thứ che các 
Đẳng linh hồn ở trong luyện ngục, nhứt 
là linh hồn những đấng đã có công day 
dỗ chúng tôi, cùng những linh hồn ông 
bà cha mẹ, cùng những linh hồn các ké 
có ơn nghĩá cùng chúng tôi xưa nay, 


mm Chúa mm Gett Đẳng linh hồn seht: an 
_ trên nước Thiên đàng. 
Lay Chu, — Kinh mäng. 


S Lạy Mẹ nhơn lành, cầu cho chúng tôi 
T đặng lòng thờ phượng kính mến một 
| ĐCT. cho nên, cho ngày sau đặng chết 
-_ lành ở trong tay Mẹ, mà về cùng Chúa 
3 _ trên nước Thiên đàng. 

E Kinh mäng. 
 Chũng tôi cå lòng dâng kinh Thân đức 

- thánh Thiên thần, xin đức thánh Thiên 
T thần phù hộ giúp sức cho chúng tôi hôm 
` sớm biết thờ Chúa yêu nhau, khỏi mọi 
_ SỰ đữ đăng mọi sự lành, bắt chước các 
_ thánh Thiên thần hằng vâng theo ý Chúa 
T -ở trên trời, cho ngày sau khi chết đặng 
| về trên trời cùng các thánh Thiên thần. 


`: Kinh Kính lạy đức thánh Thiên thần. 
- Tôi kính lay đức thánh Thiên thần 


= vô cùng đä phú tôi cho đức thánh Thiên 
_ thần xem sóc, thì tôi cả lòng dám xin 
Eër, thánh Thiên thần soi sáng gìn giữ 
— Gai quản sửa trị tôi trong ngày hôm ( 1 ) 
O Q1) Nếu ai đọc ` kinh ny. ban tối, thì rằng: 
i E Trong dëm 


` GN đấng gìn giữ tôi ; bỡi ÐCT. lòng lành ` 


=m bp "em 


vua Đa-vit mà than thổ cùng Ð CT. rằng 


tôi là bao nhiêu, thì xin Chúa sò tội lỗi - 
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nay và chư aay cho dén trọn đời ww 


A-men. 
Sau hết đọc : 


-_ Kinh Cảm ơn 
Kính Trông cậy - 
Ba câu Lay 

— — 0 —— 


Khi thầu cå råy nước thánh thì đọc kinh sau nhạy 
Kink đọc Ku råy nước thánh 


Hội thánh truyền phép nầy thì có - 
hai ý. Một là đuôi ma qui ra cho Wéi, - 
kẻo nó cám dô lòng ta lo ra sự hèn mon - 
thế gian, mà bô tưởng gầm sự mầu nhiệm - : 
Chúa. Hai là phép ấy giải tội nhẹ. hằng - 
ngày ta quen năng phạm, cho đặng lòng _ 
sạch sẽ thanh tịnh, đề mà chầu chực.... 
thở than cùng Chúa, hòng ngự đến trên ` 
bàn thở, dâng mình làm của lễ tế Ð C. 
Cha. Nhơn vì sự ấy, ta phải muợn. Kë 


‹ Lạy Chúa, Chúa có lòng thương xó 


tôi đi bấy nhiêu; lại xin Chúa hãy rưới 
ơn cho tôi đặng sạch; nếu Chúa rửa tôi, 
thì tôi sẽ đặng thanh sách hơn tuyết » De 


Kinh nt danh - 


Sack . RO Cu Lë 3 
MR Sen SCH ) 
he EC 
= Kisknagäg Chúa nhựt ` e 
_® — Kinh ban trưa 


Đấu thánh Giá 
cô kinh Đức Chúa Thánh Thần 
kinh Sấp mình 
kinh Vì dấu 
=- ~ kinh Chúng tôi lay đội ơn 
=> kính Tìinkính - 


Ri lần hột Năm sự Thương SI 

` Phép Lần hột Năm sự Thương. | 

THỨ NHÚT thì gẫm : | 

= Khi ĐCG.xuống thế chịu nạn vì tội | 

= chúng tôi, lòng Người hằng ngóng trông Í 
= & chịu chết vì tội chúng tôi. Khi đến 

Ge ngày đã định, thì Ð C G. vào vườn Giết- ả 

=- $êma-ni, sấp minh xuống đất, nhớ dën | 

= những sự khốn khó mình phải chịu vi | 

E “đội. lỗi thiên hạ; bỗng chúc DCG lọ SC) 


- k _ buồn sầu não. Mö hôi máu chạy ròng 
_ ròng nhỏ xuống đất. Ôi ôi ! Bỡi tội chúng 
_ tôi nên Chúa rất nhơn từ chịu khốn nạn 


3 _ đường ấy, mà ta có khi nào đã ăn: năn 
_ đau đớn hết lòng chưa ? - ja 


e 1 y ' sổ 
E TEE erte af e ———————=-.-— — 
` eg a “. p em p = E — DË "8 8 "ge ën KC Le? Lá e 
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_—————— 


———--m====smm===== 
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ew: - 


Lời nguyện. 

Chúng tôi lay ơn Ð C G; chịu khốn 
cực vì tội chúng tôi, chớ chỉ chúng tôi 
đặng chết vì sự đau đớn ghen ghét tội 
lỗi chúng tôi. 

Khi gẫm bấy nhiêu sự, thì nguyện 
một kinh Ð C T., mười kinh D Bà, một 
kinh Sáng danh. 

Xin rất thánh Ð. Mẹ cầu cho chúng tôi 
đăng lòng ăn nắn lo buồn tội lỗi chúng 
tôi, như Ð C G. cùng Đức Mẹ đã lo buồn 
vì tội chúng tôi. Chở chỉ máu rất châu 
báu Ð C G. roi khắp lòng chúng tôi, 
cho đặng trở nên mềm mại, và ăn nän 
trổ lại cùng Chúa. Amen, 

THỨ HAI thì gẫm : 


- Khi quân dữ bắt trói Ð C G. Eer? 
thì nó đem người phú cho AÁ-nát và Cai- 
pha ; đến nơi thì Ð C G. chịu những sự 
xấu, Hồ kuôn: kề: xiết¿ Seit nữa nó đem 
Người nộp cho Phi-la-lồ. Quan ấy day 
đánh Ð C G., thì quân lính trói Người 
vào cột đá, mà đánh đòn dữ ton quá lẽ, 
nát cả và mình Ð C G. ra ; nhung Người 
chẳng thở than, một vui lòng chịu vậy. 
Chúng tôi phải bắt chước Người, và 
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“ ————————— 

ˆ bằng lòng chịu những sự khốn khó ở 
E đời nầy mà đền vi tội lỗi chúng tôi. 
M.. Lời nguyện. 
E Chúng tôi lay ơn DCG dä chịu 
= những sự đau đớn khốn nạn vì tội chúng 
= tôi, chớ chỉ những sự khốn cực Ð C G. 
__ đăng giảm bót cơn Chúa giận tội lỗi 
= chúng tôi; xin Chúa lấy Máu cực trọng 
đã chảy ra, mà rửa tội lỗi chúng tôi che 
e gach. 

Khi gẫm bấy nhiêu sự, thì nguyện 
một kinh Ð C T., mười kinh P. Bà, một 
kinh Sáng danh. 

Xin rất thánh Đức Mẹ cầu cho chúng 
= tôi đăng làm viêc lành cho xứng đáng 
x Eoo lỗi chúng tôi. Amen, 


\ Je By 


¬ ` Ke THỨ BA thì gẫm : 

__ Đầu quân lính dä làm những sự sı 
= nhục và khảo lược Ð C G. cách dữ tợn 
= đường ấy, nhưng nó chưa bằng lòng, thì 
_ nó cho Người mặc áo đổ và lấy gai 
Ầ khoanh tròn giả như mũ triều thiên, 
Dez đóng vào đầu Ð C G., cùng cho Người 
— cầm gậy nửa, cùng quì xuống nhao Ð C Ge 
k rằng: « Lay Vua Giu-dêu ». Khi ấy DC 
— G. chịu thẹn thuồng là. thề nào! Vậy 
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chúng tôi phải dốc lòng bắt chước Ð € G. E 
mà chịu những sự xấu hồ cho bằng lòng sa 


như vậy. 
Lời nguyện. 


Chúng tôi lay ơn Ð C G., đã chịu đội 
mü gai, cùng những sự xấu hồ nhuốc. 
nha vì tội kiêu ngạo chúng tôi, xin Chúa 
cất sự kiêu ngạo ra khỏi lòng chúng tõi, 


cho chúng tôi đặng yêu mến những sự ` 


xấu hỗ như Ð C G. xưa. 

Khi gẫm bấy nhiêu sự, thì nguyện 
một kinh Ð C T., mười kinh Ð. Bà, một 
kinh Sáng danh. 

Xin rất thánh Đức Mẹ cầu cho chúng 
tôi đặng theo chơn P C G. và ghen ghét 


những sự sang trọng vui vẻ thế gian. 


Amen. 
THỨ BỐN thì gẫm ; 
Khi quan Phi-la-tồ phú Ð C G. cho 
quân d đem đi giết, thì nó bắt Ð C G. 
vác cây thánh Giá nặng lắm, mà bỡi vì 
Người đã yếu sức, thì ngã xuống. đất. 
nhiều lần, nên nó båt một người giúp 
đổ. Ai nấy xem thấy những sự khốn cực 
Ð C G., thì xót xa trong lòng chẩy nước. 


mäi ra; mà khi Ð C G. thấy các dën bà | E 
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É: vàn: đức theo Người, mà lo bói khóc 
lóc, thì phán rằng: « Ớ người nữ thành 
Giê-ru-sa-lem, chớ khóc lóc Tao làm chỉ, 
một phải khóc lóc bay mà thôi; Tao 
=` chịu những sự khốn nạn vì tội lỗi chúng 
2 3 bay. » Vậy chúng tôi phải ăn năn khóc 
_lóc vì tội chúng tôi, và chịu những sự 
khốn khó bồn phận chúng tôi, như thánh 
= Giá chúng tôi phải vác mà đền vì tội 
E io tôi dã phạm. 
si Lời nguyện 

Chúng tôi lay en Ð -C G. vác cây 
` thánh Giá rất nặng vì tội lỗi thiên hạ, 
d _ Chớ chỉ chúng tôi làm nhiều việc lành 
__. mà đền tội; cùng bỏ tội lỗi cho dứt, thì 
Xe ` thánh Giá nặng Chúa vác mới đặng nhẹ 
_ ` hơn, Ở rất thánh Đức Mẹ, khi Mẹ thấy 
E thánh Giá nặng nề đè vai Con rất yêu 
= đấu, thì lòng Mẹ đau đớn xót xa là 
Zeien nào ! 

Kit gẫm bấy nhiêu sự, thì nguyện 
p môt kinh Ð C T., mười kinh D Bà, một 
_ kinh Sáng danh. 

- Xin rất thánh Đức Mẹ cầu cho chúng 
- tôi dän bằng lòng vác thánh Giá, như 
Cep thánh Đức Mẹ vậy. Từ nầy về sau 
p mins tôi sẽ lấy thánh Giá như sự mạnh 


K dë 
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mẽ linh hồn chủng tôi, cùng như chìa 
khoá mở cữa thiên đàng cho CuS tôi 
đặng vào. Amen, | 
THỨ NĂM thì gåm : r . 
Khi quân dữ đã lấy đỉnh sắt đóng Së 
chon tay Ð C G. đoạn, thì nó dựng cây 
thánh Giá lên mạnh lắm, nên cả và 
mình Ð C G. rúng động, thì dấu tích lại 
nứt ra, nên Ð C G. đau đón lắm, mä 
quân dữ còn nhao cười, nói những lời 
lộng ngôi si nhục; nhưng mà Ð C G. xin 
PÐ C Cha tha tội cho kể làm khốn mình. 
Đoạn Ð C G. kêu cả tiếng rằng: « Con 
phú linh hồn Con ở tay Ð C Cha », thì 
linh hồn lia xác. Ấy Ð CG. chiu chết 
vì tội thiên hạ. Ớ linh hồn, mầy hãy ` 
biết, mầy là giống quí trọng là thê nào,. 
nên Chúa đã phải mua mầy giá rất cao 
thê ấy ! 
Chúng tội lay ơn Ð C G. chịu chết 
trên cây thánh Giá; chớ chi chúng tôi. 
đóng đính tính xác thit chúng tôi làm 
một cùng thánh Giá Chua cho đến chết, 
Xin Chúa ban ơn cho chúng tôi đặng rõ. 
biết lòng rộng rãi Chúa đã yêu dấu ` 
chúng tôi là đường nào, cho chúng tôi 


“ d 


.. ag, —#““ 


Le + 
>. v 
"e 
A 7 
gë 


Kinh ngày Chúa nhựt 7Í 


S đăng Hết lòng kính mến mà thả nghĩa 
_ Chúa. 5 

E: Khi gẫm bấy nhiêu sự, thì nguyện 
= một kinh Ð C T., mười kinh Ð. Bà, một 
_—_ kinh Sáng danh. 

` Xin rất thánh Ð. Bà, là Mẹ nhơn từ, 
än cho chúng tôi đặng lòng thảo kính 
= và theo chon Đức Mẹ như con trung 
_— hiểu vậy. Amen, 

e kiuh Cám ơn 

kinh Trông cậy 

Ba câu Lạy 
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8 — Kinh ban tối. 


Dấu thánh Giá 
kinh Đức Chúa Thánh Thần 
kinh Tin : 
kinh Cây _ 
kinh Kính měn 
kinh Sấp mình... 
kinh Vì dấu 
kinh Chúng tôi lạy đội ơn 
kinh Tin kính 
Rồi lần hột Năm sự mầng ZS 
Phép Lần hột Năm sự Mäng. ` 
THỨ NHỨT THÌ GẪM : H 
Ngày thir ba Ð C Giêsu sống lại như 
lời đã phán trước, thì xác Ð C Giêsu- 
đắng sáng láng tốt lành chẳng hay chết _ 
nữa. Nên rất thánh Đức Mẹ cùng môn . 
đệ xem thấy Chúa sống lại, thì ai nấy — 
đều đặng vui mäng quá bội là thê nào. - E 
Vậy chúng tôi phåi ăn nän trở lại nên ` ` 


người mới, ấy thật là sống lại cùng Chúa, - 
thì mới đặng mầng rỡ cùng Người... 


D a “ 
Ke? Ch 
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_ LỜI NGUYÊN. 
Chúng tôi lay ơn Ð C Giêsu bõi trong 
= ké chết mà sống lại cho đặng hưởng sự 
T? sang trọng vinh hiền đời đời. Xin Chúa 
= cho chúng tôi, là kẻ đã chết trong vòng 
E- _tội lỗi, đặng ơn nghĩa mà sống lại cùng 
1... Chúa, cho đặng sống đời đời trên nước 
__ Thiên đàng. 
= Khi gẫm bấy nhiêu sự, thì nguyện 
một kinh Ð C T., mười kinh Ð. Bà, một 
kinh Sáng danh. 
= Xin rất thánh Đức Mẹ cầu cho chúng 
= tôi đặng sự vui mång thật, vì đã sống 
= dại cùng Ð C T. Amen 
ng 27 THỨ HAI THÌ GÂM : 
E Khi Ð C Giêsu sống lại, Người ở thể 
EZ KB nầy bốn mươi ngày, đoạn thì Chúa 
= lên núi Ô-li-vê-tê, xác và linh hồn ngự 
về trời trước mặt thiên hạ; khi ấy các 
Thiên thần cùng các thánh TÖ tông 
mäng rỡ chầu chre Đức Chúa Giêsu khởi 
__ hoàn lên trời. Vậy chúng tôi häy nhắc 
___ trí nhắc lòng chúng tôi, cho khỏi những 
E sự hèn hạ thế gian, mà theo chon Ð C 
“Giêsu lên thiên: đàng, là chốn vui vẻ 
Chúa đã dành đề cho chúng tôi e 
_ hưởng phước đời đời. 
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Lt NGUYÊN. 


trời, xin- Chúa đem chúng tôi lên cho 
đặng hiệp một nhà một nước cùng Chúa. N 
Từ nầy về sau chúng tôi từ già những g 
sự hèn hạ dưới thể, cho đặng ngóng ` š 
trông khao khát những sự vui vẻ trên 3 


SC _ `. 
Chúng tôi lạy ơn Ð CGiêsu ngự về M1 
l 


trời mà thôi. ` _ , Í 
Khi gẫm bấy nhiêu sự, thì nguyện một i 
kinh Ð C T., mười kinh D Bà, một kinh E 


Sáng danh. 

Xin rất thánh Đức Mẹ là đấng Chúa đề 
ở lại thế gian mà an ủi các giáo hữu, cầu 
cho chúng tôi đặng lòng ái mộ những sự E 
trên trời, và giữ lề luật Ð C T. cho nhặt;.. 1. 
hầu ngày sau chúng tôi đặng lên Thiên ` Ẵ 


đàng ngợi khen Chúa đời đời tiếp, kiếp. K 
A-men. E 
THỨ BA THÍ GÂM: - 
Khi Ð C Giêsu lên trời đoạn, thirất 
thánh Ð, Bà cùng các thánh Tôngđồổ 
làm một cùng nhau nơi vắng về, và dọn....... 
mình cho đặng chịu on ĐŒTT., như A 


lời Ð € Giêsu đã hứa. Khi đã đặng mười. 
ngày, bỗng chúc ĐCTT. bỡi trời mä 
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J +3 `. lấy hình lưỡi lửa đồ trên đầu 
A mọi người thảy thầy, thì ai nấy đều đặng 

- lòng đầy dẫy ơn ĐCTTT., và nói đặng 
` các tiếng lạ, cùng kinh mến Chúa và 
manh sức trong lòng, cho nên đi khắp 
thế giảng đạo mà liều mình vì Ð C T. 
E: Chúng tôi xin Chúa hãy ban ơn ÐC TT. 

— như lửa thiêng liêng mà luyện linh hồn 
chúng tôi cho sạch, thì chúng tôi sẽ trê 
E: nên người mới mà chớ. 


_ A 


` LÒI NGUYÊN. 

T = Chúng tôi lay ơn P C Giêsu, xin Chúa 
H K: - ban ơn ÐCTT. ngự trị lòng chúng tôi, 
; hầu lửa kính mến Chúa thiêu đốt sự hèn 
E ES ba ô uč chúng tôi, thì lòng chúng tôi sẽ 
đặng sáng và sạch cùng mạnh như các 
_ thánh Tông đồ xưa. 

__ Khi gẫm bấy nhiêu sự, thì nguyện 
: một kinh Ð C T., mười kinh D Bà, một 
Gi nh Sáng danh. 

km rất thánh Đức hộ, là ve pi CT 
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“=-~x= ———— me, - 


THỨ BỐN THİ GẪM: 


Từ khi Ð C Giêsu ngự về trời, thì Ð, ~ 
Bà vâng lịnh Chúa ở lại thế gian, mà bởi ž 1 
linh hồn hằng ngóng trông cho đặnghiệp  ' 
làm một cùng Con rất yêu dấu, nên rất..... 


thánh Đức Mẹ phải mòn hao rũ liệt. Dën 
giờ Chúa định, thi linh hồn rất tốt lành 
Ấ y ra khỏi xác bằng an. Chớ chỉ chúng tôi 
đăng chết lành như vậy. Khi ấy Ð CGiê- 
su cùng muôn vàn Thiên thần xuống 
rước linh hồn và xác rất thánh ấy, mà 
đem lên Thiên đàng hưởng phước vui 
vẻ vô cùng. 
Lời NGUYỆN. 

Chúng tôi lạy ơn Ð € Giêsu yêu mến 
linh hồn kẻ vẹn sạch. Nay chúng tôi 
muốn theo đàng trọn lành, cho đăng xem 
thấy mặt Chúa trên nước Thiên đàng. - 

Khi gẫm bấy nhiêu sự, thì nguyện 


một kinh Ð € T1., mười kinh D, Bà, một , E 


kinh Sáng danh. 
Xin rất thánh Đức Mẹ phù hộ chúng 
tôi đặng làm việc lành phước đức ở đời 


nầy, cho chúng tôi đặng chết lành, như ` ` 
Đức Mẹ vậy. Đến khi chúng tôi lâm 


chung, xin Đức Mẹ rước linh hồn chúng 


tôi và che chổ trước mặt Ð C T. A-men, 
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; THỨ NĂM THÌ ein: 

= Khi Ð. Bà lên trời, thì DCT. thưởng 
` người lên toà cao trọng hơn các thánh 
` Thiên thần cùng các thánh thấy thåy, 
-và ban mũ triều thiên rất tốt rất trọng, 
_ cùng phong quờn Nữ vương cai trị trên 
= trời, và bàu chữa phù hộ các giáo hữu 
E ` đưới đất. Vậy chúng tôi häy mäng rỡ, 
| cùng hết lòng nương cậy phép tắc Đức 
Me rất nhơn từ. 


Let NGUYÊN 


hang tôi lay ơn DC Giêsu, là Chúa 
KR _ ngự toà cao trên các tầng trời, cùng là 
_ eăng. nguyên mọi ơn mọi phước. Chúa 
E phong rất thánh Đức Mẹ làm Nữ 
= Vương quản trị chúng tôi, cho đặng cả 
` lòng trông cậy Đức Mẹ phù hộ chúng tôi 
CB đăng rỗi. 
Khi gẫm bấy nhiệu sự, thì nguyện 
Nà kinh BCT., mười kinh Ð. Bà, một 
Ề kinh Sáng đanh. 
% Xin Đức Mẹ cửu giúp chúng tôi cho 
X "béi mất lòng BCT.. và giữ ơn nghĩa 
E cùng Chúa cho đến chết, thì mới đặng 
` xem thấy mặt Chúa cùng Đức Mẹ mà 
hưởng phước đời đời kiếp kiếp. A-men, 
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l Rồi đọc : kinh Cầu Đức Bà XE 
kinh ông thánh E) 

: kính Cám ơn Si 

kinh Trông cậy 


Ba câu Lạy 


Ai muốn Lần hột dée ët. 
thì dùng cách sau nầu ` 


NĂM SỰ Vo: 1 
Thứ nhút thì gẫm: Thiên thần truyền ` A 
ün cho Đức Bà chịu thai. — Ta ye i 
xin cho đặng ở khiêm nhượng. "7 
Thử hai thì gầm : Đức Bà đi viếng bà. 
thánh I-sa-ve. — Ta hãy xin chủ. 

i đặng lòng yêu người, Pi 
ị Thứ ba thì gẫm : Đức Bà sinh Đức Chúa ` 
| Giêsu nơi hang đá. -- Ta hãy xin - 
cho đặng lòng khó khăn. 
Thứ bốn thì gẫm : Đức Bà dâng Đức Chúa ˆ 
Giêsu trong đền thánh. — Ta hãy. xin. 
| =- Cho đăng vâng lời chju lụy. j 
; Thứ nàm thì gẫm : Đức Bà tìm dăng Đức - 
Chúa Giêsu trong đền thánh. OR Ï 
hãy xin cho đặng giữ Xung cùng ` 
Chúa luôn. Pháp 


Ei 

vị à ê k %4 Ke „ạ 

pr F2 ` d SES + D 

` a d wl RA Ze P T 4 EI 
 = - 4$ ⁄ xe-*>, ai 

ie SR . về KEE ca 
e em e TA h gn a Lp SM ` e? ger 

TEE 3i ¬ em = 


= ZS ` Rinh Wo? Chủa gg 79 


_NĂM SỰ THƯƠNG : 


-_ Thử nhứt thì gẫm : Đức Chúa Giêsu lo 
` bnồn đồ mồ hôi máu. — Ta hãy vip 
cho đặng ăn năn tội nền. 
Ze hai thì gåm / Đức Chúa Giêsu chịu 
“đánh đòn. — Ta hãy xin cho đặng 
___ hãm mình chịu khỏ bằng lòng. 
Ei ba thì gầm: Đức Chúa Giêsu chịu 
. đội mũ gai. — Ta hãy xin cho đặng 
chịu moi sự sỉ nhục bằng lòng. 

- Thứ bốn thì gẫm : Đức Chúa Giêsu vác 
E cây thánh Giá. — Ta hãy xin cho 
_ đặng vác thánh Giá theo chơn Chúa, 
bk Thứ näm thì gầm ; Đức Chúa Giêsu chịu 
_-__ chết trên cây thánh Giá. — Ta hãy 
= = xin đóng đỉnh tính xác (thịt vào 
= thánh Giá Chúa. 


: Ko, NĂM SỰ MẦNG : 


CH hứ nhứt thì gẫm : Đức Chúa Giêsu sống 
— lại. — Ta hãy xin cho đặng sống lại 
thật về phần linh hồn. 

Sie hai thì gẫm: Đức Chúa Giêsu lên 
- trời. — Ta hãy xin cho đặng ải mộ 
S những sự trên trời. 

_ Thứ ba thì gẫm : Đức Chúa Thánh Thần 
-_ hiện xuống. — Ta hãy xin cho đặng 
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Thần. 

Thứ bốn thì gẫm: Đức 'Chúa Trời cho 
Đức Bà lên trời. — Ta hãy xin ơn 
chết lành trong tay Đức Mẹ. 

Thứ năm thì gẫm: Đức Chúa Trời 
thưởng Đức Mẹ trên trời. — Ta hãy 
xin Đức Mẹ phù hộ cho ta đặng 
thưởng cùng Đức Mẹ trên nước 
Thiên đàng. 


lòng đầy dẫy mọi ơn Chúa Thánh | 


E 
-Ngày thử hai- 81 
E sra mein THỨ HAI 
Aa Aë KAN oo ge z Së 


Ai 


E RE ĐA bán sáng như thường. 
Bang n Gin) ban tối như sau näy : 
_ $ việt RI a: Dën thánh Giá. 
E „kinh Đức Chúa Thánh Thần 
__ kinh Tin 
kinh Cậy 
kinh Kính mến 
kinh Sắp mình 


Za 


kinh Vì đấu 
> Rồi đọc. kinh An nắn tội, sau thì lần hột 
"rễ NĂM DẤU THÁNH. 


ST 
Phép Län hôt Năm dấu thánh. 


E _ Phép lần hột năm dấu thánh Mình Đức Chúa 
EK ba mươi kinh Đức Chúa Trời cùng năm kinh 
CN EN Bå chia ra làm sáu phần. 


_THứ NHỨT thì sâm; : 


` » ¬ 9 epes sg linh biển | 
Ke hi gẫm. sự ấy, thì nguyện năm kinh 
CT, lay on ÐC G. chịu đóng đỉnh 
GC Daaa 
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chơn tả, vì chúng tôi đi đàng trải ; cùng 
nguyện một kinh D Bà, thương Đức 
Mẹ đau đớn trong lòng như phải đóng 
định vậy ; lại xin cho chúng tôi chừa đi 
đàng trái, là chớ làm sự tội lỗi. Amen, 

Đoạn đọc 5 kinh Lạy Cha, rồi ; 

Khởi: Chúng tôi cậy vì danh Chúa 
nhon từ cho linh bont mô ) đặng lên 
chốn nghỉ ngơi. 

_ ứng : hằng xem thấy mặt Ð C T sáng 
lảng vui vẻ vô cùng. Amen. 

Sau thì đọc một kinh Kính mäng. 


THỨ HAI thì gẫm : 


Khi quân dp bắt chon hữu Ð C G. 
vào thánh Giá, mà đóng định nơi có gân 
cùng mạch máu nhiều, cho nên cå và 
mình Ð C G. phải khốn. 

Khi gẫm sự ấy, thì nguyện năm kinh 
Ð C T., lay ơn Ð C G. xưa ở thể gian ba 
mươi ba năm, môi chon những đi day 
đỗ chúng tôi, mà chúng tôi lấy đỉnh sắt 
đóng chơn cho làm vậy : cùng nguyện 
một kinh Ð. Bà, thương Đức Mẹ phải 
khốn cùng Con; xin cho chúng tôi hằng 
đi đàng ngay thật, là đẹp lòng Ð di Trời 
luôn. Amen, 
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THỨ BA thì gẫm : 


| k S Khi quân dữ bắt tay tả D c G. vào A 
f thánh Giá, mà lấy búa säit đóng đỉnh i 


đau lắm, bởi cå và mình Ð C G. nặng, 


thì lỗ tay xé ra càng đau hơn nữa. ii 
A Khi gầm sự ấy, thì nguyện năm kinh k 


) = ĐCT,, lay ơn Cha cả chẳng tiếc mình \ 


E vicon dp là chúng tôi; cùng nguyện 
E một kinh D. Bà, thương Đức Mẹ phải i 
f đau đớn cùng Con: xin cho chúng tôi | 
= chùa sự chẳng nên, cho ngày sau khỏi 
f bên tay tả ĐCG., là bên kê dữ, phải 
| sa hoả ngục. Aimen. : 

est THỨ BỔN thì gẫm : i 

|... Khi quân đữ bắt tay hữu Ð C G. vào 
T thánh Giá, mà bäi chẳng đến lỗ sẵn, 
= thì nó buộc cánh tay Ð C G. mà kéo ra 
Cho vừa lô, liền giän những xương ngực | 
= ĐG€. ra, cho nên đau lắm, thì mới 
đóng đỉnh đặng. | 

| "Khi gẫm sự ấy, thì nguyện năm kinh 
= ĐCGT., thường Ð C G. lấy tay làm | i 
E: những sự lành cho thiên hạ, mà người _ 
__ ta lại trả công cho làm vậy ; cùng nguyện 

_ một kinh Ð. Bà, thương Đức Mẹ, bỡi 


_ yêu Con hon mình, thì thương xót Con 
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lắm; xin cho chúng tôi làm việc phước 
đức cho ngày sau đăng ở bên tay hữu 
ÐC G, là bên kê lành đáng lên Thiê 
đàng. Amen, d 
THỨ NĂM thì gẫm : 
Khi Ð C G. đã sinh thì, có một người 


DN 


AR E f ` 
— ⁄‹ 
o  - i 


quân lính lấy đòng mà đâm cạnh nương - 


long Ð C G. phải trái tim, máu cùng 
nước chảy xuống; song le ĐC G. chẳng 
đau gi, vì dä sinh thì, mà Đức Mẹ đau 
đớn như phải đấu ấy thâu qua trái tim 
Đức Mẹ vậy. 

Khi gẫin sự ấy, thì nguyện näm kinh 
P GT., đội ơn Ð C G. lấy hết máu trong 
mạch đồ ra cho chúng tôi ; cùng nguyên 
một kinh D Bà, thương Đức Mẹ, phải 
đau đớn như đao sat thầu qua lòng vậy; 
xin cho chúng tôi chớ có lòng yêu sự 
thế gian [mà bỏ nghĩa Ð C G. yêu dấu 
chúng tôi, cho nên chịu chết vì chúng 
tôi. Amen. z 

THỨ SÁU thì nguyện ba kinh ÐC T., 
kính lạy những cái đỉnh thầu qua chơn 
tay ĐGG.; cùng nguyện một kinh Ð C. 
T., kính lay lưỡi đòng thâu qua cạnh 
nương long P G G.; cùng nguyện một 
kinh Ð C T., kinh lay thánh Giá, là 


Zon thử hai 85 
3 gët Cha sẽ trên Nội SAN sự ug khi 
= #ỉnh thì, 

_ Chúng tôi lay ơn ĐC G., xin Chúa 
lấy thánh Giá, đỉnh sắt, lưởi đòng, như 
= chìa khoá mở cữa Thiên đàng cho chúng 
Í . tôi đặng vào. Amen, 

= Chúng tôi lay ơn Ð CG. cùng rất 
_ thánh Đức Bà, chúng tôi dâng bấy nhiêu 

kinh nguyện nầy, nhớ đến những sự 
si thương khó Ð C G. dä chịu vì chúng 
m R tôi; chớ chi chúng tôi có ngày nào đặng 
W- chịu sự gì khó vì Ð C: G., làm chứng có 
{| lòng kinh mến Cha cả trên hết mọi sự; 
E: song le chúng tôi là kể yếu sức, cậy 
SS _nhờ rất thánh D. Bà, cầu thêm sức cả, 
E cho chúng tôi đặng bền lòng giữ dan 
` cho trọn, cùng xưng tên Ð C G. ra trước 
E: ˆ mặt thiên hạ. Amen. 

"Rồiđộc: ` 

Kinh Chúng tôi là vật mọn - 
: Chúng tôi là våt mọn phàm hèn, mà 
cå lòng lay ÐC G. chi tôn chí đại, là 
` Ge chúng tôi. Chúng tôi nhở đến 
_ những | sự thương khó Ð © G. xưa chịu 
ba mươi ba nắm vì chúng tôi, thì trong 
vẽ SMá chúng tôi thẩm thiết kinh khủng 

_ huốc nha, mà chúng tôi có ngày nảo 
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đặng trả nghĩa ÐC G. cho nên. Thuế 
xưa khi Ð € G. chuộc tội chịu chết, thì 
trời đất u ám động địa sầu não, núi non, 
là đá vỡ ra tan tác, còn thương Chúa 
sinh nên muôn vật, huống là chúng tôi 
mà chẳng thương Cha cả thì sao? Ấy 
máu thánh Cha cả đã chảy ra hết vì tội 
con đữ, là chúng tôi. Mà chúng tôi thấy 
Cha thương con đường ấy, chẳng có 
khi đừng nước mäi chåy ra ăn năn tội 
lỗi dä phạm cùng PC T.; ấy thật bởi 
tội chúng tôi, cho nên DC G. xuống thế 
liền mình chịu đóng đính, chịu chết làm 
vậy. 

Chúng tôi xin hằng kính mến Ð C Ga 
hằng theo chen Ð € G. mà tích năm dấu 


thánh mình PÐ C G. vào ở trong lòng 


chúng tôi. 


Khởi: Chúng tôi lạy ơn Dấu thánh ˆ 


chơn tả Ð CG. 

ưng : Vì tội chúng tôi. ( đĩ hạ ) 

Chúng tôi lay on Dấu thánh chon 
hữu Ð C G. 

Chúng tôi lay on Dấu thánh tay tả 
Ð CG, 

Chúng tôi lay ơn Dấu thánh tay hữu 
DCG, 


Ngày t thứ hai 87 i 
$ 


Ber tôi lạy ơn Dấu thánh cạnh 
l ì nương long BCG. 


=- —— Kinh A rất thánh Giá 
ñ ët 3 RẤT THÁNH GIÁ, chúng tôi kinh | 


mäng cây thánh Giá, là cây đã chuộc { 
I Tilidan dân đặng rỗi, cho kể cỏ phước i 
Ý đăng phần vui mäng; cho kê có tội đặng 

T lòng trông cậy; cho kẻ yếu đuối đặng 

f nhờ sức mạnh; cho kẻ khốn nạn đặng 
E sự an lành. | 
T * Khen cây thánh Giá ở giữa rừng i 
4 phàm, nên giống báu lành, nên cây sang 
H Ne Pham đơn linh nghiệm, nên tàu 
s As khỏi biên hiềm thế näy. 
= Cây thánh Giá thật là grom giáo đẹp _ | 


-i ižc linh hồn, khử trừ đánh diệt tam 
RK cừu oan gia, sát phạt tà ma thịt mình 
a thế tục. ˆ 

_Wi thánh Giá là như chia khoá mở | 
Ì cửa Thiên đàng, cho chúng tôi đặng vào, ' 
-_ đên nơi quê thật. _ | 
„¡Cây thánh Giá, tốt lành rất mực, dum 
_ daim mát, bóng chê thiên hạ, khỏi chốn : d 
 boä hình. Cội rễ nhành lá, búp bông hoa | 
quả. 'Từ xưa nhẫn nay, cây nào dám ví 
ch ›ằng cây thánh Giá, từ cây thánh Giá Ị 
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wën mình Chúa SE? đóng đỉnh chịu. chết 
trên cây thánh Giá. _ 

Vậy cây thánh Giá nên giống Si lành, 
vỏ lượng vô biên, lưỡi khen chẳng xičt, 
bút ngợi khôn cùng. Tài thánh Giá, ai 
đám ví bằng ? Sức thánh Giá, vô số chẳng 
cùng. Rày tôi trông cậy thánh Giá. Tôi 
nhớ Chúa tôi là Chúa Giêsu, cực cao cực 
cả, đã dùng thánh Giá, mà chuộc tội tôi. 

Vậy nên tôi phải hết lòng khiêm 
nhượng, cám ơn thờ phượng, tôi kính, 
tôi lay, tôi mäng thánh Giá. Ngửa. nhìn 
thánh Giá, thật giống chữa tôi, chuộc 
tôi đặng rỗi, tha hết tội tôi. Tôi cầu đã 
phi, tôi nguyện đã đáng. Tôi đặng cậy 
nhờ, đau thì liền đä, nghèo xây lại an. 

Vậy tôi trông cậy thánh Giá, xin đưa f 
( chúng tôi ) qua khỏi gian nan, tới nước Eo 
Thiên đàng, đăng ở chốn an, “hùng còn 
khốn khó. A-men. 

Phần thứ såu vua ho. 


O Chúa tôi, tôi ở chốn thẳm sâu : kêu E 
đến cùng Chúa, xin Chúa nghe lấy tiếng Bi 
tôi kêu ; Ha 

Chúa hãy Hate tai nghệ tôi cầu nghyện, 
Nếu Chúa xem xét tội khiên, thì ai hầu 
đứng đặng - 
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ZS nhơn thứ là ở Chúa: tôi cậy vì 
T danh Chúa nhon từ, cho tôi đặng ngóng 
trông.. ? 

-_ Linh hồn tôi mơ ước, cho hẳn lời 
Chúa híra : mà tôi trông cậy Chúa. 

= Từ ban thái tảo cho đến tối: chúng 
__ tôi hằng cậy Chúa luôn. 

Z Vì sự nhơn từ là ở Chúa, mà Chúa 
= FẤất rộng duông. 

= Chúa sẽ chuộc lấy chúng tôi cho 
- khỏi tội vô ngằn. 


Tôi cậy vì danh Chúa nhơn từ cho 
linh hồn ( mỗ ) đăng lên chốn nghỉ ngợi. 

| Hằng xem thấy mặt DCT sáng láng 
__ vui vå vô cùng. Amen, 

IT = Lạy Chúa là Đấng đã dựng nên, và 
E cứu chuộc các kê tin ; xin Chúa hãy lấy 
__ lòng rất nhon từ, mà tha hết mọi tội lỗi 
1. cho các linh hồn nam nữ, là những 
người khi còn sống đã có lòng thờ 
_ phượng Chúa; vì các linh hồn ấy hằng 
_ ước trông, cho đặng chịu lấy ơn duông 
-_ thứ, bỡi lời nguyện nhon lành dâng cho 
K ` Chúa. Vì Chúa là đấng hằng sống hằng 
ba e cùng P C. Cha và BCTT. đời đời 
__ chẳng cùng. Amen. 
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Lạy Chúa, xin Chúa hãy: lấy lòng - 


thương, xót cho linh hồn ( mõ) đặng ` 
nghỉ ngơi ở chốn bình an. A-men. ént Se 


wait r 


Sau hết đọc : d (ae H véi $ : T fi F. CS sả : 


kinh Cảm ơn EL SE f 
i l kinh Trông cậy eh ER 
Ba câu Lạy - 7 : 
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E "weis TRỪ SÁU 
Se "`. ư ý r8. an TY 
-Kinh Ke GC như thường. 
Gon | ban tối nhir sau nây: ` 
e Dän thánh Giá 
o - Ey : kinh Đức Chúa Thánh Thần 
e ter kinh Tin 
_ kinh Cậy 
Sooni có: kỉnh Kính mến 
SE kinh Sấp mình 
PA i4 xảa kinh Vì dấu 
RUO -kinh Án năn tôi 


«vu Đứng dën, V. V. ` 
Rôi đọc chặng thứ nhứt, như sau gaer 


CHẶNG THỨ NHỨT. 

Ð C Giêsu chịu xử án. 
Em ạ : Ai ngờ Chúa tôi vô tội, mà cam 
+ đồng chịu xử án tử hình ức hiếp làm 
vậy ? Thật là bõi tình thương tôi, nên 
P muốn cam lòng chịu thê ấy. .... 
E 47 bay Chúa, tôi là kể có tội, ten, tử 
_ hình. ấy mới phải, nhơn sao Chúa lại 
chịu Kë EN vi tôi làm vẬY ? d el 
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sống dầu chết, thì đền ơn n Chúa đã Dem 
tôi dường än. 

Đọc rồi lẽ gẫm, thì đọc một kinh Lạy Cha, một 
kinh Kinh mäng vå một kinh Sáng danh, rồi đọc ba 
khởi vå ứng sau nầu : 

Khởi : Chúng tôi kinh lạy và ngợi khen 
Ð C Giêsu Ki-ri-xi-tô. 

ứng : Vì Chúa dä dùng rất thánh Giá, 
mà chuộc tội cho thiên ha. 

khởi: Lạy Chúa, xin Chúa thương 
xót chúng tôi. 

ứng : Xin Chúa thương xót chúng tôi. 

Khởi: Xin vì lòng thương xót Chúa, 
cho linh hồn các kẻ tin, đặng nghỉ ngơi 
ở chốn bình an. 

ứng: A-men. 

Chặng nào cũng phải làm như oan. 


Ab 
CHẶNG THỨ HAI. 

Ð C Giêsu xê vai lại mà vác lấu câu th. Giá. 
Gẫm : Chúa tôi cực thói quá là dường 
nào ! trên đầu thì đầy những gai, cả và 
mình thì nứt nô xê xài, mà quân dÙ còn 
bắt Người vác một cây thánh Giá nặng 
lắm; Chúa cúi lưng xê vai lại, mà vác 
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__ lấy, liền xuông phải khoanh gai trên đầu, 


thì càng thêm nhức đau quá đỗi, song 
cũng gượng mà bước đi. 
_ Ôi! Đấng rất thánh còn cúi lưng vác 


nặng nề làm vậy, thay vì tôi là đứa gian 


ngược đầy där tội tình độc ác ngàn 
trùng; mà tôi còn dám phạm tội nữa 
sao ? Còn dám lánh sự khó hèn bôn phận 
tôi sao ? Thôi, thôi ! lạy Chúa, tôi đốc 
lòng không dám nữa, mà lại quyết chí 
hằng ngày vác thánh Giá tôi theo chơn 
Chúa tôi mà chớ. 


E 

CHẶNG THỨ BA 

Ð C G. ngã xuống đất lần thử nhứt. 

Gãm : Một đêm đến sáng, Chúa tôi 
chẳng những đã chẳng đặng nghỉ chút 
nào, mà lại đä phải chịu đánh đòn, đến 
đối máu dà chẩy xuống ròng ròng, nên 
sức Người đã hao mòn; mà cây thánh 


$ e Giá. năng lắm, cho nên Người vác đi 


không rời nữa, một ngà xuống đất; khi 
ấy thánh Giá đè trên mình Người, câu? 
xán trên đầu, cho nên càng trầy các vít 


tích ra hơa, mà gai càng thấu vào sâu 


KE gert “san Sr: 
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lắm ; mà quân dữ chẳng hề ai thương. 
một chút, nó lại mắng nhiếc, nói lời 
lộng ngôn, khinh mạn then thuồng quá 
tệ, cùng giày đạp, kéo lôi giục dậy đi 
cho chóng. 

Lạy Chúa, bỡi tội tôi làm cho Chúa 
phải thân tất tưởi thề ấy! Tội ôi! từ 
nầy về sau ai còn tiếc mầy làm chi nữa, 
mà chẳng đứt bô mầy cho xa, cho đăng 
yêu mến Chúa tôi, åA chịu gian nan; mà 
cứu chuộc linh hồn tôi dường ấy! ` 


CHANG THỨ DON 
Ð C G. gặp Đức Mẹ. SÉ 
_ Gãm : Khi Ð CG. cùng Đức Mẹ gặp 
nhau, thì cả và hai chua xót cực trong - 
lòng nói sao xiết? nhứt là Đức Mẹ, khi 
thấy hình oan ác Con rất yêu dấu, đầu 
thì đội những gai, vai thì vác nặng nề, 
cå và mình thì sứt xë bầm thâm loạn bi, 
không nơi nào hổ, đến đổi chẳng còn 
hình tượng người ta nữa; lại thêm 
quân gia nghiên đữ ham hở hằm hằm, 
và dân theo đầy lũ mà khích báng nhuốc ` 


: > : z 5 e ^~“...=s. 
e d Saia Reger 
k ———— e 


P nhà: thật khi ấy lòng Đức Mẹ chua Sa 


ER hà, ai hầu kề đăng, khác nào lưỡi 
_ gươm thâu vào lòng ruột ; cũng bởi tội 
_ tôi gầy nên thề ấy. 

Cúi xin Đức Mẹ cầu nguyện cho tôi 
đăng lòng thống hối góm ghiếc tội khiên, 
& Gol rễ căn nguyên, làm cho Chúa tôi 
_ VÀ Đức Mẹ -- _ khốn cực. 
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L akhi oco GHẶNG THỨ NĂM: 
i ` Quần. CTT ép ông Xi-mong vác đỡ 
I Fa gei ` thanh Giá bau Gana: 


an, A đạy tôi Nhật VE các sự khốn khó 
E Bắn phận tôi, làm một cùng những sự 
- khốn khó Chúa, và cam lòng chịu cho 
- bằng lòng, những sự cực Người Aà định 
cho tôi phải chịu, Ấy là vác thánh Giá 
Es một với Người, - 
=- Lạy Chúa, Chúa đã vác. phần nặng, 
D đề phần. nhẹ cho tôi, thì Lừ nầy về 
au cồn lề gì mà tôi đám phàn nàn tránh 
Des chẳng: Sai chịu dent a sự Lt 
+ đời này sáo ? ˆ | 


: e «4 
är rf Ta 


=——~= *—=. ege, — 


ut tg 


-~ æ p 


96 SÁCH NHỰT KHOÁ 


CHẶNG THỨ SÁU 

Bà thánh Vê-rô-ni-ea lau mặt Chúa, 

Gãm: Người nữ nhon đức ấy theo 
Chúa giữa chốn tử hình, mà chẳng kiêng 
sợ đoàn lũ quân lính dp dẫn: lại khi 
thấy mặt Chúa đầy những máu mồ hôi 
bụi lấm, thì xông tới mà lau mặt Người; 
vậy Chúa xem lòng bà ấy chí thiết thẩm 
tình, Người liền in mặt vào trong khăn 
bà ấy, mà trả ơn hậu đãi đề đấu muôn 
đời. Tôi sấp mặt xuống cùng hồ thẹn 
quá lề, vì biết là bao nhiêu lần tôi đã 
kiềng nề người ta, mà bỏ chính việc 


đấng bậc tôi, thật tôi đã nên người gian 


ngược, rất đáng thẹn thuồng, với Bà 
thánh Vê-rô-ni-ca. 


Lay Chúa, xin Chúa thứ tha tội lỗi 


tôi. 
CHẶNG THỨ BẢY _ 
Ð C G. ngã xuống dät lần thứ hai.. 
Gẫm : Cuúa một lâu một món sức và 
nhọc, và mệt quả, nên xầm mắt giụi đầu 
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dee đất; lung mà Tản dữ dän ấy 
chẳng những chẳng chút tình thương, 
mà lại nhiếc mắng cùng lấy chơn giày 
đạp giục dậy đi cho mau, cùng kéo lôi 
dẫn vật tất bạt quá đỗi 


" Lay Chúa, bởi vì Chúa gánh hết tội 
"E lỗi tôi, nên ghe phen Chúa ngà xuống 
ig đất cực khô dường ấy. Lạy Chúa, tôi 
Ni quyết lòng chừa cải, mà giữ nghĩa cùng 
i Chúa, cho trọn đời tôi. 

? 


ati 
CHẶNG THỨ TÁM 

= BCG. an ủi những người phụ nữ nhon 

—_ dire thành Giê-ru-sa-lem theo Người. 

= — Gẫm: Chúa thấy những người nữ 

nhơn đức thành Giê-ru-sa-lem đi theo 


iê i 
: 


.. 
À 
F 


= Fa 02V ech Sa e P: 


đoái lại mà rằng: « Ó con thành Giê-ru- 
sa-lem, chớ khóc thương Tao làm chỉ, 
hãy khóc thương bay, cùng con cháu 
bay mà chớ. » Ấy Chủa đạy tôi cho biết, 
nếu tôi chẳng khóc tội tôi, là-‹ 
những sự cực Chúa tôi chịú, một'k 
Chúa bề ngoài mà thôi, thi € 
sá kë, 2 
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Người, mà than van kêu khóc, thì Người 
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- Vậy lay Chúa, xin Chúa hãy lấy lượng 
bao duông nhon thứ, mà ban ơn chơ 
tôi đăng lòng thống hối tiền khiên cho 
thật: - - 


F : i t wf ST, 


CHẶNG THỨ CHÍN 
Ð C G. ngã xuống đất lần thứ ba. - 
Gãm : Khi Chúa vác thánh Giá, đã gần 
đến nơi tử địa, phần thì vác nặng, phần 
thì đàng đi dốc đác, sức hơi đã môn, 


lại máu ra rải rác réi khắp đòi nơi; 


phần thì thấy chốn pháp trường phải 
chịu chết ; phần thì thấy muôn vàn tội 
lỗi thế gian ; phần thì biết nhiều người 
sẽ bội nghĩa vong ân cứu chuộc; cho 
. nên Người quá cực tâm thần, đến đỗi 
gượng không lại, liền giụi đầu xuống 
đất một lần nữa. Thương ôi ! Chúa tôi 


phải ngã xuống đất làm vậy ba lần, thật Ka 


là vì tội lỗi thiên ha, cùng vì tội lỗi tôi L 


= Lạy Chúa chí từ, đang khi chịu cực - 


hải hà, còn nhớ đến tôi và tội tôi thể 
ấy! Lay Chúa, xin ban ơn cho tôi chừa 


cải bỏ đàng lội lỗi, mà mến Chúa tôi 


cho đến trọn đời; kẻo uồng công. tình 
Chúa chuộc, 
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CHẶNG THỨ MƯỜI 

` Quân dë lột áo ÐC G: ra. 
Gâm : Khi đến nơi pháp trưởng, là 
Eë núi Ca-la-va-ri-ô, thì quân đữ lột 
áo DCG. ra; khi ấy Người khốn cực 
_ thiết tha quả đỗi, bỡi vì áo Người dä 
- dính vào các vít tích, mà khi lột ra, thì 
_ mỗI vít tích mọi nơi mình Người, đều 
- lại nứt ra "hết, cho nên Người đau đớn 
X _ nhức nhối biết là ngăn nào ! ` : 

“bay Chúa, Chúa là đấng rất tốt lành, 
ST sang trọng, rất phú quí hiền vinh, 
_ các tầng trời chứa chẳng hết, mà bây 
ị mm phải đau déen khốn cực dường ấy, 

__ cùng tủi hồ, đến däi nằm trần truồng 
E trên cây thánh Giá, mà chịu chết, mà 
` chẳng đăng một tắm che mình, ấy là vì 
_ tội lỗi tôi. Thôi, thôi! từ nầy tôi côi 
_ các tính nët xấu tôi, cùng đốc lòng chịu 
- khốn cực gian nan, theo gương Chúa; 
_ chẳng däm năn nỈ than trách nữa, 
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CHẠNG THỨ MƯỜI MỘT 
Ð C G. chịu đóng dinh chon tay 
Đào thánh Giá. _ 

Gãm : Khi quân dữ lột áo đoạn, thì 
xô Chúa nằm ngửa trên cây thánh Giá. 
Thương ôi! một đống gai nhọn, ấy là 
gối Chúa Trời đất; thánh Giá nhám 
nhuốc, ấy là giường Người nằm: lại nó 
kéo rán chơn tay Người ra, nên các nơi 
vit tích, nứt thịt hổ miệng ra, gân cốt 
thì lồi ra. Sau nữa nó lấy búa sắt, mà 
đóng đỉnh chơn tay nhằm nơi huyết 
mạch, máu liền tuôn ra cuộn cuộn. 
Lag Chúa, Chúa chịu dường ấy, vì 
lòng thương yêu tôi, cùng vì tội lỗi tôi; 
vậy từ nầy về sau, tôi dốc lòng từ bő 
mọi sự vui thế gian mà đóng đỉnh tính 
xác thịt tôi vào thánh Giá làm một 
cùng Chúa tòi; chớ chỉ nước mắt tôi 
chảy ra ròng ròng, mà báo paa { Chúa 
cho xứng đáng! 


CHẶNG: Dës: MƯỜI HAI 
Ð C G. chịu chết trên cảu thánh Giá. 
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F băm : Chúa đã hoi hóp, nữngg mà 
3 E aisi sự cực mình, mà thương kẻ có tội. 

_ Người ngửa mặt lên, mà rằng: « Xin Ð 
C. Cha tha tội cho nó ». Lạy Chúa, xin 
-_ Chúa thương tôi, vì tôi tội lỗi nhiều. 
a Chúa mở lòng nhơn thứ, mà hứa 
- Thiên đàng cho người kẻ trộm tỏ lòng 
E ăn nắn. Lạy Chúa, xin ban ơn cho tôi 
= ăn nắn chùa cải, hầu tôi đăng lên ở làm 
= một cùng Chúa trên Thiên đàng. Đoạn 
= Chúa trối phú ông thánh Gioan làm con 
_ Đức Mẹ. Tôi sấp mình xuống, lay Đức 
Ẫ - Mẹ, xin Gen tôi, và chịu lấy tôi làm 
con Đức Mẹ. Sau hết Người trổi phú 
nh hồn cho Ð C. Cha, bèn trút linh 
3 hön mà sinh thi. 

= Ôi! ôi! lay Chúa, Chúa đã chịu chết 
S cho tôi. đặng sống, vậy tôi quyết lòng 
— làm tôi Chúa trọn đời tôi. 


Én 


CHẶNG THỨ MƯỜI BA 
-_ Môn đệ Ð C G. hạ xác Người xuống 
` i - cùng phú cho Đức Mẹ. 
__ Gẫm : Khi hai môn đệ Chúa đến mà 
- trợ táng, thì bắtth ang trèo lên thánh Giá, 
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tháo đỉnh ra cùng ha xác xuống: mà Ð. 
Mẹ thì đứng kề thánh Giá; ngửa mặt gio 
tay, mà äm xác Con rất yêu dấu: Khi ấy 
lòng D Mẹ đau đớn biết là ngằn nào 
Nhứt là khi thấy máu trết tóc Con Tại, 
đầu thì đầy những gai, mặt mũi thì ü ê; 
xanh xao, lấm láp, con mắt cùng miệng 
lưỡi thì đóng lại, cạnh nương long và ` 
chơn tay thì xé ra, cả và mình thì thâm 
bầm sưng húp cùng đầy dây vít tích Ze 
xê kề chẳng xiết. dÉ 2 
Hãy xem đó, thì biết phép Chúa cô) Es 


thẳng là thề nào! häy xem đó, thì biết A 


tội nặng në góm ghiếc quá chừng quá 
đỗi ! häy xem đó thì biết lòng Chúa đã 
thương yêu ta, quá bội là ngắn nào! ` 


Bn d 
CHẶNG THỨ MŲÒI BÔN 

Táng xác ÐC G. vào huyệt då mới. 

Gãm : Khi hai người môn đệ Ð C G. 
dà rửa máu nơi mặt Chúa, cùng các vit 
tích cho sạch, đoạn th; lấy thuốc thơm 
tho mà xức xác Người, cùng lấy vải 
trắng mà vấn lấy, đoạn thì đặt vào trong 
huyệt đá mới làm. Ấy là Ð C G. dạy : hễ 


Ke 
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3 _ ai muốn Người ngự vào lòng mình cho 


đáng, thì phải làm cho lòng mình sạch 
và ra mới. _ 

__ Lạy Chúa, thật tôi dà đáng chết đời 
đời, mà Chúa đã lấy lòng thương xót, 
mà cứu lấy tôi cho đặng rỗi ; lại Chúa 


đã chịu chết cách cay đắng tất bạt, mà 


phạt tạ Ð C. Cha cho cân xứng tội tôi; 


cùng à chịu táng xác trong huyệt đá, 
_ ấy là Chúa dạy tôi "hài chôn lấp tội lỗi 
và tính hư nết xấu tôi, là đừng phạm 
tội nữa, thì ngày sau mới đặng sống lại 


sáng láng tốt lành, như Chúa tôi đã 
SECH lại vậy. 
FS _ Đoạn trở vê trước bàn thờ mà doe: ~ 
kinh cầu R. th. Tr. tim Ð C'G. 

— kính ông thánh Ptkanxicô 

— kinh Cám ơn 

-= kinh Trông cậy 
_' Bà câu Lay. 
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V — NGÀY THỨ BẢY 


Kinh ban sáng như thường. 
Con ban tối như sau nầy : 
Dấu thánh Giá _ 
kinh Đức Chúa Thánh Thần 
kinh Tin 
kinh Cậy 
kinh Kinh mến 
kinh Sắp mình 
kính Vì dấu _ 
kinh An năn tội. 
Đoạn đọc lời nguyện sau nầu): 


Lạy Đức Mẹ, xin Đức Mẹ lấy lòng 


thương xót mà cầu nguyện cho chúng 
tôi, đặng nhờ công nghiệp Ð C G. cùng 
nhờ công nghiệp Đức Mẹ, cho đặng 


khỏi tội lỗi chúng tôi đã phạm, cùng: 


những hình phạt chúng tôi đã đáng chịu. 
Lại xin Đức Mẹ phù hộ cho chúng tôi 


làm việc nầy nên, hầu đặng những nhền? _ | | 


ân tứ Hội thánh ban cho kẻ làm việc 
kính những Sự Thương khó Đức Mẹ. 
Đoạn thì phải nin lặng một giây phút, mé 
dâng kinh lần hột ấu theo ý riêng mình: hoặc dâng 
cho mình khôi tai nạn nào phần linh hồn hay là 
phần xác, hoặc cho anh em bà con, hoặc cho kê có 


tội, hay là người nào riêng có tội trở lại, hoặc cho ` _ : 


người nào liệt lào, mặc ý, v. 0. 


-a œ6ố 7 ý WS "TT 
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"Been thì rằng : 


PHẦN THỨ NHÚT : Ông thánh Xi-mê-ong 
— nói tiên tri cùng Đức Mẹ. 
Gâm : Khi Đức Mẹ đem BÐ C G. vào 


đền thánh, thì ông thánh Xi-mê-ong nói 


WE ` WEEN 
D CEET, EE At 

R WÉI Sech, r 
W. rs A erep 


A cùng Đức Mẹ rằng : o Gươm sắt sẽ thâu 


qua lòng Bà, vì người ta së làm phản 
nghịch cùng Con Bà ». Khi ấy ÐC T. 


- soi sáng lòng Đức Mẹ, cho người biết 


trưởc những sự khốn khó Ð C G. së 
chịu, mà -chuộc tội cho thiên hạ; cho 
nên Ð. Mẹ cực cùng đau đớn trong lòng 
- thói quả; mà từ ấy về sau, Người hằng 


-_ nhớ tưởng âm thầm những sự khốn 


_cực Con mình rất yêu dấu së chịu, vì 


-tội lỗi thiên hạ. 


Lạy D Mẹ hằng đau đớn chủa xót 
trong lòng, vì biết trước những sự thương 


E khó Ð C G. đã định chịu, mà chuộc Sä 
E wu chúng tôi. 


“Khi gẫm bấy nhiêu sự, thì nguyện 
một kinh Ð C T., bẩy kinh D Bà, một 
kinh Sáng danh, xin Đức Mẹ cầu cho 


chúng tôi đăng lòng nhở những sự khốn 


khó Ð C G. đä chịu, mà lơ buồn đau đớn 


` vì tội lỗi chúng tôi, là cắn nguyên những 


=a 
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sự khốn Ì khó Chúa cùng Đức Mẹ > phải 
chịu. 
Một kinh Lạy Cha, bẩy kinh Kính mäng, một 
kinh Sáng danh; sau cứ như våy. 
PHẦN THỨ HAI; Ð. Me đem BCG. 
trốn sang nước Ê-giếp-iô. 

Gãm : Ban đêm đức thánh Thiên thần 
bảo ông thánh Giu-se đem Ð C G. cùng 
D. Mẹ trốn sang nước Ê-giếp-tô, bỡi vi 
vua E-ro-đe hòng tìm mà giết. Khi Ð, Mẹ 
nghe lời ông thánh Giu-se bảo đậy mà 
đi cho kíp, như lời thánh Thiên thần đã 
day, thì trong lòng lo lång bồi hồi biết 
là ngằn nào ! Nhưng mà chẳng đám năn 
ni, một vâng theo thánh ý Chúa, mà bé 
quê hương, bà con thân thuộc, cùng 
sang ngụ nước E-giếp-tô khách đày, cho 
đến khi thánh Thiên thần bảo về. 

Lạy D Mẹ, D Mẹ đã trốn sang đỗ bạc 
nương ngụ nước E-giếp-tô, mà dạy đỗ 
chúng tôi phải ở đời nầy như khách 
đày vậy, cùng hằng sẵn lòng bổ moi sự 
thế gian, mà vâng theo thánh ý Chúa. 
=. Khi gẫm bấy nhiêu sự, thì nguyện 
một kinh Ð CT., bảy kinh Ð. Bà, một 
kinh Sáng danh, xin rất thánh Ð. Bà, cầu 


cho chúng tôi hằng sẵn lòng vâng ee 
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Hi thánh ý Chúa, trong những sự gian nan 
D ; đời tam nầy. 


qi PHÄN THỨ BA: ÐC G. ở lại trong đền thờ, 
1Ñ mà, Mẹ tìm kiếm Người ba ngà. 


|  Gãm: Khi D Mẹ cùng ông thánh Giu- 
mi se đã đem Ð C G. trở về ở thành Na-da- 
=T rét, hằng năm đến ngày lễ lớn, thì đem 
1 Người đến đền thờ thành Giê-ru-sa-lem ;. 
1} lễ rồi, thì đem Người về. Song đến năm 
E Người đã nên mười hai tuôi, khi lễ rồi, 

‚f mà ai nấy lo về, thì Người ở lại trong 
| đền thờ, mà D Mẹ chẳng tìm đó, vì 
tưởng Người dà về theo kể quen biết. 
| Song chiều tối đến chỗ nghỉ, khi Ð. Mẹ 
| chẳng thấy Con, thì ưu sầu phiền não, 
T? thao thức thâu đêm khôn kê xiết. Cho 
"dën khi vừa sáng, thì Ð. Mẹ tốc tả trở 
i lai thành Giê-ru-sa-lem, tìm mọi nơi, bot 
| thắm mọi người, đến ngày thứ ba, thì 
$ mới gặp trong đền thờ. 

Â Ans ta xem: D Me lia măt Chúa vì ý 
Í mầu nhiệm, liên thảm não chảy nước 
.- mắt ròng ròng. Vậy khi chúng tôi lia 
A khối Người vì tội lỗi, thì càng phải lo. 
E buồn . đau đớn, biết là ngăn nào ! 
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Khi gåm mm nhiêu sự, thì nguyện 
một kinh Ð C T., mười kinh D Bà, một 
kinh Sáng lạnh, xin Ð. Mẹ cầu cho 
chúng tôi, đặng thật. lòng lo buồn đau 
đón, vì đã lia bó Chúa mà theo Rang 
tội lỗi. 


PHẦN THỨ BÕN: Ð. Me gặp ÐC 6. 
đang 0ác câu thánh Gig, ` - vị 
Gãm : Khi Ð. Mẹ nghe tiếng quấn. dữ 


điệu dẫn Ð C G. đi giết, thì Người rụng . 
rời kinh khiếp bäi hoải tâm tình, biết ` 


là ngần nào! Nhưng mà Người cùng vội 
vàn đi theo, cho đặng gặp Con một phen 
sau hết. Song khi gắp Người, thì lòng 


D Mẹ đẳng cay chua xót, ai hầu kề xiết? 


Thấy trên đầu Người thì đội mü gai oan 
ác, vai thì vác một cây rất nặng gởm 


ghê, khắp cả mình thì xê xài bäm tim ` 
vít tích loạn bì, lại nghe những tiếng... 


rộn ràng, khinh đề, nhạo báng then 
thuồng; thật khi ấy Đức Mẹ khốn 


cực như đứt ruột, đòi cơn vậy, nhưng f: 


mà Người bền vững mà theo chơn Chúa, 
Sei Lee trên núi Ca-la-va-ri-ô, - 

Khi gẫm bấy nhiêu sự, thì nguyện 
một kinh P C T., bảy kinh Ð. Bà, một 


_ Ngày thứ bón. 10% 


3 “kinh Sáng danh, xin 1Ð. Mẹ SC nguyện 
s cho chúng tôi, đặng lòng vững bền theo 
sĩ chơn Chúa cho đến trên núi Ca-la-va-ri-ôÔ,, 
2 là bằng lòng mà chịu mọi sự gian nan 
$i = nầy vì Chúa cho đến chết. 
eeh THỨ NĂM : D Mẹ đứng kê câu 
thánh Giá Ð C G. là Con rất yêu 
" dën, khi trút linh hồn. 
| › ng ‹ Khi quân dữ dä đóng đỉnh 
A Bes tay DC G., cùng dä dựng cây 
T thánh Giá lên, thì Ð. Mẹ hằng đứng kề 
2 thánh Giá luôn, mà xem Con rất yêu 
3 dën. chẳng rời một bước. Vậy khi thấy 
g _ Con chảy xuống ròng ròng, cùng 
L _khi nghe Người trối phú linh hôn cho. 
Ð C Cha: lại khi thấy Người gục đầu 
"Hs mà trút linh hồn, thì thẩm thiết 
dan lòng D Mẹ biết là ngắn nào ! Khi ấy 
D Mẹ hiệp sự đau đón mình, làm một 
_ eùng sự thương: khó Ð C G. mà phạt tạ 
D C. Cha vì tội lỗi thiên hạ. 
=3 Khi gẫm bấy nhiêu sự, thì nguyện một 
f kinh DC-T., bẩy kinh D Bà, một kinh 
T Sáng danh, xin D Mẹ hiệp công nghiệp. 
es làm một cùug công nghiệp Ð C G. 
a dâng cho Ð CG Cha, xin Người tha 
tội cho chúng tôi. 
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PHẦN THỨ SÁU : Người linh đâm SC: 

cạnh nương long Ð C.G., dogn 

hai môn đệ hạ xác Người xuống - -- 
mà giao trong tay ĐứeMẹ ấm kính. -- 


Gãm: Khi BC G. dä trút linh hồn 
đoạn, thì có một tên lính lấy cái đòng 
mà đâm vào cạnh nương long Người . 
thấu đến trái tim; tuy Ð C G. chẳng còn 
đau nữa, vì đã trút linh hồn, song khi 
ấy lòng D. Mẹ đau đớn, dường bằng lưỡi — 
đòng ấy thâu qua trái tim mình vậy. Lại 
khi hạ xác Ð C G. xuống, mà Ð. Mẹ xem ‹ 
thấy xác Con đầy dẫy những vít tích; . 
đến đỗi từ trên đẳnh đầu, cho đến dưới ` 
bàn chơn, chẳng chỗ nào mà chẳng xê 1 
xài rách nát; cùng bày xương ra, hầu ` 
đếm đặng, thì đau lòng xót ruột kề 


chẳng xiết. | ` 

Khi gẫm bấy nhiêu sự, frees P 
một kinh Ð C T., bảy kinh Ð. Bà, một 4.. 
kinh Sáng danh, xin Ð. Mẹ cầu nguyện fo 
cho chúng tôi, hằng nhớ khẳn khán f- 
trong lòng mọi sự thương khó Ð CG. đã... 
chịu, mà cứu chuộc chúng tôi, cho đặng . ứ 
thêm lòng yêu mến kính chuộng Người,.. bh 
một lâu một sốt sắng hơn nữa. DGE Ất 
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-PHẦN THỨ BẢY : Môn đệ táng: tác 
Ð C G. ào huyệt đá mới. 
Gẫm : Khi Ð. Mẹ giao xác DC Giêsu 
cho môn đệ lo trợ táng phong phần, cùng 
_ khi thấy đặt vào trong huyệt, cùng khi 
_ môn đệ lấy hoàn đá lớn mà đầy lấp 
` huyệt, thì Ð. Mẹ thương tiếc Con rất yêu 
đấu cùng xót xa trong lòng biết là ngằn 
__ nào! Ôi, ôi! mất Con thương mến, chẳng 
= còn nghe tiếng Con an ủi, chẳng còn 
e đăng thấy mặt Đấng oai nghi ! Ð. Mẹ càng 
-_ nhớ Con, thì càng thương tiếc; mà từ 
ha về sau hằng ước trông, chờ chỉ giờ 
7 chết đến cho mau, mà vë ở làm một 
cùng Con rất yêu dấu trên nước Thiên 
AC 
T Khi gẫm bấy nhiêu sự, thì nguyện 
A một kinh Ð C T., bảy kinh Ð. Bà, một 
 kinb Sáng danh, xin Ð. Mẹ cău nguyên 
cho chúng tôi, đắng lòng chê bő mọi sự 
-_ thế gian, mà wróc ao cùng Chúa và D Mẹ 
- trên nước Thiên đàng. 
= Đoạn thì đọc rằng : 
Chúng tôi dâng ba kinh Kính MS 
— đề mà kính nước mắt Ð. Mẹ nhỏ ra ròng 
KR _ ròng, khi thấy Ð € Giêsu. chịu nạn chịu 
„ chết. Xin D Mẹ cầu nguyện cho chúng 


| 
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tôi ga Vë ăn nắn: tội: thật; uầu nhờ 

những phép ân xá Hội thánh eme cho 

kể làm việc nầy nên. 

Đọc ba kinh Kính mäng. 

Rồi đọc Kinh cầu Đức Bà. _ d 
kinh ông th. Phanxicô Saale, 
kinh Cảm ơn TEREN E 
kinh Trông cậy 
Ba câu Lay 


Ũ 


A CE d'A 
)2 5a # 


| | j1? 
VỀ PHÉP LẦN HỘT CHUỖI BẢY SỰ 
THƯƠNG KHó Ð- BÀ. 


Chuỗi nầy phân ra làm båy phần, mie 
phần đều có một kinh Lay Cha, båy kinh — 
Kính mäng, một kinh Sáng đanh. A 

Khi đã lần båy phần ëm đoạn, thì đọc ` 
thêm ba kinh Kính mäng, AA gia _ä 

_Yậu khi lần hột chuỗi nầu, trước "hết VW i 
thì phåi câm thánh Giá buộc nơi chuỗi ` 
mà làm dën rằng: Nhơn danh Cha và . 1 
Con, D. Dann củng đọc kinh An nắn WE: 
khoan khoan, DU. V. Lë T1 
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3 
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VI — NHỮNG KINH TÙY 
VIỆC TÙY MÙA. 


T —: Về Đức Chúa Giêsu. 

Kinh cầu Rất thánh Trái tim Ð C G. 
Xin Chúa thương xót chúng tôi. 
Xin Chúa Kirixitô thương xót chúng tôi, 
Xin Chúa thương xót chúng tôi. 

Chúa Kirixitô nghe cho chúng tôi. 

Chúa Kirixitô nhậm lời chúng tôi, ` 

Đức Chúa Cha ngự trên trời, là Đức 
Chúa Trời thật. 


Thưa: “Thương xót chúng tôi, ( Cân nào 


cũng thưa như våy ). 


Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức 


_ Chúa Trời thật, 

Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời 

Ba Ngôi cũng là một ĐC T, [ thật. 

Rất thánh Trái tim Ð C G. là Con ĐC, 
Cha hằng có đời đời, 

Rất th. Tr. tim Ð C G. đã twong sạnh 
, trong lòng thánh Mẫu đồng trinh 
bõi phép Ð C T T. ban xuống, ` 

R, th, Tr. tim Ð C G, đã hiệp thành một 

thë cùng Con Ð CT, 
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R. 


R. 
R. 
R. 


R. 


~ 


_ SS 


# 


R. 


th. Tr. tìm DC G. rất oai nghi \ vô 
cùng, E? 

th. Tr. tim Ð C- G. là đền thánh 
ĐCGT. ngự, 

th. Tr. tim D QG: lào ngai Chúa chí 
tôn vô đổi, - 

th. Tr. tim Ð C G. là toà Thiên. “Chúa 
cùng là cửa Thiên đàng, SE d 

th. Tr. tim Ð.CG. là lò lửa hằng hừng 
sự kính mến Chúa,  - 


. th. Tr. tim ĐC G. øðồm trọn đức công 


bình và đức mến yêu, A 


. th. Tr, tim Ð C G. råt- nhon. lành và 


đầy dẫy sự ân ái, 
th. Tr. tim Ð C G. gồm no 0 mọi nhon 
đức, 


. th. Tr. tim Ð C G. rất đáng kính thờ 


tôn trọng mọi đàng, 


. th, Tr. tim Ð'€ G. là đấng cai trị cùng 


_ là căn bôn lòng mọi đấng, _ 


. th. Tr. tim Ð C G. là kho tàng tích 


Ti 


đề mọi sự khôn ngoan duê tri, 
th. Tr. tim Ð C G. là toà trót. tính 
Ð C T. ngự, 
th. Tr. tim Ð € G. rất đẹp lòng D. 
Chúa Cha, _ 
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thông cho chúng tôi mọi ơn phước, 
R. th. Tr. tím D C.G. là Thiên đàng 
muôn đời trông ước,: _ 
= Rth Tr. tim ÐC G. hay nhịn nhục vã 
x hay thương xót vô cùng; , 
R. th. Tr. tim ĐÐ CC G. hằng ban ei cho 
- kể khần cầu, 


R. th. Tr. tím Ð GG là mạch thường 
sinh và căn bôn mọi đức trọn lành, 

R. th. Tr. tím Ð C G. là phần đền vì tội 
chúng tôi, 


R. th. Tr. tim. Ð C. G. dà phải trăm bề 

“. si bång,  —_ 

R th. Tr. tim Ð C G.. đã phải ngàn. nỗi 
Ze ưuphiền vì tôi chúng tôi,  _ 

` R. th. Tr. tim Ð C G., sẵn sàng vâng 
.. theo ý DC Cha cho đến chết, 
S R. th. Tr. tim Ð G G. đã chịu lười đòng 
L đâm thấu cạnh nương long, 
R. th. Tr. tim Ð C G. là nơi kẻ âu lo đặng 
-— nhờ mọi bề an nhàn, 
R. th. Tr. tim Ð C G. là sự sống thật, 
__.cùng hay làm cho chúng tôi đăng 
Cé _ sống lạ, ˆ 
' ` —R,th, Tr, tìm ÐCG. là sự bình an, cùng 


Ri: th. Tr: tim Ð C G:'là: mạch trăn en 
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đem thủng tôi lại làm làn càng 
_ Chúa, 
R. th. Tr. tím Ð C G. là lễ tiến dâng đền 
tội chúng tôi, 
R. th. Tr. tim B-C G, hay cửu vớt kể 
cậy trông, 
R. th. Tr. P C G, là nơi này cho kẻ mong 
sinh thì, 
R. th. Tr. tim Ð C G. làm ch“ Si Thánh 
vui mång khoái lạc, 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế, . 
1hưa : Chúa Giêsu tha tội chúng tôi. 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế, 
Thưa : Chúa Giêsu nhậm lời chúng tối. 
Chúa Giêsu chuộc tội cửu thể, ˆ 
Thưa : Chúa Giêsu thương xót chúng tôi, 
Khởi — Lay Ð C G. hiền lành và Khiêm 
nhượng trong lòng. 
ứng — Xin Chúa uốn lòng chúng tôi nên 
giống như rất th. Tr. tim Chúa. 
Lời nguyện. 

Lạy Chúa là Đấng phép tắc vô Ge 
hằng có đời đời, xin Chúa đoái xem 
Trái tim Con Chúa rất yêu dấu đã tán 
tụng ngợi khen cùng phạt tạ thánh đanh 
Chúa, cho kẻ có tội đặng nhờ phần rỗi. 
Cúi xin Chúa giảm cơn thạnh nộ mà 


Ek e 
Be vi 
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mhiêu thir cho phô kẻ ấy, đang gắn vó 


nài xin lòng nhơn lành Chúa, khoả lấp 
mọi tiền khiên ; cũng vì thánh danh Con 
Chúa, là Ð C G. Kirixitô, là Đấng hằng 


“sống hằng trị cùng Ð C. Cha và ĐC TT. 
đời đời chẳng cùng. Amen, 


Kinh đâng mình cho R. thánh 
Trái tim Đức Chúa Giêsu, 
Lay Ð C G. rất hiền hậu diu dàng, là 
Đấng cn chuộc loài người ta. Xin đoái 


_ thương chúng tôi hết lòng khiêm nhượng 
sën mình xuống trước bàn thở Chúa. 

= Chúng tôi là của Chúa, lại chúng tôi ước 
ao nên thật của Chúa. Nầy hôm nay 


chúng tôi ai nấy tình nguyện phú mình 
cho Rất thánh Trái tim Chúa, hầu đặng 
kết hiệp cùng Chúa, chí thiết vững 


-bên hơn. 


Thật nhiều người chẳng hề nhìn biết 
Chúa, lại nhiều kẻ khinh phiêu lịnh 


Chúa, mà chê bổ Chúa. 


-Lay Ð CG. rất nhon lành † xin thương 


_ wót cả và hai, cho nó đặng hỏi tâm, và 


ép nó hết thầy đều vào trong Rất thánh 
Trái tim Chúa, 


còn đeo đuổi thói phép di đoan các 


'hề nao, cho các nước. BC wee 
“bình thanh trị.: - 


rỗi chúng tôi. Chúc Va hiền kính tôn 
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' Lay Chúa, xin Chúa hãy làm Vua 
cai trị hết mọi người, chẳng những là 
các con hiếu thảo, chẳng hề lìa mặt 
Chúa, mà lại những con hoang đàng sấp 
cât bổ Cha. Xin hãy làm cho nó trở về 
nhà cho kíp, kêo phải cùng cực đối 
khát chết thiệt xác hồn. 

Xin hãy làm Vua, mà trị những kể. 
hoặc lầm theo lẽ trái, mà xiêu lạc, hoặc 
chẳng vâng thuận, mà phân TẾ; xin đem 
nó về đàng chính lộ, cho. EI một da 
kính tin, hầu kíp nên một ràn chiên và ` 
một Đấng cầm quyền chăn giữ. 

Xin hãy làm Vua cai quản mọi Gi 


dân ngoại giảo lưu truyền, và: khấng 
cứu nó ra khối nơi u ám, mà ae 
cõi sáng láng cũng là nước BC T. A 

“Xin Chúa hãy ban cho Hội thánh _ Ã 
Chúa dëng thong dong hoan lạc chẳng ` A 


Xin Chúa hãy làm chủ thành: sự, hầu 
khắp thế đều nồi tiếng vang lừng khong 
khen Trái tìm Chúa; là cắn nguyên phần 


đời đời, Amen, BD A mm ii 
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TEE - >- Kinh Phat tạ. 
Lay Ð C G. là Chúa tôi, cừng làÐ äng 
cửu chuộc tôi, đầu Chúa tôi đã lấy lòng 


_ fất thương yêu, mà đồ hết máu châu 
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báu Chúa cho loài người ta mặc lòng. 
Song thương ôi ! nó dä chẳng biết trả 
nghĩa mà kính mến: Chúa tôi, lại hằng 
làm mất lòng Chúa tôi, cùng làm ô đanh: 
Chúa tôi là thề nào ! Ôi, ôi ! Chớ chỉ tôi 
dëng phạt tạ Rất thánh Trái tim Chúa 


tôi! Chớ chỉ tôi đặng phá dứt những sự 


yong ân, quá nửa phần thiên hạ đã làm 


cho Chúa tôi phải chịu. Nay tôi muốn 
tổ lỏng yêu mến thờ phượng Trái tim 
Chúa tôi rất đảng kính, cùng đầy đẫy 


sự (hưởng yêu ta, trước mặt cả và thể 
gian : tôi muốn đem kể có tội trở lại, 
cùng đánh thức muôn vàn kẻ làm con 
Hội thánh; mà ở mê muội vô tình, chẳng 
hay lo cho sáng danh Chúa, cùng sáng 
danb Hội thánh, là bạn thiết nghĩa Chúa 


%¿ Tôi ' ước: ao cho mọi người: khâm 


'phục lời Hội thánh truyền dạy, vì bé ai 


__ chẳng vâng lời Hội thánh, thì cüng ehẳng 


vâng lời Chúa tôi, là Đấng hằng dé cùng 
Hội thánh,'cho Hội thánh bằng rộng mổ 
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thắng nội vang đanh, dằng hưởng sự 
bình an thạnh trị. 

Tôi cũng ước ao cho Đức Giáo tông, | 
là đấng thay mặt Chúa tôi, đặng xem 
thấy mọi sự người trông ước; lại các 
đấng Giám mục, cùng các hàng Linh 
mục càng ngày càng nên trọn lành, cùng 
nhiều đàn khác đẹp lòng › Chúa tôi như 
vậy. 

Tôi lại ước ao .chokể ré tội nên lành, 
kẻ lành nên thánh, hầu mọi người thầy 
đều đặng hưởng nhờ phần rỗi đời đời. 
Mà bởi tôi rõ biết việc tôi làm đẹp ý 
Rất thánh Trái tìm Chúa tôi, thì tôi ` 
sấp mình kính lạy dưới bàn chơn Chúa 
tôi, trước mặt Đức Bà, cùng các đấng 
trên trời, mà dâng trót mình tôi làm 
của thuộc về Chúa tôi, là chính mạch 
mọi ơn mọi phuc phän hön phần xác 
tôi. 

Vậy tôi hiệp một ý cùng Đức Giáo 
tông, mà phú mình tôi, cùng mọi sự tôi, 
cho Rất thánh Trái tim DCG là đấng 
tôi muốn kinh mến, và thở lay hết lòng 
hết sức, hết linh hồn tôi, hầu trong mọi 
xiệc tôi làm, mọi lời tôi nói, D tôi hằng 
biệp cùng thánh y Chúa luôn. j 


Những kinh tủy vic túy mùa 121 


Hôm nay tôi phú dâng mình tôi cho 

— Rất thánh Trái tim Chúa tôi; tôi cả 
_J.... quyết trước mặt Chúa tôi, từ nầy về sau, 

tôi sẽ làm cho sáng danh Rất thánh 
Trái tim Chúa tôi, tôi sẽ giữ đạo thánh 
Chúa, cùng điều răn Hội thánh cho trọn, 
chẳng còn däm theo tình tư dục, ăn 
uống say mê, tham của phù vân, cùng 
làm việc xác ngày Hội thánh cấm; lại 
tôi sẽ làm cho kẻ thuộc về tôi, đều đặng 
giữ thật như vậy. 

Ấy vậy đương khi tôi lãnh lấy những 
_Ý lành cùng những đều dốc lòng, bỡi 
1L... Trái tim Chúa rất nhon hậu đã soi sáng 
{| chỉ dẫn cho tôi, thì tôi tin cậy vững 
vàng, tôi sẽ đặng phạt tạ Chúa tôi, vì 
những sự sỉ nhục thiên hạ đã ở bất trung 
thất hiếu cùng Chúa tôi; lại tôi sẽ làm 
cho linh hồn tôi, cùng linh hồn kẻ thân 
nghĩa tôi, đặng nhờ phần phước đời 
nầy, và đôi sau đăng vui vẻ tiêu sái vô 
cùng. Amen, 


r 4: ei bi A e , 
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Kinh dëng mọi việc cả ngảy cho Tr. Gm, 
( Phải đọc sớm mai khi thức dän ). 
oi Lạy Rất thánh Trải tim Ð C G:, nhon 
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vì Trải tim vẹn sạch Đức Bà Maria, tôi 
xin dâng mọi sự tôi mơ ước. nài xin; 
mọi việc tôi làm, mọi sự cực tôi chịu 
trong ngày hôm nay, có ý bồi thường 
phat tạ Rất thánh Trái tim Chúa tôi, vì 
tội lỗi chúng tôi hằng sa phạm mất lòng 
Chúa, đặng hiệp cùng thánh ý Trái tim 
Chúa hằng dâng mình, tế lễ trên bàn 
thờ. Amen, 


( Trong địa phận Geib, qi Cé kinh í ấu mỗi 
bữa, thi đặng ân xá 50 ngåy ). 


ged 


Kinh dâng mọi sự cho Trái tim. —- 
( Đọc ban tối trước ảnh Trái tim ) | 
Kính lay Rất thánh Trái tim Ð CG., 
chúng tôi xin phú đâng linh hồn và xác, 
cùng mọi sự cho Trái tim Chúa; nếu 
ngày hôm nay chúng tôi sa phạm đều 
gì lỗi lòi chúng tôi đã hứa, thi xin Chúa 
thử tha. Lạy Chúa, xin häy dùng Trái 
tim vẹn sạch Đức Mẹ, là Nữ vương hay 
ban sự bằng an, mà lập nước Chúa trong 
mọi gia thất, khắp cå- Wë xứ chúng 
tôi. 
Chó chỉ chẳng những mọi người đếo 
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hữn, mà lại các dân các nước, dën nhìn 
biết Chúa là Vua rất nhơn từ, mà yêu 
mến phượng thờ. Chở chi cả và thiên 
hạ chóng rập một tiếng tản tạ tung hô 
rằng : : Nước Chúa trị dën: vạn tuế Rất 
thánh Trái tim Ð C G., là Vua hằng 5 sống 
hằng trị đời đời. Amen, . 


cố. (Trong địa phận Qui-nhơn, di đọc. Kinh. ấu 
P bữa, thì dëng ân xá 50 ngày }. 


eat Ä GI CA ab SÄI EE ? T A 
H — Về ông thánh Giuse. 
‘Kinh cầu ông thánh Giuse. 


Xip Chúa thương xót chúng tôi. 

Xin Chúa Kirixitô thướng xót chúng tôi. 
_— Xin Chủa thương xót chúng tôi. 

= Chúa Giêsu nghe cho chúng tôi. 

Chúa Giêsu nhậm lời chúng tôi.: < 

E He Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa 
- Trời thật. 

_# hu ; Thương xót gien tôi. ` Câu ı nào 
___ {ng thưa như 0uậu ). > - 

3? _ Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức 
|... Chúa Trời thật, 
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Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Tiy 
thât. 

Ba Ngôi cùng là môt Ð C T. 

Rất thánh Đức Bà Maria. 

Thưa : Cầu cho chúng tôi. ( Cầu nào cũng 
thưa như vây ). 

Ông thánh Giuse. 

Ông thánh Giuse, là đấng sang trọng bởi 
dòng Đayvit. 

Ông thánh Giuse, là sự sáng láng các 
thánh TÖ tông. 

Ông thánh Giuse, là bạn Ð. Mẹ Chúa Trời. 

Ông thánh Giuse, là đấng thanh' sạch 
giữ gìn Đức Nữ đồng trinh. 

Ông thánh Giuse, là đấng đưỡng nuôi 
Con Ð C T. 

Ông thánh Giuse, là đấng ân cần gìn giữ 
Chúa Kirixitô. 

Ông thánh Giuse, là đấng cai quản Thánh 
Gia Thất xua. 

Ông thánh Giuse, gồm no mọi nhơn: đức: 

Ông thánh Giuse, cực thanh cực tịnh. 

Ông thánh Giuse, cực khôn cực ngoan. 

Ông thánh Giuse, là đấng vững vàng 
mạnh më. 

Ông thánh Giuse, chịu lụy mọi đàng. - 

Ông thánh Giuse, rất ñgay chính thật thà. 
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Ông thánh geng làm gương Se đức 
nhịn nhục. 
Ông thánh Giuse, yêu chuộng sự khó 
- khăn. , 
Ông thánh Giuse, là kiều thức các tài 
công noi theo. 
Ông tháng Giuse, là đấng làm cho sáng 
= danh gia đạo. 
_ Ông thánh Giuse, che chở kể giữ mình 
_—_ đồng trinh. 
Ông thánh Giuse, là đấng nưng đổ gia 
= thất chúng tôi. 
Ông thánh Giuse là đấng an ủi kê mắc 
= gian nan, 
__ Ông thánh Giuse, là nơi cậy cho kể liệt 
E ¬-1ão. 
Ông thánh Giuse, là bồn mạng kể mong 
sinh thì. e 
Ông thánh Giuse, làm cho qui thần khinh 
_ khiếp. 
Ông thánh Giuse, làm quan thầy bàu 
chữa Hội thánh. 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. 
Wen Chúa tha tội chúng tôi. 
=- -~ Chúa Giêsu chuộc tội cửu thế. 
T hưa : Chúa nhậm lời chúng tôi. 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thể. 


+ Le TT gr wg T aM A 
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Thưa : Chúa thương xót chúng tôi. 


Khởi — Chúa dë đặt ông thánh Giuse, 


làm chủ nhà Chúa. 


_#ng — Cùng quản hay gia Aer Chúa. 


LỜI ngage: i RERNE 
Lay Ð C G. là Chúa chúng tôi, Chúa 


đã khấng toan liệu cách khôn ngoan 


lưỡi khen chẳng xiết, mà chọn ông thánh 
Giuse làm bạn thanh sạch Đức Mẹ thân 


sanh Chúa ; xin Chúa hãy kl.ấng ban cho 


chúng tôi, như đã cung kinh ông thánh 
Giuse, làm quan thầy bàn: chữa dưới 
đất, thì cũng đặng nhờ người cầu thay 
nguyện giúp trên trời. Vì Chúa lå Đẳng 
hằng sống hằng trị đời đời. A-men, - 


( Có phép ân xá 300 trăm Rod, nên nhường lạt 


aho các đẳng Tính hồn nơi lửa luyện tui 

Kinh Chúng tôi thân fay ông.th,-Øi086. 
Chúng tôi' thản lạy ông thánh Giuse, 

chúng tôi lâm cơn gian nan chạy đến 

cùng Người, và hết lòng nài xin Người 

phù hộ chúng tôi, như chứng tôi đã kêu 


xin Bạn rất thánh: Người bän chữa. 


Chúng tôi thiết thần nguyện cầu, vì đức 
thương yêu đã kết buộc Người cùng Đức 


ae WACHT SS 
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Nữ đồng trinh, là Mẹ Ð C'T. chẳng hề 
mắc tội tô tông: lại vì tình cha yêu con, 
đã bảo dưỡng Ð C G. Hài đồng; xin 
thương xem. phù hộ chủng tôi, là phần 
__ eœ nghiệp ÐC G: Kirixitô đã ée máu 

mình mà såm, cùng xin lấy công ơn phép 
tắc, mà BR trợ chúng tôi mọi bề túng 
DER : 


“Lạy ed gìn giữ thánh Mẫu, thánh 
Tử rất cần thận, hãy hộ phù con cái Ð 
CG Kirixiô dà chọn, Lạy Cha rất yêu 
__ mến, hãy khử trừ mọi tật mê lầm hư 
= hốt ra khỏi Töng chúng tôi. Lạy Đấng 
bảo hộ chúng tôi rất mạnh mẽ, bởi trời 
"afp xuống tiếp giúp chúng tôi giao chiến 
cùng qui thần u ám dưới đất. Lại như 
xưa dà cứu PÐ C G. Hài đồng, cho khỏi 
cơn. rất nguy. hiềm, mà đặng sëng (hé 
nào, thì rày cũng xin cứu chữa Hội thánh 
Chúa, cho khỏi chước kể thù, cùng mọi 
su khốn khó như vậy ; và hằng phù hộ 

chúng. tôi, thầy đặng theo. đòi gượng 
phước .. duc Người, cùng cây nhờ công 
ơn. người giúp đỡ sanh thuận tử an, hầu 
ebe đặng hưởng phước trên nước Thiên đàng 
ES? đời. Kb cùng; An men. 
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Kinh Thân lạy ông thành Giuse. - 

Tôi thân lạy ông thánh Giuse, là bàu 
chủ và cha kẻ đồng trinh. Bỡi ông thánh 
Giuse giữ lòng trinh khiết, nên đáng gìn 
giữ Chúa Kirixitô là chính sự vẹn :sạch, 
và Đức Nữ đồng trinh Maria. Nhơn vì 
Ð C G. và Đức Mẹ là hai của cầm châu 
báu Ð C. Cha, thì tôi nài xin gìn giữ xác 
tôi khỏi mọi bon nhơ, trí khôn tôi 
thanh tịnh, lòng tôi vẹn sạch, hầu tôi nên 
trung thần trinh khiết cùng Ð CG. và 
Đức Mẹ cho đến mẩn đời. Amen. 


HME MÙA GHAY CÁ 


Kinh Hồng ân 

( Đọc trong mùa Chay cả ) 

Tôi lay ơn Ð C G. ra đời chuộc tội cho 
thiên hạ, cùng chịu phép cắt bì, cùng 
chịu quân Giu-dêu cãi những lẽ trái, 
cùng chịu Giu-dà bán, cùng chịu trói 
như con chiên đem đi giết, cùng chịu 
phú mình cho A-nát, Cai-pha, Phi-la-tồ 
cùng E-ro-de nữa, cùng chịu ké đữ: cáo 
nài, cùng chịu đòn đánh, cùng chịu xấu 
hồ, cùng chịu đội mü gai, cùng chịu gi 
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chịu vå; cùng chịu đóng đỉnh giảng tay 
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ra trên cây thánh Giá ở giữa hai người 
kể trộm ; cùng chịu uống giấm chua mật 
đẳng, cùng chịu đâm cạnh nương long. 
Tôi xin cùng Ð C G., vì bẩy nhiêu sự 
nầy, cùng vì rất thánh Giá là giường 
Chúa nằm chịu chết vì tôi; xin Chúa 
chữa tôi, cho khỏi sự khốn nạn trong 
nơi hoả ngục, xin Chúa thương tôi ob 
đã thương người kẻ trộm phải đóng 
đỉnh bên hữu Chúa; Chúa là Đấng hằng 
sống hằng trị, cùng Ð C. Cha, và Ð CTT. 
đời đời kiếp kiếp. Amen. 
Khởi — Tôi lay ơn đầu Ð C G: chịu đội 
mũ gai. 


ứng — Vi tội chúng tôi. ( di hạ ) 


Tôi lay ơn mặt Ð C G., chịu giỏ cùng 
chịu vả. 

Tôi lay ơn con mắt Ð C G. chịu khóc lóc. 

Tôi lay ơn miệng Ð C G. chịu uống giấm 
chua cùng mật đẳng. 

Tôi lay ơn tai Ð C G. chịu nghe những 
lời xấu hồ. 

Tôi lay ơn vai Ð C G. chịu vác cây thánh 
Giá cùng cật chịu đòn. 

Tôi lay ơn cánh tay Ð C G. chịu ging 
ra trên cây thánh Giá. - 
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Tôi lay ơn ngực ÐC G. cực lành chịu 

©. khốn cùng chịu lo buồn nữa, _ 

Tôi lay ơn cạnh nương long Ð LGS chịu 
däm vì chúng tôi. 

Tôi lạy on: đầu gối Ð CG chịu qu? 

.... xuống đất. Zu 

Tôi lay ơn bàn chen D G G. chju đóng 
đỉnh vào cây thánh Giá. 

Tôi lay ơn Mình thánh Ð C G. cực trọng 
chịu nằm trên eâw thánh Giá, cùng 


chịu đâm năm dấu ở mình, cùng 


: chin chết, 'lại chịu táng xác Dech 
huyệt đá mới. ... 
Tôi lay ơn Máu thánh po G. là táo rất 
châu báu dä chảy ra hết... ` 
Tôi lay ơn linh hồn Ð CG:-khi Ân trên cây 
thánh Giá phú mình cho ÐC. Cha 
Tôi xin cùng PÐ C G. hôm nay, cùng 
hằng ngày cho linh bồn tôi, cùng trọn 
đời tôi, cùng lòng mình: tôi, cùng mọi 
sự ý tôi, cùng cha me ảnh em họ hàng 
bạn hữu thân: thích tôi: tôi lại xin cho 
kẻ nghịch cùng tôi đặng mọi sự lành, xin 
Chúa chữa tôi cho khỏi sự khốn: nạn 
trong nơi hoä ngục, cho ngày/sau đặng 


lên Thiên đàng xem thấy mặt Ð © G. 


đời đời kiếp kiếp, Anen, - 
Đoạn thì đọc kinh A rất thảnh Giá, 
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“Khi Thầu lừng dưới. bàn bé. mà ndje 
“đời Kinh thánh, cùng kinh Cáo mình, thè 
_ phải lấu dấu thánh Giá cùng đọc kinh Cáo 
mình, đoạn thì phải nguyện rằng : 
Lag Chúa Ba Ngôi phép tắc vô cùng, 
__ XIN tường đoải chúng tôi, và ban ơn 
nh xuống, thì mới đáng chầu lễ thánh 
näy; tôi xưng ra trước mặt Chúa, tôi đã 
` in tội lôi vô số, dám cậy tròng ơn 
rộng Chúa Trời, cho đăng lòng đau đớn 
ăn năn cùng dứt bỏ mọi đàng tội lỗi, thì 
tôi mới đăng nên trong sach, ` 
` — Đoạn Thầu bước lên bàn thờ củng 
` sảng bên tả ảnh, thì phải nguyện rằng: 
` Lạy Chúa, bỡi tội tôi khiến nên xa 
Ze cách Chúa, cùng sa xuống nơi cực khốn, 
_—_ xin Chúa’ nhơn từ nhắc tôi lên, cùng dắc 
__ Vào, chính Jộ, thì tôi DANAS ngày, pang t tấn. 
E? tới trong việc nhơn lành. . r 
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— Đoạn T1hầu đọc chín lần, Xin Chúa 
thương xót chúng tôi, ‡hì phái nguyện 
răng : 

Lạy Chúa, xin cho tôi sốt sång trong 
lòng ước ao rước Chúa, như Tô tông 
xưa ngóng trông xem thấy Chúa Cứu thế 
ra đời. | 

— Đoạn Thầu đọc Gloria, (*) ấp là 
lời các thánh Thiên thần: mầng hát Chúa 
ra đời, thì phải nguyện rằng : 


Sáng danh Chúa trên Trời, cùng an 
hoà cho người dưới thế ! Chúa là Đấng 
vô thỉ vô chung, thương các con, liều 
mình xuống thế; Chúa là Vua rất khoan 
Tất hậu, xin nhậm lời cầu nguyện chúng 
tôi. 


— Đoạn Thầụ trở mặt ra mà rằng : 
Chúa ở cùng anh em, (hì phải nguyện 


_ rằng : 


Chúa là cắn nguyên mọi ơn phước, 
xin Chúa ngự trong lòng tôi luôn, thì 
tôi đặng trọn nghĩa cùng Chúa, là Đắng 
rất thánh cùng rất lành. 

— Đoạn Thầu sang bên tả ảnh dâng 


C) Ngày chẳng đọc Gloria, thì bỏ câu du vå lời 


guuện nó, mà đọc : Đoạn Thầy trở mặt ra, v. ve 
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lời cầu các giáo nhơn, thi mm nguyệt: 
rằng : 

Lạy Chúa, xin nhậm lời Thầy cả cầu 
nguyện, cho Hội thánh và chúng tôi nhờ, 
xin Chúa ban cho tôi ơn lành, hầu cho 
linh hồn tôi đặng rỗi; thật tôi chẳng 
đáng thương xem; song tôi cậy công 
nghiệp vô cùng Chúa chuộc tội cứu thể. 
mà chớ. 
` —= Đoạn Dau đọc lời Sëm truuền, thë 
phải hguyện rằng : 

Lời các thánh Tiên tri cùng các thánh 


Tông đồ, day chúng tôi kinh wën Chúa 


luôn, giữ nết na đức hạnh, và nhớ lại 
"phần rỗi tôi đã gần hơn khi tôi mới tin 
đạo thánh. Vậy ta bẩy từ bô những việc 
tối tắm, là những tội lỗi, cùng mặc lấy 
những khi giải sáng láng, là làm việc 
lành phước đức. 

` = Đoạn đem sách sang bên htu ảnh, 


mà Thầu đọc lời Ð C G. đã phản truyền, 


thì ta phải có lòng tôn kinh bà cầu nguyện 
rằng : 

Lạy Chúa, xin giúp tôi sửa tính häm 
mình, kẻo xiêu theo tội lỗi, làm cho Chúa 
cất ơn Chúa lại, mà ban cho người khác 


-_ đăng nhờ. Xưa Chúa dà bỏ nước Giu-dêu* 
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mà truyền đạo cho dân nước ngoai; nay 
xin Chúa giúp tôi trọn nghĩa, kén mất 
phần phước trọng trên trời; tôi: đứng 
dậy vâng nghe lời Chúa, sẵn lỏng xưng 
đạo thánh Chúa ra trước mặt thiên ba, 
Ai chẳng On thì phải đoán phạt đà rồi; 
bằng ai tin mà chẳng giữ, thì càng phải 
phạt nặng hơn mà chớ. Xin Chúa giúp 
tôi đi đàng hẹp, và từ bổ mọi sự sung 
sướng bội nghịch cùng lời Chúa rắn day, 
trời đất qua mà lời Chúa chẳng Sal, „su 

— Đoạn Thầu đọc mười hai đều kinh 
"TIN KÍNH, thì phải đọc (heo hay là nguyên 
ràng : 

Tôi cám đội on Chúa nhon. tir, ngày 
tôi đã chịu phép Da tội, Chúa đã ban 


đức tin cho tôi, nay tôi tin vững vàng ` 


mọi sự Chúa đã dạy, và Hội thánh 
truyền: song đức tin hiệp cùng việc 
phước; mới làm cho ta đẹp lòng Ð C T.. 
Bồi những kê kêu cả tiếng rằng: « Lay 
Chúa, lạy Chúa » thì chẳng đặng rỗi, một 
kẻ tin vâng giữ cho bền, thật thì đặng 
nhờ : phần thưởng Chúa. (* )_ 


Gei Made chẳng đọc Cređö thì 68 tví nầu vå (éi 
oounën, mà đọc rằng: Đoạn Thầu trở "NES 
xằng : Chúa ở cùng anh em, pp Ze 
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È T - Đoạn Thầ: trở mặt ro mà: rằng : 
: Chúa. ở cùng anh em, rồi trở mặt lại mà 
= dâng của lễ, thì phải nguyện rằng : - 
= — Lay Chúa, lòng tôi như đất khô khan, 
= Xin Chúa rưới ơn thiêng nhuần nhầ, lời 
_ Chúa như hột giống thâu pai, së Aa rä 
hoa quả tốt lành. 


Lạy DC G., nếu chúng tôi Ti dâng 
` minh Chúa, thì chẳng dăng dep lòng Ð 
= C. Cha, vì có một ÐCG. cứu đặng chúng 
tôi trước mặt Người. Vậy tôi hiệp một 
v/ cùng Thầy, mà đâng mình Chúa làm 
_ của lễ, là của Ð C. Cha yêu mến. - 


: Lay Chúa, xin đoái xem và nhậm l 
_ nầy cho Hội thánh càng ngày càug thanh; 
cho thiên hạ đặng khỏi vòng tôi. khiên ; 
| cho mọi người đặng, nhờ ơn thốn thiếu; 
3 lại xin BDC T T. xuống phước lành, hầu 
của lễ nầy đặng làm cho danh Chúa cả 
sáng. ` 
xé. e Đoạn (8 Kan rửa d thì phei RAUEN 
A rangi 


d 


Ó dưới thế gian nầy, dr giữ nh hồn 
_ vẹn sạch thì rất khó ! _ 
F -Lay Chúa, xin xuống ơn vững. reg 
KK cho. tôi khỏi phạm chưng tội lỗi, và rửa 
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linh hồn tôi cho sạch, vì kể muốn rước 
Minh thánh Chúa, thì phải giữ xác wen 
thanh tịnh. 

— Đoạn Thầy trở mặt ra bảo các giáo: 
nhơn giúp lời cầu nguyện, xin Chúa nhậnt 
của lễ Thầu dâng, thì phải nguyện rằng 3 

Có lời Ð C G. phán hửa : Chúa nhậm 
lời nguyện kẻ hiệp nhau ; xin Chúa 
nhậm lời cầu nguyện cả và Hội thánh, 
hiệp làm một mà dâng lễ cực trọng nầy. 

— Đoạn Thầụ đọc lớn tiếng, thì phái 
nguyện rằng : 

Lạy Chúa, Chúa là Đấng hằng có đời 
đời, xin giúp tôi bỏ chê sự thể, cho 
đăng tưởng nhớ sự trên trời, Chúa lòng 
lành phép tắc vô cùng, là Đấng đảng 
chúng tôi ngợi khen luôn, mà bổi vì 
chúng tôi chẳng đặng làm nên việc ấy, 
xin hiệp cùng các thánh Thiên thần, mà 
tán tạ tung hô Chúa Trời. Kinh lay Chúa 
Ba Ngôi, mầng rằng : « Thánh tai, Thánh 
tai, Thánh tai, cå và trời đất đã đầy 
dẫy sự oai nghỉ quờn sang trọng Chúa, 
kính mäng Đấng chịu sai xuống thể, 


_ mầng Đấng lấy tên Chúa mà đến ! » 


Lay Chúa, xin thương đến chúng tôi : 
sự tế lễ thuộc về một Chúa, là Đấng 
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sinh thần thánh loài người; xin đâng 
linh hồn và xác tôi hiệp cùng Chúa vào 
phần tế lễ, cùng hằng dọn mình chịu 
khó, và sẵn lòng -chiu chết vì H 
theo ý Chúa phân định mà chớ. 

— Đoạn Thầu chấp tag và cầu CAT 
eho cå và Hội thánh, thì phải nguyện 
răng : 

Lạy Chúa, xin Chúa hằng: phù hộ 
xuống ơn cho các người giáo nhon đăng 
nhờ, obt là cha mẹ anh em tôi, kẻ đã 
làm en nghĩa cùng tôi, và những kẻ 
nghịch thù cùng tôi ; vậy tôi thương mến 
-hết người thế, cùng sẵn lòng nông công 
liều minh cho linh hồn mọi người đăng 
rỗi, như Chúa đã chịu chết thuở xwa. 
© Xin Chúa tôi nhậm của lễ nầy, là lễ 
các giáo nhon däng tiến, cho chúng tôi 
bằng an ở thế, và ngày sau hưởng phước 
đời đời. 

_— Đoạn Thầu dâng Mình thánh cùng 
Máu thánh Chúa lên, thì ta phải thờ lay 
và nguyên răng : 

Kính lạy Minh thánh Chúa cửu thế, 
thật là Con Ð C. Cha, xưa sinh bởi Đức 


| Nọ đồng trinh, cho đặng chuộc loài 


mgười thế, chịu chết trên cây thánh Giá, 
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chiu đâm cạnh nương long, và chåy hết 


Máu mình ra, mà làm của lễ tế. Lạy 


Chúa tôi, xin Chúa đoái thương, mà tha ˆ 
tội lỗi chúng tôi, hầu khi tôi lìa khỏi we 


nầy, cho đặng lên nơi vui vẻ. _ 

 — Đoạn Thầy chấp lau lên mà cầu 
nguyện cho các đẳng linh hồn nơi lửa 
luyện ngục, thì phải nguyện rằng : 


Lay Chúa, dám xin Chúa oben từ vô 
cùng, thương xót tha thử các giáo nhon, 


là kê đã lìa khỏi thế nầy, nhứt là kẻ đã 


làm ơn nghĩa, bởi chưa đặng vẹn sạch 


tội lỗi, thì phải chịu khốn khó nặng nề, 


Tày chẳng đặng làm việc phước.gì, mà 


cứu giúp mình cho đặng khỏi :.xin- vì 


công nghiệp Chúa cứu thế, ban ơn cho các 
đẳng linh hồn đặng khỏi nợi khốn: khó 
tối tăm, và xem thã y mặt vinh hiền Chúa. 
—. #®oạn Thầu nói. lớn. tiếng, cùng 
đánh ngực, thì phải nguyên rằng :-.. iit, 
.- Ví bằng tôi xem đến mình tôi, sẽ nói 


như thánh Phêrô xưa: « Xin Chúa lìa 


khỏi người tội lỗi! » song tôi. cậy nhờ 
Chúa cứu thế; dâng mình phạt tạ Ð C. 


Cha, cho kẻ có tội. đặng nghĩa lại ; nên 
tôi hết lòng khiêm nhượng rn ze Sin 
Chúa thương, xem người. có tôi l» oss 


j 
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~ — Đoạn Thầu đọc kinh Lon Cha, thì 
tæ phải đọc riêng hay là nguyện rằng: > 

Lạy Chúa cả cao ngự trên trời, thật 
EI Chúa là Cha chúng tôi, vì trong lễ 
cực mầu nhiệm nầy, Chúa lấy mình mà 
nuôi chúng tôi ; xin Chúa xuống ơn phù 
hộ, kẻo chúng tôi sa phạm tội gì, mä 
chẳng đặng làm con cái Chứa. Lại tôi 
nguyện xin sự bằng an quá khỏi trí loài 
người thế, là lộc thưởng việc lành phước 
đức, bỡi lòng rộng rài Chúa mà ra, và 
_xin Chúa ban on giúp tôi, cho: đăng hoà 
- thuận cùng mọi người. 
+0: Đoạn Thầy cái đầu cuống Và đánh 
St cu ba lần, thì phải nguyện rằng: 

“Lay B C- -G xin Chúa đoái - thương 
nh hồn tôi 1 Lay Ð C G., xin Chúa cửu 
Mấy linh hồn tôi! Lay- Ð CG., xin Chúa 
xuống ơn trong linh hồn tôi! Kính lạy 
‹Chúa chuộc tội cứu thế, Chúa thật là 
een Chiên vẹn sạch, đä dâng mình tế lễ 
pr Cha; bòi Chúa dä gánh lấy tội lỗi 
iêhúng :ôi,° thì chúng tôi mới khỏi phạt 
Vô cùng. Xin Chúa tha muôn văn tội lỗi, 

_ *eho chúng tôi sống lại phầnhồn. - - 
=2 = Đoạh Thầu cầm Migh Chúa lên, và nói 


.Đà đảnh ngực ba lần, thì phải nguyện rằng: 


= e 
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Let Chúa, sư tôi chịu ơn mọn 
'Chúa còn chẳng đáng thay, huống là ơn 
xước Minh thánh Chúa ; linh hồn chúng 
tôi nhuốm bệnh lâu ngày yếu đuổi, vì 
tội chúng tôi sa phạm đã đầy ; xin Chúa 
phán một lời, thì linh hồn chúng tôi 
liền dà. 

— Đoạn Thầu chịu Mình Chúa, thì ta 
phải có lòng ước ao chịn ơn cực trọng, 
ấu là chịu lễ cách thiêng liêng, vây ta 
phải nguyên rằng:- - 

Ớ Mình thánh Chúa cực thanh cực 
tịnh ! Ở Máu rất châu báu Chúa tôi, đáng 
lính thờ trên trời dưới đất! Ó Lương 
thực ngon ngọt mĩ vì, hay nuôi dưỡng 
linh hồn chúng tôi! Chớ chi linh hồn 
tôi đăng sạch, thì tôi đặng nhờ phước 
rất lành ! Chó chi bây giờ Chúa cứu thể 
thật xuống ngự trong linh hôn tôi, thì 
tôi sẽ hết lòng kính lay, cám ta Chúa tôi 
đà dường nào, cùng bày tổ những sự 
thốn thiếu tôi ! Lòng tôi ngóng trông và 


.khát khao hiệp làm một cùng Chúa tôi 


lảm: mà bởi tôi dọn mình chưa sẵn, Lë 
thì chưa đáng ơn trọng ấy. Xin Chúa 


inhon từ ghé mắt lại, thì tôi mới đặng 


don mình nên. Xin Chúa phán một lời, 


thì linh hồn tôi liền đặng thanh bạch. 
Rày tôi dám nguyện xin cùng Chúa, cho. 
tôi đăng thông công phần lành Thầy cả 
cùng các giáo hữu Hội thánh. 


"e Đoạn? Thầu trở mặt ra mà nhắc dead 
các giáo hữu, củng trở mặt lại mà đọc 


những kinh cầu nguyện cám ơn, thì phåř 


nguyện rằng : 

Lạy Chúa, nếu không ơn Chúa, thì 
chúng?tôi chầu lễ chẳng nên ; xin Chúa 
thương tôi, ban ơn thánh hằng ngày rưới 
đượm, vì tôi hằng thiếu thốn ơn giúp.. 
Xin thêm lòng ái mộ lời cầu, -kéo lạt 


| lòng không chí ap cần, thiệt ơn thánh 
- _ không phương tìm kiếm. 


-~ — Đoạn Thầu trở mặt ra mà làm dën 
cho các giáo hữu, cùng trở mặt lại mà 
đọc bài Sấm tru jën ( ông thánh Giodrr- 
Zöng đồ ), thi phải nguyện rằng : 

- Lạy Chúa, xin Chúa chúc phước lành 
cho tôi, nay ở đời giữ đạo cho trọng. 
đăng dấu lành tôi ngay con thảo, sau 
khối thế đặng phước vô cùng. Kính (ée 
phép mầu nhiệm ra đời, thật là phép 
tất cao rất trọng, vì Con một PC T. ra 
đời làm người, đã ở trong chúng tôi ; 


Người là Đấng sang trọng phép tắc, cùng ˆ 


Cách xem lễ rước lễ 14f 
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_ đầy dẫy mọi ơn phước thật ; xin Chúa 


giúp kẻo tôi bội nghĩa, mến cậy tin hết 
-da hết lòng, bữa hằng. sốt: sắng ước. ao 
rước Chúa vào lòng chí thiết, giữ nghĩa 
kính thờ cho trọn, ngửa trông lượng c$ 
bao duông. Amen, 


Kinh doc sau lễ Misa 
( ân xd. 300 ngày) 

Ba kinh Kính mầng — Một. kinh Lay 
Nữ vương ; đoạn đọc : 

“Khởi — Lạy rất thánh Đức Mẹ Chúa 
"Trời, xin cầu cho chúng tôi. 

ứng — Đảng chịu lấy. những sự: Chúa 
kKirixitô đã hứa. 

Lạy Chúa, là Đấng bàu chữa cùng là 
thân lực chúng tôi, xin Chúa thương 
đoái nhậm lời giáo nhơn kêu đến cùng 
Chúa, và cậy vì Đức Nữ đồng trinh Ma- 
ri-a, Đức Mẹ Chúa Trởi, sang trọng hiền 
vinh, chẳng hề mắc tội Tô tông, cùng 
-ng thánh Giuse là bạn ti:ianh sạch Người 
và ông thánh Phêrô, ông thánh Phaolồ 
tông đồ cùng các thánh, nguyện giúp 
cầu thay, thì chúng tôi dám xin Chúa 
nhơn từ lân mẫn, nhậm lời chúng tôi 


Cách xem lê rước lễ 143 


F ¡ cau xin, chô këentoi ännän trở lại cho 
Hội thánh là Mẹ giáo nhon, đặng thong 
E dong thanh trị; vì công nghiệp Chúa 
Kirixitô, là Chúa chúng tôi. Amen. 
R -> A Đức thánh Micae tông lành thiên 
_ thần, xin tiếp giúp chúng tôi trong cơn: 
‚| giao chiến; hãy hộ phù chúng tôi đánh 
‚| phá biềm ác mưu sâu qui dữ ; chúng tôi 
E sấp mình nguyện xin Chúa giam cầm 
“chế trị nó, cùng xin nguyên soái Thiên 
_ binh lấy phép. tảc Chúa mà hạ Sa-tan 
._ đùng các quỉ dữ đương rảo hại linh hồn. 
-_ khắp thế; cho nó Soe mà sam iet, 
_ trong hoả ngục. Amen, 
E ` Rất thánh Trái tim. ĐŒ Giáo od 
Re ` Thương xót chúng tôi ( ba lần ` 
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H — KINH RƯỚC LỄ. 
—>><»<——. 
KINH ĐỨC TIN. 


“Tôi lay ơn ÐC G., tôi tin thật chịu lễ: 
là chiu Xác cùng Máu thánh và Linh hồn 
ĐGG. cùng Tính ĐCT. ở trong hình 
bánh. 

KINH ĐỨC: CÀY. 

- Tôi lay ơn BCG., tôi là kẻ yếu đuối 
mọi đàng, chẳng biết dọn mình cho đặng 
chịu Mình thánh ÐG G. cho nên, Vậy tôi 
cậy lòng lành vô cùng Chúa tôi, thêm 
sức manh cho tôi, đặng chịu ơn trọng 
ấy cho bằng lòng Chúa tôi. | 

KINH ĐỨC KÍNH MẾN, 

Tôi lay ơn ĐGG., tôi có lòng mến 
PCG. hết lòng hết sức, vì Cha cả đã 
thương tôi đường ấy, là lấy Mình thánh 
Người cho đặng nuôi linh hồn tôi. 

KINH KHIÊM NHƯỢNG. 


Tôi lay ơn ÐC G., tôi là kẻ hên mọn 
tội lỗi, xấu xa đớm ghiếc lắm, chẳng 
đáng cho Chúa ngự vào nhà linh hồn 
tôi ; song le Chúa phán một lời, thì mọi 
tật trong linh hồn tôi liền đä. 


kinh Rước lễ. 14õ. 


= KINH ƯỚC AO. 


- Tôi lay ơn Đ€G,, tôi ước ao hết lòng 
_ hết sức, cho đặng chịu Mình thánh DC 
De là _- mọi sự lành. | 


Sr Kinh LAY ơN D CT. LA CHA. 
pi (Boc trước khi chịu lễ ). 


“Tôi lạy ơn Ð C T. là Cha phép tắc vô 
5 eùng, là Đấng hằng có đời đời; rày tôi 

| đến mà rước phép rất trọng, là Minh 

- thánh cùng Máu thánh Ð C G: là Con thật 

E D CT. - 

lễ = = Tôi là kẻ đau đớn tật nguyền, đi tìm 
2 thầy thuốc cho đặng lành.. 

N © Tôi là kể der dáy xấu xa, tìm đến 

e mạch nước cả cho sạch. 

_ $ “Tôi là kê tối tắm, tìm đến Chúa hằng 

TẾ lắng vô cùng. 

—_ Tôi là kẻ khó khăn thiếu mọi sự, tìm 

Ai Chúa. cả trời ait, 


vlt EI 


"là Đấng Niên tắc vô cùng ¿ lồng lành vô 
Š cùng, rộng rãi vô lượng vô biên, xin 
| Chúa chữa mọi tật trong linh hồn tồi. 


— _ 
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Xin rửa những sự chẳng sạch linh 
hồn tôi. 

. Xin Chúa soi sảng linh hồn d kẻo 
phải sự mê muội tối tắm. 

Xin Chúa thêm phước lành cho tôi) 
vì tôi là kẻ khó khăn, chẳng có công gì 
trước mặt Chúa. 

Lại tôi dám xin Chúa cho tôi đẳng an 
năn tội cho nên, và tin cậy kính mến 
Chúa trên hết mọi sự. : 

Cùng xin cho đăng lòng khiêm nhượng; 
và vẹn sạch các giống tội lỗi, vì tôi khát 
khao mơ tước, cho đặng rước Ð d G. ngự 
vào lòng tôi. 

Linh hồn tôi bức tức ngóng trông ge 
dëng xem thấy mặt Chúa. _ 

Xin Chúa làm thầy det dỗ. tôi, ni” 
tôi biết phép mầu nhiệm cực trọng nầy, 
cùng xin Chúa dạy về cách dọn mình 
nên, bän cho tôi đặng chịu ơn rất trọng 
nầy, chẳng những là bề ngoài mà thôi, 
mà lại cho đặng chịu bề trong nữa..... 

Ó Chúa tôi, lòng tôi kinh mến trên 
hết mọi sự, xin HH Ee mà get: linh 
hồn tôi. 

Ở Chúa, là hết mọi sự lòng tôi," xin 
Chúa hãy đến cho chóng! ` 


Kinh xước. lê 147 


ở Chúa tôi, là mạch mọi sự lành,. xin 


Í Chúa an ủi linh hồn tôi, thì linh hồn tôi 


sẽ đăng mọi sự ngon ngọt tiêu sái! 


.... Lay ĐGG. rất yêu mến, xin Chúa ngự - 


vào linh hồn tôi; ; dầu mà tôi là kê phàm 


__ hèn, chẳng đáng ơn cực trọng ấy. 


_ 
? `. 


E â 
P sw 


Wu cùng, cho tôi đặng rước Mình thánh 


Ei 
E: 
= 
Lë 
* 


Xin Chúa hãy phán môt lời, thì linh 
hồn tôi liền thanh bạch hơn tuyết. 


Lòng tôi đọn mình đã sẵn, mà nếu 


A chưa dọn mình nên, dám xin Chúa ghé 


_ mắt lại, thì tôi sẽ đặng vẹn sạch mà chở. 
Hôm. nay tôi xin ÐC. Cha nhon. từ 


DC G. là Con một Ð C. Cha rất yêu dấu 
lâm: i 


“Tôi xin hiệp một ý cùng Hội thánh, 


E i ước ao cho đặng lòng sốt sång kính 


mến Chúa thiết tha, như các Thánh trên 
trời; hầu khi tôi ở đời tạm nầy, đã chịu 
_ phép thánh Thề như của cầm, thì đặng 
cả lòng trông cậy ngày sau sẽ thấy Chúa 
tôi tỏ tường; sẽ ngồi một bàn cùng các 
-_ Thánh Thiên đàng, hưởng một phước; 
_ em tạ khong khen một chúa Ba- Ngôi 


__ đời đời chẳng cùng. 
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“Kinh Lay oN CHÚA TÔI, TÔI LO BUÔN. 
, ( Đọc trước khi chịu lễ }- 


3 


: Lấy ơn Chúa tôi, tôi lo Gate trách 
mình tôi, vì tôi đã cả lòng vô phép bất 
nghĩa cùng Chúa tôi. 

Nếu tôi xét ý riêng tôi, thì tôi chẳng 
đám đến gần bàn thờ Chúa tôi; thà tìm 
nơi vắng vẻ mà ăn nắn khỏe lóc thì hơn, 

Nhưng mà Chúa tôi đä phán rằng: 
« Ó những kê khó nhọc cùng gánh nặng, ` 
thì hết- thảy thảy hãy đến cùng Tao ; 
nầy Tao sẽ cho bay đặng nghỉ ». 
= Vậy Chúa tôi phán lời ấy, thật là got 
tôi đến cùng Chúa tôi; vì chưng tôi đã 
đi đàng tội lỗi, thì đã nhọc quá, mà tội 
lỗi như gánh nặng đã đè trên mình tôi. ` 

ˆ Dầu mà xưa nay lòng tôi ước ao tìm 
sự bằng an, song le chẳng đăng, có một 
khi tôi tìm đến cùng Chúa ol; thì mới 
đăng an mà chớ. 

Vậy tôi vâng lời Chúa tôi, mà đến 
cùng Chúa tôi, như kẻ liệt tìm đến cùng 
thầy thuốc cho dä, Như kể có tội tìm 
đến cùng đấng có phép ban ơn cho đặng 
rôi, Như kể đói khát tìm của ăn và sả 
uống cho sống. 


-Kinh rước lễ 149 


Tôi là dân thiếu thốn, xin Vua trời 

dät xuống ön, kẻo tôi hư đi mất. 

f Tôi là tôi tá khốn nan, xin Chúa nhon 

T từ vô cùng ghé mắt lại mà thương. 

oz Chúa tôi là Đấng sinh ra cùng, an ủi 
= đòng tôi, xin Chúa tôi gìn giữ phù hộ 

ý cùng ban ơn cho tôi vui mầng. 

Mễ Rày tôi ước ao rước lấy Chúa tôi, vì 

¿| Chúa tôi muốn ngự vào lòng tôi, đề mà 

; tô ra Chúa tôi thật là Đấng cứu lấy tôi. 

h Xưa Chúa tôi ngự qua nơi nào, thì 

xuống ơn nơi ấy, mà nhà nào chịu lấy 

và kính mến Chúa tôi, thì nhà ấy liền 

SE mọi ơn mọi phước, . _ 

_ Vậy tôi trông Chúa tôi một ít nữa 
sẽ ngự vào nhà linh hồn tôi. Dầu mà tôi 
đin Chúa tôi phán một lời, thì linh hồn 
_—— tôi liền dä. Nhưng mà Chúa tôi lại muốn 
$ thêm ơn cho tôi, là ngự thật trong lòng 
tôi, thì tôi mång cùng đội ơn Chúa tôi 
lắm. , 

Xin Chúa tôi hẩy mở lỏng tôi cho 

.rộng rãi; hãy dựng nên lòng mới cho 
tôi đặng sạch, thì tôi mới dám rước lấy 
Chúa tôi, cùng sẽ dâng lòng tôi làm đền 
tt Chúa tôi ngự đời đời. 
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III — KINH CÁM DN ` 


_ KINH BÚC TIN. - ii 

Tôi đội ơn Ð C G., tôi tin thật tôi đã 
đẳng chịu Xác cùng Máu thánh, và Linh 
hồn Ð GG, Sch, Tính Ð CT. đã ngự vào 
lòng tôi. 

| KINE ĐỨC CẬY. 

Tôi đội en P ©G.,.tôi dä chịu Mình 
thánh Ð C G., đầu mà tôi chẳng đáng 
chịu ơn trọng ấy, thì tôi cậy lòng lành 
vô cùng Ð C G., chẳng có phạt mà lai 


thương tôi, cho tôi đặng än mày những E 


ích trọng béi Mình thánh Ð C G. mà ra. 
KINH KÍNH MẾN. ˆ 


-__ Tôi đội ơn Ð C G., tôi mến Chủa tôi 

hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Cha 

cả đã thương tôi đường ấy, là đã cho: ` 

tôi đặng chịu Mình thánh Ð C G. 
‚KINH KHIÊM NHƯỢNG. ; 

Tôi đội ơn Ð C G., tôi suy về sự GHúa 
tôi đã ngự vào lòng tôi bây giờ, là Đấng 
'sáng láng và tốt lành vô cùng, mà tôi là 
kẻ rất hèn mat xấu xa góm ghiếc, thì tôi 
hồ ngươi lắm, ` 


- Kinh Cảm ơn ˆ 1ỗ1 


KINH CÁM ON. 


Tòi đội ơn BC G. muôn vàn tat, 

= vi Cha cả đã thương tôi dường ấy, là 
I — đä cho tôi chịu Mình càng Máu thánh | 
_._ và Lĩnh hồn Ð CG. cùng Tỉnh Ð C T. là | 


ü a mạỄh KE sự thà in _ | 
ZE KINH DÂNG MÌNH. 
a) Tái đội ơn Ð C G., tôi thấy Cha cả 


Tộng rãi vô cùng, cùng tôi làm vậy, thì 
tôi chẳng đám tiếc gì cùng Chúa tôi nữa; | 
'Vậy tôi đãng trót mình tôi, xác và linh 
hồn cùng mọi sự tôi cho Chúa tôi, chò | 
đền trọn đời. - 


t 
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E? : GEE Kiwn CẬU XIN. . 

"tat đội. on Ð C G., tôi cả lòng. dám 
xin Chúa tôi thêm sức mạnh cho tôi 
đăng chừa mọi tội lỗi cho trọn, cùng 
chịu. mọi sự khó bằng lòng, và tin, cậy, 
kinh mến cùng theo thánh ý Cha cả cho 
đến. trọn đời. Amen. 

d Kn Cám ơn Chúa rất thánh. 

_ SS Tôi cám ơn: Chúa rất thánh, là Cha 
rất nhơn từ vô cùng: Chúa đẩ thương 
.yêu tôi quá bội; dän tôi là kể tội lỗi, | 
-chẳng có công gì cùng Chúa; song Chúa _ 
-ehẳng nê ngự vào lòng tôi, và ban ơn 
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cực trọng cho tôi, là Mình thánh chân 
Máu thánh Ð C G, là Con một Ð C Cha. 

Tôi phận hèn cám tạ chẳng xửng, xin 
các Thánh cám đội thay vì tôi. 

Chúa lòng lành rộng rãi vô cùng, đã 
khấng phú trót Minh cho tôi, 

Tôi chẳng biết lấy đi gì mà trả nghĩa 
Chúa cho xing. 

Tôi xin đâng linh hồn và xác tôi, tài 
trí cùng gia sự tôi, tuy là của riêng Chúa 
ban cho tôi; xin dùng mà cám: tạ thờ 
phượng Chúa. 

Từ nầy về sau, tôi quyết lòng tin cậy 
mến yêu một Chúa trọn đời. Tôi chẳng 
hề đám phạm tội gì, kẻo mất lòng Chúa 
tôi, là Đấng cực cao cực trọng. 

Vậy tôi in phép thánh Thề nầy, nên 
binh giáp giữ gìn tôi, chơ tôi đăng vững 
tin bền lòng, cùng nên thuẫn đỡ linh 
hồn tôi, và trừ hết mọi nết xấu tôi. 

Ấy Ð C G. chẳng tiếc sự gì cùng tôi, 
mà tôi đám tiếc sự gi cùng Chúa sao ? 


Xin Chúa giúp sức cho tôi đăng hết - 


dòng vững vàng nắm giữ những sự lòng tôi 


đä quyết: Xin cho con mắt tôi chẳng. 


hề xem đều gì trái lë, cùng cho lỗ tai tôi 
chẳng còn dám nghe sự nguyệt hoa; 
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miệng lưỡi tôi dà chịu ơn rất trọng, là: 


rước Mình thánh Ð C G. 
„Vậy từ nầy sấp đi, tôi sẽ bỏ dứt những: 
thói phép xấu xa dä quen; sẽ ngăn cấm 
những lời độc ác, chẳng đám nói lời hoa 
tinh nữa ; chon tay cùng cả và mình tôi, 
xin phú dâng cho Chúa mà thôi. 

Tôi tr bỏ ý riêng tôi, mà vâng theo 
thánh ý Chúa. 
- Lại tôi ước ao muôn dân thiên hạ, 
làm cho danh Chúa càng ngày càng sáng ; 
dầu phải phận nào, tôi chẳng dám mở 
lời nan trách, một yêu mến Chúa. 


Xin phú dâng của cải cữa nhà ; Chúa 


chẳng chê tôi tả rôt hèn, bỡi lòng thương 


mà ngự đến trong lòng tôi là nơi chẳng 
xứng; vì tội lỗi hoá nên xấu xa: linh 
hồn tôi đầy dẫy tật nguyền, tính kiêu 
căng, lòng giận lòng ghét, tham sắc dục, 
thêm lòng trễ nải, cùng ghe sự vô ngăn 
Vô SỐ. 

| Na Chúa thương ngự đến cùng tôi, 
xin cứu chữa tính hư nết xấu tôi ; xin 
cho đặng ở khiêm nhượng sạch sẽ, và 
thương yêu mọi người như mình tôi. Ái 
mộ việc lành ăn ở thuận hoà. 
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Hễ Chúa tôi có EET sự gi, tôi cüng 
xin muốn st y. © ` 

Hễ sự gì Chúa tôi chẳng hạp; thg dòng 
tôi cũng chê ghét. | 

Xin cho tôi hằng ngày dùng do: eüi 
xin cho:họ hàng thân thich ban hữu tôi, 
đặng nhờ mọi ơn lành phần hồn phu 
xác. 

Xin cho thánh Hội công. thái bình 
luôn, giúp việc Chúa danh Cha cả sáng. 

Xin cho Đức Giáo tông cùng đức Giám 
mục thay mặt người, và các phầm trật 
Hội thánh, đều đặng làm việc phước đức 
nhơn lành, xửng đáng chức quờn phô 
đấng ấy. 

Xin cho vua quan thiên hạ đặng sự 
lành, chẳng động cang qua. nhà no người 
đủ khắp gần xa; kể yếu đuối, kẻ tật 
nguyên, xin đăng an lành mạnh khoẻ. 
Người mö côi, người bần khô, xin“ cho 
dùng đủ hằng ngày. 

Nguyện xin cho các đẳng linh hồn/ 
nhứt là kẻ đã làm on nghĩa, thảy đều 
đặng khối nơi khốn khó, nhờ ơn trên 
phước trọng có đư. , 

Toi lại xin cho däng hitna nhờ 
bhững on tử Hội thánh đã ban. —— ~- 


e 
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_ *“'Xin Chúa xuống phước lành cho tôi, 
__ và đoải Xem phù hộ tôi, cho vẹn khỏi 


Dë hôm nay cho đến män đòi. — — “ 
_Cúi lay Chúa nhon từ vô lượng vô: 


ZE GEM S 


Kë? 


D ? biên, xin thận lời nguyện cầu bê, tạ: 
RSC St Dit fai ——--—-#———-—¬ 

' E Kinh Ger D C G. nhơn từ: và lòng lànk.. 

? Ệ i - Nảm 1891, Đức Giáo tông Phi-ô thử 

P EK Aën đã ban phép đại xa cho những kẻ 

d ~ ưng tội chịu lễ đoạn, quì gối trước ảnh 


_chuộc tội mà giục lỏng ăn năn tội, củng 
đọc kinh sau näy. Phép - đại xá ấu nên 
nhường lại cho các đẳng linh hồn. 
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- Lạy Ð C Giêsu nhon từ và lòng lành 
vô cùng, nầy tôi sắp mình xuống trước 
_mặt Chúa, và hết lòng gắn vò näi xin: 
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Chúa ban cho tôi SE, lòng tin cho 
mạnh ; lòng cậy cho bền ; lòng kinh mến 
cho sốt sắng ; lòng ăn nến tội cho hät: 
lòng chừa cải cho vững. Đang khi tôi lo: 
buồn đau đớn, mà suy gẫm năm đấu. 
thánh Chúa tôi, và hằng nhớ lời vua 
thánh Đa-vit, khi người phán tiên tri về 
Chúa tôi rằng: « Quân dữ đã đâm phủng 
chơn và tay tôi ra, và đánh bay: cig 
xương tôi ra ›». 


Đoạn thì đọc nom kinh Lạy Cha và 


. năm kinh Kính mäng, mà cầu theo ý Hội 


thánh cho đặng phép đại xá. 
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Kinh cám op Ð C Cha. 


Tôi cám, ơn ĐC. Cha, là Đẳng rất 

._ thánh, phép tắc vô cùng, hằng có đời 
WW o đời, tôi xưng thật tôi là kể cớ tội, chẳng 
¡ ` có công gì mà đáng chịu ơn cực trọng, 
y là chịu Mình cùng Máu thánh Con một 
F Chúa tôi, là Ð C` G.. Tôi xin Chúa tôi 
d chớ đề cho tôi phải phạt, một gìn giữ 
_ linh hồn tôi, kẻo phải chước ma qui 

i f - cám đỗ đặng tôi, cùng xin cất hết nët 
SN E xấu tôi, kẻo còn mê những sự hèn mọn 
_ thế gian; lại xin phù hộ cho tôi giữ một 
-lòng kính mến Chúa tôi trên hết mọi sự, 
"wä thương yêu người ta bằng mình tôi 
vây. Xin Chúa tôi thêm sức cho tôi chịu 
khó bằng lòng, và ở khiêm nhượng vâng 
lời chịu lụy, cùng xin cứu lấy tôi cho 
khỏi kë thù; lại ban ơn cho tôi sửa 

_ sang mọi việc trong: ngoài tôi, và cậy 
trông một Chúa tôi cho vững, cùng xin 
đem tôi đến än tiệc cực trọng, là hiệp 
làm một cùng các Thánh trên trời, mà 

- Xem thấy cùng ngợi khen Ð C. Cha, ÐC. 
= on, và ÐC TT., eho tôi đặng sáng thật, 
äng rở cùng thanh nhàn vui về chẳng 
- hay cùng chẳng hay hết ; bấy nhiêu sự 


ët a. æ 


158 SácH NHUT KHOÁ 


Ký tôi xin vì oa nghiệp D CG G., là 


Chúa chúng tôi. Amen. 


Kinh Đội OD DC G. ` 
Tôi đội on Ð C G., tôi tin thật Chúa 


sgr trong lòng tôi bây giờ. Ấy nào công 
nghiệp phước đức gì tôi, cho nên Chúa 
thương tôi đỗi nầy? Kia thế gian; khi 
tôi ở chích lòng ai, thì nấy chẳng, màng 


ngó lại ; tôi ở một nơi không hề ai han 
hồi một lòi, thấy thì sấp mặt làm ngơ, 
tưởng đến lại châu mày thêm ghét. Mà 
tôi bấy lâu nay, đã biết mấy phen ở 


nghịch cùng Chúa, mà phạm điều Chúa 
răn; biết mấy lần bội ngāi vong ân, mà 


khinh mạng phép Chúa; thật dä ghe 


- phen làm mất lòng Chúa lắm, nhưng mà 


Chúa hãy còn thương, hãy phù hộ gìn 


giữ, còn xuống nhiều ơn chác lấy lèng 
tôi, còn đợi tôi trở lại kẻo mất linh hồn. 


Lay Chúa, Chúa nương cậy gì tôi, mà 


‘Chúa lấy lòng tôi làm vậy ? Ở linh hồn _ 


và xác tôi, thấy Chúa ngoan ngùy dường 


Bu, sao mà tệ lậu cùng Người làm vậy, 
- thì khốn cho ai ? Khốn tôi. Bây giờ tôi 
- biết thật tội lỗi tôi dà quá lắm.-Vậy tôi 
_sấp mình xuống đưới chon: Chúa, mà 
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kinh Cám ơn - 1ã9 


tủi trách thân tôi, vì đã bô Chúa rất tốt 


lành nhơn từ hiën hậu cao trọng vô giá, 
mà tìm bề tội lỗi, làm tôi ma qui là 
giống rất xấu xa. 

Lạy Chúa, trong lòng tôi có nơi nào 
SS: Chúa ngự đăng ? Chỗ thì những phụ 
phàn ơn ngài, chỗ thì những kiêu ngạo 
đề. đuôi ; nơi thì những giàn hờn ghen 
ghét, nơi lại thêm nhiều nỗi quanh co, 
cả và mình đầy những chỗ tanh hôi gớm 
ghiếc, mà Chúa cũng chẳng quản chỉ 
đến tội lỗi tôi, một chen chúc vào ở với 
-_ tôi: cho đặng...... 

Ôi! Chúa làm vậy, - thì tôi hầu biết 


$ S va sao ? Một đội ơn Chúa muôn ơn, 


khen lòng lành Chúa đời đời chẳng cùng. 
Chúa thật là Cha rất nhơn lành, nên 
chẳng tìm người nhơn đức, mà bỏ con 
tội lỗi. 

OG linh bon và xác tôi lấy Chúa ở 


` cùng | làm vậy, mà. chẳng. yêu - mến, thì 


đề lòng mà mến -thương ai! Ấy Người 
yêu dấu ta cho đến đỗi liều mình xưống 
thế ba. mươi ba năm, . .kề .chỉ ‹xiết gian 
nan. tất tưởi, trót đời Người chiu cực 


Ging ; thuở mới sanh đã chịu khó sấp 


đi chẳng đợi đến chừng có. sức; sanh 
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giữa tiết mùa đồng giá rét, ngụ Hang h hra 

trống trải gió mwa. Chúa rất sang rất 
trọng vô cùng, Chúa phép tảe dựng trời 
cùng đất, Chúa sanh nhơn vật cho có 
chỗ an, Chúa thương con mà chịu vì 
con, thân tất tưổi đụt nhờ xó tiện, thâu 
đêm chịu lạnh lo cảm căm, nằm gối cổ 
nệm rơm, mở miệng khóc thương dân 
xiêu lạc; da non thịt nhuốt, mëi tám 
ngày lại chịu cắt bì vì con. Khi lớn khôn 
chịu cực ghe đàng : chịu si nhục nhiều 
đều cam khổ; chịu đòn đánh nát cả và 
mình cho đến dưới chơn như một dấu, 
không nơi nào còn da thịt; áo đà lột hết, 
đầu đội mü gai, vai vác thánh Giá nặng 
mệt hết sức, gượng đi lại ngã. 

Ấy mình Cha cả chịu khó vì con! Khi 
chết lại trần truồng nằm trên cây thánh 
Gia. _ 

Cha ôi! thẩm thiết cám cảnh CS: 
con! Những ơn ấy chưa đền, bây. giờ 
lại trao mình vào lòng con nữa. 

Ớ sự lạ! ai suy cho xiết mà cảm đội 
cho cùng! Tôi chẳng biết lấy lời gì mà 
nggi khen cho xửng; cúi xin D Mẹ cùng - 
các thánh Thiên thần, và các thánh 
Nam Nữ, ngợi khen cám tạ lòng lành 
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Chúa thay: vì tôi: Nước mắt tôi chảy ra, 
làm chứng lòng tôi thiếu thốn mọi đàng, 
một xin Chúa đoái thương mà thôi; dän 
tôi lấy linh hồn và xác cùng mọi sự 


trong ngoài tôi mà dâng cho Chúa, thì 


nào phải là của riêng gì tôi ? Nhưng vậy 
tôi cũng lấy mà dâng, kẻở tôi chẳng có 
vật gì. | | 

Nầy linh hồn và xác, trí tài của cải, 
mot sự Chúa đã cho tôi, tôi dâng cho 
Chúa, xin chịu lấy mà phiền sửa lại, kẻo 
tôi đã làm hư. Xin Chúa cho tôi đặng 


_ lòng ghét tội, mà yêu phước đức. 


Tôi dâng con mắt tôi, từ nầy về sau 


: _ chẳng dám xem sự trái ; lỗ tai tôi chẳng 


đám nghe sự chẳng nên; lỗ mũi tôi 
chẳng còn yêu mùi thơm giả xác thịt ma 
qui, thế gian, là tình tư dục tham lam 
tôi lỗi; tôi dâng miệng lưỡi tôi chẳng 
còn đám nói lời tục Du hoa tình, vì Chúa 
đã ngự qua đó, thì xin giữ mà rước 
Chúa phen sau, và đề mà ngợi khen 
Chúa đời đời chẳng cùng; dâng tay 
chon tôi chẳng dám đi đảng trái hay 
là làm việc gì lỗi ; tôi dâng lòng tôi cho 
Chúa, từ nầy dẫn lên chẳng dám đem 
tội lỗi vào, một đề cho Chúa ngự 
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thôi; dâng 3 ý tôi theo ý ÿ Chúa, chẳng còn 
đám theo ý riêng tôi nữa ; tôi dâng cå 
và, mình tôi, xin Chúa nhậm lấy mà cai 
trị gìn giữ tôi hôm sớm, xin sửa sang 
mọi tính nết tôi cho đẹp lòng Chúa luôn. 
Lại xin Chúa giúp về phần xác, cho tôi 
làm đăng đủ ăn đủ mặc, kën những lo 
phần xác, mà trễ nải việc linh hồn. Xin 


“Chúa cho ông bà cha mẹ tôi còn sống, 
đăng sức khoẻ sống lâu hơn nữa, và thờ 


phượng Chúa cho nên, hầu ngày sau. 
đặng về quê thật. mà hưởng Bi) đòi 
đời chẳng cùng. 


- Lạy Chúa, thuở xưa Ghúaibigt Pong 


lòng D Mẹ, thì đä làm cho Người nên 
Sang trọng quá phầm. Ông thánh Xi-mê- 
ong xưa äm Chúa vào lòng, thì đã nên 
thánh lớn. Bà thánh Ma-da-len-na đá 


đến Chúa một phen: mä thôi, thì cũng 


nên thánh : trợng: Lạy Chúa, tôi bấy lâu 


nay đã xiêu Lac Ir cn vô thân, nhưng 


mä Chúa hãy còn thương, hãy tìm đến 


'ở làm một cùng tôi, thì xin Chúa cũng 
làm cho tôi nên con: thật, cùng đẹp: lòng 


“Chúa luôn, hầu ngày sau đặng thấy mặt 


CHúa, mà hưởng phước đời đời vang 
hiền có dư,thanh nhàn muôn kiếp. Amen. 


a Hai kính: sau näy o phải F khi . 
i ói . rước lễ uỡ lỏng ) 


Kinh DÀNG MÌNH CHO ĐỨC. MẸ 
\ wers? _KHI CHỊU LỄ VÕ LONG 


A thánh Nữ Đồng trinh Maria, Bức 
Mẹ Chúa trời, là Nữ Vương các thánh 
Thiên thần cùng cé và loài người ta; xin 
ghé mắt thương xem đến kẻ síp mình 
'xuống đưới bàn chơn D Mẹ, là con 
“người giáo hữu mới chịu Mình cùng 

__ Máu châu báu Con D. Mẹ, đã chịu lễ lần 
i trot hết, cho nên đến mà phú dâng 
_- -minh cho Ð. Mẹ, xin chịu lấy làm con 
Xà ` De Mẹ. Chúng tôi đến mà khong:-khen 

A . cám tạ mọi công ơn, và xin bàu chữa . 
“phù hộ. Chúng. tôi xin. đâng tâm lòng. 
cho Đức Nữ đông trinh, cách sốt mến, 
„xin : chịu lấy làm dấu chúng tôi cung 
= „kinh, mến yêu và cậy trông Đức Mẹ 
Bb. thương xem. Dám xin chịu lấy lời chúng. 
T tôi hưa nguyền sẽ làm tôi Đức Mẹ cho 
„ đến. trọn đời. Chúng tôi trông đợi lành 
phần thưởng bởi Đức :Nữ: Đồng trinh, 
Ja cho chúng tôi đặng phước thật tronz 
ngày hôm nay, Vì Đức Mẹ đã che chở 
„chúng. tôi, thì xin hãy nhậm lời chúng. 
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tôi cầu nguyện cho cha mẹ, họ hàng, 
bạn hữu, kẻ làm ơn ngãi; nhứt là thầy 
Dän sở cỏ công dạy dỗ chúng tôi, hầu 
cho xửng đáng làm con Đức Mẹ, là Đấng 
thương yêu hơn mẹ ruột hay thương 
yêu con. Amen. 


Kinh NHẮC Lat LỜI KHẨN KHI 
CHIU LÊ VÕ LÒNG. 


Lạy Chúa, tôi sấp mình xuống deht 
chon Chúa, mà cám tạ on Chúa đä cho 


(ot chịu phép Rửa tội. Tôi đã sinh ra 


dàm tôi tá ma qui, lại dä làm mất lòng 
“Chúa lắm, chẳng đáng lãnh phần phước 
cùng các thánh. Ấy công ơn quới trọng 
“Chúa đã phản định cho tôi sinh ra trong 
Hoi thánh, cho đặng chịu phép bí tích 
Rira tội. Khi tôi đã chịu phép Rửa tội, 
thì Chúa đã in dấu cho tôi làm con Chúa, 


xđặng gọi là em Ð C G., đáng länh phần 


phước lộc trên trời; song tôi ngộ đại, 


clai trổ về làm tôi tá ma qui nữa, Sao tôi 


làm đều trái lề cho Ð C T T. buồn bực 
nà ngự ra khối lòng tôi? Về áo thuộc 
vë sự sạch sẽ, thì đẩ ra làm sao ? Tôi 


dä giữ lời hứa vú bõ đã khần nguyền' 
- đuay tôi làm sao ? Ôi ôi! Ce khốn cho 


Wisen e es P Le e FS gg h "7 .= 4 z "è i : e = 
~ z ` chër ven t ek, ? y D d 
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¿ i tôi đã bỏ chẳng giữ theó lời ấy ! Còn áo 
Aë thuộc về sự sạch sẽ, thì tôi đä lấy mọi 
1 5 tội mà làm cho ra gi gim bon nho, 
2 Nhưng mà hôm-nay-Chúa dà lấy Máu 
` j ` thánh mà rửa áo ấy cho ra thanh bạch 
hơn tuyết. 

3 Vậy hôm nay tôi hết lòng khần nguy êm 
IO nắm: giữ những lời hứa tôi đã bỏ qua: 
thuở trước. 

Ớ Chúa tôi ! Hẳn thật từ nầy về sau 
= tôi tin, và sẽ lấy đức tin làm mẹo mực 
_ sửa tính nết tôi ; chẳng hề tưởng đến đời 
_ tạm và sự vui vẻ thế gian. Tôi một vui 
__ Mäng trong lời thánh Chúa. Tôi sẽ lấy 
_- đền thờ làm nơi ngụ an lòng, cho đặng: 
= tung hô khong khen Chúa giữa mei 
người sốt mến, cho đến ngày tử định, 
thì Thiên thần sẽ rước lấy linh hồn tôi 
đem dâng cho Chúa trên nước Thiên. 
đàng, hầu đăng hưởng phước cùng Chúa 
xài đời chẳng cùng. Amen. 
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1- — Lời Khuyês trước khi xưng eh ‡ 
Trong phép Đạo thánh Ð C T. chẳng. 
có sự gì cần hơn sự don mình cho nên 
mà chịu phép Giải tội. Phải chỉ ta:có: 
lòng sốt sång mà chịu phép ấy một lần. 
cho nên, thì đã đủ cho ta đăng nên 
thánh; nhưng mà, khốn! dầu ta xưng 
tội mặc lòng, thì cũng hằng cứ một trực: 
trước sao sau vậy. Sự ấy bỡi đâu mà 
ra, thì dẹ biết, vì ta trễ nải chẳng lo mà 
don mình cho nên ; lại bởi ta nhiều khi 


đi xưng tội, mà bốn thiếu sự rất cần: 


kíp phải làm mà chịu phép ấy cho nên: 


Ấy vậy con phải lo cho cần thận, và 
hiều thấu những sự phải làm, mà xứng 
tội cho nền, kén đang khi con đi tìm sự 
sống, hoặc gặp sự chết mà phải khốn 
chăng. 

Con pnải nắng xưng tội, lại khi con 
dä lo mà chọn Thầy-giai tội cho con, ví 
bằng có lể gì mà đặng xưng tội cùng 
một Thầy ấy liên, thì chớ đôi làm chỉ, 
Con chớ đi xưng tội lấy rồi, cùng quen 
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thói làm chỉ, song le mọi khi xưng tội, 
thì con phải tưởng như thê xưng tội, 
đoạn liền phải chết tức thì. Con phải 
-_ hồi tâm lại cho thật, mà xét mình cho 
Ì nhặt về những sự đã chỉ san nầy; song 
le trước hết con phải lo mà xui giục lòng 
con đau đớn sợ hãi vì tội lôi mình, cùng: 
phải lấy những sự sốt sắng nóng nảy, 
và ăn năn thảm thiết, mà tỏ lòng ấy ra: 
trước mặt Chúa ; song le những lời:ấy 
chẳng phải lời ngoài miệng, một bỡi 
trong lòng mà ra. Vậy bữa trước khi con: 
-hầu xưng tội, cùng cả và ngày con đốc 
Lòng xưng tội, thì con phải lo lắng cho 
- đăng ăn năn tội cho lắm ; nên con phải 


i _ làm một hai việc lành cho. đặng sự ấy. 


Con hãy đi xin sự ấy cùng Ð C G- Kiri- 
xitô ngự trong phép thánh Thé, là phép. 
trọng trên hết các phép. Chẳng những 
là con phải lo buồn sầu não mà thôi, lại 
- phải đốc lòng thật, chẳng hề dám pham 
tội mất lòng Người nữa, cùng phải kiếm 
những cách thế nào mạnh hơn, mà lánh 
hết mọi đàng tội lỗi, kẻo hoặc ngày sau 
con sa phạm đến nữa chẳng. 

- Khi cơn vào trong toà giải tội, là núi 
rất trọng, B C T. làm hoà và kết nghĩa” 
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lại cùng con, thì con phải lấy lòng kính: 
sợ và yêu mến, xấu hồ và đạn dï kính 
nhường, và trông cậy; đến đó thì con 
liën tổ ra hết mọi tội lỗi cơn cho rõ 
ràng, ngay thật và ngọt nghề, cùng có ý 
tử mà chọn những lời thanh bai và khéo 
léo, kẻo tô cáo ai chăng. Phải nói chớ: 
khiêm nhượng, ngay thật đường bằng 
con nói cùng Ð C T. vậy. 

Con hãy nghe lời Thầy như lời DET. 
nói; con hãy lấy lòng báo nghĩa cho 
lắm, bồi vì con đã đặng nhờ Máu thánh 
cùng công nghiệp Ð C G. Kirixitô. Khi 
con làm việc đền tội, phải có ý hiệp làm 
một cùng những việc dën tội Người dä 
làm vì con. Vậy con phải đền tội cho 
kíp, chẳng nên đề lâu ; và đang khi con 
làm việc đền tội, thì phải có ý muốn phat 
mình, vì những tội lỗi con đã phạm 
ngày trưởe, cùng chira cải cho thật. 


Lời nguyện trước khi xưng lội. 

Lay Chúa tôi, rất thánh và nhơn từ 
vô cùng; Chúa tôi hằng sẵn lòng trông 
đợi mà rước cùng tha cho kẻ có tội; 
xin Chúa gbé mắt lại cùng linh hồn tôi. 


Tôi toan trở lại thật cùng Chúa tôi, và 
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T mơ ước rửa cho sạch bợn nho tội lỗi 
tôi, nơi sông nước thiêng liêng rất lành 


bồỡi phép Giải tội mà chảy xuống cho 


J loài kẻ có tội. 


.Ở Chúa: tôi rất khoan dong, xin phù 


“hộ cho tôi đặng dọn mình mà chịu phép 


Giải tội cực trọng nầy cho nên. Xin 


“Chúa hãy ở trong trí tôi, cho tôi biết 


hết mọi tội lỗi tôi. Xin Chúa ngự trong 


lòng tôi, cho tôi đặng ghét hết mọi tội 
đỗi tôi. Xin Chúa ở nơi miệng tôi, cho 
tôi đăng xưng hết và đặng khỏi cho vẹn 
sạch. 


Lời nguuện xin củng D G T T. soi sang 


EK giúp sức cho biết tội lỗi : mình. 


Tôi lạy ơn BÐ C T T., là mạch sự sáng 


láng. Xin Chúa hãy giọi yếng sáng nhiệm 


Chúa vào lòng tôi ; xin Chúa hãy xuống 
ơn giúp sức tôi, cho tôi biết hết mọi tội 
lỗi tôi. 

Ó' Chúa tôi, lòng lành vô cùng, xin 
“Chúa hãy tổ ra cho tôi biết tường tận 
moi tội lỗi tôi, như khi linh hồn ra khỏi 
xác, mà đến trước toà Chúa tôi rất oai 
nghỉ mà cbịu phán xét. Lạy Chúa tôi, 
nhon từ chí thánh, xin Chúa hãy tổ ra 


cho tôi biết mọi sự dữ đã làm, cùng mọi 
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việc lành tôi đã bỏ qua; hãy tô ra cho 


tôi biết số tội lỗi tôi, và những sự ngỗ 
.nghịch cùng Chúa tôi nặng là ngăn nào, 


Xin Chúa hãy làm cho tôi biết đã làm - 


mất lòng người ta mấy lần, cùng cho 


đến đỗi nào; lại cho tôi biết đẩ nhiễu 
hại mình tôi là dường nào, cùng những / 
sự tội lỗi tôi đã phạm nghịch chính việc 
bồn phận tôi là bao nhiêu. 7 = 
Lạy Chúa tôi, là nguồn và cội rễ mọi 
sự thật. Xin Chúa hãy rưới ơn thiêng 
liêng soi sáng lòng tôi, và ngắn đón kêo 
lòng tôi yêu mình trái lề, lường gạt che 


slấp trí khôn tôi, Xin hãy khai quang 
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những sự tối tắm lòng yêu riêng tôi, 


che lấp trwớc con mắt tôi, kẻo còn có 


sự oi ngăn trổ, chẳng cho tôi biết mình 


„tôi mà tô cho đủ cùng Thầy cách tội, là 


kẻ thay mặt Chúa tôi. 


E —= - Bồn xét mình xé 
VỀ MỜI Điều RĂN Ð C T1: fm aU 
. RĂN. Hội THÁNH — BẤY MỐI TÔI, win, 
v7 Điều RAN THỨ Í- Su 
¿Điền nghịch cùng sự kính nMan 
. Bỏ đọc kinh cầu nguyện ; — đọc kinh 
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__ sầu nguyện chẳng nên; — thờ phượng 


ma qui but, thầnz — phạm sự thánh ; 
khinh đề của thánh ; — tin cậy di lo nh | 
— đi coi hay là làm việc. dị đoan. 

Điều nghịch cùng Đức tin. 

Cứng lòng chẳng tin sự Hội thánh 
dä truyền ; — hồ thẹn mà chối đạo; — 
hồ nghỉ sự gì trong phép đao; — làm 
biếng chẳng học sự phải biết cho đặng 
e Su Móh hän, - - 

- Điều RE cùng Đức cẩu: 


e em lòng ron chí bô lòng cậy Chúa ; 


E? — cậy lòng lành Chúa cùng sức TE 
$ eg quá.  “ 


Điều nghịch củng Đức kính mến. 
_ Giận ghét phản. nàn trách D BC T. 


ës $ Dën RĂN THỨ 2. 

Thề dối thề vặt; bỏ Ka khẩn' hửa ; 
— nói lộng ngôn ; — chưởi trời đất loài 
vật ; — rủa nộp mình hay kẻ khác, 
ĐIỀU RẮN THỨ 3 cùng SÁU Bitu 


E A a 


- RĂN Hội THÁNH. 


Bỏ xem Ë ngày Chúa nhụt, và ngày 
“lễ buộc; — xem lễ chẳng nên ; — làm 
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việc xác; — chẳng xưng tội một năm ít 
là môt lần; — chẳng rước lễ trong mùa 
Phục-sinh; — bo ăn chay kiêng thịt 
mgày Hội thánh buộc. 


ĐIỀU RĂN THỨ 4. 


Khinh đề, giận ghét, thằng chưởi d 
mẹ, bề trên; — cứng cồ cãi trả, chẳng 
vâng lời chịu lụy cha mẹ, bề trên; — 
chẳng giúp đỡ cha mẹ ; — hờn giận rủa 
nộp anh em, chị em; — chẳng dạy dỗ 
kẻ bề dưới, con cái tôi tớ ; ; — dung túng 
chẳng sửa trị kê bề dưới, con cái, tôi 
tớ; — làm gương xấu cho kẻ bề dưới, 
con cải, tôi. tớ; — chẳng dưỡng nuôi 
con cái tôi tõ; — chẳng sai khiến kẻ bề 
đưới, con cải, tôi tớ xem lễ, nghe day ; : 
— vợ chồng giận hờn, etirdi lộn, rủa 
nộp nhau. 


ĐIỀU RĂN THG 5. 

Ghen ghét, phân bì, khinh đề; — báo 
thù, nhiếc nhóc, trù ĉo, chwi bởi, 
rủa nộp, đập đánh; — làm đều gì thiệt 
hại người ta, hay là muốn làm; — xui 


giục kê khác làm: thiệt hại người ta; 
làm gương xấu. 
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ĐIỂU RĂN THỨ 6 cùng THỨ CHÍN. 
Lòng tưởng nhớ cùng ước ao đều gt 
do đáy ‡ — miệng nói tục Du hoa tình, 


_ cấp đôi cấp lửa; cùng lời Am hiën ý tà ; 


— có ý trải mà nhìn xem cùng đá đến 
chỗ der đáy mình hay là kê khác ; — để ` 


_eoi ång bội bè; — ở lồ ở truồng; — làm 


sự tả đâm. 
Dër RÄN THỨ 7 CÙNG THỨ 10. 
Chẳng cứ lè công mà lẩu của người, là z 
An trộm, ăn cắp, ăn gian ; — cho vay, 
e A lời thới quá. 

Häm cầm của người, là : 

_ Chẳng trả nở, huờn công; — chẳng 
ch thuế. _ 
- hàm hư nai của người, là : 

Phá tan nát; — toan luận làm hr; — 
ra sýc giúp. phá ; — có quờn phép và 
việc phải giữ, mà chẳng đón ngăn đề kể 


= khác phá hại của người; — ý chẳng 


muốn trả của người ; — chẳng trả phần 
thiệt hai; — tham lam của người. 

PRG ĐIỀU RĂN THỨ 8. 

Néi đối phỉnh phờ người ta; — làm 
chứng đối ; — bỏ vạ, cáo gian, nói hành ;¿ 
— nghỉ ngờ sự trái cho người ta. 
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8 — Việc ăn năn tội và -- 
dốc: lòng chira.. 
gie 

R inh giục lỏng ăn nắn tội. 

Ó Qhúa tôi, đầu mà tôi đã hứa. cùng 
Chúa nhiều lần: tôi chẳng. dám phạm 
những tội như khi trước nữa; song vì 
tôi yếu đuối, hãy còn năng sa pham thê 
nầy, thì tôi thẹn thuồng đau đớn lắm. 
Tôi là kẻ rất phàm hèn, nhơn sao đám 
cả lòng phạm đến Chúa rất cao trọng tốt 
lành dường ấy ? 

Ớ Chúa tôi, xin hãy lòng nhơn tý rửa 


_ tha hết mọi tội lỗi tôi đã làm, cùng các 


tội kẻ khác đã sa phạm vì gương xấu tôi. 
Xin thứ tha vì các việc lành tôi phải 
làm, mà tôi dä bỏ qua, hay là làm cách 
chẳng nên. 

Xin Chúa hãy lấy lòng lân “mẫn mà 
tha hết mọi tội lỗi tôi đã phạm, cùng 
những tội quên hay là chẳng biết. Tội 
ghét các tội ấy trên hết mọi sự ghét. Tôi 
xưng ra thật trước mặt Chúa tôi, tôi ước 
ao chớ chi tôi đăng do máu ra mà số 
€ác tội lỗi ấy, Thương ôi! Chó chỉ tôi 
-đặng thảm thiết đau đớn cho cân xin 
đội lỗi tôi. 


M 
Y 
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Nàng iÐ C G. là Chúa chuộc tôi, xưa đã 
KR buồn sầu nẩo trong vườn Giế-sê-ma-ni, 
xin Chúa hãy nhỏ một giọt mồ hôi máu: 


3 Chúa vào lòng tôi, cho tôi đặng thêm 


lòng än nắn đau đớn vì tội lỗi tôi. Amen, 


: Kinh Dõc lòng chira. 


Lay. Chúa tôi, bây giờ tôi biết tổ tường 


tội lỗi tôi dà phạm, thật rất nặng nề, làm 
mất lòng Chúa tôi lắm, cùng nhiều hơn 
lóc trên đầu tôi; mà Chúa rất nhơn từ 
chẳng phạt tôi, một đợi tôi ăn Dän - 


È Mạ, hầu tha thứ cho tôi. 


-_ Vậy bây giờ tôi suy lại những công 


E on Chúa chịu nạn chịu chết.vì tôi, thì 


tôi đốc lòng từ nầy về sau chẳng hề dám 
lỗi nghĩa Chúa nữa, một xa lánh mọi tội 
lỗi cùng những cội rễ căng cớ hay làm 
cho tôi phạm tội, obt là những tội bởi 
thói xấu đä quen hay là bởi có ý cùng 
sự yếu đuối mà dä sa pham. 

Xin Chúa thêm sức mạnh cho tôi giữ 


' trọn sự tôi đốc lòng hôm nay. 


Lạy Đức Mẹ rất nhơn lành, xin giúp 
con vững bền trong những sự con dë 


__ quyết. A-men. 


H mm — Tiai 


gt. ` sie 
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-Khi con đã đọc bầu nhiêu kinh ẩu đoạng 
liền phải lại gần toà giải tội; song Je con 
phải cầm lòng cầm trí lại, kén lo ra đàng 
khúc ; phải ở lặng nghiêm trang nết nay 
dường bằng con xem thấu tô tường DC 
G. ở nơi toà Thầu cả, dường bằng coR 
phải xưng tội cùng người Dậu. Đoạn khỉ 
con ở trước mặt Người, thì phải hồ ngươi 
then thuồng đau đớn và nhịn nhục, chẳng 
khác gì một người tù mắc phải tội rất 
trọng đến trước mëi quan mà chịu đoán 1 
xét ; khi ta đã biết mình dä đảng sa ho 1 
ngục, mà ước ao cho dëng ơn Chúa tha, 1 


bà cho dëng nghĩa lại củng Người, biết... 


phải ở khiêm nhượng là ngằn nào cho dë? 1 

Khi xưng tội rồi, phải đọc kinh àn 1 
nản lội mà chịu phép Giải tội. Khi ra khôi 
toà, hãy ở lại một giâu lát, mà cám ơn 


Chùa; có làm Diệc đền tôi được liền khit h 


ấu, càng hay. 


d 
__ 'PHAN THỨ DON 
Các kinh dọc hoặc hát 
theo mùa trong năm 
~ Lời dặn : 
Những kinh hát trong các ngày lễ, tuy đặt theo 
cũng oăn, song nhiều câu không giữ luật oăn cho 
trọn ; „nhưng vi bön đạo đã quen thuộc xwa nay, thi | 
hãy đề y nhir rộ: 
I — Các ngày lễ về Chúa 
SS 1 — Mùa SINH NHYT. 
E E 
HFA ÔM nay ngày Chúa giáng sinh, | 


AA Z®`Ta phải bô tình yêu sự thế; 
Bồi Ch Chúa lỏng thương quả bội, 

Nên liều mình xuống cứu lấy ta. 

J Lễ nào mà chẳng động lòng, 

E Khi thấy Chúa làm người bé túi ! 
Há nò ding dưng lạt da, a 

Khi thấy Người nằm chỗ xót xa ? 

WT SCH 
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Ta cùng nhau một ý một lòng, 
Học đòi kẻ chăn chiên đang thuở ấy, 
Mà đem trí đến hang lừa, máng cỏ, 
Kính lạy Vì Cứu thể mới sinh ra. 


Chớ chỉ ta mắt đặng xem tường, 
Cho thoả thửa tình yêu mến ! 
Song hễ kẻ lòng tin cũng đăng, 
Là khi chầu lễ Mi-sa. 


Thầy dâng thánh Tế nửa mùa, = 


Có Mình thánh như sinh mới vậy : 
Ta phải kính thờ hết đạ, 
Mà đội ơn cất tiếng than hoà. 


Ai ngờ Chúa Loi," 
Xuống thể làm Người nơi hang đá : 
Nằm trong máng cỏ ; 
Trên trời nào thiếu chỗ cung toà ? 


, Chốn Thiên đàng Chúa ngự chưa đ 
Sao muốn chịu sinh nơi hèn mat? 
Trong hang đá, là nơi cầm thú, 


ep 


Chúa ưng nằm chẳng luận nhuốc nha 4; 


Chúa cao trọng tốt lành, 
Chọn nơi rốt hèn mà nằm. đó ; 
Tôi bụi tro tội lỗi, ` 
Kiếm nơi nào xửng đặng đỗ nhờ $ 
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Đầy tó ăn mặc lẻ bằng chủ nhà, | | 

io Ấy ơn rất hậu ! ` 
i BK - Chúa Trời xuống sinh nơi WW vật, X 


- Rất đối thiết that 


Chúa đã ưng chọi chỗ ES ES 
Đề cho tôi nghỉ ngơi chốn trọng ! 

| Chúa lạnh lểo xuống sinh ngoài nội, 
J Đề cho tôi ấm áp ở trong nhà ! 

E Chúa thà khiêm nhượng khó khăn, 
= Cho tôi đặng tiêu diêu phú gud: 

_ Chúa dä làm người hèn hạ, 

` Cho tôi lên cõi thọ cao xa! - 

E: -~ Chúa chịu khó cho tôi vui mäng, 

—_ Công ơn ấy dễ hầu kề xiết !. 
“Tôi xin dâng linh hồn và xác, 

Đến trọn đời hết dạ phượng thờ. 


Nguyện theo ý Chúa mọi đàng, 
Vì đã hung tôi đường Or, A-men. 


Pe 


vì 


—H—. 
i Ee? ó máng . cổ,, 


` Quốih hơn bệ ngọc; báu nữa: -ầu vàng ; SC 
; “Ni Chúa trời sanh xuống hôm nay, — - 
S _ Chọn lấy mầy làm ngai mà ngự. - 
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o máng EI G 
Trọng quá Hòm Bia, tốt hơn toà các ;. 
Vì đựng của châu báu vô giá, ; | 
Đề ngày sau chuộc tội muôn dän. 

Ở máng cỏ, g 
Khác nào Đền thánh, ví bằng Thiên đàng; 
Vì hôm nay có Chúa Ngôi Hai, ` 
Ngự với mầy dấu yêu có một. 

Ở máng cỏ 
Hơn các tầng trời, rộng cao mấy trượng; 
Một mầy nay chở Vì cho lón, 
Chín trời kia trử Chúa hẹp hồi. 

Ở máng có,  - 
Tốt lành rất mực, thanh quới bội phần ! 
Các mùi hương lạ khôn đang, 
Ngàn đắm hoa thơm dễ ví! 
Ớ mảng cỏ, 
Bän nữa ngọc vàng, tốt hơn nệm gấm; 
Vì Con Chúa xuống thế, 
Dùng lấy mầy như nệm mà nằm. 
Ớ con bò con lừa, 

Rày we nên khôn khéo hơn hết loài 
Vì lấy hơi weng mình mầy, 
Mà thở ra cho ấm Chúa. 


ps con cháu A-dong ôi † 


Hãy vào hang đá nầy, mà xem loài thủ ấy; 
_— Vì nó khôn ¬, ve lắm, thì ta phải thẹn 
` Rn 


: _ Lay Chúa, 

` chế tôi. đã vô ân bội ngãi ; 

__ Xin Chúa thương thử tội duông tỉnh, 

E “Chúng tôi xin hiệp với Thánh Thần, ` 

= Cùng muôn vật mà đền ơn Chúa. Amen, 


= TIE „“¿ Ï————————— 


— II — 

_ Nòa đêm mäng Chúa ra đời ; 

ức khăn sạch vấn, đề nơi hang lừa. 
- Gỗ rơm: trải lót bơ thờ,::-- : 
7 Mượn ấm bò lừa oui thở: đâng hơi: 

— Kiềng tỉnh soi sáng thãu đêm, 
I Chói lói giữa trời, nhỏ xuống Bê- linh. 
hiên thần chín đấng chầu quanh, 
Tấu nhạc rập ràng, mäng hát xướng ca. 

lây. có ca rằng, rằng ca Thiên Chúa : 
Tång tình tang, Thiên đàng rộng SÀNG 
SE ra ơn, ơn cả chữa đời. | 

Ớ chúng ngươi ! tới xem điềm la: : 


SH hang đá; nọ trước lều tranh, - 
ng: tính tình tỉnh, thánh Tiều Hàjsjnh, 
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Thật Ngôi linh tính, tang tình là cay 
Thiên Chúa, . 

Nằm trong máng cỏ, bó bức khăn đơn. 

Rằng : Bảo chúng nhơn, tói xem thì biết. 

Tiêu thiều nhạc thiết, tấu cách vô biên. 

Rằng: tính tình tinh, thánh Tiều Hài sinh, 

Thật Ngôi lính tính, tang tình là tình 
Thiên Chúa. 

Thiên thần vô số, nhạc thôi tung hô, 

Hạ địa an hoà xưng Tải tô, 

Thượng thiên vinh phước tụng Nguơn 
Tôn. 


SE 
CHÚA cả ra ơn, làm ngưởi Cứu thể, - 
Chọn Bà làm Mẹ, khiết bạch đồng trinh, 
Thanh bạch tợ ngần, sạch SR chẳng 

bợn. 
Đầy nhơn đức cả, cực tịnh cực thanh; 
Phước lạ sánh mình, như lầu vàng tfo 
Như linh đơn nghiêm, dường. giống 
trọng thiêng ; 

Như hòm bia kg goe? th: Dëst, Thiên 
Chúa. 

Rằng : hơn mọi nữ, “thánh súng nhưều: 
thân; fl K 
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a E Wie vẹn đồng trinh, đồng tr trinh ven vẹn. 
u Nước Cha trị đến, ngôi cả Nữ Vương: 


d Khúc ngợi ca xang, xưởng ca mầng Mẹ. 
íl = Sạch trong vẹn về, vẹn về đồng thân; 
t J Bàu chữa muôn đân, muôn dân nhờ 
LE phước. 


E Nhơn từ cực rộng, lộng lộng khoan 


nhơn : 
Đòn đỡn đòn đơn, là đòn khen ngợi... 
Vui thay vui thấy, vui thảy vui thay, 
Vui mầng mầng Chúa ; Chúa tôi yêu Mẹ, 
— Sach trong vẹn vë, vẹn về đồng trinh ; 
T Tích tịch tình tang, tình tang tích tång. 
_ Tường vân chất ngất, sáng suốt ving 
i "hồng; ` 
— Ria kia thánh Mẫu tay bồng, 
= Nọ nọ Hài Nhi chơn Chúa. ` 
Qui chầu bên nọ ông thánh Giu-se ; 
Thần bảo nhữư ghi, đỉnh ninh chẳng chậy. 
À Vui thay vui thầy, vui chin quá vui, 
= Sáng thâu thể giải, yếng giọi sangs soi, 
— Càn khôn võ trụ ; sáng thâu lộ lộ. ` 
2 Sáng suốt lòng người, AN 
-= Mäng Chúa ra đời, sáng soi thiên hạ. 
——— Nhìn xem thánh Nữ, nhan sắc tợ hoa, 
= Chớn chở, nguy. nga, ve thanh trăm 
E: Tiger" dem? 
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Thật Mẹ Chúa tôi, Së? vọng vô- 
Thám thiết thươ ng ôi, WEN cọ nuôi Thiên 
Chúa ! A-men. E 


SN N 
Đội ơn Chúa Cứu thế, 
"Thật Con Đức Chúa Chal 
Vốn Chúa sinh ra, | 
Trước thuở chưa phân trời đất; 
Vì lòng yêu dấu, 
Mới rà đời chuộc loài người ta. ` 
Thiên thần xuống truyền xưa, - 
Sau sinh bởi đồng vua Đa-yít. 
Giuong mầng hớn hở, 
Kính thay lòng thánh MaAnia Ì om, 
Đang thuở giá đông,  _ 
Chúa sanh xuống hang lừa hiu Von r 
Ban đêm giờ tí, ` GE 
Chúa nằm trong máng cổ xót xa, ge? 
Lều trại suso} napo 
Chốn thành ngoại tư bề trống trải, ị 
Gió mưa lạnh lẽo, . d 
Tiết đông thiên, đòi đoạn. thiết tha. - 
_:Vật thấy cũng thương tháy, — ~ 
Lira khâm kính dâng hơi cho ấm. ` 
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Đêm ly như ngày sản 
Thần thung thằng trôi tiếng xướng ca; 


Thần mách bảo mục đồng, 
Rủ nhau tới thửa nơi chóng chóng, 
Chúng xem tường Thánh Tử, 
Vấn khän nằm đang khóc oa oa. 


Đức Mẹ riu gối oui, 
Chầu chực Chúa, mặt hoa héo hắt, 
Ruột loan đường đao cắt, 
Nhìn thấy Con; lụy ngọc nhỏ sa. 


_ Ấy Chúa oai nghỉ, 
- Xuống trên thế giống hinh ti tiện : 
` Liều mình khốn khó, 
-_ Chuộc lấy ta, khỏi phép qui ma. 


Ở con thảo tôi ngay, 
Hãy vui mäng, vì bõi sa. ngày ban 
thưởng. 
Hoi loài gian đẳng nghịch, 
Hãy mäng, vì đến tiết thử tha, 
Ớ đấng giáo nhơn, 


= Chó khá hại tính ta rất báu, 


Nào người ngoan đạo; 
Hãy noi theo đàng chính đây må, 
Chung phục thi đến ngày thánh dän, 


Thánh Hội công cả tiếng ngâm nga. 


e e 
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“Thần dä chúc ët câu vinh phước, 
Ta phải xin đặng chữ an hoà. =- 
Vật còn biết cám ơn trả ngãi, - 
Người há quên thò Chúa kính Dal 
Muôn lạy Chúa Hài nhỉ, | 
Đoái thương tôi chốn khách đày còn sổ, 
Ngira trông Chúa Cứu thế, 
Đuông thứ tôi tội trước đã. qua. rẻ Si 
Giúp tôi tớ bền lòng tin CâYg enl 
Giữ luật điều chẳng chút sai ngoa; , 


ént 


Rày dưới đất phượng thờ kính mến, 


Sau lên trời vui vẻ lâu xa, 
Lạy Chúa đã giáng, sinh, 


Ae i b Ỹ a 


Cho tôi đặng thiện tử. A-men. 


£ ig CÀ Dư nổ 
THIÊN THẦN: ` 


Hồi mục đồng, hỡi mục đồng, 
Nghe ta bảo tin lành chở sợ, 
Cho bay xem sự lạ đã trông: 
Qúa hang đá ngả Bê-lem, 


Thấy Đấng đời đời hằng cp, 


Làm người bé bé mởi sinh, ˆ ek 
Nằm máng cỏ, bó bức kän, >~ 
Chịu lạnh lẽo thương dân đắm đuổi; ` 


PA v ¬ -4 


— 
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E Coi eg hèn thật Chúa hiền vang, 
į d ` đừng ngai dạ, xá —~ mau chen, ` 


? Mục ĐỒNG 
` Măng Wisi mäng L 
_ anh em dậy dậy, < 
_ Lịnh Thần dạy vâng vâng, 
- Mau mau xem tọ mặt,..... 
d Chạy chạy, chớ châm chơn, 
= Phước chúng ta may mắn, 
Lòng nhơn Chúa yêu đang, 
——Nọ hào quang chói lói, 
- Kia hãng đá rõ ràng, 
_ Tiến Trẻ oa vắng vắng, 
_ Nhạc Thần nỗi rân rân, 
- Chúng tôi vào kính lạy, 
_ Đăng xem thấy Chúa tỏ tường. 


Mục ĐÔNG ĐẾN NƠI MÁNG CO, 
cà á mäng mäng ! 

Vui á vui vuit’ SE 
_ Bội ơn Chúa. muôn đời hằng el, 
Đoái đến tôi, là giống không không, 
Ơn soi sáng Thiên thần truyền bảø; 
`: Hai thiến hạ đợi trông, - 
Dich hèn xin thôi dâng hầu Chúa, 

Con món cậy tin mến hết lòng. 
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Vui á vui vui! 
Nửa đêm đang mù mịt, 
Bốn phía phút rạng ngời, 
Hẳn thật điềm lành, sinh Chúa thánh, 
Đề trời xuống đất cửu dân ngây. 
Thiên thần bay phởi phới, 
Mục đồng chạy dầy đầy. 

_ Lira; Lư ưưl 
Chúng tôi tuy vật ngốc, 
Thấy Chúa cùng thương như, 
Tiếng tắm chẳng có hầu khen ngợi, 
Hơi hám tạm dâng thế hoả lư ; 
Cúi thở dài thầm gẫm, 
Ngira lượng rộng hải hà. 
Ư ưưưtli 


ĐA ciyc 


MĂNG thầy mäng thay, mäng thay là d 


Mầng Chúa Ngôi Hai đề trời xuống thể; 
Mäng Cha oai thê, chuộc tội cứu dän, - 
Mäng thầy, vån vån.  - 


Mäng thánh Thiên thần xuống chầu. Con 
Chúa, 


Mäng đông vô số, cất tiếng tung bé 


pn ke 
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_ Mầng thảy... 
` Mäng thấy sáng loà khắp nơi hang đá ; 
: |} Mầng tin bảo lạ, thiên hạ ngóng big 
E: Mầng thảy... _ 
| Mäng chúng mục đồng rủ nhau lạy Chúa ; 
| Mäng đi ca múa địch thôi khong khen. 
Mầng thảy... 
__ Mầng giống bò chiên dâng hơi ấm än: 
__ Mäng kia loài vật mà biết ơn thay ! 
| Mäng thåy... 
_ Mầng máng cỏ nầy nên toà Chúa ngự; 
` Mäng hơn các tía, trọng quá lầu son. 
P ~ Mầng thảy... 
= Mầng giống cổ rom hoá nên nêm chiếu, 
Mầng hơn của báu quới nữa gấm hoa. 
Mäng thảy... 
Mäng Đức Bà đồng trinh gh đẻ, 
_ Mäng nay đáng Mẹ sinh Chúa chờ che. 
->i Mäng thảy... 
Mäng thánh Giu-se làm cha nuôi dưỡng, 
__ Mầng lên chức lớn hơn các thánh xưa. 
= Mäng thảy... 
| Mäng bấy chúng ta thậtlà có phước, 
|Ì Mầng ơn may được Thiên Chúa viếng ta. 
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Mäng thấy.. RM 
Mäng đã có Cha thứ tha tội lyy; -- - 
Mầng thêm có Mẹ bàu chữa ta luôu. 

Mâng thảy... 

Mäng phải biết ơn, hằng DS cám đội; 

Mäng tua lánh tội, kinh mến Chúa Geng? 
Mäng thảy... 

Mầng kể đến chầu trong ngày lễ cé. 

Mäng vui chớ khá mau lợt thửa ơn. 


Mäng thảy... 


Mäng thấy giảo nhơn trọn đời cho nhớ ; s: 
Mäng tua ghi giữ đạo Chúa cho E 


Mäng thảy... S 
Mäng phải cầu nguyên cho muôn dân tối, 
Mầng ra khỏi lưới ma kg bủa ë giảng: ˆ En 

Mäng thảy... 

Mäng tới Thiên đàng bồi ơn Cứu uer 
Mäng ơn khôn kê, cám đội vô cùng. - 

Mäng thåy aaie thay, bes, pe) là 

| ep 
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: RR aen, 
? Or Chủa Hài Đồng giáng sinh Cửu thể, 
EK Nữa dëm già tí, Chúa mới hiện điềm. 
o Đức Mẹ cầu nguyền tưởng trong Kinh 
F'' S0, 
Đức Mẹ tưởng gầm), Chúa mới ra ngoài, 


Mẹ trải khăn dài, vấn Con bồng lấy, ì 
Đức Mẹ khi ấy thắm thiết thương thay ! 


Chúa sanh mùa nầy lạnh lùng giá rét £ 
Mẹ nhìn sau trước, chẳng có nơi nào. ` 
(8 Me đề Chúa vào nằm trong máng cô. 

—_ Lira bò quì thở đâng ấm chút hơi. 
rr Đức Mẹ vâng lời Chúa Cha truyền dạy, 
-_ Thiên thần khi ấy hiện xuống lâm chiêu. 
Đờn hát đập điều, xưởng ca lừng lẫy. 
— Giu-se thức dậy, khi đứng khi qui. i 
Ngọc sáng lưu ly hào quang tỏ rang, E 
Thiên thần truyền đoạn, tiên mục tiéu 
phu. _ 
—_ Hải củi dâng vu, nhìn xem thấy Chúa, 
'Hải Nhi nhỏ nhỏ, thật Chúa làm người. ` _ 
{§— Chúa mới ra đời giáo nhơn chỉ pháp +: 
RE ` KÉ ma khép nép, mất vía hồn kinh. | 
zë ât: Người tiên sinh, nhiều ơn cực | 
- trong! 
pe Vua Mag nhông, tim Chúa trầy: sang. A 


2 


Wé, d 
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Đến ngả ba đàng, ba Vua hiệp đỏ, 
Ba Vua nói khó truyện Chúa ra đời, 
~ Ngõ đặng hẳn lời, cho tường mọi nỗi, 
Ro-de bối rối mới hồi các thầy: ` 

Sấm kỷ tổ bày Bê-lêm chinh chính sở. 
Ro-de thêm sợ, giả chước tìm sau ; 
= Giục giã đi mau, sao sao tôi tói, 

Ba Vua khôn đợi, bwon bå xuất hành.. 

Trực chỉ Bê-thành, phượng thờ Cứu 

thế, 
Ba Vua dâng lễ ba vật ý mầu. 
_ Ba Vua thôi chầu, trở về bồn quốc : : 
Ba Vua da thật trọn đạo làm tôi. Amen. 


Met các 
LỄ ĐẶT TÊN Đức CHÚA Giêsu- 

Hôm nay Đức Chúa Cha 
Tôn Con Người lên vì Cửu thế, 
Khắp khuyên các giáo hữu, 
Mầng lễ cả cất tiếng tung hô. 

Mựa hề phạm đến Quờn cao, 
Tua phải cậy trông Vi trọng. 

Trong lòng thành kính, ngoài miệng 

khen mång, 

Kính tôn danh Chúa trọng vọng vô cùng. 
Chín phầm trên trời, muôn đân đưởi thể; 


kb 
(E 


Di WS 
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¬ E 


` Chi nhẫn chốn địa hình, ; 
- Phải sấp mình kính EDE l 

= Tên Chúa tôi rất cao rất thánh, 
_ Đáng ngợi đáng khen ; 


g _ Khắp đông tây miệng hằng tán tụng, 


E aay trời đất ơn phủ chở che. 

~ Tên Chúa tôi vang hiền vô song, 

E 'Quới thanh quá bội ; 

- Nhẫn từ thái tảo cho đến huỳnh hôn, 


Z Bốn phía dân trời muôn lần chúc Thánh. 


| Tên Chúa tôi rất oai phục thánh thần, 
- Trọn tốt lành chói loà thiên địa, 
` Vinh phong đời khôn ví, 
` Goin tước thế dän tày. | 
~ Tên Chúa tôi nhơn đức vô cùng, 
` Khoan thay rất mực. 
Häng duông thứ những kể vong ân, 
| ch doäi hoài phô người bội ngãi. 
__- Tên Chúa tội tài cao có một, 
$ Phép cả không hai, 
__ Kê đơn cô nhắc lên vì thể, 
e Người bần khô hưởng phước cõi trời. 
$ Tên Chúa tôi chúng tội khiên, bền 
E: lòng sở cậy, . 
` Người yếu đuối an dạ dựa nương, ` 
d Xu tợ thành đồng; chắc dường lũy sắt, 


E gegen. gel 
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Tên Chúa tôi vi ltdường đao e ` FeO. 
Nào khác thuẫn bền, - SO bi 
Kẻ non gan dứt chira bảy mối, = 5 
Người yếu sức chống điệt bathù. ... 1: 
Tên Chúa tôi vừng hồng soi sóng: rệt 
u mê, 
Thang thuốc chữa chuyên xhủg r4 tật bịnh; 
Kẻ âu lo hằng an ủi, 
Người xiêu lạc lại dắc dìu ; | 
Phô chúng hoang đàng hàng thêm s sửa: 
day. 
Lay Chúa tôi, ai có Kei tin. mà. kên 
tên Chúa, : 
Dầu lâm cơn hoạn nạn, đều động chữag 4 
nhàn, 
Xin Chúa tac ghi tên trọng, vào. lòng 
chứng tôi, 
Đề yêu mến tưởng nhớ ger đời, - at† 
Hằng tin cậy, chẳng Hạ giây RhúÐ en 


= 


Se LE 


BEE d Loan? 
"Tên Chúa Giê-su rất diu agi gä) 
Nhở đến liền phi da vui mång. Oe 


Hê Chúa ngự qua đâu, ` 
Đó liền đặng thanh bai vui ect 


WEE eg 
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Sánh so hơn mật ngọt; 

Trồi xa hơn mọi của phàm trần ; 

__ Dầu tiếng ca ngâm đâu dám sánh, 
E: Dầu cung êm ái kém xa vời. 


Dầu phàm tri tưởng chỉ vui hơn nữa,,. 
Chẳng qua thánh danh Con ÐC T, 
Lay Đức Chúa Giê-su rất lân mẫn, i 
KÈ ăn nắn hằng đăng cậy trông. d 
Chúa là Cha rộng rãi khoan duông, 
Cho những kẻ kêu xin toại chí ; 
Chúa là Đấng rất tốt lành nhơn KC? 
_ Cho phô người tìm kiếm phi lòng. 
Đăng gặp Chúa thê nào, | | 
_— Lưỡi trần tục ngợi khen đâu xiết ? { 
__ Những ơn thiêng rất lạ, ` 
Chữ thế gian giải tô khôn cùng. - 
Có một kẻ dà từng mến Chúa, : 
Mới hiều thông ý nhiệm mặn nồng. 
Lag Chúa, chở chỉ tôi vui mäng cùng: 
Aen "IFC: 
Vì Chúa là phần thưởng vô cùng. 
Xin ban phước thật hiền vinh, - 
__ Häng Des muôn đời pùng Chúa. Amen, 


Là hoa thơm thánh Mẫu đồng trinh. 
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SE sa G F 
Lay Đức Chúa Giê-su rất xinhtố, — T- 


Chéi loà Thần Thánh chốn thiên ged 3 


Tai nghe thê tiếng ca êm ái, 
Miệng nếni như mật ngọt lạ lùng. 
Trong lòng đặng hứng vui thơm ngát, 
Chẳng khác nào thuốc nhiệm hương 
nông. 
Hễ ai rước Chúa một phen. 


Càng thấy tấm lòng mơ tưởng. 


Ai mà uống mạch hằng sống, _ 
Càng thêm tất da ước mong _ 
Lạt lo thảy mọi đều trần thế, 
Mến Giê-su mởi đặng thoả lòng. 

Lay Ð C Giê-su rất ngon ngọt, 
Kẻ than van hằng đặng cậy trông ; : 
Nước mắt mến yêu, 


“Tìm kiếm Chúa nhon từ liền đặng. 


Tiếng kêu thống thiết, 
Thấu đến tai thương xót vô ngăn. 
Lay Chúa xin ở cùng chúng tử, 
Mà sáng soi đắc din các con. — 
* Xin phá đứt tối tăm lòng trí, 
Cho thế gian đầy đẫy ngọt ngon. 
Lạy Chúa Giê-su xinh tốt, 


-I a =- O _—~ằB ——. 
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Là chính Đấng chúng tôi yêu mến, 
Lại làm cho ngon ngọt phỉ tình. 
zo  Ngợi khen Chúa kính tôn danh Chúa, 
_- Hằng thanh nhàn phước lộc thiên đình. 
A-men, 


2. — MÙA BA VUA 


en Bus 


Ss ep em ta chầu lễ hôm nay, 

_ Phải nhớ lời thánh Kinh thuở trước: 
= Khi Ngôi Hai xuống thế đặng mười ba 
KK: -_ ngày, có ba Vua phương đông thấy: 
ằ - VÌ sao lạ, : 

_ Bèn hiều đặng Chúa Cứu thế dà giáng 
sinb, 

= Liền trầy qua thành Bê-lem, vào hang đå.. 

= Khi ấy ba Vua đều dâng ba vật, 

— Và kính lay và than rằng : 

F Kính lay Chúa, đức trọng vô cùng, 
` Quờn cao khôn sánh, 

Ngự trên chín phầm, 
_— Xem xuống muôn loài, | 

3 Từ trời xanh xuống viếng dân đen, 

hiến lòng đỏ khôn cầm lyy bạc, 


=_e "af Wir hư —=== 


L 
` 


KEES 
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Ai ngờ Chúa Aas lò tạo "hoá, 
Sửa bức càn khôn, D jf 

Rày ân phép cao sang, Raat 
Xuống sinh nơi hèn mat, . = CH 


Là hang tầu thú, là chốn phi dàng: 


Chúa tôi trước vô thỉ đời đời hằng có, 
Sau vô chung văc vặc đâu cùng, 

Nay làm người đồng máu đồng loài, 
Khác chỉ kẻ có sinh có tử. 

Ai ngờ Chúa dựng đủ toà sao, = 
Làm nên cung nguyệt, - - bo 
Rày nằm nhờ máng có, 

“Chiu xót xáy minh- vàng. WK ZEN 

Chúa tôi trên vui bấy Thiên den 
Dưới an thay dân vật, 


Nay chịu chuỗi sầu, đượm tuôn giọt thảm, 


Ai ngờ Chúa đức ra đời cảm, 
Oai dậy đất rung, ` | 
Rày run en cây gió tạt, 
Lạnh lềo trận mưa lồng. | 
Chúa tôi sinh nhiều núi ngọc, - 
Sắm đủ non vàng, 


Nay nệm đỡ lưng nhờ/ vài, Tiii sôi: +ro⁄4 
Áo che mình tạm môt bức khăn. y 

Ơn Chúa cao dày, thân tôi tro bụi - 
"Trước hiện vì sao lạ, chỉ nẻo đem đàng, 


` : s A e "` TR f 
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Zeg een giúp ơa xe 
€ ` No quờn nhàm thế, 
—— Lay Chúa mới sinh còn bẻ, 
| NI dân chịu khó thậm dày, 
| Có lễ nào lòng tôi chẳng đẳng cay 9 
E Có lễ nào sự đời còn ngon ngọt ? 
= Nhẫn dän mạng sống, 
= “Cũng chẳng tham cầu, 
- Nay nước mọn ba tôi, lễ đơn bà giống : 

- Vàng cùng nhữ hương, một dược; ` 
= On trên phán nhậm ; > S St ien 
- Chúng dưới ngửa trông, - 
 Däng ba tiều quốc lai trào, ˆ 
-_ Nhờ một Chúa cht tôn chiếu hộ. - 


H 
KS Chúng tôi sấp mình lạy Chúa, 

| Muôn muôn tuổi chẳng hết, GEN 

Í Thật vì Cứu thế, vốn Chúa “Phiên đàng, 
- Nguyện kính thờ, chẳng dám hai lòng, 

-_ Tin, mến, cậy, thiết hơn mọi sự. Amen, 


e s 
pi 


— H 


KSE vụi vui,L.. Lg 

_ Kiềng tỉnh vừa lố rạng, 

_Cứu thể mới sinh ra đời, 

_ Nhiều thuở châu trầm ngồi ngóng Chúa; 


s E 
$ 


SÉ. a Map 
es, E 
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Đông phương Bag lễ tới xưng tôi; _ ji 
Thi ân nhuần trăm họ, g 
Giáng phước gội muôn loài. 
Mäng thảy, mäng thay, mång be. 2 \ 
mầng. 
Mầng thấy ngôi sao hiện ra chói lồi; ` 
Mäng nay Cứu thể tỏ dấu lung sinh, F 
Mäng thåy, vân vån.. - Sr 
 Mäng có Sấm Kinh truớc đà ghi chép, 
Mầng dòng Giacóp sau Chúa sinh Ta A 
Mäng thảy... SC 
Mäng ở cõi xa Ba Vua đông e SW 3 
Mầng tin tổ rõ, chẳng chút nghỉ nan, : 
Mầng thảy... 
Mäng kip lên đàng, trầy theo sao letz 
Mầng lên xe giá, lễ vật đến dâng. 
Mäng thảy... E 
Mäng có kiêng tinh dẫn đàng đi et À 
Mäng theo nối gót ngày sảng liên đêm, | 
Mäng thảy... f 
Mäng tới Sa-lem sao bèn ần dang; 


i 

Mầng tin khôn hẳn, tìm hồi Ro-de. E 
Mầng thåy... WEI 

| 

| 


e 


Mäng đăng tin ape thánh Kish; ghi 
chi; Oe 


ef 
j 


E Mäng geg Cứu thế sinh ở Bê-lem Dai 
Mầng thảy... 


IiI -Mäng sao nay lại soi sáng như xưa, 
i Mäng thảy... 
| Mầng cám ơn đưa, Bëlem đẩ tới : 
tr Mäng sao đứng lại, hang đá ghi VÔ. 
1 Mäng thåy... - - 
E Mäng bấy Ba Vua xuống xe vội vä; 
| Mäng vào máng cỏ, cất tiếng than Wb 
Í o Kinh lạy Chúa đức trọng vô cùng! 
= « Kính lay Chúa mới giángsinh; - 


e Dạy ngôi sao sao soi sáng; - o 
eem chúng tôi chầu Chúa ra đời, 
| « Lễ mọn chút vàng này, . 

« Cùng nhũ hương, một dược; 


E e “Vọng bái cửu trùng, | 
E x Tung hô danh Chúa ›. 
THIÊN THĂN : 


_ Hỡởi Ba Vua, hỡi Ba Vua L eg 
E Nghe ta bảo tin lành, chở ngại : 
Ba Vua đừng trở lại Sa-lem, ëch 
- Vì ý xấu lão Ro-de, ` At: 
Cui: thói dữ bát Vua thà: giết 
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Mäng phải đi tiin xa xuôi Mộ GhNg nại ; ` 


o Thương chúng tôi nước xa bein oe 


& « Ba tôi dâng kính, lay Chúa nhâm lòng; 


yo oE sa. a aa 


ZS ——>c- gen "e EE ge "E en, EE 
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Cùng hại Con Thiên Chúa mới sinh, 
Về nẻo mới, tới quê nhà, 
Chớ nại đàng xa dặm thẳm té ru Get: 
Có ta phù hộ chở che: ............“ 
Bình an đôi chữ ! xá kíp lên geg 
_ BA VUA TỪ GIÃ CHÚA: > ki 
Mäng á mäng mäng ! i 
Tin lành nghe mäng bấy, 
Đội ơn Chúa Hài Nhi,. E 
Sai thánh Thiên thần lời cặn kể, Le 
Lòng nhơn Cou thể rất khoan thay! - 
Chúa ở, tôi về, thương chỉ xiết! < 
Ơn sâu ngäãi thắm nhớ nào khuây? - 
Nguyện hết lòng ngay thảo, - f 
Kính thờ Chúa muôn đời. ` 
BA VUA VỀ ĐỌC DÀNG: 
Mầng á mầng mầng ! Vui á vui vui Ze 
Ba ta phải vui lòng thẳng chỉ, ` i 
Đàng quan sơn chở nại xa Xuôi. ( hai lần ) 
Vui á vui vui! 
Ấy Con Chúa ra đời lạnh lèo; 
Ta là ai lánh nẻo. chông gai ? ( hai lần dÄ 
Vui A vui vui N | Rä 
Có Thần trước dẫn, đàng ché chosi Kéi 
Ta chỉ lo thú đữ rừng hoang ?{ hai lần y 
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Vui á vui vui! 


T — Soi gương Chúa đề trời xuống thể; 
sE âu là ta giã bệ từ ngai. ( hai lần ) 


S ` 


“`. Vui á vui vui! 


` Rode hỡi, lòng muông da thú ; 
bạ - Sao lo mưu hại Chúa Ngôi Hai ?( hai län } 
Vui á vui vui! 
— Kẻ sâu hiềm mống lòng gian trá; 
f EE đâu hay, Chúa đã ` SOI. ( hat 
l _ Vui å vdi vait ` _[iần } 


Íˆ Lê thì đó trước tìm lạy Chúa, 
E PN lòng tin ái mộ bon đây. ( hai lần ) 
ˆ~- Vũl ã vui vui f ` 
Chúng ta phải hết lỏng tin kính, 
! f Nay về sau vâng lịnh đừng sai. ( hai lần ) 
| Vui á vui vui! 
l - Nguyện ra sức đền ơn trả nent, 
E Rao danh Cha, giảng dạy đòi nơi. ( hai 
E Vui ả vui vuil...-. (Jon? 
: „1 .Ơn Cứu thế thật là đức cầu. 
bán em ta tạc đạ chỉ nguôi. ( "hai lên Ar: 
Nui á vui vil: , 


E Bình an thầy Dë? nhà đä. tới, ` 
T Nhờ ơn trên rất dëi khoan thay, ( hai lần } 


Si 


Lt 


3 
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_ Vui ã vúi vui [ *?97 227826 

Dãng xác hőn, quyết tử ngôi bảu, ` ` 

Nhờ ơn thiên trọn đạo làm tôi. enei lần ) 
Vui á vui vui ! 


gin DR d 


Anh em ta hãy đến cùng z Chúa Giê-su; 
Hết dạ vâng phò muôn dân Vua mới. ` 
Ngoài sao sáng dói, trong đức tin sol, 
Chỉ Chúa ra đời muôn đân cứu chuộc. . 
Ta hãy đến đây mà dâng của lễ, 
Mọi bề thảo thuận là của lễ lòng, 
Này lễ bề trong đẹp lòng Cứu thể, . 
Ấy là của lê trong trí trong lòng, > 
Hễ ai kinh mến, là đến dän vắng; 
Nhặt phép: nghiêm: trang, tr dâng oa? 
được; 
Hết lòng ao ước, là dâng nhĩ hương. 
Khi dâng giống vàng, là nhìn Vua thật. 
Khi dâng một được, chỉ tính ngời ta ; } 
Khi dâng nhữ hương, chi là Chúa cả. 
Ớ dän Giu-đêu đặng:ơn nhiệm tỏ, 
Vui chưng thô võ ai däm phen lê; - 


É Theo FF mục ze cikg i Ba vua ngoai, 
‚i? Giáo nhon hết thåy nối hiệp vầy đoàn, 


| 
} 
| = — Chúa gọi Giu-đêu lại kêu dän ngoại, 
_ Thầy đều tựu lại trong một đoàn nầy, 
_ Thành Bê-lem rày khởi đầu Hội thánh, 
! Ei mới lập ra, chớ chỉ Chúa đến. 


È Tri hết lòng ta thắng trận thủ ba, 
_ Nước trời thạnh trị. A-men.. 


` 


| 


Ó Chúa, hãy suy lòng tử ái, 


Ở các giáo. nhon ! 


Ta phải nhở vốn ta là đất: „ v&t tà héi 
Ấy phận hèn chớ khá kiêu dite up 
Vì chết đoạn, xác huờn về đất,... ckt 


Vậy phải đứt chừa vòng thể tục, 
Bỏ phô đều yêu mến trần duon ; 
Lo nghĩa Chúa hăm mình đánh tội, ` 
Cám ơn Cha, khóc lóc châu chan. 
Vì Người rất nhơn từ quảng ái, 
Nên hay tha thứ tội oar: khiên. 
Tế lễ Chúa, ơn trông đạc đức, 
Cúi cầu nguyền khóc lóc thánh tiền, 
Xin thương xót thửa lòng chúng tử, 
Thứ tội tình phô đấng nhơn-ban. 
Vậy hãy gẫm lời khuyên giáo hữu, 
Ta phải chen tìm: đàng bát phước, 
Ngõ lánh vòng tai gở ngũ quan. 
Việc phước đức chẳng nề nhô mọn, 
Sự hoạ dâm mựa chớ vương mang. 
Thuở hoan hỉ chẳng thìn nết vặt, 
Ngày mạng chung nào lập khóc than? 


Mà đoái thương đến chúng lầm than ! 
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Ì  -Mười giái:day'Thần lành dễ khuất, 
_ Bây tội đầu qui vuốt thêm gian. 
_ Cúi xin Chúa khử trừ tam địch, 
E Des trông Cha ban xuống thất đoan. - 
3 _ Chúa lân mẫn vớt người däm đuối, ` 
d nHơn từ chữa kẻ tật tàn. g 
__ Xin Chúa hãy lặng tai cho rõ, 
— Mã nghe lời ấu từ khóc than. 
-___ Sáng danh một Chúa Ba Ngôi, ` 
Hằng có nhẫn từ gang ge đời déi. 
KH ëngem ; “ 


— JI — ., 
Kxut 1 BAO Lời CHÚA. v mốt › 


i O HUONG Ôi! 
= Hổi linh hồn tôi còn vui E nữa ? - 

Ý Vào đây xem Chúa, vì bỡi tội mäy;, - 
- Chúa chiu đẳng cay, thẳm sầu khôn kẻ ; 
2 Cả mình nứt nở, chẳng có nơi lành; 

_ Lại `. werd định Sepo E thánh: Giá. ' 
Gai kia môt chút đâm) phải CA tôi, 
_ Van đất kêu trời, tôi chịu chẳng đặng !ˆ 
Ba cái đỉnh sắt đóng cho Chúa tôi, >“ 
_ Thì đau đớn nầy ngẵn nào kề xiết ! 


S e 
e 2 Mĩ. x r 
KH = ~ 
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Phần thì những vít quá hơn ngàn đòn, 
Chen tay mắc đỉnh, trổ trăn chẳng đặng; 
Phần thì gai nhọn đóng thấu vào đầu, - 
Và trước và sau, biết mấy mươi cái! - 
Chúa chịu đường ấy, đau đớn rát rao, 
Biết là ngăn nào, ai suy cho xiết! 

Máu thì chẩy hết, môi mệt nhọc nhắn, ` 

Lại chịu ghe đàng đẳng cay chua sot, - 

Chịu đói chịu khát, chịu nắng dãi dầu, 

Cùng chịu ghe đàng nhuốc nha xấu hồ, 

Những là quân đữ vây phủ xung quanh, 

Thấy Chúa nhọc nhắn trên cây th. Giá, 

Trở trăn chẳng đăng, kêu rằng: « Khát 

khao Ì » 

Buộc giấm đầu sào, đưa cho Chúa uống. 

Chúa đương khốn nạn, nó đã chẳng 

thương, 

Nó lại nhao rằng: e Con Chúa trời đất, 
« Có tài có phép, sao chẳng xuống đây ? 
oe Chữa người đông tây, sao mình chân 

chữa a? 
Còn ghe đều nữa, khôn kề chø cùng: 
Chẳng thấy ai gees nói lời an ủi. 
il | 

Những người hèn hạ, còn có kể thương, 

Đang khi hoạn nạn viếng thăm an ủi; - 

Lại đầu những đứa tù rạc ngục hình, - 


d 


j 
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Có kẻ thương tình, bưng cơm trao nước; 

Mà Chúa trời đất, chuộc tội muôn đân, 

Khốn cực mọi phần, không ai đoái lại ! 
Ở Phêrô hỡi ! 


Sao chẳng chồi dậy viếng Chúa một giây 7 


Khéo nõ lòng tây, mau quên lắm bấy ! 
Nào'lời khi ấy : « Ai có bô Thầy, 
« Thì mặc ý ai; song mình chẳng bỏ, 
« Dầu lâm sự khó, tù rạc tử hình, 
e Thì cũng liều mình theo Thầy đến 
chết ». 
Rày Chúa khao khát, nước chẳng ai cho, 
Chớ nào Phêrô biến đi đâu mất ? 
- Bồ Chúa bát ngát, võ võ một mình, 
_ Chẳng thấy ai thương, viếng thăm giúp 
đỡ ! 
Hỡi là những kẻ theo Chúa ngày xwa! 
Hơn nắm ngàn người, mà nghe Chúa 
giảng; 
Khi Chúa thấy dói, thì thẳm thiết thương, 
Bèn làm phép lạ ra bánh mà nuôi ; 
Chớ phô người ấy đi đâu mất hết ? 
Chúa chịu khốn cực; ngó trước xem sau, 


' Chẳng thấy người nào cho một giọt nước. 
Si Leg) những đẳng nghịch, thấy những 


-_ đoàn gian, 
Thấy những nồng nàn, thấy đều cay đắng! 
e cáo 
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Ở các Thiên thần,  — ˆ—ˆ 
Thiên thần là đẳng đầy lửa kính mến 
Chúa tròi, 
Người ta bạc tình cùng Chúa đường ấy, 
Nhơn sao đứng lặng bặt bat mà nhìn, ~ 
Chẳng lấy tình thương giúp bơ Chúa với ? 
Bỏ Chúa tất tưởi, khốn nạn dường nầy ! 
Ò các Thiên thần! sao chẳng: DN 
Chúa ? 
Sao chẳng phạt tôi, còn thương chi nữa ? 
Hồi là những kẻ có mặt ở đây, 
Khả hãy lặng tai, mà nghe cho biết:  “ 
Ấy Chúa trời đất thấy ta đại đột, 
Theo tính hư hốt, chẳng giữ luật điều, 
Phải phạt vô cùng, gia hình hoä ngục, - 
Thì Người thẳm thiết, thương tiếc loài ta, 
Nên chịu gbe hình, thế cho ta khỏi. 
Roi ta làm tội, Chúa chịu đóng đình ; 
Bỡi ta mê ăn, Chúa chịu khao khát ; 


Bỡi ta đâm đắm, Chúa chịu trần truồng; 


Vì bỡi thương con, chẳng nê xấu hồ, 


Còn ghe hình khô, khôn kề cho cùng, - 


Cha chịu cho con khỏi mọi sự dù. 
Ấy ta coi thử, đã phÏ hay chưa ? 


Hãy còn ham mê những đàng tội lỗi? ` 


Chúa trọng dường ấy, chịu khốn en nầy; 
Vì bỡi thương ai, ta suy cho biết : 


` 
( 
È 


3f Chủa trên thánh Giá rất đỗi xót xa, 


Dầu đã kiệt lực còn một chút hơi, 


a Ì _ Gũng chẳng mở lời nói ta cho động, 


ZER ST 


Nghi dung bằng băng, cùng than thở rằng: 
« Cha ôi! 


-« Nọ nào Cha bô con chịu một mình, 
« Mà Cha làm thỉnh, sao đành lòng đặng? 
e Bỡi lịnh Cha phán chuộc tội muôn dân, 


e Nhẫn thuở nguơn sinh cho đến tận thế, 

« Nên Con phải gánh rất nắng dường 
nầy, 

e Hết sức hết hơi, không ai giúp đờỡ, 


_« Còn một giây nữa, Con chết mà thôi; 


e Dám xin Cha coi, mà tha tội nó. 


S ` « Các con các nơớc, các xử các miền, 
« Thì cũng xin Cha tha đi cho hết. 


e Dầu nó dại bột, thì cüng là con, 
e Xin Cha xuống ơn cho nó thảy thấy, 
e Biết đàng trở lại, kẻo mất linh hồn. 


e Cha đã làm nhon, cho Con chuộc nó, 
_« Xin Cha chở nò chấp nó làm chi: 
-« Một xin coi đây; nơi chơn nơi tay, 
: € Nơi cạnh nương long, nơi đầu nơi 


_mặt, 


_« Coi sau coi trước, coi cả và mình, 


« Còn nơi nào lành, mà Cha chấp nó ? 
e Dầu ghe hình khô, Con chẳng nài hà, 


mmm Ae e E EE - > mase 
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‹ Một xin Cha tha, nó lầm chẳng biết ! » 
Ấy ta häy xét, Chúa thương dường nào, ` W 
Còn nại làm sao, mới biết thương Chúa! 1. 
Hỡi ôi ! {E 


Chúa trên thánh Giá, thương xót chúng 
tôi, 
Càng gầu hết hơi, càng thương hơn nữa. 
Nghe nói khi ấy Chúa trở mặt lại, 
Coi thành Giê-ru-sa-lem. 
Các thánh gẫm rằng : Chúa coi Sa-lem, 
Là kẻ có tội, kếo mất linh hồn, 
Âu là khi ấy Chúa than thở rằng:. 
« Sa-lem con ôi! con hãy lại đây, 
e Mà nghe Cha trối cho con lời lành, 
e Hơn của thế gian ngọc vàng châu báu : 
e Nầy Cha là Chúa đã sinh ra con; 
« Cha lại liều mình chuộc con cho rỗi. 
« Ở con, con ôi ! ngửa mặt lên đây, 
e Xem Cha đường nầy, mà suy cho biết: 
« Cha chịu đói khát, bõi con mê ắn; 
e Nầy Cha trần truồng, bỡi con dâm đục; 
e Nầy cha kiệt lực, bởi con phong lưu; 
« Cha chịu oán thù, bõi con ghen ghét. 
e Còn ghe hình khác, đề cho con suy, 
« Chẳng có tội gì mà Cha chẳng chịu. 
.« Con suy cho biết bởi Cha thương con, 
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« Nên chịu Bei hình, thế. CS con khỏi. 
« Con hãy trở lại, có Cha chịu cho, 
e Dâu tội thê nào, thì con cũng khỏi. 


= « Vậy con trở lại, chớ ngại làm chi; 


a Đừng ghe ma qui, mà mất linh hồn. 

« Cha có lòng nhon tha con mà chớ. : 

« Con dà nghe thấy Ma-da-len-na, 

« Lớn bẻ trẻ già, mnôn vàn người khác, 

« Thảy đặng thanh nhàn, khối đàng tội 
lyy; 

a Huống lựa là con, làm sao mà ngại o 

« Cha biết con dại, tất tưởi xử nầy, 


e Cách bạn xa Thầy, mồ côi cô độc, 
= « Nào Cha có chấp, mà con hồ nghỉ ? 


« Con ngại nỗi gì, mà không trở lại ? 

« Hay là con ngai yếu sức non lòng, 

« Con hãy cậy trông mà chịu ơn thánh, 
« Ngõ nhờ sức mạnh giữ đạo cho bền, 
« Chó khá hay quên, mê theo thë tục, 
« Đến sau khốn cực; phải phạt vô hồi: 

« Con ôi ! 
« Xưa nay làm tội, nào thấy gì đâu ? 
« Một thấy buồn rầu cùng là xấu hồ; 


KE ve bại thấy lo sợ, gión giác đêm ngày, 
= « VÌ e rày mai phải sa hoá ngục.  - 


« Sao con dại dét muốn khốn làm chi? 
« Con có sức gì mà chịu đặng lửa, 


_— 
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e —————— ` 


e Cùng ghe hình khô hoä ngục lâu đài? 


« Khi ấy cậy ai cứu con cho khối ? 

e Con càng la lối, khóc lóc kêu rêu, 

‹ Thì càng rát rao, đời đời kiếp kiếp ; 

‹ Lại phải đói khát, khốn cực mọi bề, 

« Con chịu nặng nề, sao cho đủ đỗi ? 

« Ấy là sự đói; khôn nói cho cùng; 

e Lại nỗi lửa sinh, nói làm sao xiết? 

« Biền nầy những lửa, biên kia nồng nàn 

e Khắp hết dẫy tràn, tư bề những lửa, 

e Cùng ghe hình khô, con chịu làm sao ? 

e Con lấy sức nào, mà chịu cho đăng ? 

« Con phải lội lặn trong biền thẳm sâu, 

« Trên đưới: trước sau cân Ap Se 
lửa. 

« Còn một đều nữa, là con sỏi o, 

e Thở ra thở vào, thì đều những te”: 

« Lại con ở giữa những đẳng qui ma : 

e Nó hằng kêu la, hằm hàm cắn rứt; 

« Không ai binh vực; khốn nạn thân con! 

« Nó lại đánh đòn, gia hình tù rac; 

« Còn ghe hình khác, khôn kề đành 
rành.. 

« Cha có lònglành, khuyên con chớ agek 

e Rày con trở lại, có lề mà trông, 

o Một mai lâm chung, khôn RES 
thoát khối, 


E > 
| 1 ) 
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e Ghe hình khốn khô, Cha đã thấy rồi: 

e Thấy con bồi hồi, thấy con bức tức; 
« Thấy con buôn bực, thấy con kêu van; 
=- « Thấy con nồng nàn, thấy con chi với; 
ES e Thấy con tất tưổi, thấy con mồ côi. 


g ——-_ «Ở Gioan con ôi I 

= « Cha đã hết hơi nói không đặng nữa ! 
« Cha có một Mẹ, phú lại cho Gioan, 
Ñ-‹¿ Đề làm Mẹ con, ở cùng hôm sớm ; 

E e Nầy Mẹ yêu dấu, Cha trối cho çon, 


O 
zg s 


s H Kén Cha chẳng còn ở cùng con nữa ; 

| e Người sẽ gìn giữ, cùng bàu chữa con, 
e Cho đặng vuông tròn, khỏi mọi sự dữ. 
_ ~ € Hỡi Me! 


Eë Ñ ở lại cùng nó, cho Con qua đời; ` 

“ « Khuyên Mẹ nhớ nề, hãy làm Mẹ béi 
« Me đà xem tỏ, Con chịu dường nầy, 

"e Bỡi vì thương ai? thật thì thương nó. 
1 « Nó còn ñgây đại, xin Mẹ giữ gìn, 
| « Bàu chữa ủi an, khi nghèo khi nạn, 
$ « Thần Con cưng T Veirel, nó mà 

¡i9 thổi: A27: d 
« Hoi Mẹ, Mẹ ôi! Con thương nó lắm ! 
« Nầy của yêu dän, Con trối lại cho, 


« Xin Mẹ ở lại cùng các chúng con, 
« Kẻo Con chẳng còn ở cùng Mẹ nữa. 


« Kẻo Con bây' giờ chẳng còn sống nữa, 
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‹ Ở các con ôi! 
« Các con ở lại, Cha chết bây giò; 
‹ Các con chó lo, ấy Mẹ con do 
« Cha cực chẳng dà mới lia các con, 
‹ Con phải mồ côi, như dao cắt ruột. 
« Giä Mẹ ở lai! Già con Việt-nam l- 
« Già con các nước ! 
« Cha dà hết sức, cầm chẳng đặng lâu. 


« Từ nầy về sau, chẳng thấy Cha nữa; ` 


« Các con hãy giữ lời Cha trước sau; 
‹ Chẳng khỏi bao lâu, thấy Cha mà 
chở ». 
Chúa già lời ấy, khi gần hết hơi, - 
Ngira mặt lên trời, rằng: « Cha tôi hỡi I 
e Hồn Con trối phú ở trong tay Cha Í» 


Đoạn Chúa thở ra, gục đầu nhắm mắt, 


Cha ôi! 
Trối mến trối thương cho con mà chết! 
Đẳng cay chua xót, cám cảnh Cha ôi! 
Thương con vô hồi suy làm sao dëng 
Treo trên thánh Giá, chết đứng lột trần, 
Chịu giảng tay chơn như người trộm 
cướp, | 

Chịu đói chịu khát, tất tưởi mọi đường. 
Lại bội lòng thương, giúp sức ở đời, - 
Hầu sau lên trời, sống lâu vui về. 
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= Cha thì chẳng nê đói khát nhọc hình, 

= Cho đến đóng đỉnh trên cây thánh Giá. 
T Dầu khốn cực quả, cũng chẳng than van, 
T Một lo cho con, kêu con mà trối : 

T Trối no mọi nỗi, trối dấu trối yêu, 

— Trối hết các đều, cho con cặn kë; 

— Đầu có một Mẹ, cũng trối cho con: 


E Còn một mình trần, gục đầu mà chết. 


— Cha ôi! thẳm thiết, Cha hỡi là Cha ! 

= Trối thương xót xa cho con mà chết ! 
- Rày con chí quyết trở lại ăn nắn ; 
Xin Chúa xuống ơn, con theo ý Chúa : 


| ? __- §ẵn lòng chịu khó, theo dõi dấu chon. 


_ Xin xuống đầy ơn cho con trọn ngài, 

-Hầu sau tiêu sái hưởng Chúa thường sinh, 

“Trên chốn Thiên Đình, đời đời kiếp 
kiếp. A-men.. 


— III — 


Lời Đức MẸ THAN, 


SES nương ôi! 

Nầy là Con tôi, nhơn sao o đột ? 

= Mặt xưa tuơi tốt, sáng láng hiền lành, 
= Rày sao ra hình xấu xa hư nát? 

ka: Sống Con dä mất, sáng Con chẳng còn, 
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Bòi tay ai làm cho nên hư hốt ? 

Những sự tươi tốt Thần Thánh Thiên 
đàng. 

Rày đã nên gương mọi bề khốn nạn ! 

Con mắt xưa sáng hơn nữa mặt trời, 

Bỡi tội loài người cho nên mờ mệt ! 

Này là tay thật cứu tử huờn sanh, 

Chữa đâu đó lành, đặng an, đặng khi ! 

Nây miệng hay nói thiện ác phân minh, 

Lấy những lời lành dạy răn thiên hạ ! 

Ai ngờ sự lạ tay người thế gian, 

Lấy phép nồng nàn hại Con Thiên Chúa, ` 

Đường như tôi tá phải chịu gian truân ! 

Rày Mẹ mất Con, sống làm sao đặng ? ` 

Những phô kẻ khác, khi phải sự phiêu 

Cậy đã có Con giúp lời an ủi ; 

Mẹ rày bối rối, chẳng biết cậy ai, 

An ủi một lời giảm phiền, kéo khốn. 


Ruôt tằm đòi đoạn, Con hồi GIÊ-su ! ằwn 
Na-da-rét xưa chữa chuyên kẻ liệt, E 
Bao nhiêu kẻ chết, cải tử huờn sinh, E 
Mẹ khốn một mình, sao Con chẳng chữa? wà 
Lòi Xi-mê-ong xưa bảo Mẹ rằng: A 


« Con như đao sắc thâu qua lòng Mẹ, 

« Con chịu nặng nề, Mẹ mang khốn khó », A: 
Hỡi Giu-dêu nọ! Vốn Đấng hiền lành, E A 
Nhơn sao đóng đỉnh, giết trên thánh Giá ? 5 
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ZS ôi! chua xót chịu De một mình ; 
_ Cho nó nhgĩa lành, nó càng làm dữ ! 
- Bõi lòng Cha cả thương xót tội nhơn, 
Dr - Mà chẳng tiếc Con, vì lòng thương nó ! 
== Sao Con chẳng có hôi Mẹ một lời ? 
Gr Sech Con chữa người điếc câm cho đã. 
v ` Mẹ thì run ngà, thở chẳng ra hơi, 
1 - Nhơn sao Con tôi đành chẳng chữa Me? 
_ Sao Con chẳng đề chút dấu làm tin, 
- Cho Mẹ giữ gìn, kén lòng Mẹ nhở ? 
LS Ne xin gai mũ cùng cái sắt đỉnh, 
- Thánh Giá gia hình, lưỡi đòng thay thảy; 
$ ` Me xin giữ lấy, làm của yêu riêng, 
= Hơn của thế gian, ugọc vàng châu báu, 
$ _ Những sự yêu dấu, vui vẻ thế gian, 
= Là những của hèn, chóng qua chóng hết. 
= Những kẻ khi trước gặp sự bằng an, 
2 Dën sau phải phiền, càng thêm sầu ù. 
_'- Thiên thần xưa dä khen tôi làm chi ? 
| Đặt tôi cao vì cho sang cho trọng ? 

_ Bây giờ càng xuống, nên thấp nên hèn ; 
E Zéien sự ngợi khen rày nên tủi hô. 
— Thiên thần xưa bảo rằng: « Đầy phước 
“6`: lạỷ, 
_ Bây giờ thật là những phần thương khóc ; 
_ Xưa rằng: « Có phước hơn các nữ nhon » 
| É Ray phải khốn hơn các bà sån tử ; 
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Lee i 


Xưa due? e Thiên Chúa hằng _ cùng 
Bà », - 
Lời ấy thật thà : Chúa trời còn ai 
Song le Mẹ giữ ôm xác GIÊ-SU, 
Hồn xúống Lâm-bô, chẳng còn ở: thế. 
Khi xưa tuôi bé, äm xác Con tôi, 
Thấy những sự vui, Thiên thần mầng hát, s 
Bây giò chẳng khác cắt ruột đòi con, — T A 
Thåm thiết lo buồn bàng hoàn ghe nỗi! A" 
Cũng một khi ấy có ông thánh Gioan; 1 _ 
Thảm thiết bàng hoàng, thương Thầy 4 4 
chịu nạn. i 
Than rằng : 
Thương ôi ! 
Nầy là Thầy tôi, rày sao chẳng nói ? 
Hôm qua ban tối, tôi dwa vào lòng, 
Thầy còn nói cùng mọi lời sau trước;.... 
Rày tôi ôm xác Thầy đã sinh thi! 5 
Nầy là mặt khi tôi xem trên núi, 
Sáng loà chói lói hơn nữa mặt trời, 
Rày bởi tội người cho nên hư nåt. 
Nầy là nỗi nước bà Ma-đa-len-na, ` 
Tới gần ôm chơn, ríu quì khóc lóc. 


Than rằng : 
- Thương ôi! 
Nầy là ngày trước các tội trình Thầy, 


EH 
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TEVE f CH dạy bấy chầy, cho tôi Lag Bas 


A vị = Vì ơn trọng nầy, cho tôi khỏi tội : 
PE Dä mäng mọi nỗi, lại thêm phước nhiều, 
zl - Bỡi Chúa thươdg yêu, Chúa cho khỏi tội , 
_ Sau đầu lầm lỗi, phải chịu sầu bi. 
ch - ` Tôi tước chớ chỉ cho tôi khỏi sống, 
_ Lễnào cho chóng đặng chết theo Thầy ; - 
y | Tôi rửa chơn Thầy, trọng hơn mọi nỗi. 
E 'Ở linh hồn hỡi ! tríu mến thương thay, 
, DI: 3 më Thầy chết đây, sao mình còn sống ? 
SỐ ` Nước mắt nhỏ xuống rửa chon Thầy liên, 
de ES có khi quên, sâu bi đòi đoạn. 
A-men. 


Lët GIÁO HỮU THAN. 


i Thuong ôi ! 
Ở linh hôn tôi, còn vui chỉ nữa ? 

= Vào đây xem Chúa, vì bot tội mầy, 
f Chúa chịu đẳng cay, thẩm sầu khôn kê, 
— Mở lời phán bảo cám cảnh thương thay, 
_ Rằng: «Linh hồn Thầy buồn cho đến 
=- «chếtl'» 
_- Hi là tròi đất, trời đất hay chăng ? 
Chúa vui chốn Thiên đàng, řày nên khốn 


'Ô` $ 1dcực: - - 
3 D 


_ Lòng tôi kinh mến, xin rửa chon Thầy;: 
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Sắc xưa tươi tốt quá nữa là hoa, 

Rày sao ủ ê, xanh xao gầy võ ? 

Mặt xưa sáng tỏ hơn nữa mặt trời, ` 

Bỡi tội loài người cho nên hư hốt. 

Lòng thêm chua xót vì thấy Giu-dà, 

Nó phải däm sa gia hình hoả ngục, 

Cùng ghe kẻ khác giày đạp Máu mình, 

Chẳng đặng chịu công ơn thiêng cứu 
-= Chuộc. 

Cùng thấy hình khô phải chịu ngày sau, 

Rất đỗi lo sầu, chơn tay rũ liệt, 

Sấp mình xuống đất, chẳng khác tội 

nhơn, 

Này nf cầu xin rằng: « Cha tôi hổi ! 

e LÈ nào cho khỏi chén đẳng nầy chẳng? 

« Song le xin đừng theo lòng Con muốn; 

e Một xin cho thuận dõi thửa ý Chan 

Nước mắt chan hoà, mồ hôi máu chảy; 

Tư bề vắng vẻ, bát ngát một mình, 

Lạnh lềo đêm thanh, nào ai giúp do? 


Ôi ! 


Chim kia có tô, hầu tối về nằm, 
Thú nọ có hang, ần khi rét mướt; 


Chúa sinh trời đất, rày không chốn gối 


đầu, 
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Quanh quê đ đêm RER gõi hi khấp khởi. 
OC A-dong hỡi ! sao chẳng đến đây, 
Xem thử vườn nầy bằng vườn kia chăng ? 


3 € A-dong vui sướng, thì Chúa chịu gian nan; 


A-dong mê ăn, Chúa chịu đói khát; 

A-dong ấm áp, Chúa chịu lạnh lùng; 

A-dong lạt lòng nghe lời vợ đỗ, 

Chúa xin gắn vỏ, chẳng thấy ai nghe, 

Võ võ canh khuya, sấp mình sát đất, 

Đêm đông rét mướt, thổ chẳng ra hơi : 

Ấy vườn nọ vườn näy, sao khác xa 
-nhau bấy ? 

Vườn kia đầy dẫy những sự thanh nhàn, 


PS Vườn nầy đầy tràn những đều lo sự. 


Or trái cây biết lành dữ, độc địa cho đến 

= đổi nào, 

Làm cho Chúa thiên tào, rày nên thân 
tất tưởổi! ` 

Mặt thánh đầy đất bụi, chẳng ai giúp 
phůi cho. 


— Nào các Tông đồ đi đâu, chẳng thấy ? 


Đề Thầy run rầy, khốn cực một mình, 
Sao khéo vô tình, không ai an ủi ? 
OC Phêrô hỡi ! xưa trên núi kia, 
"Thấy Chúa oai nghi, vui mång phổ lở, 
Xin làm nhà ở, chẳng wiii trô về, 
äm sao đây thì ngủ mê chẳng thức ? 
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Nào lời khi trước quả quyết bấy chầy ‡ 

« Dầu ai bỏ Thầy, song mình chẳng bô; 

‹ Dầu lâm sự khó, tù rac khô hình,  -- 

‹ Thì cüng liều mình theo Thầy đến 
chë!» 


yT 


Nho'n sao chẳng giúp do Chúa một giây, P 
Cho trọn thửa lời, mau quên vội bấy 3 E 

Hoi là cây cối vườn Giết-sê-ma-ni, 8 
Bay có lē gì còn sinh hoa trải ? d 
Chúa bay dường ấy, bay thấy sao đành, KE 
Mà chẳng bổ mình, héo đi cho sớm, G 
Đặng làm chút chứng mến Chúa sinh . ( 


thành, 

Gánh tội muôn dân, cho nên khốn Ze 
Chớ chỉ tôi đặng như đất vườn nầy, 

Chịu lấy mô hôi Chúa tôi nhõ xuống ! 
Khác chi hột giống cho đặng mọc lên, 
Những sự yêu thương cùng lòng sốt sång ! 
Cho tôi đau đớn khóc lóc tội xưa, 
Là giống làm cho Chúa tôi lo lắng ! 
Cho lòng tôi thấm, rửa sạch linh hồn, 
Kẻo tánh tôi còn dính nhơ thói tục! ~- 
Cùng xia ghi tac dấu thánh Chúa tôi, ` 
Dường như đá kia chịu in gối Chúa, 
Cho tôi hằng nhớ, giữ đến trọn đời, - 
Kẻo phạm tội rày, oeh See ơn Qhúas 

A-men, 
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4 — VỀ TUẦN THÁNH 
LÒI BẢO 


` Tuần, sau hết trong mùa Chay cả gọi 
“đà Tuần thánh cách riêng, vì giáo nhon 
ˆ phải làm việc lành phước đức, như hàm 
f mình đánh tội, ăn chay, đọc kinh nhiều, 
F _ cùng sốt sắng hơn các ngày khác, cho 
E e thông công cùng Hội thánh, nhắc 
Jai những sự Ð C G. chịu nạn chịu chết 
mà chuộc tội cho thiên hạ, và trông 
"Chúa phục sinh. 
_ Vậy ngày thử tư áp ngày lẻ Truyền 
eg đến giờ mùi, là giờ thứ hai chiều, 
-_ thì dọn mình mà chầu Chúa. frên bàn 
Z thờ đốt hai cây đèn, dưới và trước bàn 
= thờ đặt một chon đèn lớn, mà cắm mười 
lắm cây den, Đoạn thì than mười lắm Sự 
_ Thương khó Chúa. Khi đẩ than và lần 
3 D một chục, thì iát một cái đèn bên 
hữu; đoạn than một thử khác, và lần 
- hết một chục, thì tắt một cái đèn bên tả, 
_ và làm như vậy cho đến hết mười bốn 
_ cây đèn. Còn một cây trên đảnh thì chớ 
tắt; mà đọc kinh Chúng tôi là våt mọn 
xe. thì cất cây đèn ấy xuống, đề một 
nu: bàn thờ cho khuất. Khi đã than 
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kinh Thâm phán rồi, thì một người đờn 
anh than kinh nầy. Chúng tôi lay ơn Ð 

| C T., v.v. Đoạn suy nghĩ một giây, và ` 

| đem cây đèn ấy, đề trên bàn thờ, tạ ơn 

| Chúa mà vê. 


Đến sớm mai ngày thử năm, là ngày 


Kgl 

: E — be 
| ' L 
y= *Ẳẳ D s* 


_ P C G. truyền phép thánh Thé, trên bàn . ` 
| thờ đốt sáu cây đèn, mà lần hột năm Sự T ` 
| Thương như ngày Chúa nhựt trong mùa 1 ~" 
| chay. Từ hôm nay cho đến tối ngày thứ . 


: bảy áp lễ Phục sinh, đừng đọc kinh Sáng - 
danh. Đến giờ mùi thì than Sự Thương. 
khó nbư ngày thứ tư. Đến tối lấy khăn . 
đen mà phủ ảnh Chúa chuộc tội cho 
khuất. — Nếu có Linh mục làm phép 
rửa chơn, thì than kinh rửa chơn. 


Sớm mai ngày thứ sáu, trên bàn thờ 
thắp bốn cây đèn, đoạn lần hột Näm 
Dấu thánh, đọc kinh Chúng tôi là våt 
mọn và kinh A rất thánh Giá. Đoạn ha 
Ảnh và đem bốn cây đèn trên bàn thờ d 
đề nơi hạ Ảnh mà hôn chơn Chúa, cùng 
than kinh Hôn chơn. Khi hôn chon đoạn, ` ` 
thì dựng Ảnh chuộc tội lên, và cất bốn _.. 

cây đén ấy đi. Đến giờ mùi làm như ngày E F 
thứ tư. g 
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Ngày thứ bảy lễ Thánh Thủy, đọc 
= kinh riêng đoạn, thì hiệp nhau mà hát 
op - kinh cầu Các Thánh cho rập; đến câu 
T « Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế » thì thôi, 
pe ` / 
PHÉP LẦN HỘT BA NGÀY LỄ ĐÈN. 


Trong ba ngày lễ đèn phải đọc kinh 
Thư sau nầu : 


-a 3 ỀXu thánh Giá. 

= Kinh Đức Chúa. Thánh Thần. 
e Kinh Sấp mình. 

Kinh Vì dấu. 


ý 
i Ba kinh Tin, Cậy, Kính mến. 
_ — Kinh Ăn năn tối. | 
: ——___. Đoạn gẫm : 
¬——.........`. d ; 

¿T Mười LĂM SỰ THƯƠNG KHÓ Ð C GIÊSU. 

i1 — Thứ nhứt thì gẫm: Khi đä đến tuần 

i Ð C Giêsu toan chịu chết, mà chuộc tội 

¿1 cho thiên hạ, thì có một người trong 

„| môn đệ, tên là Giu-dà, dà ở cùng Ð C 


Giêsu ba năm, hằng nghe lời lành Chúa 
-= đạy, cùng thấy phép lạ Chúa làm, nhưng. 
__ mà nó sa chước oui đỗ đành, liền bán 
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Ð C Giêsu cho wt Giu-dêu ba mươi 
đồng bạc. 

Mà Ð C Giêsu thương xót thiên Móc 
mới phú mình chịu nạn, thì già Đức Mẹ, 
mà đi thành Giê-ru-sa-lem. Song trước 


khi chịu nạn nạn, thì đêm ấy Ð C Giêsu. 


lấy chậu nước; quì xuống rửa chơn cho 
các thánh Tông đỏ, cùng sa nước mắt 
mà rửa chơn cho Giu-dđà với, vì thương 


linh hồn nó. Đoạn Ð C Giêsu tru yền phép 


Thánh thẻ, đề nuôi linh hồn chúng tôi. 
Khi gẫm bấy nhiêu sự, thì nguyện 


một kinh Ð C T., mười kinh Ð Bà, cảm. 


dội lòng nhon từ Ð C Giêsu, trước khi 
(a con, thì trối đề lương thực thiêng 
liêng, như của ăn ngon ngọt mĩ yì, nuôi 


lấy linh hồn chúng tôi, khi còn ở chốn. 


cách đày nåy ; lại xin cho chúng tôi đặng 
lòng trong sạch sốt mến, mà chịu lấy ơn 
cực trọng là Mình Thánh Ð C Giêsu, chớ 
bắt chước Giu-đà phạm sự thánh, ấy 
thật là bán Ð C Giêsu cho quân d, là 
ma gui. A-men. 


Thứ hai thì gẫm: Khi DC Giêsu đã 
cám ơn ĐC. Cha đoạn, thì Người mới 
Lon núi O-li-vê-tê, mà vào vườn Giết-sê-. 
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= ma-ni. Khi tr P C Giêsu đem ông thánh 

P — Phêrô, ông thánh Gia-cô-bê, và ông thánh 

TL. Gioan theo cùng, thì Người dặn ba thánh 

+ | Tông đồ ấy rằng: « Tao đi cầu nguyện 

+ (nơi kia, mà khi Tao còn nguyện đó, 

i  ‹ thì bay hãy ngôi đây mà đợi ›. 

"Đoạn Ð C Giêsu nhớ đến những sự 
khốn khó mình phải chịu, mà phạt tạ Ð 
C. Cha, vì tội lôi thiên hạ sa phạm từ tạo 
thiên lập địa cho đến tận thế, thì bông 

_- chúc ÐC Giêsu lo buồn sầu não cho đến 

= chết, liền sấp mình xuống đất mồ hôi 

= máu chảy ra ròng ròng, cùng nguyện 

E rằng : « Lay Ð C. Cha ! bằng có lề gì cho 

T ‹ Con đặng khoi uống chén đẳng nầy, 

— «thì Con xin cho khỏi ; nhưng mà Con 

j E « chẳng dám tì:eo ý riêng Con, một xin 

ZS c‹vâng ý Cha mà chó». Ð C Giêsu đã 

__ nguyện ba lần như vậy. 

Khi ấy Ð C. Cha sai Thiên thần xuống 
an ủi Ð € Giêsu vào chịu nạn, mà chuộc 
___ tội cho thiên hạ đặng khỏi khốn nạn vô 
__ Cùng, 


“Khi gẫm bấy nhiêu sự, thì nguyện 
một kinh Ð C T., mười kinh Đức Bà 
k _ thương P C Giêsu bàn hoàn rũ liệt vì tội 
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chúng tôi, xin cho chúng tôi lo buồn đau - 
đớn tội lỗi chúng tôi như Ð C Giêsu Mức 


A-men. 


Thứ ba thì gãm : Khi Ð C Giêsu đã xe 


nguyện đoạn, thì Người phán cùng ba 


thánh Tông đồ rằng: «Ấy kẻ toan nộp 
« Tao, thì nó đã đến gån a, 


Khi Chúa phán chưa kịp dứt lời, thì ~ 


Giu-đà cùng các thầy, và quân lính cầm 
đèn đuốc khí giái đều đến; mà Giu-dà 


dă ra hiệu cho nó bắt kẻo lầm ; cho nên 
Giu-dà đến hôn mặt Ð C Giêsu; thì Người 


hổi các thầy cùng quân ấy rằng: o Bay 
« đi tìm ai ? » 


Nó thưa rằng: « Đến tìm GIÊSU Na- 


« da-rét ». 


Vậy Chúa liền phán rằng: « Nầy là. 


« Tao ». 
Nó nghe tiếng phán oai linh, liền kinh 
hãi mà ngà ra hết. 


Đoạn Ð B Giêsu cho nó chồi dậy, mà _ 


phú mình cho nó; thì nó liền dem lòi 


tói cùng đây đa, mà buộc cò và trói tay 


Đức Chúa Giêsu. 


Bấy giờ ông thánh Phêrô thấy sự hôn ` 


hào, liền rút gươm ra, chém đứt tai một 


Bee, sẽ vg -=— ——=⁄ 
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bE - đứa đầy tớ Ge cả; thì Ð C Giêsu quở 
H ëng thánh Phêrô, đoạn liền chữa tai 
ii thằng ấy đặng lành đã. 

Ai kề cho xiết những đều quân dữ 
“Ý làm khốn Ð C Gièsu : kẻ thì nói lộng ngôn» 
JE kẻ thì đánh đòn, đứa thì giày đạp. Mà 
ii PC Giêsu chịu nhiều nỗi oan khiên ; 
2 _ song. chẳng hề chối cäi lời gì, một làm 
if thinh phú mình mặc nó, khác thề con 
3 3 chiên hiền lành, chẳng hề mổ miệng mà 
iT trách mot lời. Lại các môn đồ đều bỏ 
f tay mà trốn đi hết. 

“Khi gẫm bấy nhiêu sự, thì nguyện 
- một kinh Ð C T., mười kinh Đức Bà, 
-_ thương Ð C Giêsu chịu mang lòi tói vì 
“tội chúng tôi, xin Chúa mở đây buộc 
E càm chúng tôi trong vòng tội lỗi, và ban 
op thêm sức cho chúng tôi, đặng vững 
chí bền lòng theo chơn Ð C Giêsu cho 
_ đến trọn đời. A-men. 


` Thứ bốn thì gẫm : Khi Ð C Giêsu đã 
phú mình trong tay quân dữ, thì nó dẫn 
Mami đến nhà A-nát: đoạn nộp cho 
'thầy cả, tên là Cai-pha. + 
__ Bấy giờ những kẻ lớn đã tựu hội tại 
-_ đỉnh thầy cå, mà xét việc Ð C Giêsu. Khi 
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ấy Chúa chịu nhiều lời vu cáo, và nhiều 
kẻ chứng gian, nó ra sức nài hà cho đặng . 
đoán Người phải chết; lại Người chịu . 
một đứa đầy tớ thầy cả vå mặt. d 

Bấy giờ thầy cå nghe Ð C Giêsu xưng - 
ra mình là Con Ð C T., tức thì xé áo mình . 
ra, và rằng: « Ấy nó dä nói lời phạm 4 
thượng, thì ta còn tìm chứng nào nta?» ` 
Ai nấy nghe làm vậy, thảy đều doii 
rằng : « Đáng giết ». 


Khi ấy quần d đua nhau làm BE 
sự khô ngược cho Ð C Giêsu ; miệng nó . 
nói lộng ngôn, tay nó thì vi Ee đứa thì ` 
giày đạp, đứa lại kéo lội; nổ: lại giồ ` 
ngang mặt Người, cùng lấy khăn bịt mặt . 
mà đánh và nhạo rằng: « Đố Kirixitô, F 
hầy nói tiên tri cho chúng ta bičt, ké 
đánh mầy là ai ? » 

Lại ai ngờ ông thánh Phêrô đã quyết 
lòng đồng sanh đồng tử cùng Chúa, mà . 
trong đêm ấy chối Chúa ba lần! Song ` 
P C Giêsu thương, mà trở mặt lại xem - 
ông thánh Phêrô ; bấy giờ người ra ngoài ` 
thẩm thiết, ăn nặn khóc lóc chá đến _ 
trọn đời. 


Khi gẫm bấy nhiêu sự, thì deugt i 
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= môt kinh ÐC T., méi kinh Đức Bà, 
-_ thương Ð C Giêsu đã chịu sỉ nhục khốn 
_ cực ghe đàng vì tội chứng tôi, xin Chúa 
1 ban ơn giúp sức cho chúng tôi đặng chịu 
af những sự phao vu nhạo báng cho bằng 
T lòng, cùng mạnh sức vững lòng xưng 


>FREE | 


đạo thánh Chúa ra trước mặt thiên hạ. 
._ Amen. 


_ thứ näm thì gẫm: Khi Giu-dà xem 
T thấy ÐC Giêsu phải chịu án tử hình, thì 
Er nó đau đớn buồn bực, liền đem bạc ấy 
T trả lại cho các thầy ; đoạn ngã lòng trông 
| - cậy, trổ ra lấy dây thắt cô mình mà chết 
- khốn nạn. 
Mà khi đã rang ngày; thì quân dữ đem D 
|  C Giêsu ra khỏi giam cầm, mà dẫn Người 
"it qua ngả ba đàng thành Giê-ru-sa-lem cho 
"tr đến dinh quan trấn thủ, là Phi-la-tồ, mà 
= nộp Người; thì quan ấy tra hỏi căn đo, 
__ mới biết Người chẳng có tội gì, cho nên 
quan ấy có ý muốn tha, mà quân Giu-dêu 
| ngăn can chẳng chịu. 
____ Vậy khi Phi-la-tồ nghe rằng: Ð C Giêsu 
- là người xứ Ga-li-lê-a, thì quan liền dạy 
| giao Người cho vua E-ro-de xét. Mà vua 
__ ấy đã nghe danh Chúa thì khi thấy Người, 
_ liền mäng rỡ, có ý trông cho đặng xem 
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re lạ Người làm. SCH khi vua ấy hỏi, | 


thì Ð C Giêsu chẳng thưa lại lời gì, một 


làm thỉnh nín lặng; thì vua ấy chêrằng: 1 


« Người nầy nào biết đi gì ? » Liền day 
lấy áo trång mặc cho, chỉ là người đại, 
cùng dạy đem trả lại cho quan Phi-la-tồ. 

Khi quan ấy thấy Ð C Giêsu đến, thì 
có lòng thương, muốn cửu lấy Người 
cho khỏi chết, song nhát sợ e mất lòng 
đân, cho nên chẳng đám. Lại quan Phi- 
la-tồ, đã biết, hễ đến lễ Pha-xi-ca, -thì 
quân Giu-đêu quen xin tha một người tù, 
thì Phi-la-tồ hồi chủng nó rằng : « Một là 
Ba-ra-ba [ là đứa trộm cướp, cũng cớ. tội 
giết người ], hai là GIÊSU Kirixitô, bay 
muốn cho tao tha ai ? » 


Nó liền thưa cả tiếng rằng: « Xin tha 


Ba-ra-ba, mä đóng. đỉnh GIÊSU trên cây 
thánh Giá», ` 

Khi gẫm bấy nhiêu sự, thì nguyện 
một kinh Ð C T., mười kinh Đức Bà, 
thương DC Giêsu chịu gọi là người “đạt 
đột, cùng chịu thua kém chẳng Đằng Ba- 
ĐC Giêsu ; khi nào. người ta kế là là kế 
đại vì đạo Chúa, thì phải yui lông; cùng. 
đừng: bất chước. quân Giu-dêu chuộng. 
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tà tia, thit mình, thế vg "ee Ha pE 
luật phép Ð C- T. A-men. 

- Thứ sáu thì gẫm : Khi Phi-la-tö nghè 
` ấu quân Giu-dêu gån vó näi xin tha Ba- 
CS thì liền phú DC Giêsu cho quân 
lính đánh đòn cho đẹp lòng dän Giu-đêu, 
; Ë ag ý clio nó thấy Người phải chịu đòn 
__ bọng, hoặc là có Wi cơn egen thương 
$ Người chäng ` 

—_._ Vậy thì quân ấy lột áo D c Giêsu ra, 

- trói vào cột đá, đôi thay nhau mà đảnh, 

_ thì số đòn ai kề cho cùng! Cả và mình 
= ÐC Giêsu đều nứt: nổ, chẳng còn nơi 
nào lành, thấy những xương bày ra, dä 
_ Wen, là chua xót! LAN 

Ae mặt mũi oai nghỉ tốt lành làm cho 
Ka thánh Thiên thần đặng vui mäng, 
- mà rày chẳng còn phải hình tư 'ợng người 
`. ta nữa. 

_- bai dầu nó đã mỗi tay, và mình Người 
|, gàng còn nơi nào lành, vì: những vít 
` tích chồng?chặp lằn lặp đầy ch và mình - 

_ Song nó cũng gắn sức mà đánh cho đến 
_ khi hếtsức thì mới thôi. Mà DC Giêsu 
E E Gios hề than van nan trách mà lại còn 
l Tan chịu hơn nữa vì tội chúng tôi... 
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Khi gẫm bấy nhiêu sự, thì nguyện một 


kinh ÐC T., mười kinh Đức Bà ; thương ` 


Ð C Giêsu chịu roi vọt thẹn thuồng, cùng 
đều độc dữ làm hư nát thịt mình cực 
thanh cực thánh, cũng vì tội chúng tôi 
hay mê đắm buôn lung theo đàng sung 
sướng cho cho thân xác mọi bề. 


Vậy xin Chúa ban ơn thêm sức cho _ 
chúng tôi yêu việc hầm mình, biết đàng.... 


lánh tội, cho linh hồn và xác chúng tôi 
đều nhờ ơn giữ gìn cho vẹn sạch. Amen. 

Thứ båy thì gãm : Khi quần dữ đánh 
Ð C Giêsu đoạn, thì nó cho Người đi lấy 
áo mình mà mặc, cho nên Ð C Giêsu 
phải đi qua giữa quân ấy, thì chịu nhiều 
đều sỉ nhục. Mà bỡi dấu lắn còn mới, 
thì máu chảy ra, mà áo thì đính lấy thịt 
mình Ð C Giêsu ; song lòng quân ấy hãy 
còn chưa phi, lại tìm cách lạ mà làm 
khô sở cho Ð € Giêsu, 

Vậy nó lột áo Người ra một lần nữa, 


cùng lấy một tấm áo đổ mä mặc cho 


Người, và lấy gai khoanh tròn, giả làm 
như mũ triều thiên đóng vào đầu Ð C 
Giêsu. Có gai thì thấu vào óc, có gai thì 
thấu vào trán, cho nên máu chảy xuống 
dầm đề, Nó lại lấy cây nửa làm gậy mà 
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.} thương Ð C Giêsu chịu đội mũ gai thề 

Ze đã nên là độc địa bạc ác và xấu hồquá 
-_ 1ề, cho đăng phạt tạ Ð C. Cha vì tội kiêu 
= ngạo chúng tôi. Xin cho chúng tôi đắng 
__ lỏng khiêm nhượng chịu lụy Chúa mọi 
đàng, cho ngày sau đặng đội mũ triều 
thiên ở trên tròi; lại xin thờ phượng 
Ð C Giêsu, là Vua thật trên trời dưới đất, 
cùng xin Chúa sửa trị trong linh hồn 
cnung tôi. A-men. 


St): Thứ lắm thì gẫm : Khi Phi-la-tồ thấy 
E An độc ác làm khốn cho Ð C Giêsu 
__ thói quá, thì động lòng thương, mà ngờ 
- là dân xem thấy hình tượng Ð G Giêsu 
-_ khốn cực làm vậy, hoặc là trở lòng 
__ thương mà tha chẳng; thì đem Ð € Giêsu 
__ lên nơi cao trước mặt dân Giu-đêu, mà 
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? E cho Người cầm, đoạn nó đứng vây xung 
| „quanh mà quì gối nhạo rằng; « Lạy vua 
w -Giu-dêu! » Đứa thì. giò ngang mặt, đứa 
k : thì vå ngang má, đứa thì lấy gậy ntra 
¿l Người cầm mà đánh trên đầu Người: | 
D quân d ấy đua nhau ra sức mà làm cho ` 
DC Giêsu phải khốn hơn nữa. . 
= Khi gẫm bấy nhiêu sự, thì nguyện d 
một kinh Ð C T., mười kinh Đức Bà, 
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rằng: « Ấy là ERE, » Dân liền kêu cả. 
tiếng rằng: « Dem đi giết, đóng đỉnh 31! 
thập giá mà chớ». Phi-la-tồ lại rằng: +1: 


« Tao đóng đỉnh vua bay làm sao?» 8 
Dân liền thưa rằng: « Chúng tôi có tủ 
một vua Xê-xa-rê mà chớ ». e 


Bấy giò Phi-la-tồ thấy việc mất cong n 
lại thêm sanh sự hỗn hào, thì lấy nước Ty 
rửa tay, mà rằng: « Tao chẳng có lỗi gi Fi 
về sự đồ máu người nhon đức nầy đâu». 13 

Nó liền kêu rằng: «Đầu mà máu f3 
người nầy đồ trên chúng tôi cùng con 31. 
cháu chúng tôi, thì chúng tôi cam chịu a, 

Bấy giờ Phi-la-tồ sọ dân cáo mình 
phải mất chức chẳng, thì phú Ð C Giêsu 
cho nó đem đi giết. 

Khi gẫm bấy nhiêu sự, thì E 
một kinh Ð C T., mười kinh Đức Bà, 
thương Ð C Giêsu vô tội mà chịu đoán 
giết, xin cho chúng tôi băng lòng chịu... 
những sự nhiếc nhóc nhao cười trái lẽ,... 
chớ bắt chước quân Giu-dêu chẳng nhìn 
Ð C Giêsu. A-men. 

Thứ chin thì gẫm: "Khi Phi-la-tồ đã 
phú Ð C Giêsu cho quân bạo ngược ấy, 
thì nó côi áo đồ ra, mà cho mặc áo 
Người lại; cho nên những đấu tích lại 


[=] e pe Kn 


Së e fm Km E r 


D Go Zë är 


Ea = 


"Về Tuần thủnh 299 


TI nứt dể ra một lần nữa, thì từng: thêm 
_ đau đớn quá trí khôn lường. Đoạn nó 
- bắt Ð C Giêsu vác thánh Giá nặng lắm ; 
- mà bởi vì Người dà yếu nhọc, mồ hôi 
“Và máu chảy ròng ròng dọc đàng, cả 
| mình thì sưng súp nứt nở, cho nên ng 
i _ xuống đất nhiều lần: mà những quân 
- dän Người ihi nó nhiếc mắng cùng đạp 
i đậy giục đi cho chóng. Lại bäi sợ Người 
: chết đọc đàng, e đi chẳng đến nơi chăng, 
- thi nó bắt một người, tên là Xi-mong, 
b Se đỡ thánh Giá cùng ÐC Giêsu. 


“Khi ấy có một dën bà, thấy P C Giê- 
_su khốn cực, thì thương, bèn lấy khăn 
Í mà lau mặt Người, liền in hình tượng 
Í mặt mũi P C Giêsu vào trong khản ấy, 
í nom gọi là Vê-rô-ni-ca. 


Ke cũng có nhiêu người đi theo đô 
- hội mà coi; song có một it người nữ có 
-_ lòng nhon đức, thì buồn rầu khóc lóc 
- mà theo Người, thì Ð C Giêsu liền trở 
- mặt lại, mà phán rằng: « Ở con thành 
- Giê-ru-sa-lem, bay chớ khóc thương 
Tao làm chi, hãy khóc thương bay 
_ cùng con cháu bay,ngày sau phải khốn 
. mà: chứ ! )» 
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Khi ấy ĐC Giêsu sức thì đã môn, thở 
chẳng ra hơi, mà thánh Giá thì nặng nề 
đè vai Người xuống, mồ hôi và máuchảy ' ‹ 
ra rưới khắp dọc đàng thành Giêrusalem. 

Khi gẫm bấy nhiêu sự, thì nguyện . 
một kinh Ð C T., mười kinh Đức Bà, T, 
thương Ð C Giêsu chẳng nê nghiêng vai ' ‹ 
vác thánh Giá rất nặng, là gánh lấy tội 23. 
lỗi chúng tôi. Chớ chỉ chúng tôi hết lòng . 
ghét chừa tội lỗi, cùng vác thánh Giá + - 
theo chơn Ð € Giêsu, thì mới đáng got 


là con Chúa. A-men. ` 
` Thứ mười thì gẫm : Khi ÐC Giêsu lên 3, 
núi Ca-la-va-ri-ô, là nơi quen xử kê có zi: 
tội, thì quân dữ lấy một được và mật  ‹ 
đẳng chế vào rượu mà cho Người uống; | 


đoạn nó lột áo Ð C Giêsu ra một lần 2. 
nữa, thì những nơi dấu tích máu lại ' ù 
chảy ra. F 
Nó liền båt Ð C Giêsu nằm ngửa trên 3 
cây thánh Giá, mä lấy đỉnh sắc đóng 
chon tay độc dữ quá chừng, cho nêu 
đau đớn lắm. 
Bấy giờ quan dạy lấy tắm ván có thích F 
chữ rằng: Giêsu Na-da-rét, là Vua nước f; 
Giu-dêu, mà đóng vào trên cây thánh | : 
Giá: quan có ý làm cho xấu hô. Song IL: 
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Eé sờ: nhiệm DCT đề thích chữ px 

_ cho thiên hạ đặng biết Ð C Giêsu là Vua: 
- thật nước Giu-dêu cùng các nước thể 
E gian. 

= Doan nó kéo thánh Giá lại cho đến 
-_ lỗ; mà bồi dựng lên nặng nề lắm, cho 
- nên rúng động cả và mình ĐC Giêsu, 
= máu chảy xuống chửa chan. 

__ Bấy giờ quân lính chia ảo ngoài Người 
ra, bắt thầm mà lấy. 

Khi ấy những kẻ đầu mục cùng những 
người hay chữ nghĩa, cùng quân lính và 
kẻ qua đảng đều nói phạm thượng, gặc 

= đầu cười nhao Ð C Giêsu rằng: o Hãy 
i} emp lấy mình! Ví bằng mầy phải là Con. 
LG BDCT, thì hãy ERRA khỏi cây thập 
| giá, thì chúng ta mới tin». Song ĐC 
.Í Giêsu ngửa mặt lên xin ĐC. Cha tha tội 
__ cho nó, vì nó lầm chẳng biết. 

= Khi gẫm bấy nhiêu sự, thì nguyện 
zk một hình Ð CT., mười kinh Đức Bà, 
— thương Ð C Giêsu chịu nạn chịu chết trên 
- cây thánh Giá vì tội chúng tôi, xin cho 
-_ chúng tôi đóng đỉnh tính xác thịt tình 
tư dục, lòng giận lỏng ghét, cùng các tộš 
- lỗi chúng tôi làm một cùng thánh Giả 
_Đ€C€ Giêsu, lại xin bắt chước Ð C Giêsu: 
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mà tha thử cho kế thù Bo cùng 
chúng tôi. A-men, 


Thứ mười một thì gẵm : Khi Ð C Giê- 
su chịu đóng đỉnh giữa hai ngwòi trộm 
cướp, mà một đứa bên tå nhao bång 
Người rằng: « Ví bằng mầy phải là Con 
Ð CT., sao chẳng cứu lấy mình cùng 
chúng ta với ??» 

bấy giờ người bên hữu mắng nó rằng: 
« Ta là kẻ có tội đáng chịu gia hình, mà 


Người, nào có tội gì?» Đoạn trổ mặt... 


lại cùng Ð C Giêsu mà rằng: « Lạy Chúa, 
khi Chúa về nước Thiên đảng, xin nhớ 
đến tôi cùng ». Thì Ð C Giêsu trở mặt 
lại mà phán rằng: « Thật hôm nay mầy 
sẽ đặng lên nơi vui vẻ cùng Tao », 


= Sau nữa rất thánh D. Bà mắng tiếng 
dem Con đi giết, thì Đức Mẹ đi theo đấu. 
máu Con rơi đọc đàng, cùng nghe tiếng 


búa đóng đỉnh Con, thì đau đớn xót xa ` _ | 


trong lòng như chịu đóng đỉnh vậy. - 

Bấy giờ Ð G Giêsu thấy Đức Mẹ ding- 
gần thánh Giá cùng ông thánh Gioan,. 
thì trôi phú Đức Mẹ làm mẹ ông thánh: 
Gioan, và trối cho ông thánh Gioan làm. 
on Đức Me, $ 


Ri 
H. 
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Khi Ð. Bà nghe lời trối thề ấy, thì lo. 


buồn đau đón lắm, vì đä hẳn biết một 
ít nữa chẳng còn thấy Con ở cùng. 

Khi ấy là giờ ngọ, mà cà và trải đất 
liên hoá ra tối tắm, cho đến giờ mùi. Ấy 
mặt trời än sự sång mình, chẳng chịu 
soi những sự xấu hô khốn nạn Chúa trời 
đất muỡn vật phải chịu vì tội thiên hạ ! 


Khi gẫm bấy nhiêu sự, thì nguyện: 


một kinh Ð C T., mười kinh Đức Bà; 
thương Ð C Giêsu chịu nghe những lời 
khích bảng cười chê vì tội chúng tôi, 
cùng đội œn Chúa đã tha tội cho người 
trộm cướp đặng rỗi linh hồn; thì xin 
Chúa cùng tha tội lỗi chúng tôi là kẻ đẩ 
vô ơn bội nghĩa ; lại xin cho chúng tôi 
đẳng làm con Đức Mẹ như ông thánh 
Gioan, hầu ngày sau đặng ở bên tay hữu 
Ð C Giêsu trên nước Thiên đàng. Amen, 


Thứ mười hai thì gãm : Khi PÐ C Giêsu 
còn đứng trên cây thánh Giá, ở lặng, cầu 
cùng Ð C T. thâm (ut, đoạn thì Người 
kêu eä tiếng rằng: et Cha tôi, nhon 
sao Cha bố Con!» Ð C Giêsu kêu làm 
vậy, cho thiên hạ đẳng biết Người đã 
chịu ghe sự khốn khó hết stc mà phạt 
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tạ ĐTT.; nhưng mà lòng còn muốn 
chịu khôn hơn nữa, cho loài người ta. 
đặng nghĩa lại cùng Chúa. _ 

Khi ấy Ð C Giêsu yếu nhọc cå và mình 
thì mướt máu mà kêu rằng : « Khát khao ! » 
Tức thì có một người quân lính lấy giấm 
mà đưa lên cho Người uống. 

Bấy giờ các việc đä ứng nghiệm lời 
thánh Tiên tri, cùng đã y như linh DC 
Cha day, thì Ð C Giêsu phán rằng: oe Dä 
đoạn ». Ấy là việc chuộc tội cho thiên 
hạ dä huờn tất. 

Khi gẫm bấy nhiêu sự, thì nguyện 
một kinh Ð C T., mười kinh Đức Bà, 
thương Ð C Giêsu khát khao phần rôi 
chúng tôi, cho nên dä làm việc chuộc 
tội huờn tất; xin cho chúng tôi chở bắt 
chước quân di lấy giấm chua mật đẳng: 
cho Ð CGiêsu uống, ấy là chở làm tội 
lỗi mất lòng Chúa nhon từ vô cùng, 
A-men. 


Thứ mười ba thì gãm : Khi D C Giêsu 
đä chảy hết máu mình ra, mặt mũi xanh 
xao, con mắt thì nhằm lại, còn một chút 
hơi mà thôi, song bỡi ý Người muốn tô ˆ 
ra cho thiên hạ biết Người liêu sự sống 
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minh mà cứu lấy loài người ta, cùng dạy 
la cách chết an, như đä dạy đàng sống 
thuận; đoạn Ð C Giêsu ngửa mặt lên, 
më con mắt xem trời, mà kêu cả tiếng 
rằng: e Con phú linh hồn Con ô tay D 
C. Cha ». Đoạn gục đầu nhắm mắt, linh 
hồn Da xác. 

Tức thi màn trong nhà thờ xẻ ra làm 
hai, đất liền động địa, đá vỡ tán tác, mồ 
må mở ra, nhiều xác thánh đời xưa bấy 
giờ liền sống lại. 

Ấy tròi đất muôn vật thương tiếc Con 
Chúa hằng sống dựng nên muôn loài, 


rày chịu chết trên cây thánh Giá. 


Khi gẫm bấy nhiêu sự, thì nguyện 
một kinh Ð C T., mười kinh Đức Bà, 
thương Ð € Giêsu cùng đội ơn Cha cả 
đã chịu chết vỉ tội con dÙ là chúng toi: 
mà chúng tôi khi thấy những sự khốn 
khó Chúa dä chịu vì một lòng thương 
yêu, chúng tôi chẳng động lòng thống 
thiết, còn đám phạm lội, thật thì chúng 
tôi cứng hơn là đá bội phần mà chở. 
Vậy xin Chúa nhõ xuống một giọt máu 


châu báu vào lòng chúng tôi, cho đặng ` 


trê nên mềm mại mà kính mến Chúa 
trên hết mọi sự. A-men, 
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Thứ mười bổn thì gẫm : Khi linh hồn 


Ð C Giêsu ra khỏi xác mà xuống Lâm-bô, 


viếng thắm an ủi các người thánh ở đó, 
đợi trông ÐC Giêsu ra đòi chuộc tội cho 
thiên hạ. Bấy giờ các thánh ấy đăng vui 
mäng là thê nào ! 

Khi ấy có quan cai cùng quân canh 
giữ xác Người, xem thấy đất động, cùng 
nhiều sự lạ khác, thì sợ hãi mà rằng: 

« Người nây thật là Con ĐC ”£. ». Lại 
nhiều kẻ trong dän, khi thấy các sự lạ 


ấy, thì trách mình đánh ngực mà trở về 


nhà lo buồn dau đớn trong lòng, cám 
thương Người vô tội mà chịu khô hình 
cho đến chết dường ấy ! 

Khi gẫm bấy nhiêu sự, thì nguyện 
một kinh Ð C T., mười kinh Đức Bà, xin 
P C Giêsu thương xót chúng tôi còn ở 
thế này như nơi tù rạc, hăng ngóng trông 
ngày nào linh hồn chúng tôi ra khỏi 
chốn rac ràng, đặng xem thấy mặt Ð C 
Giêsu như Ara thánh. ở Lâm-bô xưa. 
A-men. 

Thứ mười làm thì gåm : Khi xác D c 
Giêsu còn trên cây thánh Giá, có một 
người quân linh lấy đòng mà đâm cạnh 
nương long Ð GGiêsu, máu cùng nước 
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` Bền chây SR đã nên ong nghiệm lời 
_ a thánh Tiên iri dä phán: e Đến ngày sau 

__ nó sẽ thấy Đấng thuở trước nó đä đâm». 
Song xác Ð Giêsu chẳng biết đau 
vì dà sinh thì, nhưng mà Đức Mẹ đau 
đón như lưỡi dòng thàu qua lòng vậy, 
Zei thấy quân dữ chẳng thương Con mình 
L khi còn sống,: dại chẳng thương khi đã 
GC qua đời, - 

— Bấy giờ hai người có danh vọng, đã 
— làm môn đệ thật Ð C Giêsu, một là ông 
- thánh Giu-se, hai là ông thánh Ni-cô-đê- 
__ mô, hạ xác Ð €Giêsu mà phú ở trong 
_ S tay D. Mẹ, mà B. Mẹ than khóc thương 
Con chẳng có khi đừng.. 
Doan lấy thuốc thơm tho mà xức xác 
f  ĐCGiêsu, cùng táng vào trong huyệt đá 

= mới, và đề trong lòng Đức Mẹ với, vì 
—— Đức Mẹ đau đón thương Con thám thiết 
—— lắm. é 

zi Khi gẫm bấy nhiêu sự, thì nguyện 
= một kinh:Ð CT., mười kinh Đức Bà, 
= thương ÐĐGGiêsu chịu lười đòng đâm 
= canh nươn;;long, như mạch suối thiêng. 
= liêng tuôn xuống mọi on mọi phước. 
= Lai xin cho chúng tôi hằng nhớ dën sự 
__ thương khó Ð C Giêsu, mà tích đề trong 
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lòng chúng tôi, cho đặng hoá nên người. 
mới, mà ghét tội lỗi trên hết mọi sự, 


cùng hết lòng kính mến mà đền ơn trå bk 
nghĩa cho Ð C Giêsu, vì dà hết lòng us Se ` , 
dän chúng tôi dường ấy. A-men. | 


Đoạn phải đọc : 
Kinh Lạy Nữ Vương. 
Kinh chúng tôi là vật mọn. 

Cùng cử ngày mà than kinh sau non: 

=—— m 
KINH THAN NGÀY LỄ ĐÈN NHÚT. 

( Những ngày cầu cho các đẳng linh 

hồn, ai muốn than, thì cũng nên A. 
THÂM PHÁN KINH. 

Thương ôi! . 1 
Dën ngày Chúa nồi cơn thanh nộ, BE 
Ngọn cờ Vua cả phút trương ra; _ 1 
Thánh Giá nhiệm mầu rực rỡ, 

Bông chúc thế gian ra tro mat, { 

Ấy sự rất nên khủng khičp, 
Là khi Quan xét ngự trường, _ 
Sẽ tra hôi mọi đàng, 

"Thật rất nên là nhặt. 

Loa thần kíp giục, 

*riếng lạ nôi rân, 


pa "hấu mồ må muôn ek 

- Bắt tựu trường phán xét. 
Kinh xong thay sự chết ! 

- Rúng động bấy đất trời! ` 
Loài người khi đã sống lại rồi, 
Phải të tựu hầu thưa Quan xét. 


' 1... đà ghi chép, 

d -hiy giờ mới đem ra, 
T. Trong ấy biên mọi việc chánh tà; 
-_ Quan cử đó mà tra người thể. : 


Ấy vậy, Chúa ngự ra giảm thị, 
- Sự än vi thôi mới tô bày, 
: Ze sự øi tư, 
Ko Ai chẳng gia phần phạt, 
"Khốn thân tôi đã nên túng ngặt ! 
"Eu ấy hầu thưa thốt làm sao ! 
Ss - Biết cậy ai binh vực chữa bàu ? 


= Lay Vua rất oai nghỉ kinh khủng, 
—— Là Đấng hay cửu vót làm on, - 

— Chúa vốn thật nguồn nhơn, 

= Xin cứu tôi như vậy. 

= Lạy Đức Chúa Giêsu chí đại, 

= Chủa lòng lành xin nhớ đến tôi : 
sâm vì tồi Chúa mới ra đời, 

E En đụng hủy. hoại tôi ngày ấy. 
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Chúa mỏi mệt bởi đi tìm con đại, As? 

Chúa chịu thánh Giá khô hình mà chuộc ˆ 
tôi, 

Rất trọng công linh, xin đừng uồng phí, 
Lạy Quan xét chí công trừng tri, 
Xin ban ơn tha thứ tội khiên, : 
Xin Chúa thương xem trưởc ngảy lin 

phán. 


Tôi kêu van khác nào tù iaa 
Bỡi tội nên hô then mặt tôi, _ 
Muôn trông Chúa nhậm lời, 

Mà nhiêu duông tôi tá. 

Kẻ có tội Chúa đà tha thứ, 

Cùng kẻ trộm Chúa đã nhậm lời, 
Lai Chúa đä cho tôi đẳng nhờ on ës 
cậy. 

Lời cầu tôi tuy là vụng đại, 

“Chúa tốt lành xin hẩy đuông tình, 
Kêo phải hoå hình đời đòi thiêu đốt. 

Xin hiệp cùng con thảo làm một, ` 
Rè tôi ra cho khối đoàn hung, ˆ 
Hầu đặng hiệp cùng kẻ bên tay hữu. 

Khi Chúa đã phạt đoàn quân đữ, 
Chịu thiêu đốt ngọn lửa nồng nàn, 
Xin gọi tôi vào hàng, 

Cùng những ngườì hưởng phướe. 
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Tôi cầu xin sấp mình kinh khiếp, 
Lòng än nắn tan nát dường tro; 
Zin. Chúa gánh lo chung cùng tôi tớ, 


` Ôi! ngày ấy thật nên lo sợ, 
Phải khóc lóc ăn nắn. l 
Khi loài người bõi đống tro tàn, 
Xác thịt liên sống lại. 
"Tội nhơn sẽ kinh hãi, 
Khi chịu án đoán phân. _ 
Lay Chúa cứu thếkhoan nhơn, 
Xin tha thứ chúng tôi ngày ấy. 
Ấy vậy lại xin cho các đẳng linh hồn, 
-_ Đặng lên chốn nghỉ an muôn đời tiêu 

sái: A-men. 
‘Poan than kinh : 
N Chúng tôi lay on Ð C T., xin Chúa 

__ thương đến chúng tôi, là kẻ Ð € Giêsu 
= rất yêu dấu lắm, cho nên dä phú mình 
ở tay quân dữ, cùng đã chịu đồng đỉnh 
trên cây thánh Giá, và chịu chết vì chúng 
tôi. A-men. 

Đoạn đọc : 
Kinh Cảm ơn 
<" ` Kinh Trồng cậy. 
__ Ba cán Lay. 

Rôi sấp mình kinh lạy ba län. 
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Khi Chúa chịu treo trên cây hình khô, 
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KINH THAN NGÀY LỄ ĐÈN NHÌ. 
( Các ngày khác trong mùa Chay cả, 
Đà cúc ngày kính rất thánh Giá, muốn. 
than thì cũng nên ). Ze 


H 
THÁNH GIÁ THAN KINH, 


Ó ngọn cờ chói loà rực rỡ, . 

Vua trời đất kéo lên làm lịnh, 

Là ý nhiệm thẳm sâu cao trọng, 
Thánh Giá bày tó trước mặt ta. 
Đấng tạo sanh liều mình chịu nạn, 
Chết trên thánh Giá rất thiết tha : 


Đã nên độc dữ khốn cực nhuốc nha. 

Quân d kia lại lấy lười đòng, _ 
Đâm thấu vào nương long Chúa, 
Máu và nước ròng ròng tuôn xuống, 
Càng thêm nhiều nổi xót xa ; 

Khác chỉ mạch nước thiêng mầu nhiệm, 
Rửa tội khiên khắp cả loài ta. 

Ấy lời ca Đa-vit thánh vương, 
Phản tiên tri, rày đà wng nghiệm ; 
Người rằng : sau các đân dấy loạn, 
Dùng khô hình giết Đấng chỉ tôn. 


EEN Ee, ` 


Kinh ngày lễ đèn nhỉ 253 ị 
_ Nay thánh Giá hoá nên của quới, 
S Làm ngai ngự Chúa tri càn khôn. 
ZA thánh Giá quới trọng tốt lành, 
i Thật là cây biru châu chí thánh, 
E ÐA đầm nhuốm sắc điều rực rỡ, 
z- Là bửu húyết Vua cả Thiên đàng, _ 
`. Ớ cây cao trọng khôn lường, i 
I Trong trái đất cây nào đám vi! 
nm Vì bởi Cây nầy đã đáng, 
= Chở mình Chúa rất trọng rất sang! 
E Ớ Cây phước lộc là đường nào ! ì 
2 Đăng Con Đức Chúa Trời treo đó, 
k Mà làm của tế lễ vô giá, j 
= Đâng trót mình chuộc tội muôn dân ! V 
= Trời đất đặng vui mäng, 
Hoå ngục thì kinh khủng, | $ 


- Loài người đời đòi khỏi khốn, 
Bỡi nhờ Cây có phước vô ngăn ! 
E A thánh Giá chúng tôi kinh thò, 
Men thần vững vàng, chúng tôi trông cậy, 
i Một tbánh Giá vô cùng phép tắc, 
8 Lòng chúng tôi yêu mến tin thành, 
Lê Dén nhờ sự thương khó Chúa tôi, 


È Lòng cung kính sấp mình khần nguyên, 
E Người nhon đức ban ơn thêm sức, 


= Kể tội khiên cải dÙ về lành, 
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Kinh lay Chúa cå Ba Ngôi, T. i i 
Đăng mọi loài kính tôn khâm phục; `"... ¡ 


Khắp thầy trên trời dưới đất, 

Phải phượng thờ tin kính hết lòng. 

Xin vì phép thánh Giá nhiệm mầu, _. 

Cho chúng tôi đặng nhờ phần rồi: . 

Sau đặng tới tiêu điêu Thiên quốc, 

Là nước Chúa hưởng phước vô chi§c, 
A-men, 


Poan đọc các kinh như lễ đèn at. 


KINH THAN NGÀY LỄ ĐÈN BA. 
( Các ngày khác trong mùa Chay cå, 
muôn than thì cũng nên }. _ 
THÁNH MẪU THƯƠNG KHÓ KINH.,  - 
Thương ôi ! | 
Đức Mẹ sầu bi đau lòng thâm thiết, - 
Đứng gân thánh Giá thấy dung tree Gon, 
Luy ngọc chứa chan gan vàng nứt nó, - 
Lòng Bà khác nữa mùi nhọn thầu qua, 
Đau đón thiết tha buồn sâu thông gg 
Xưa khen Bà có phước, 
Sinh Con một Chúa Cha: 
Nay buồn bực xót xa, đậy 
Cùng trần phiền đỗi ấy ! 


d ři paa 4 AE, Ka ep i Š KS 
"....... CR ` 
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ke Le 
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—— Mẫu từ khi xem thấy, 

__ Con cao sang phải chịu nhục hình, 
Ze Ak rất dot thống tình, 

- Thêm phiền muộn võ- vàn khí săc. 


Ai ai trong tròi đất, 

~ Bằng xem thấy Mẹ Cu Tròi, 
` Chịu ere khồ đường nầy, 

Mà chẳng lụy lưu duồng Mẹ ? 


——_ Bằng ai suy nghĩ, _ 
__ Thấy Mẹ sinh Con Đấng chí tôn, 
Dan đớn duồng Con, 
3 Lë nào chẳng thẩm sầu với Mẹ ? 


Zem thấy Con cứu thế, 

_ Lòng nhơn lâm phải cực hình, 
-bB8f gánh lội dân minh, 

_ Nên nỗi chịu đầu roi vọt... 


BNS Maliy đấu yêu có mội, - 

` Mẹ thấy Con thì đắng hi hoan ; 
` Nay Con trút linh hồn, > oe 
_ Khi lâm tứ đä nên iất Déi, 


Re Òi Al 

` Mẹ buồn sầu SCE gn. _ hỡi p 

Me là nguồn đức thương yêu, ` 
- Cho Con đặng phần đau đớn thiết tha; 
bề _ Hầu đặng khóc than cùng Mẹ.. : 
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Xin Mẹ đừng từ rẩy con bèn, == = —“ d? 


956 SÁcH Mục Lyc 


Xin đốt lòng con nóng nảy, - 
Mà thương mến Chúa chuộc tội, 
Ngửa trông Đức Mẹ giúp lời, d 
Cho con đẹp lòng Thánh Tử. | 
Gắn vó xin cùng thánh Mẫu, 
Cho con nhờ thửa ơn nầy, 
Là in dấu thánh Chúa tôi, 
Ghi tac vào lòng khắn khắn. 
Vì Chúa lòng thương nên khẳng; 
Chịu gian nan khốn cực vì tôi, 
Xin chia hình khô Con người, sẻ “2 
Cho tôi đặng chịu phần khốn khó. = 
Tôi còn sống bao lâu ở thể, _ . 5 
Xin ban ơn khóc với Mẹ lành, `. g 
Mà nhớ thương Chúa chịu đóng định, f 
"Thìn một tiết, chớ hề sai chậy. / 
Bên thánh Giá đứng gần với Mẹ, < 
Sự ước ao con mới phỉ lòng, i 
Là cho con nhờ phước hiệp cùng, 
Mà khóc than cùng Mẹ. - 


Lạy Đồng trình cao quang Thánh Nữ, 
Sạch hơn các nữ trinh đồng, 


Nguyện đắng khóc than với Mẹ. 
Xin giúp con nông công chớ nê, ` 
Mà mến suy sự chết Chúa tôi, 
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__ Hầu có phần thương khó cùng Người, 

Và cám nhớ mọi nơi thương tích. 

K Cho con đặng động lòng thương tiếc, 

= Mà gẫm suy thương tich Chúa tôi, 

Häng ấp yêu thánh Giả đừng nguôi, 

~ Nhờ biu huyết Chúa Con rưới dom, 

Hầu khói ngọn nông nàn hoả dom, 

Xin Đồng tri thánh Mẫu chữa bàu, 

Nghe án lành đoán định ngày sau, 

Khi Chúa ngự xuống trường thầm phán, 
Dám xin Chúa GIÊsu thương đến, 

Mà ban cho thánh Mẫu phù tri, 

- Khi linh hồn lìa khỏi thế nầy, 

__ Lãnh phần thưởng toàn công thẳng trận, 
Khi xác phàm chết đoạn, 

Xin Chúa đoái thương đến linh hôn, 

Đặng lên chốn Thiên đàng, 


_ Hằng hưởng phước muôn đời tiêu sái. 


A-men. 
Đoạn đọc các kinh như lê đèn nhứt, 


__ KINH THAN NGÀY THỨ NÄM, KHI RỬA CHON: 


CÁM on Chúa cả phép tắc vô cùng, 
Vô thi vô chung, dựng nên trời đất, 


= Sanh thành nhon vật, cho có chúng tôi; 


sA m 


>- —, 


Vì chưng thương nó phải mất linh hồn; ˆ 
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Lại xuống ra déi chuộc tội cho rỗi. - - 
Trong ba mươi tuôi còn ở nhà tư, — - 
Nhon đức có dư, khiêm nhường thảo 
thuận ; _ 
Ba nắm day đỗ gương phước tỏ tường, 
Chúa lại toan đương phú mình chịu khó; 
Bốn tuần thông khô tịch cốc trên rừng, 
Luống những lo thương hết loài người 
thể, 
Vậy bèn giả Mẹ mà đi thành WEEN 
Giữ ngày lễ chiên Chúa Cha đã dạy. _ 
Bữa thôi Chúa đậy mới côi áo ngoài, _ 
Khăn buộc lưng rôi, tay bwng chậu nước; 
Chúa liền qua trước đầy tỏ còn ngồi, __ 
Qui gối xuống nơi Phêrô trước hếu "7" 
Chúa bèn dọn đẹp toan rửa chon cho, 
Phêrô elo, chối đài chẳng chịu. ~ ˆ ˆ 
Chúa liền phán bảo Phêrô lời näy: 
« Phêrô cAi Thầy chẳng còn ngãi Bì 
« Cùng Thầy đặng nữa ». 
Phêrõ liền sợ : o Xin Chúa rửa lma 
« Mình mầy trước sau, tôi xin Chúa rửa». 
Chúa rằng : « Bay đã sạch sẽ thì thôi ». 
Ghúa mới phán lời, rửa chor mà chó. 
Rửa chơn trổ thứ, mói đến Giu-dà, ˆ 
Nước mắt nhỏ sa rửa chon eho nó, 
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A ˆ Chẳng đăng SE op Máu Minh Ps 
xuống. 
- Ba năm dà dạy những sự hiền lành, 
_ Chúa lại phú mình cho quân dù bắt, 
- Liều mình chịu chết chuộc loài người ta, 
- Cho khỏi đắm sa hoå hình khốn nạn; 
en chẳng quản, lòng nó đữ song 
_ Chúa cũng rửa chung như đầy tớ hước. 
Kg đồ sau trước xem Chúa chẳng 
đương: 
g Cảm ơn Chúa thương chúng tôi quá sức; 
- Ngãi nào báo đặng, khóc lóc chẳng đừng, 
Ơn Chúa lòng thươ ng chúng tôi đường fen 
_ Rửa thôi Chủa đậy mặc lấy áo ngoài, 
| Chúa lại lên ngồi chưng nơi vì cũ. 

_ _ Chúa liền đạy đỗ gương phước tổ tưởng : 
: d „e tao đã dm gường, bay phải bắt chước, 
_ «Bay gọi Tao trước là Chúa, là thầy; : 

= @ Tao rửa chơn bay, thì bay phải biết, 
__« Đặng bay bắt chước, mà rửa cho nhau; 


d 


x=.Äc an , sw 


 Upän, 
Si -Moi lời Tao dän bay giữ chớ' sai, 
e Rày Tao toan dời về cùng Cha cå. 
e Bay chó khá phiên muộn lo tây, 
« Tao ch ng. bỏ bay mồ côi mà sợ, 
« Bay còn ở thế hoà thuận yêu nhau, 


: « Khiêm nhượng làm đầu, yêu nhau hoà 


a 
a x 
— 
-=-= mri” Zagreb Sg rg fg 


đặng mở đây tội mày. 
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« Giữ lấy lời Tao đặn đò sau trước, f; 
« Ngày sau lại được xem thấy mặt Tao, 31; 
« Tôi Chúa găp nhau Thiên đàng wë: E 


phước ». A-men. er, 
P i ; | ' 
+ ` A A ; | i 
INH THAN NGÀY THỨ SÁU, KHIHÔN CHƠN, T 


Tôi lay ơn Ð C Giêsu, 
Nhơn sao Ð C Giêsu chịu Giu-dà bán lłåm 
vậy ? — Tao chịu bán cho đăng chuộc A 
tội mây. _ 
Nhơn sao DC Giêsu cầu eg lâu E 
làm vậy ? — Tao cầu cùng DC Cha kéo E? 
quở phạt måy. ; 
Nhơn sao Ð C Giêsu vào chịu nạn, wë 
1o và sợ làm vậy ? — Tao lo buồn cho 1 
mầy đặng bình an, kéo mầy lo buồn nữa. T 
Nhơn sao PÐ C Giêsu những mồ hỏi 1 
máu chảy ra làm vậy ? — Tao chảy mồ A 
hôi máu, cho đặng rửa tội mầy, = = = P 
Nhơn sao Ð C Giêsu chịu quân dữ T) 
bắt làm vậy ? — Tao chịu bắt, ege mác = 
qui bắt mầy. ta 


Nhơn sao Ð C Giêsu chịu buộc trói CS 1 
mình làm vậy ? — Tao chịu tri, cho 


anm  MHỚ r=.. i 


a 
e 
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E o "Nhơn sào DC Giêsu chịu thánh Phêrô 
- chối làm vậy ? — Tao chịu Phêrô chối 
E Tao, cho mầy bắt chước Phêrô ăn nắn 
Ser lóc, 

“Nhơn sao Ð C Giêsu chịu đây tò bỏ 
- trút ra hêt làm vậy ? — Tao chịu đây tó 
F Aë Tao, cho Tao đặng ở cùng mầy cho 
f dën trọn đời.. 
` Nhơn sao Ð C Giêsu chịu bổ va cùng 
_ táo gian làm vậy ? — Tao chịu bỏ vạ cáo 
_ gian, cho đặng dạy mầy chịu những sự 
F $ bằng lòng. 
= Nhơn sao Ð C Giêsu chịu kể hèn giỗ 
- mặt làm vậy ? — Tao chịu giồ mặt, cho 


p 


3 


78 "bé. 
E: - Nhơn sao D C Giêsu chịu đòn nát cả 


= yà mình làm vậy ?— Tao chịu đánh, cho 
a mầy khỏi phạt vô cùng trong hoả ngục. 
IO Nhơn sao P G Giêsu chịu ÏI:-ro-de chê 

_ rằng: « dại dät » làm vậy ?— Tao chịu 
_ chê xấu hô làm vây, kẻo hết đời mầy 
K chịu xấu hồ trước mặt thiên hạ. 

“Nhơn sao Ð C Giêsu chịu quân Giu- 
đêu ghét hơn thằng đữ là Ba-ra-ba làm 
vậy ?— Tao chịu quân Giu-dêu ghét, bo 

: mày bỏ Tao mà theo ma qui. 


_ mầy đặng yui lòng chịu những sự xấu. 
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Nhơn sao Ð C Giêsu chịu đóng mũ CS 
gai trên đầu thâu vào óc làm vậy GEN 
Tao chịu đóng mù gai trên đầu, cho mầy A 
đặng đội mù triều thiên trọng vọng vô 4 
cùng. ' 1 
Nhơn sao Ð C Giêsu die vác . cây 51. 
thánh Giá nặng nề làm vậy? — Tao chịu 1- 
vác cây thánh Giá nắng, cho đăng gánh | 
lấy tội mầy, cho mầy khối tội. — ˆ `. ` 
Nhơn sao DC Giêsu chịu uống của - 
đẳng làm vậy ? — Tao chịu uống của - 
đẳng, cho mầy đặng mọi sự ngon ngọt 
vui về ở trên trời. 3 
Nhơn sao Ð C Giêsu chịu kéo giẳng ` 
tay ra làm vậy ? — Tao chịu kéo giằng ` 
tay ra, cho đặng äm lấy mär, ai 
Nhơn sao Ð C Giêsu chịu đóng định 3 
chon tay vào thánh Giá làm vậy ? — Tao ` 
chịu đóng đỉnh chơn tay, vì mầy lấy 
chơn tay mà làm những sự lỗi. | 
Nhơn sao Ð C Giêsu chịu dng cây ` 
thánh Giá lên làm vậy ? -—- Tao chịu 
dựng cây thánh Giá lên, cho mầy đăng 
lên nơi cực cao cực trọng, là nước Pon 2 
Tao ở trên tròi. + 
Nhơn sao Ð C Giêsu chịu déng đỉnh 7 
ở giữa kẻ gian dữ làm vậy ? — Tao: chịu... 


Gét IPA Dn Cp #. S2 
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đóng đỉnh cùng kê gian đữ, cho ngày 
sau my đặng ngôi cùng các thánh ở 
trên trời, 

Nhơn sao Ð C Giêsu chiu quân đữ lấy 
hết ảo chia nhau làm vậy ?— Tao chịu 
quân dữ lấy hết áo, cho mầy đặng mặc 
ZS fer / láng vô cùng ở trên trời. 

Nhơn sao Ð C Giêsu trối phú Đức Mẹ 
cho ông thánh Gioan làm vậy ? --- "Tao 
trối làm vậy, vì chưng ổ dưới thế gian 
chẳng có sự gì trọng bằng Mẹ Tao, mà 


T cho làm Mẹ mär, 


E 


Nhơn sao Ð C Giêsu chịu khát khao 
làm vậy ? — Tao chịu khát khao, vì Tao 


$ a ức ao linh hồn người ta lên Thiên đàng, 


Ñ 


- Nhơn sao Ð C Giêsu kêu cả tiếng cùng 
- gục đầu xuống mà sinh thì làm vậy ? — 
Tao kêu cùng gục đầu xuống, got tìm 
mâầy trổ lạì cùng Tao, cho mây đắng 
sống vô cùng. 
-_ Nhơn sao Ð C Giêsu chịu đâm cạnh 
nương long làm vậy ? — Tao chịu đâm 


__ cạnh nương long, cho mầy đặng vào 
trong Trải tim Tao, vì chưng Tao yêu 


đấu mầy lắm, mä bao nhiêu lần mầy 


; làm tội lỗi, thì bấy nhiêu län Tao lại 
__ muốn chịu chết vì mây nữa. : 


map e + 
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Mầy đã hỏi Tao bấy nhiêu lề, thì Tao. 
dà trả lời cho mầy ; bây giò Tao muốn 
hỏi mầy một hai đều nầy : 

Nhơn sao Tao đã sanh ra trời đất 
muôn vật cho mầy, mà màầy lấy sự ấy 
mà làm khốn cho Tao làm vậy ? — Tôi 
chẳng có lời gì mà thưa! Ð C Giêsu 
chữa lấy tội tôi, tôi xin cùng Ð € Giêsu 
tha tội cho tôi. 

Nhơn sao Tao đã sanh ra mầy, là nên 
giống Ð CT., mà mầy làm sự lỗi ra hình 
ma qui làm vậy ? — Tôi chẳng có lời 
gì, vån vån. 

Nhơn sao Tao cho mây làm người 
sáng láng, mà mây lấy sự sảng ấy mà 

cäi lời Tao làm vậy ? — Tôi chẳng có 
lòi gì, vån vån. i 
Nhon sao Tao cho mâầy chịu đạo làm 


con DCT mà làm em Tao, mà mầy bo ` 


Cha cả cùng bổ Tao, mà đóng dinh Tao. 
trên cây thánh Giá như kẻ trộm cướp 
làm vậy ? — Tôi chẳng có lời gì, vån vån, 

Nhon sao Tao nuôi mầy từ bẻ đến 
lỏn, chẳng cho mầy đói khát, mà mầy 
bổ Tao đói khát trần truồng, lại nhạo. 
cười Tao nữa ? — Tôi chẳng có lời 8Ì, 
vân vån. 
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- Nhơn sao Tao dä che chè mầy, ES 
cho mầy phải chước ma qui, mà mầy 
phú Tao cho quân dữ trói đánh Tao làm 
vậy ? — Tôi chẳng có lời gì, vån vån. 
Nhơn sao Tao chẳng chấp sự lỗi mầy, 


_ mà mầy hằng ngày hằng bỏ Tao, hằng 
I "äm mất lòng Tao nhiều lần, mà mầy 


chẳng chịu sửa nết xấu mầy, những làm 
sự d cho Tao làm vậy ? — Tôi chàng 
có lời gì, vån vån. 

Nhơn sao Tao (hương mầy, Tao ra 
đời làm người vì mầy, mà mây ghét Tao 
mà thương Ba-ra-ba, là kẻ trộm cướpa 
hơn thương Tao làm vậy ? — Tôi chẳng 


| ì _ có lời gì, vân vån. 


— Nhơn sao Tao chịu mọi sự khốn nạn 
vì mầy, mà mầy chẳng có thương Tao, 
lại nhạo cười Tao nữa ? — Tôi chẳng có 
lời gì, vån vån. 

Nhơn sao Tao đã làm phép trọng, lấy 
Mình lấy Máu Tao mà nuôi linh hồn mầy, 
mà mầy lấy phép trọng ấy mà thêm tội 
nữa ? — Tôi chẳng có lời gì, vân vån. 

Tôi lay ơn Ð C Giêsu, tôi nghe bấy 
nhiêu lời làm vậy, thì tôi hồ ngươi lắm ; 
tôi xưng ra những lời Ð C Giêsu mới 
phán cùng tôi là những lời chơn. thật, 
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Vậy tôi khóc lóc đưởi chon Ð C Giêsu, ` — 
cùng xin Ð € Giêsu tha tội cho tôi; từ...... 
nầy về sau tôi đốc lòng chừa. Tôi là kê 


hèn, tôi là kẻ có tội, mà nghe bấy nhiêu 
sự làm vậy; thì tôi kinh hiếp run sợ. Ai 


ngờ là Chúa thiêng liêng vô cùng, vô (hi 
vô chung, xuống thế làm người có tuôi 


có ngằn, Chúa chẳng hay chịu sự gì khó, 


thi rày chịu trăm ngàn sự khó; Chúa 


chẳng hay chết, thì rày chịu khốn cực 
làm vậy ; Chúa sang trọng vò cùng, thì 
rày chịu xấu hồ dường ấy ! Ấy bấy nhiêu 
sự Chúa tôi chịu vì ai ? thật chịu vì tội 
tôi mà chớ. Tôi là kẻ rất hèn mọn, mà 


tôi chẳng sợ chẳng ghét tội, chẳng yêu 
chiu khó vì Chúa tôi, chẳng kính mến - 
Chúa tôi hơn mình tôi cùng trên "Nee _ 


sự, thì sao A-men,- 

bon HẠ en. 
Hầu bet chơn đi, ngàn đoạn sầu H. 
Hai hàng châu luy, nhiều nỗi khả thương, 
Chúa chịu tai ương, vì dän mê muội ; 
Vì dän yếu đuối sa chước qui ma, ^` 


Cho nên Chúa Cha sai Con xuống thiểu: ` 
Ba mươi nắm trước làm những gương 
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Lư 1 =5 


SH ba năm thành, mới ra Pe đạo. 


J -_Giu-đêu kiêu ngạo, có ý đề ngươi, 
A | = Nó trói nó lôi qua sông Gia-rét ; 
`A Giu-đêu nó ghét, quả nữa Ra- ba, 


E  Dëm ấy hình gia, dùi gai nó đánh, 
o Khoanh tròn nó đồng, giả mũi triều thiên ; 
} Zo nứa Chúa cầm, ngôi trên bàn đá. 
D d Pira xỉ đứa vả; bot tóc giựt râu: 
iI Chúa lại nguyện cầu, xin tha tội nó. 
if Chúa toan chịu khó, cho sạch tội nhơn, 
‚i Dem nạp bệ đơn, Ro-de chê dại, 
‚E Vậy bèn gởi lại, trả Phi-la-tô. 
Quân d áp vô, kêu rằng : « đáng chết ! » 


l )u 

CỔ Đóng dinh thánh Giá, khắp hết chon tay. 
ri ` Eh ấy: nira ngày, mặt trời liền tối. 

L Zeeche Mẹ hối rối, thẳm thiết thương Con, 


ki ` Mặt trời chẳng còn, thiên sầu địa thẳm; 
CỔ Vật thương tình cảm, núi Io, đá tan ; 
ZG E Linh hồn Chúa toan trút ra khỏi xác, 
CỔ Kêu rằng: «khát khao †» mật đẳng giấm 
d thua; 21 1 
CÁC Quản dữ trao lên, Chúa liên phải uống ; 
3 Lòng Chúa còn muốn khốn khó nữa thay, 
—_ Thánh Gioan ngày rày, đứng gần bên Mẹ; 
-_ Chúa thương chẳng nê trối phú thiết tha ‡ 
—&Nầy là con Bà, xin xem sóc nó ›, 
= Đoạn thôi mới tổ cho Gioan đặng hay ‡ 


= 


H — he wm 
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« Nầy là Mẹ mây, phải lo thảo kính». 4 
Thánh Gioan từ ấy länh lấy Chúa Bà, n 
Mẹ nghe xót xa như dao cắt ruột. 
Đoái nhìn sau trước, mặt mũi võ vàng. F 

Chúa Cha đã toan giờ thân sơ khăc, 
Giờ thân nhắm mắt, hồn giáng linh qui; f 

Các thánh đồng nhỉ, Tô tông nhảy nhót. . 
Lòng Mẹ chua xót ! « Con hỡi Giêsu ! » | i 
Xưa dä mit mù, nay đà tỏ rang. A-men. T 
BO E Í, 

LỄ THÁNH THỦY. d 
Phục sinh tiết đến, đèn đốt, hương xông, f , 
Mäng Chúa thiên cung, tôi than mộtcách, f 

Hồi thương ôi ! Thảm thiết lòng tôi, J 
Bèn than tạ Chúa : Chúa thương thiên hạ, 1 


Đề toà cao, các vẽ lầu son; 
Thương xót loài con, dia ý E. 
Nên Chúa mới ra đời chịu khó. Eh 
Con thơ sa hố, _ 


Bởi thương con Cha chịu liều mình; È 
Tội thế đa hành, l 
Chúa chuộc tội cho nên phải thác, D 
E-và thuở trước; | 
Lỗi lời rắn, doa chước Sa-tan; E 
Chúa lại lòng khoan, 1: 


Bèn giáng thế cho nên khỏi va. 
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La SE trong hang đá, 
T  Thuở tuyết đông, giá lanli căm căm ; 
| ` Gối có nệm rơm, 
Tt _ Lòng Đức Mẹ thương Con đối dai, 
E Ro-de ngài bội, 
i S E" trẻ thơ sanh, dạy giết con dän: 
Nên Chúa phải đời chơn, 
Ei - Sang nước khác, đàng xa ngàn đi, 
A : Đến ba mươi tuôi, 
| Lòng thương dân, ra day bốn phương ; 
f  Nhịn kẻ cang cường, 
Chúa hằng dùng chữ khiêm mà dẫn. 
= Nhiều người sân hận, 
preas hăng dùng chữ ái mà khuyên ; 
_ Phép lạ vô biên: 
Lig cho dä, tối thì cho sáng, 
„Bao duông độ lượng, 
3 E Chon Tông đồ đệ tử chon tay ; 
—— Khó nhọc đêm ngày, 
- Miễn vớt đặng linh hồn người thế. 
= Dói no chẳng kê, 
Đi giẳng khuyên khắp cõi Giu-dêu ; 
-Chúng Pha-ri-sêu, 
- Bồi xấu da sinh lòng ghen ghét: 
= Lăng tai xét nét, 
- Rình hổ cơ, đặng cáo cùng quan, 


—— Lo chước đa đoan, Sự 
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Như muôn sói rình mò chiên lạc, Gage, E 
Trở ra lòng khác, - 10056 
Trách Giu-dà tham bạc bán thầy, sais E 
Dạ nó lo tây, | G REDES 
Kết đẳng dữ, hiệp nhau chơn tít. - GERS g 
Chúa đä thấu biếu, = - ¿. mi! 1 
Rửa chon cho, nước mắt nhô sáu 21 
Vườn Giết-sê- ma, le 
Đêm vắng vẻ, mồ hôi nhỏ giọt. 5 
Ưu phiền thương xót; ANS S 
Bông Giu-dêu đến bắt vây quan, 4:1 NI 
Chúa chịu một mình. "d Sp? f 
Cầm khí giái, đèn chong sång trắng, ` +... P 
Thâu đêm đánh mắng; - - “` 8 
Quan Phi-la-tồ có chút lòng Nướng § ~ _ 
Ro-de cạn lường, : 4-4 
Bèn chê Chúa rằng: « Người đại đột De e 
Chẳng ai thưởng xót; e 
Nó ghét hơn thằng d Da, ba. - Jae 
Đêm ấy hình gia, ue DEE _ 
Trói cột đá, đánh đòn chẳng kè, Ga xã 
Đứa cười, đứa xỉ, dee F 
Đánh mỏi tay, chẳng thấy ai Trở KP 
Nát thịt tan xương, E b 
Máu chảy loä luề sa nhỡ giọt; zb 
Da non nhuốt nhuốt. = ZE _ 


Đổi thương con, Cha phải gian nan, - 
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-mon 


Dën đỗi Sa quan, _ 
T ` “Thương kiếm chước cho dân khoan giãn, 
Ai ngờ đï đức bảo oán, 
Dân kêu la: « xin hãy đóng đỉnh b » 
Chúa chịu một mình, 
= Thánh Giá vác, gượng di, lại ngã. 
{` Lòng thương thiên hạ. 
Í Gánh tội dän nặng quá núi non. 
` Đức Mẹ thương Con, | 
Đầu ngàn dăm, tìm cho thấy mặt. 
t Lòng đơn héo hắt, 
— Thấy máu Con, chon bước đọc duër bó 
Lòng Mẹ thảm thương, 
_ Như đao cắt ruột, loan ehua xỏt. 
Dong đỉnh thánh Giả, 
__ Nhập chơn tay, Chúa chịu gian nan, 
Ò giữa loài gian. 
Mặt trời tối, thiên sâu, địa thầm, 
_ Vật thương tỉnh cảm, 
T Đá vỡ tan chuyền động bốn phương, 
_—— Từ ngọ đến thân, 
Hồn Chúa xuống viếng nơi thánh TO, 
{ Han phùng cam võ. 
_ Bốn ngàn nắm, đường cả trông mưa ; 
A-dong thuở xưa, 
Mäng khác nữa cá khô gặp nước. 
= Muôn vàn thánh trước, 


| 
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Mäng Chúa tôi, rày mở hội nầy, 
._ Đến hạng ba ngày, 
Trong kẻ chết phép thiêng lại sống. 
Cửa mô còn đóng, 
Xác và hồn hiệp lại như xưa. 
Lệ đến bây giờ, | 
Phục sinh đến, đâu đâu chầu Chúa, et ` 
Thánh đàng rực ro, £ 


Tiêu thiều nhạc võ, mäng Chúa Phục sinh; 


Thåy thảy nguyện kinh, 
Lạy Đức Mẹ, bàu cho ơn Chúa; 
Ban ơn phủ hộ, _ | 
Bòn đạo nay, khỏi khốn bình an, 
Trừ hết loài gian, 
Đặng sống lại dõi theo chen Chúa. Amen, f; 


e A 
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S — MÙA PHUC SINH 


LỄ PHỤC SINH. 
(EE 


Ei Ee ANG thảy mäng thay, mäng thay 
= mäng thay, mäng thay là mäng. 
Màng Chúa Phục sinh vui lòng chúng 
thác: 

` Đoãn lời thánh Sử và lúc vịnh ca. 

—_ Mäng thảy, vån vån. 

p — Khi thánh Len-na cùng phô, người nữ; 


ES lòng ái mộ thương Chúa tử hinh, 
` Mäng thảy... 


được, 
_ Ý toan đến xức xác Chúa trong mồ, 
Í l Mäng thấy... - R 
_ Bà ấy lại lo huyệt kia khôn mở ; - 
Kai nhau tư lự kiếm xác ân cần... 
Mäng thầy... 
` Xây thấy Thiên thần khi trong hang 
` dá, ` zis 
-Hào quang sáng la lên tiếng mà rằng: 
TS Chi, Ser 


` Tìm tới thạch lăng, đem bình hương. 


ge TE Sa : 


e $ 
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« Hoi Len-na, hổi Len-na ! 
« Sao mặt mũi đao phiền dạ đượi ? 
« Kiếm tìm ai, trông đợi vậy ha? 

‹ Áo còn đó, ngó vào hang: 

« Ấy Chúa Ri-tô sống lại, 

« Đã ra khỏi huyệt hiền vang: 

« Mựa hồ nghỉ, kíp chạy đi, 

« Về bảo Tông đồ tự sự, 

« Giải cơn lưu lụy sầu bi. 

« Ở người nữ, giữ lời ta, 

« Xá dặn Tông đồ phải tựu Ga-li, 

« Chúa së hiện ra, 


« Phẳng phẳng gót ngọc, hớn bon mặt 


hoa ». 
Máng thảy... 
Bà thánh Len-na nghe Thiên thần bảo, 
Giải tình áo não, phi da hân hoan. 
Mäng thầy... 
Trở bước, nữ phon về tin môn đệ, 
Chứng rằng : « Cửu thế Phép nhiệm huờn 
sinh. i 
Mäng thảy... 


o Có thấy Thần linh ngồi trong thong mộ ; 
Ca hang dä mở, xác Chúa chẳng CÒN De 


Mầng thấy... 


t 
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` 
lì 
A 
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å 


Hoà kinh hoà lạ, bán tín bán nghỉ. 
‘Mäng thầy... 
E Phê-rô chạy đi, Giu-ong theo dõi, 
1f Hang mồ vừa tới, chon bước vào xem. 
| Mầng thảy...- 
E Khăn áo còn nguyên, Chúa thì chÊng 
š thấy, - 
__ Sấp mình kính “nu cất tiếng thở than. 
~ -Mäng thảy... 
Doan mới lui chon, về nói các ban: 
ES acht cầu nguyện, trông bës hiện 


` Mia thầy... 

E = Ngày ấy hoà nhà, ban hôm cữa đóng, 
` Chúa vào thấu lộng, tiếng phán TỐ ràng : 
_« Hồi môn nhon, hỡi môn nhon ! 

.« Xem cho hẳn Thầy đây; chớ sợ; 

e Ban cho bay đôi chữ bình an. 

-& Nay quờn cả dà phú cho Thầy, 

e Khắp quản thần nhon, thiên địa, 
= « Bốn phương, nam bắc đông tây, 
= « Chúng bay thảy hẩy nghe lời, 
= € Đi giảng đạo vạn dân trắm họ, 


Kr 
D ver eg 


= &@Phải day đỗ giữ mọi lời Tao : 
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_ Khi các môn EN nghe lời phụ Hữy. ` 


_ «Rửa lội kêu tên một Chúa Ba Ngôi, : 


fex äs Be es CT gt NEE n "P 
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« Kẻ thuận phép, Thiên đàng đặng ti, SÉ, 
_« Ai nghịch tin, hoå ngục phải sa. ` 
« Tại bay cầm bắt, mặc phép mở tha » 
Mầng thấy... 
Các thánh Tông đồ thảy đều bái tạ. 
Phi lòng mäng rỡ, hết da kính tin. - ` 
Mầng thảy... ' 4 
Môn đệ đä an, Tô-ma đi khỏi ; 
Vê nhà nghe nói sự Chúa ee ra, 
Mầng thảy... 


Lời ấy chẳng hoà, đạ kia còn cứng; 
Rằng : « Tôi chẳng đặng thấy Chúa cho 2 
thường; _ P 
Cùng dấu tích thương bàn tay tôi thử, . 1 
Thì tôi sẽ cử quyết dą chẳng tin ». _Ộ 
Mäng thảy... _ 
Cách một tuần liên, Chúa bên biện đến, 
Tông đồ đang nguyện, Chúa chúc bìnhan. — T 
Mäng thåy... q 
Đoạn phản rõ ràng: « Tô-ma, ngưoi 
hỡi ! hồ 1 
« Hoi Tô-ma, hỡi Tô-ma ! | SA f 
« Khuyên đệ tử mắt xem tường tận, - 
« Sao ban tin, ngươi những hồ nghỉ : 
« Dem ngón nọ xô bàn tay, 
e Cho hẳn đấu Thầy đã chịu, 
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e Đừng theo ý liệu mà sai ; 

« Lấy bàn nọ xô nương long, 
e Kip bô tấm lòng nghỉ ngại, 
« Ở cho trọn ngãi hiếu trung; 


« Mắt chẳng thấy, lấy lòng tin, 


« Mới gọi là người có phước, 


_« Hơn ngươi mắt thấy mới tin. 


« Thôi thôi đừng sợ; thầy thầy bình an ! » 
e Cúi đầu thân lay Chúa, hẳn ®hật 
Chúa trời tôi! 
« Lòng nhơn chẳng chấp loài ngây muội ; 
« O'n thánh lại ban đức sáng soi. 


-« Dốc cám tạ ngàn năm chỉ xiết ; 

= w@ Nguyện kính tin muôn kiếp nào nguôi, 
__« Trách mình tôi bất ngāi: 

oe Đội ơn Chúa vô hồi. » 


Vui á vui là vui. 


30129, Ce 


Pồôu nay lễ Chúa Phục sinh, 

Trời đất, thần người, thầy đều măng rò; 
Dầu những linh hồn thánh Tô, 

Tiên tri, vua chúa, chỉ xiết hi hoan ! 
Mäng rất mäng, thiên đàng đà mở rộng, 


“Vui quá vui, lĩnh bạc mới phá tan. 


— —  —=- 


278 — SÁcH Mục LỤC Ze 
Lag - 


Xác Chúa khi đä chịu tử hinh; $ 
Linh hồn xuống Lâm-bô, cửu o EH đã ` 
đoạn ; v3 
Hồn Chúa lại trổ về nhập xác ; 3 
Mình thánh thâu huyệt đá, cửa BÓN: e 3 
còn nguyên. ẳ 

Chói loà nắm dấu chơn Sei 
Giờ tí sáng hơn chính nøọ. 

Yčng giai khắp bầu thể giải, 
Nửa đêm nhìn tô duông nhan. 

Có phép thông linh trong nhảy mắt, 
Dën thấu đất trời, nơi bền cứng. ` 
Dư tài thánh trí, chẳng lặng tai, 

Cùng tường lòng chóng việc lo toan. 

Trong tay câm bảy ngôi sao, AT 
Chìa khoá địa hình phép Người coi giữ, 1 
Con mắt tợ hai vừng sång, 2 
Máy then thiên địa tay Chúa cầm quòn. 1 

Trước về viếng Mẫu từ, SS 
Kẻo đau da đường đao cắt ruột; 

Sau đến thắm môn đệ, 

Kẻo lo buồn tợ muối xát gan. 
Bỏ thuở đất trời đều u ảm; . 
Mäng nay hồn xác đăng khoči an. 

Ma qui bó tay, 
Hết phép hại tàn nhơn “vật, 

Giáo nhơn mầng dạ, 


i 

4 
LỄ 
K 
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Eo Dën ơn thoát khổi tội uieii 
ui = Thêm phước trọng nhờ ơn Bí tích; 
-= Cây công cao cứu chúng lâm than. 
Chúa đạy đỗ bốn tuần ; 
- Cho môn đệ biết đàng hoá chúng 
Chúa trải qua muôn khô, 
- Rày thân linh hưởng sự thanh nhàn. 
d Chúa là đầu các giáo nhon; 
= Chúa vinh hiền, sau tôi cũng đặng phần 
vinh hiền. 
Con thật chon tay mình vóc; 
- Cha phục huờn, con sau đêu đặng phước 
E phục huờn. 
— Xin giúp con sau đặng thác an, 
RA Nhờ ơn Chúa nay hằng sống thuận. Amen, 


— IH — 


Si go Zo Mt mäng thay, mäng thay 
er la mầng. ~ 
“Nai ơn Thiên Chúa Ngôi Hai ra đời, 

Vì dän lâm khốn, liều thân bao nài, 

` erc đà sống lại, mọi nơi vui vầy, 
Mọi noi vui vầy. 
Đoạn gian nan ấy hôm nay qua rồi, 

Thánh đong mầng thấy oai nghỉ rạng ngòi 


d 
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Điềm Ze dầu thật ta sau như Người, 
Ta sau như Người. Ss 

Dưới cây thánh Giá Sa-tan kinh hon 
Nhon gian căm cốt, nhục xu lo buồn, 4 
Vì Người thắng trận, đã lên thiên đàng, 

Đã lên thiên đàng. 

Kia coi Cứu thế, Chúa chiên nhon từ, 3 
Gọi ta lên chốn tiêu điêu muôn đời, 

Nào chiên thảo thuận, hãy theo chon 
Người, 
Hãy theo chơn Người. 

Nầy tôi nương nắu, än nắn khâm sùng, 
Nầy tỏi triu mến, lâm chung an lòng, 
Ngùi ngùi cám tạ, thương tôi vô cùng, 

Thường tôi vô cùng, 
Nguyện lo làm nói, chung thân vẹn. 
tuyên, 
Tạc ghi kinh chỉ Giêsu xưa truyền, 5 
Lòng lành ghé mắt thương xem thửa : 
nguyền, _ 
Thương xem thửa nguyễn, 

Chở chỉ tôi biết in trong chơn tình, 
Cao sâu công Chúa, phận tro thân mình, 
Nằng nằng ước đặng thơm danh Cha 

lành, 
Thơm danh Cha lành, 
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vô nghì, 
__ Cầu thay hôm sớm, ủi an đêm ngày, 
= Khi nào thoát tục, đem con lên tròi, 
Ers ý Đem con lên trời. 
'Rày tôi ở chốn chông gai đây là, 
Khóc Cha, kêu Mẹ, châu rơi chan hoà : 
i GIÊSU, MARIA ! 
GIÊSU, MARIA ! 
GIÊSU, MARIA! A-men. 
———— 


EE A 


M AnG thåy mäng thay, mäng thay là 
E vr mäng. 
— Mäng Chúa Phục sinh bỡi chưng kẻ chết, 
zc — Mầng Cha cửu chuộc, Người dä hiền vang 
=. : Mäng thấy... 


Bo nhau náo nức tới trước cta hang. 
Mäng thấy... 

Màng thánh Len-na cùng nhiều thánh 

E khác, 

KS Dom bình quới được kinh xức thánh thân, 

Fe: Mäng thầy... 

_ Mäng thánh Thiên thần, xuống truyền 
tổ rõ : 
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Nguyện xin thánh Mẫu thương com 


Mäng vì môn sanh, sớm mai Chúa nbut, 


mmer ` ...._.-:- zë 
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«é Phô bà chớ sợ ; Chúa dä phụe s siih +» 
Mäng thảy... (op (9 S 
Mäng thánh Giu-ong mau chơn chạy, 
trước, 
Đến chưng nơi huyệt đợi thánh Phêrô. 
Mäng thảy... _ 


Mầng các môn đồ, hiệp nhau cấu: | 
nguyện, 
Chúa bèn tng tiếng: e Băng an cho bay», — ~ 
Mäng thảy... 
Tô-ma nghe rằng: Chúa đà sống lại. 
Lòng con ái ngai, da hẩy hồ nghỉ, 
Mäng thảy.., set. 
"Từ mục Da-tô, lòng thương chiên lac. 
Day rän sau trước, đoạn phán Tầng; 
e ngươi, 
Mâng thảy... - 
.Häy coi chon tay, cùng nơi dấu tich, 
Nhìn vào nơi ngực : mwa khá hồ nghi >» 
Mầng thầy... Kar 
“Tô-ma thửa thì, nhìn xem Cứu thë, ES 
Than rằng : « Cho'n Chúa, hẳn Chúa trời. E 
, dlôil» be 


t ec 


eem ` ef, ba a St ` geff 


Mäng thấy. 


Chúa liền phán rằng: « Tô-ma SS $ 
hỡi ! 
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E «Bõi Di chưng đã Se nên nỗi mới tin. 
i Mầng thåy... 
= «Song kê chưa nhìn, mà tin hẳn thật, 
E « Át là có phước, lại đăng thường sinh ». 
dë “ Mầng thầy... 


| 3 _ Vậy hỡi giáo nhơn, nay mầng lễ thánh, 
_ Khiêm nhượng sốt sång, cảm tạ ơn trên. 
| Mầng thảy... 

Ơn trên cám tạ, cám tạ chẳng cùng. 
ng thầy mäng thay, mầng thay là mầng. 


—— 
ga es Z E 
= Cáe giáo hữu hãy khong khen ca vịnh, 


E KEN của đâng tế lễ Phục sinh, 
óc: con chiên cửu cả đoàn chiên, 
= Là Chúa Kirixitô rất vẹn sạch, 
= Hoà ngài nộ chúa Cha công chính, 
= Chó muôn dän ngây muội khối tội tinh, 
__ Sự chết sự sống cả hai bên, 
_ Công kích tay đôi rất lạ, 
_ Tướng hằng sống liều mình một thác, 


` Hằng ngự trị muôn kiếp thường sinh. 


E Hai Maria, xin hãy nói : 
__ Đi dọc đàng đã thấy thề nào ? 
3 Tõi d thấy mö Chúa Kirixitô sống lại, 
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Tôi đä thấy Chúa sống lại rất hiền vinh,. 
Tôi thấy Thiên thần truyền tỏ rõ, | 
Tôi thấy khăn áo Chúa trắng tỉnh, 
Chúa là Đấng tôi cậy trông dä sống lại, ị 
Sẽ đến Ga-li-lê-a trước môn-đệ mình. d 
Phải tin Maria rất ngay lành chon thật, 
Hơn là tin quân Giu-dêu rất gian đối 
trớ trinh, 
Chúng tôi biết Chúa thật bởi trong kẻ .. 
chết mà sống lại, 
Chúa là Vua thẳng trận, : 
Xin Chúa hằng thương xót chúng tôi, 


A-men, 
vi NES i 
Lạy Chúa Kirixitô đã SE lại khởi T: 
huờn, 
Trước là con chiên hiên lành non yếu, E 
Rày như sư tử thắng trận vinh vang, — q 


Chúa chịu tử hình đä phá tan sự chết, - 
Vì công chịu chết lại mở cia thiên đàng. 
Nầy con chiên treo trên thánh Giả, 
Cửu chuộc đặng chiên cả và đoàn, ` E 
Khi ấy chẳng thấy ai thương tiếc Chúa, ` ~ 
Có một Ma-da-len-na đau đớn khóc than, 
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- Hỡi “HN xin hãy. SS khi nhìn xem 
thánh Giá Chúa, dä thấy đăng sự oi? 

Tôi thấy Chúa trần truồng treo trên 
cây thánh Giá, bäi tay quân tội lối rất 
độc ác ngu si, 

Hot Maria xin hãy nói, khi nhìn xem 
thánh Giá Chúa đã thấy đăng sự gì ? 

Tôi thấy đầu Chúa đội mp gai, mặt 
Chúa giồ lấm láp, lại đầy những vít tích 
loạn bì, 

Hoi Maria xin bày nói, khi nhìn xem, 
thánh Giá Chúa, đã thấy đặng sự oi? 

Tôi thấy tay Chúa phải đinh thâu 
= qua, nương long phải déng đâm phủng, 
= như suối khe chảy xuống đầm đề. 

S Hoi Maria, xin hãy nói, khi nhìn xem 
thánh Giá Chúa, đä thấy đặng sự gi ? 

= Tôi thấy Chúa phú mình cho Ð C; Cha, 
-doan thì cúi đầu xuống mà trút linh hồn. 

Hồi Maria, xin hãy nói, khi khuất 
"mất Chúa dä làm thề nào ? 

Tôi theo Đức Mẹ đang khóc than, mà 


__ trở về cùng Đức Mẹ, đoạn tôi sấp mini: 


xuống dưới đất, mà thương khóc cả hoà 
hai Mẹ Con. 

E Hëi Maria, xin häy nói, khi khuất 
= mất Chúa, dà làm thê nào ? 
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Đoạn tôi sắm thuốc thơm tho, đi đến ` 
viếng thăm mồ Chúa, rất déi ưu phiền - 
sầu não, lòng đau đớn bát ngắt héo don. . 

Hoi Maria, xin hãy nói, khi: khuất GG 
mất Chúa, đã làm thề nào ? | 

Thấy Thiên thần truyền bảo tôi geg? 
Hoi Maria, đừng khóc lóc làm chỉ ấm 
ức, Chúa Ki-ri-xi-tô đã sống lại quang 
minh. 

Hồi Zeg xin hãy nói, đi đọc đàng 
đä thấy thé nào ? i 

Tôi đä thấy mô Chúa KirL-xitô sống 
lại, tôi đä thấy Chúa sống lại rấthiền vinh; 
Tôi thấy Thiên thần truyền tỏ rõ, 

Tôi thấy khăn áo Chúa trång tỉnh ; a 
Chúa là Đấng tôi trông cậy đä sống lại; 73 
Sẽ đến Ga-li-lê-a trước môn đệ minh. - 

Phải tin Maria rất ngay lành chơn thật, 
Hơn là tin quân Giu-đêu rất gian đối tró 

trinh, 

Chúng tôi biết Chúa thật bỡi trong. kẻ 
chết mà sống lại, 

Chúa là Vua thẳng trận, xin Chúa: hằng. 
thương xót chúng tôi. A-men, - 


Ae P tá 


GE TE ép 


$- — “LỄ D C GIÊSU THẰNG THIÊN, 
CC (ái. 


KT: Au nay lễ Chúa thăng thiên, 
ll, Các giáo hữu lòng mäng khôn dër, 
Nhớ thuở khi người thượng đạc, 
Các Tông đồ ngửa mặt xem trông. 
Chúa giä từ đôi chữ bình yên, 
Trao phép giảng truyền đạo thánh : 
Mẹ ở lại mọi lời ký thác, 
Thay vì Con an ủi Hội công. 
Đoạn thôi Chúa mới lên không, 
Áng mây trång hiệp vầy đỡ gót. 
= Thoát chúc Thần bèn vàng linh Chúa, 
= Sai xuống đệ lời vàng dặn bảo ghi lòng; 
E « Ó phô người Ga-li-lê-a, 


Ein đứng trông xem chỉ nữa ? 


Nay thấy Chúa thăng thiên cao sang trọng 
Sau cùng thấy nơi phán xét chung ». 
Truyền thôi, trổ lại về chầu, 

Đưa Chúa thẳng lên Thiên thượng. 

Mấy đạo binh Thần xuống rước, 

*Chói loà quá nữa vừng hồng. 

__ Đức Chúa Cha xem thấy vui mäng, 
Đặt Con lên ngồi toà bên hữu. 

Muôn Thiên Thần tiếp nhượng hî hoan, 
Đồng c cao ngự thiên cung. 
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Giúp ơn thiêng, công đặng trọn công. 


Hầu thuở linh hồn khỏi xác, 


Lễ Chúa thăng thiên, chúng tôi thờ kính; 
Noi lời Kinh thánh, tạm lúc vinh ca. 


Bốn tuân hiện tới các thánh Tông đồ, 
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Vang lừng tiếng nhạc Ru-binh, 
Thåy thấy tung hô vạn tuế ; 
Đầm ấm lời ca Thần thánh, 
Dën vọng bäi cửu trùng. 

Nay quờn phê phản một tay, 
Ấn mưa xuống đông tây hằng gội ; 
Rông phép thứ duông trắm họ, 
Đức gió ra, trời đất đều thông. 

Xin thương con ở chốn phàm trần, 
Chịu giặc giã, bữa lo hằng bła. = ~- 
Đám cậy Cha ngự nơi tiêu sái, 


Ngõ sau vận mạng đến tuần, 
Nhờ đức cả, gọi nhuần các phép ; 


Hưởng tiệc trời vui vê chẳng cùng. Amen, 
—m-- ——w-——— —— 


Bac , OS 


PANG thấy mäng thay, ywi thay 
N4, là mäng. 


Mäng thầy... 


Thánh sử truyền xưa, Chúa khi sống 
lại, 


¬ 
__ Tông đồ nối gót lên núi OI. 
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Măng thầy... 
_ Truyền phép Men-tô, phong quờn 
chủ giáo. - - _ 
Sai đi giảng đạo, đạy khắp đưới trời. 
~ Mäng thảy... 
Dän bảo mọi lời, toan đang đời bước; 


Mâng thảy... 
-~ Chúä lại bảo truyền, phải nghe cho tổ: 
a Hồi môn đồ, hỡi môn däi 
« Chúng bay phải hiệp nhau cầu nguyện, 
« Ái mộ trông Đức Chúa Thánh Thần, 


5 _« Người së hiện đến cùng bay, 


« Ban phát ngàn ơn phước lạ, 


E Sáng soi muôn lẽ thật ngay ; 
= «Bay sẽ chứng những việc Tao, 


« Cho bồn quốc khắp nơi tường tận, 
e Cùng nhơn dän các nước viễn dao. 
« Cơn đông tố chỗ chông gai, 


E `« Vững chí, chớ sờn tất dạ. 


_« Có Tao hằng ở cùng bay. 


: _«Ặ Bình an ở lại, trông cậy đừng khuây r. 


Màng thảy... 
Chúa phán bấy lời, tay giơ chúc phước; 
Tức thì chơn bước, phới nhẹ trên thong, 
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Môn đệ ngửa trông, mắt lòng triu mến, . 
Aug mây sáng láng mình Chúa phủ che. 
Mäng thảy... _ J 
Môn đệ riu quì, cúi đầu vọng bäi, A 
Phút liên xem thấy hai thánh Thiên thần, 
Mäng thấy... / 
Áo trắng đường ngần, trên kháig d 
hiện xuống, Ee 
Dong gần lên tiếng, hỏi thánh Tông đồ: Ee 
e Hoi phô ông, hổi phô ông ! 
. © Người ở xử Ga-li kia hồi, - 
« Sao đứng đây ngửa mặt mà trông d 
« Nay ai nấy thấy Chúa lên, . 
e Rất lạ oai nghi quá đối, 
e Đä nên cao trọng vô biên ; 
e Ngày tận thế, dặn cho hay, ~ = > 
e Chúa lại xuống oai nghỉ thề ấy, > 
« Phán xét chung, cao ngự toà màn) 
e Thôi về an dạ, mựa ở lại đây »..... 
Mầng thảy... 
Hai thánh Thiên thần bảo tin huởn tất, 
«Trở lên thiên quốc theo Chúa vội vàng. 
Mầng thảy. vn 
~- Khi đến Thiên đàng, Chúa Cha mồng. 
_ TỔ, _ 
Đặt lên toà hữu, thưởng phạt nấy gudd 


Tus 
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Mầng thảy... 
nhạc?'ˆÍ :.~ 

SS « Vui á vui vui! 

-< « Tung hô vì Cửu thể, 

- «€ Chuộc tội đoạn (hăng thiên. 

e Xuống thể chữa đời, che oai trọng, 
e Cửu dân, đánh tội, thẳng Sa-tan. 

e Biên đẳng dà trải qua, 

« Toà vàng nay cao ngự. 

e Trên trời chín phầm ngợi phước sang, 
e Dưới đất muôn dân nhò' ân tứ. 

_ ER Kính chúc Ngôi Hai mấy chặp, 

e Hưởng an trùng chín muôn đời, 

« Vui H vui vui!» 


e 


_ LỄ Đức Cúa THÁNH THẦN 
HIỆN XUÔNG, - 
WS E 
A ẦNG thấy mäng thay, mäng thay 
=1 HU là mäng. 
Lë Đức Thán Thần, giáo nhon kinh 


nguyên, 
Mon lời ca vịnh tỏ việc phượng thờ. 
Thé Chúa Ki-tô ngự lên thiên quốc, 


na s.- 


— Chín phầm Thiên thần vang lừng tấu 


5 + d 
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Có lời ghi chúc đặn thánh Tông đồ : 
"Trở lại thành đô, hiệp nhau cầu nguyện, 
Ngôi Ba së đến ban các ơn thiêng. ` 
Môn đệ lòng thành; đợi trông như hẹn; 
Mười ngày vừa đến, bữa ấy chiều hôm, 
Nghe tiếng om sòm, đường như gió mạnh, 
Hoà nhà các thánh oui gối đang cầu, 
Xây thấy trên đầu, dô như lưỡi lửa, 
Nguồn ơn chan chira, môn đệ gội nhuần. 
Khi ấy nhơn đân, mắng nghe sự lạ, 
Đua nhau vội vä tuôn đến mà coi. 
Các thánh giảng lời, nhiều dän nghe 
tô, 
Những người nhiều chô, tiếng nói khác 
nhau, 

Ai nấy cũng đều nghe lời bôn quốc, 
Thấy nên kinh khiếp, đều hồi nhau rằng: 

« Lạ khôn suy; lạ khôn suy ! 

‹ Người ở xử Ga-li kiêng nội, 

‹ Tiếng nói chẳng tiếng nói Ga-li ? 

« Ta khác cõi, nói tiếng riêng, 

« Nghe lời giẳng khong khen Thiên Chúa 

‹ Rõ ràng như tiếng xứ ta sinh ! 
. a Đều rất lạ, dä nên kinh! 

‹ Sự ấy ý chi chẳng hiều ? 

« Anh em ai giải cho mình 2 » _ 
Kẻ rằng: «Say rượu;» kẻ nói lời hidli, 
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g Ongi thánh Phê-rô nghe lời thề Ấy, 
| Người liên đứng dậy lên tiếng giảng rằng: 
= « Hỡi Giu-đêu ! hồi Giu-dêu ! 
o (Cùng phô kẻ Sa-lem ký ngụ, 
= « Nghe lời min nói tô trước sau, 
«Ai say rượu, liệu đã sai, 
« Ai ăn uống hôm nay ngày lễ, 
« Bây giò đang sơ tí buôi mai ? 
« Lời trong sách thánh Tiên tri, 
« Chúa dà phán ngày sau người sẽ 
« Ban Thánh Thần, nam tử nữ nhỉ, 
e Là con cháu các phô ngươi, 
_——& Sau sê länh Thánh Thần Thiên Chúa, 
T ‹« Đặng thông minh quả khử vị lai. 
= « Sách à hứa : ngày sau Cứu thế, 
-___ Thì đến nay in hiệp nào sai. 
= w Hồi Giu-dêu ! hỡi Giu-dêu ! 
= «Anh em đã không tin Cứu thế, 
e Lại chê bai những sự có trêu, 
= ĐÄ gia hại, lại đóng đỉnh, 
=  Nỡ lòng giết trên cãy thánh Giả. 
— Ấy phô ông bạc ác đã kinh ; 
ekip tua trở lại, phải ăn nắn, 
e Vì tội lỗi giết Con Thiên Chúa, 
v Non nhờ chưng on Đức Thánh Thân, 
e Kip tua tin dạ, mwa chớ rån gan ». 
EN _ Khi các Giu-dêu nghe lời thánh giảng, 


Xin thấu thửa lòng chúng tử; 


Xin soi phô đẳng nhơn ban. 
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Tiên tri mấy đoạn, Cửu thể từ noi, 
"Thoát chúc tin lời, än nắn trở lai. 


Tông đồ rửa tội, ước đặng ba ngàn; = P 
Thảy đặng nhờ ơn Thánh Thầnsoisáng T 
Vui mång sốt sång, cám đội vô cùng:........ á 


Hằng ở nhà chung, đọc kinh cầu nguyện, 

Rước liên Mình Chúa, bội sức ơn thiêng; 

Chẳng đề của riêng, chẳng suy giàu khó, - 
Đầu dâng một chỗ, đều dụng chung nhau. - 3 À 
Chuyên việc nguyện cầu, cùng oie 


giảng day. A: 
Hôm nay ai nấy chầu lễ Thánh Thần, E| 
Qui gối trông ơn đọc kinh Kính nguyện. P 
m ` 


ver Mie 
A ¡NH nguyện Chúa Thánh Thần, La 
/À Cực thánh Ngôi Ba Thiên Chúa, 
O'n thiêng liêng cúi đội, 
Nguyện trông hiện xuống phàm gian ; K 
Sáng nhiệm bỡi trời, _ 


+ 


Vếng thiêng ở Chúa, 


Chúa là Cha kẻ khó khăn, 
Rất đong quảng hằng cho ơn phước ; : 
Chúa là mạch sự sáng láng, ` | 


` Suốt tâm thầu: mọi ¡ đấng thể gian, 
= Chúa hay an ủi kể âu lo, 
_ Ngự linh hồn, ý hằng lân mẫn ;_ 
= Chúa hay êm ái kê đau đón, 
- Đỗ lòng ai, nấy đặng thanh nhàn. 
A Chúa là khoẻ chúng bì lao, 

Th 


Chúa là vui đoàn thế khắp,. 

And ủi trừ phô kê khóc than. 

Ó mạch sáng thong dong, 

_ Xin đầy dẫy lòng người tin cậy. 

= Nếu không on thần lực; 

k Chẳng vẹn sạch dạ chúng trần đoan, 
= Cúi xin Chúa rửa người chẳng sạch, 
Nana trông Cha rưởi kẻ khô khan, 

_ Cầu khỗn uốn người cửng cỏi ; 

Nat xin chữa kẻ tật tàn; 

-_ Kẻ xiêu lạc đem vào chính lộ, 

- Người lạnh tâm cho lại ôn huờn. 

- Xin Chúa giúp kẻ tin vạn sự; 

- Đăng đầy lòng ơn trọng thất doan? 
_..Việc phước đức, xin Chúa trả công, 
Khi lâm tử chín trời siêu độ ; 

- Sự oán thù, xin tôi vẹn khỏi, 

-_ Ngày mạng chung muôn kiếp hi hoan, 
Trông ơn bảy đượm nhuần, ` 
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anh lương thoát mọi người nóng nảy: 


Lay Ngôi Ba tôn thánh. Amen, — -+ 


qr 
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¿z đt ⁄¿ 


úi lay Đức Thánh Thần, 
Ze Xin đoái loài ngu hạ. 

Sáng thiêng soi xuống, 
Thấu tấm lòng con mọn u mê. 

- On trọng ban ra, 
Trông lượng Chúa Cha chung cô quã, 

Chúa ủi an khéo léo, 

Thấu tai ai nấy đặng toai tình. 

Người thắm viếng ngoan ngùy, 
Ngự lòng chúng thấy đều phi da. 

Kẻ vì Chúa däi đầu môi nhọc, 
Trả bội phần êm mát thẳnh thơi ; 
Kẻ trách mình khóc lóc lo âu, 
Hưởng mọi nỗi vui mäng xong xå. 

Chúa thật sáng chói loà phê phủ, - - ~ 
Giúp phô người chuyên vững lòng tin; ` 
Chúa trông soi khóc lóc phàm gian, 
Làm các việc khôn từ thửa da. 

Kẻ khó khăn, người ô uế, 
Xin Chúa cho trong sạch đượm. nhuần ; 
Người yếu ốm, kẻ tích thương, 

Xin Chúa dạy bình an lành à. | _ 

Chưng ấm người da tuyết lòng sương; 
Uốn mềm kể gan chì phôi đá; - 
Kẻ đã đi nẻo lạc quanh co, 
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= Chúa đem lại đàng ngay thong thả. 

Giáo hữu chí bền trông cậy, 

_Bảy ơn thiêng hiệu thiết xin ban; 

_ Công linh phước thưởng rõ ràng, 

Mot phần rỗi nhơn từ nguyện trả. 

| Chốn tiêu dao đăng tởi, 

Chầu chực Ba Ngôi, 

Nơi trần thế hằng trông, 

Ngira nhờ đức cả. A-men. 
EE 


$ — LỄ Đức CuúA TRòi BA Ngôi. 


E a 


FA i nu lay một Chúa Ba Ngôi. 
A y A Rất linh thánh đòi đời hằng có ; 
3 “Sinh dựng muôn loài, chín phầm, _. 
E "Hằng bảo tôn kiếp kiếp chẳng rời. 
Bầu thế giải đủ no mọi vẻ, 
Đức toàn năng chỉ phản một lời ; 
Tính trí cao sâu, 
Càng suy lượng, càng dò chẳng dën: 
Đức tài gồm trọn, 
` Muốn biện phân, muốn đò từ nơi. 
Rất nhiệm mầu, tài cao có một, 
Thật oai nghỉ. vang hiền không hai. 
Sinh nhựt nguyệt tỉnh thần, - “ 
___ Đề soi sáng xuống khí lành chọ thiện hạ; 


ốỏ 


set Af -~: "4 es 
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. Trả:công cho tôi tá chẳng sai. 


pE R y a 


Dựng ebe hoa bá thầu: RK: 
Đề giải buồn phòng liệu bịnh giúp tia 
người. 


O'n che chở, dä si trời đất, , 
Đức dưỡng nuôi, lại dựng muôn loài, 
Sinh phân xác muôn dân, 
Đủ có bả hài tứ thê; 
Dựng linh hồn mọi đấng. 
Phú cho thầy đặng tam tài, giống tính. | 


Ba Ngôi, 
Đề nhìn biết cám on Đấng Tạo, 
Kính thờ một Chúa, 
Hầu ngày sau lên hưởng phước trời... 
= Chủng tôi khỏi phép oui ma, - 
Bởi danh trọng Ba Ngôi một Chúa; e 
Vì khi chịu phép Rửa tội, ˆ - 
Đóng ấn thiêng một dän muôn đời. 
Sấp mình phàm trước mặt khoan 
nhơn, - 
Xin ban phú đức tin bền vững; 
Cho con mọn hết lòng tin cây, 
Chó phụ phàn on Chúa sảng soi. 
Xin ban đứa cày vững bền, 
Nhờ phước trọng Chúa đà đành TA 
Vì Chúa vô cùng phép tắc, .. 


%= `- =i e = “n 6 a t H 
"er ` ggf ge - = gg e fen ~——xx+x x~~-^ - 
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Xin ban đức mến vào lòng, 
Đặng yêu Chúa thiết hơn mọi sự, 
Vì Chúa rất lành trọn tốt, 
Đáng mến thương khuya sớm bing 
nguôi. 
Xin ban ơn än ở thuân hoà, 
Thương giúp nhau làm lành một ý, 
_Ngõ đặng ngày sau chung mạng, 
Tới nước tròi chầu chre Ba Ngôi, 
Khong khen đức cả sáng soi, 
Cũi đội ơn dày che chổ. Amen, 


emm lÌ — 


E = “Án tung Ngôi cao Thiên Chúa, 
Trí ngu dä đáng khâm sùng : 
Dui đất nhon dän thòrylà Chúa, 
- Tôn sùng hựu vịnh; 
| Trên trời Thần thánh gọi là Cha, 
Nhơn ái vô cùng, 
Tạo càn khôn thế giái, 
Phân nam bắc đông tây, 
- Trồi khúc nhạc thanh Ru-binh, 
"Tiếng đài tiếng tiếu hoà êm ái. 
= Xưởng bài ca hàng Sát-lạt, 
-__ Cung bắc cung nam cách lạ lùng. 


E 


—- 


` e Seid vi 
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Ba Sg tàu chí thánh; 
Muôn kiếp tạ thần công. 
Thánh Tử đạo, thánh Tiên trì, 
Sửa mão, cúi đầu rat rat; 
Hàng Đồng trinh, hàng Thủ tiết, 


- Đuối xiêm quì gối song song ; g 


Các thánh thầy phượng thờ một Chúa, 
Chín phầm đều châu chực chín trùng. | 
Lạy Đức Chúa Cha, , l ( 
Không tiếng không hình, hắng có VẬY, 
Lạy Đức Chúa Con, d 
Trọn tốt trọn lành, rất mầu rất nhiệm, _ 
Lạy Đức Chúa Thánh Thần, đầy ơn F 
thánh sůng, = 
Thương chúng tôi, loài tội lỗi, 
Mở lượng bao đduông. 
Lửa thiêng soi sáng người mê muội, 
Phước trọng ban cho kê mặn nồng. - 
Lạy Đức Chúa Giêsu rất sang trọng, 
Rất hiền lành, rất hay quòn biến, - 
Xuếng thai lòng thánh Mẫu, chịu cưu 
mang, 
Chịu sanh đẻ, chịu ở trần và 
Bú sửa như loài ti tiện, 
Cắt bì theo lệ tô tông. 
Lạnh lèo tiết trời đông, 
Cò lót, rom nằm, khăn vấn; ` 


ga FRA dp 
ewe va: mẻ 
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` erën lánh qua nước Giếp, 
` Liu điệu bõ äm, Mẹ bồng. 
Tuổi bấy rào đây, mai đó, 
= Thương thay mưa tat, gió lồng. 
Chẳng lựa là tân khô trước bấy nhiêu; 
| Chúa an lòng chịu vậy, 
-_ Hãy còn có oan khiên sau nhiều nỗi, 
= Chúa ra sức gánh gong, 
— Chịu chết đứng trên cây thánh Giá, 
| Chiu đòng đàm thấu cạnh nương long. 
l Công cửu chuộc mới xong rồi, 
= Xuống Lâm-bô viếng phô thánh Tô. 
€ Hiệp xác hồn bèn sống lại, 
T Phong chức quờn cho thánh Hội tông, 
58 Bày lên toà hữu cao sang ngự, 
T Sau xuống đời nầy phán xét chung. 
Tưởng đến tôi rất đỗi dại, rất đỗi hư, 
-Phat cho rảnh, mới ưng thửa tội; 
T Đâu đáng Chúa muôn phần thưởng, 
$ muôn phần tiếc, 
- Bô chẳng đành, lại phải gắn công. 
$ ` Nghiệp Chúa trót đời, xin Chúa nhớ, 
- Thương tôi thì häy chữa tôi cùng. 
-= Rày tôi mọ miệng khong khen, 
- Muốn cho Chúa đặng nồi danh nồi tiếng. 
:Lay Chúa, lấy lòng rộng rãi, 
- §á chỉ tôi là giống tội giống không, 
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Đài xuân xin ghé Hi 
Biền hiềm đăng an lòng. 
Muôn lạy Chúa miễn chấp tôi loàn, ` 
Xin giúp tôi lập công đái tội. 5 d ` 
Cúi lạy Cha nhậm lời con tặc, ege D 
Xin ngớt oai thanh nộ chí công. - Bes | 
Ba giặc thù, xin giúp tôi đánh dặng eh P 
Bảy mối tội, xin giúp tôi gò xong.. - d 
Nguyện đừng làm xấu đến danh Cha, _ ; 


Chčt chôn trong hoå nguc; s p 
Sau ngõ đặng đõi theo chon Chúa, — ž f \ 
Sống vào chốn thiên cung. A-men. “ ~. 


Pate uin inig saii Cuối 
NHT THE TAM VỊ ~ 


Trước phải đọc kinh TIN KÍNH, đoạn 
thì rằng : E / 
Đức Chúa Cha ngự trên trời, là Đức _ 
Chúa Trời thật, äs P 
Thương xót chúng tôi. ( Cân nào cũng - 
thưa như våy A 2. 
Đức Chúa Con chuộc tội cứu thể, là Đức: š 
Chúa Trời thật. „ A X 


å =ắ De é ` 
Bra 2 Le = xi - CN Lë p Wi i X = A 
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i T bức Chúa Thánh Thần, là Đức Chúa | 
3 Tròi thật. | 

LÝ Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời, | 


= Phép lần hột Nhút Thề Tam oi chia ra 
làm ba phần: - 

-_-__.THứ NHứr; Chúng tôi kinh lay Ð C. 
Cha, vì Chúa dựng nên trời đất muôn 


T d 


= vật, và sanh dưỡng chúng tôi; xin cho 
Ả chúng tôi đăng biết ơn Chúa, và đùng ơn 
T ấy cho nên, thì chúng tôi nguyện mười 
T kinh Thánh tai, một kinh Tán tụng. | 
Đoạn lần mười hột, thì đọc mười lần - | 
| è rằng : 
f Thánh tai, Thánh tai, Thánh tai, Chúa | 
Ý là Chúa các binh dân thiên hạ, cả và trời | 
€ đất đä đầy dẫy oai quòn sang trọng Chúa. d 
Sáng danh Ð C. Cha, và Ð C. Con, và C 
= DG Thánh Thần. Như đã có trước vô. í 
2: cùng, và bây giờ và hằng có và đời đời | 
T chẳng cùng. A-men. d 
= Lần một chục cho đến hột ngắn, thì 4 
-_ đọc rằng : | 


= Tán tụng lay on ÐC T, là Chúa chúng 
tôi, Chúa là Đấng khôn ngoan sáng láng, 7 

vang hiền mạnh më phép tắc vô cùng, 

bằng có đời đời kiếp kiếp. A-men, 
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THỨ Hai : Chúng tôi kính lay Ngôi thứ 
Hai, là Ð C. Con, vì Chúa đä xuống thể 
làm người chuộc tội cho chúng tôi ; xin 
cho chúng tôi đặng biết ơn Chúa tha tội 
tha vạ cho chúng tôi, cùng xin cho chúng 
tôi theo chơa Chúa luôn, thì chúng tôi 
nguyện mười kinh Thánh tai, một kinh. 
Tán tụng. 

Thánh tai,.... Sáng danh..., _ 

THỨ BA : Chúng tôi kính lay ĐCTT., 
vì Chúa cho chúng tôi ơn trọng biết 
Chúa theo đạo Chúa, đặng phước khỏi 
tội, thì chúng tôi nguyện mười kinh 
Thánh tai, một kinh Tán tụng, 

Thánh tai, . . . Sáng danl... 

Lân ba chục đoạn, thì đọc lời sau nầu: 

Chúng tôi thờ lay Ð C T. Ba Ngôi, 
xin Chúa cho chúng tôi hằng ngày dùng 
đủ sức khoẻ sống lâu, khỏi chưng tai 
nạn, lại cho vua chúa quan quyên, và 
thiên hạ đặng biết đạo thánh. 

Dáng một kinh Lạy Cha, một kinh 
Kính mäng. tà) 

Chúng tôi kinh lạy rất thánh Đức Bả 
Mara, cầu cùng Chúa cho chúng tôi 
đặng nhiều ơn nhiều phước; hầu cho 
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Bn tôi biết giữ đạo Chúa cho trọn 
mà làm con Đức Bà. 
Đẳng một kinh Lạy Cha, một kinh 
= Kính Hãng: _ 
(P ) _KINH 
y Caúxe tôi thân lay chín phầm thánh 
E Thiên thần cùng liệt vi Tông đỏ sang 
__ trọng vang hiền, và đấng Tiên tri sáng 
— láng tốt lành, cùng đạo binh thánh Nam 
= Nữ, là đấng đều ngâm ngợi khong khen 
một Chúa Ba Ngôi. Chúng tôi cả lòng 
củi xin các đấng ấy bàu chữa chúng tôi 
cho chúng tôi đặng nên thánh; vì vậy 
= Chúng tôi xin hiệp cùng các Thánh trên 
trời, mà chúc tụng ngợi khen một Ð C 
"E Ba Ngôi đời nầy và đời sau chẳng 
Í cùng. A-men. 
E Lạy Cha... . Kính mäng. 


` 
' 
Lé 


9 — LỄ MÌNH THÁNH CHÚA, 


_ ő núi thánh Xi-on, 
Hày lấy kinh khong khen mäng hát, 
Mà ngợi Chúa K¡i-ri-Xxi-tô : 
Người là tướng chỉ đàng mọi đấng, 
-- Người là cai chăn giữ mọi dô. 

— 10 — 
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Sic dùng đặng ngăn nào, - 
Thì xin hãy làm cho kiệt lực, ~- 
Hết lời cũng chưa đủ, 
Vi quả hơn các tiếng tung hô, 
Hôm nay có lề đáng khen, 
t chưng sự trọng thiêng muôn thắm, 
Là Bánh thường sinh rất nhiệm, 
Lai làm cho đặng sống ngàn thu. 
Vậy phải tin việc Chúa truyền xưa, 
Vốn Người dùng bánh, 
Phân cho thập thị Tông đồ, 
Trước dä ngôi sum bàn thánh. 
Ngoài lưỡi khong khen cho trọn, 
Tiếng ngọt thanh bai, 
“Trong lòng vui vẻ cho toàn, kb 
Tánh cầm nghiêm chỉnh. ` 9 
Có nào vui thề ấy ? _ Ị 
Nhơn bỡi ngày cực trọng thiêng mầu, 
Nhắc đến thuở phép truyền, 
Trước khi mới thánh bàn tạo định, 
Và lại bàn Vua mới tạo, 
Nay đã đặng phép tế lễ lạ khác; 
Lễ thánh mới nay, Ẳ 
Đã đứt phép tế lễ cũ xưa. = f 


Việc nay khử việc đầu, Të 
Cả ra thì mọn đứt ; SA 


Sự thật xua sự bóng, 


"tả ` 
- 


x ms s en 


_ "Tối lấp vì sáng gon, - 
- = Việc Chúa Cứu thế đã làm, 
Khi ngồi tiệc bữa hôm tối ấy, 
Dạy thánh Hội công bắt chước, 
= Mà nhớ luôn công nghiệp Người xưa. 
—— Nên ta hằng phải noi theo, 
~ Vâng linh Chúa, vì Người đã day; ; 
Bánh rượu đùng làm của lễ, 
Cho chúng tôi phước đắng hưởng nhờ. 
- Vậy ta phải tin: 
Bánh ấy nên Minh, 
"Rượu kia nên máu. 
Phép cực thiêng, trí xét chẳng thông, 
__ Việc cực nhiệm mắt xem chưa thấu. 
i d Song ta phải lấy lòng tin, 
à Bõi Chúa Người đả yêm giấu. 
"Tue nhìn tổ còn hinh bảnh rượu, 
Thật là trong än phép nhiệm mầu ; 
Tuy đoái xem không thấy tượng hình, 
Vi hình bánh rượu mượn che như áo. 
Chin thật Máu làm của uống, 
.Mình ấy của än, 
Tuy cách hhi nơi, 
Song cùng trọn gồm như vậy, 
Hiệp cùng một thê, 
At thì đâu có lẽ phân, 
Một người chịu trọn, cũng ngăn Be 


na 
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Ngàn kẻ thà cũng chẳng ít hơn: 
Khi rước vào, bề ngoài vốn thì tiêu hoá, 
Song phải biết phép trong nào cỏ lia tan. 


Tội tình độc ác, 

Cùng đều chịu đặng vào TEDY ~ 

Như vậy sánh nhau xa khác. 

Kẻ lành sống, ơn hưởng bội nhiều, 

Kẻ dữ chết, tội cùng thêm mắc ; 

Nọ phép đều ơn chịu, 

Hai đấng khác thậm xa ; 
: Kìa thế hẩy ngửa xem, 
i Mấy trùng dư lượng độ. | 
Khi bẻ Của lễ cực trọng ấy, P 


$ l 
2 Cho là ai phước đức nhon hién, 
| _ 


g Phải bèn tín, mựa khá hồ nghỉ; K 


Rè phân hình bánh lễ mà thôi, f 


Vi Bằng sự thật nào hë bớt dän? - ` ` 


Nầy là Lương thực Thiên thần, E: 
~ Nên hành lỷ dục; _ Bi 
Của dành cho con cái mình ăn, E: 
Chớ khá đề phô loài khuyền súc. S KE 

Trước dë truyền nhiều hình ảnh, k 


Mia phép thật nầy, 
Xưa những việc tế lễ thường. 
Như hình vë đúc : 3 
) Trước Y-giác đâng mình cho Chúa, 
d Náy còn làm, ví cũng khác nao; ˆ 
ki 


vo n 
= Ce 
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= Xưa Giu-dêu ăn lễ con chiên, 

Rày đã hẳn bấy lời đạo trước ; 

Sánh đường môt lễ Man-na tròi, 
Chúa xuống đời xưa, 

Nuôi cửu muôn dân . _ 

_... _—_ Thì cơ cần, người đều dụng túc. 


thánh TI 
"Thê = bao gengt. 


Hãy hộ phù những kẻ cậy trông ; 
= Xin cho thấy sự lành cực hảo, 
Dat thường sinh sản tích đa sung. 
Ẫ Lạy Chúa tôi, 
xót -_ Phép tắc vô cùng, 
K Thông hay vạn Sự, 

E — Đã nuôi tôi khi ở thế gian, 
T? Xin thương cứu chưng kỳ lâm tử ; 


_Ngồi một bàn, hưởng một Re 


- Ban cùng các thánh Thiên đàng 
Vui muôn kiếp, sống muôn đời, 


- Hãy tuất dưỡng các con ngây muội, 


-Xem Wi Bn Ngôi cao ngự. A-men, 


OU 
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— H — 
HIẾN THÁNH THỂ KINH.. 1. 
"ƒ” ôi kính lay Đức Chúa Giêsu, H 
i Thât ân trong hình bánh rượu; E 
Lòng tôi khâm ngưởng nhìn xem, a 
Thấy Chúa rụng réi, 1 
Tay cầm miệng nếm, mắt xem, - 1 
Ba ấy đây dầu có ngại; . urt aaa 


Song việc tai nghe đã phải, TE et 
Một nầy tin vững lòng tôi. d viH 
Tôi tin moi lời, i2 ai 3! 


Con Đức Chúa Trời đã däs: — ` 
Không lời gì khác, | F 
Hån bằng lòi chơn thật näy. : 
Trên thánh Giá xưa,:¿.z-rz:£ 3⁄/6#£f i b 
Tính Chúa äm ebe có môt; E: 
Nay trong bí tích; it niệ a 


Tính người gồm ân hoà bai: si iG 3 
Lay Chúa, tôi tin Së nguyện xưng lo E 
hai ấy, d 
Dám- trông phước thánh, ban. ebe kể: KS 
trộm lành xưa. E 
Nay đầu không thấy Chúa tôi, Am. 
Như là thánh Tô-ma' thuở trước, 
Song tôi cũng xưng ra thật, 
Chúa là thật Chúa chúng tôi ; 


CS Eë ` wn mee 


Xin Chúa cho tôi càng đặng GE tin mến 
; Chúa: ' -- 


nguôi. 

Ớ phép nhiệm mầu. 

Nhắc lại ơn xưa Chúa chuộc ! 

= Nầy bánh hằng sống, 

- Xuống nuôi khắp hết mọi người. 

—— Lạy Chúa rất nhon lành, 

- Đã nuôi tôi bằng Minh thánh Chúa, - 

—_— Củi xin lấy Máu thánh Chúa, ` 

- Mà rửa tôi cho sạch tội đời, 

Chúa tôi rày än nơi đây, 

_ Nguyện sau đặng toại lòng kliao khát; 

___ Là khi hồn ra khỏi xác, .. 

- Đặng lên trời. —.. Chúa uy eg 
"A-men. 


ee nấu: Ee 
SC SE "phải. ngợi gënt: 


Máu thánh Người châu báu, 
- Chuộc thế gian giá trọng vô cùng 
_— „Vua đã đã chẩy ra, o > 
Con lòng Mẹ rất nên cang nghi, 
Chuộc tội đời dư giả, 
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 Cäx tin mến Chúa trên hết mọi sự đừng. 


| Minh thánh Chúa hiền vang, mầu: nhiệm- 
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Loài người ta mới đặng cậy trông. 

Vi thương ta Chúa mới ra đòi, 

Sinh bỡi Mẹ đồng trinh vẹn về; 
Phú cho ta trót Mình chẳng tiếc, 
Nơi thế phàm đành da ở cùng; 
Giảng rao đạy đỗ bốn phương, 
Ehuya sớm bao nài khó nhọc; - 
An phận chốn đày bấy thuở, 
Noi đời tiết thử lạ lùng. 

Ban tối tiệc ly cùng đệ tử, 

Đồng ngồi ăn bữa, 

Đôi tay Chúa phú giao Mình Chúa, 
Mười bai ông đều lãnh từ ông. 

Chúa phán lời, bánh trở nên Minh; 
Cũng một phép, rượu thì nên Man: 

Ngũ quan ta suy chẳng thấu, 
Một đức tin âu phải an lòng. 

Vậy ta khâm ngưỡng ngóng xem, 
Kính phép trọng nhiệm mầu thánh Thé: “ 
Luật xưa tua nhường luật mới, - Ì 
Thiếu ngữ quan, đức tin trọn công. _ 

Chúc tụng Thánh Phụ tạo sinh, 

“Tán tạ đồng sang Thánh Tử, 
Kính trọng Thánh Thần tôn quới, 
Quờn ra, phèp dựng đều đồng. A-men, 


SZ 
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: = IV — 
A> 1Êsu Thiên Chúa là Cha nhơn hiền, 

CJI Đề cho, đề cho con bèn, 
- Một Tiệc linh thiêng. 

Huyết thân châu báu, 
_ Truyền cho muôn đời. 
H ai, hê ai yêu người, 
= Chịu dëng thiên thai. 
= Ở Cha yêu đấu, lòng con vui mäng, 
Nhỏ sa, nhỏ sa tâm thân, 

Lụy ngọc bäng khuâng, 
- Cám ơn Cha cả, vận ban Lương thần; 


a ` Đường nuôi, đường nuôi co bần, 


“Liệu binh nhon dân. 
"Thiết tha tin tưởng lời Cha di truyền 


te xin, khần xin ơn tuyền, 
=__ Trọn đạo phương viên. 
- Đời nay tu đức, làm nên con hiền, 
Đối chưng, đõi chưng phận hèn. 
- Phượng tự Cha luôn. 
_ Đời sau muôn SEN thành công lâu 
`... R 
_ §ẽ lên, sẽ lên trên trời, 
| - Kiệt lực yêu thương, 
_ Thấy Cha vui vẻ toàn no mọi däng, 
` TỪ 2= 
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Hưởng chưng, hưởng chưng thanh nhàn 


Vạn đại vô cương. A-men. > 
ZS 
aa, Be E 


=T“ a hiệp vui vầy kinh mäng lễ trọng, To 
Her lòng chi thiết cất tiếng ca « 
ngâm, 
Sự cù tua nhường cho sự Hi tới, 
Cà lòng yêu mến tiếng hát việc làm, 
Nhó bữa tối tiệc li sau hết, 
Chúa ngồi bàn giữ phép lễ chiên, 
Phân phát của ăn cho môn đệ, 
Theo như lệ cù tô tông truyền. 
Khi ăn tiệc lễ chiên mầu nhiệm đoan, 
&Khắp môn nhon Mình thánh Chúa AT 
trao, 
"Ta tin mỗi người chịu trọn cũng SCH ấy, e 
Dän cho mọi người nguyên cũng chẳng e H 
khác nao. { 
Ban Mình làm của ăn cho người yếu db 
e đuối, SS S 
Ban Máu làm của uống cho kể lo buồn, 
Hang: hẩäy chịu chén Tao trối phú, ` 
Cho chúng con thấy đặng dùng luôn. - 
Ấy lễ tế Chúa đà truyền lập,. 
Việc làm theo thần phầm quyền nắng, 


TTT, mẽ. . `. 


ENEE đặng cho ai mình länh lấy, 
_ Sau chia cho kẻ khác vô ngăn. 


Nên của ăn người dưới thế gian, 

Näy là bánh bỡi trời, 

h Hinh bóng cù rày tan tận tuyệt. 

_ E Ở sự nên rất lạ, 

Tó khó hèn rước Chúa cao sang, 
Kính lạy một Chúa Ba Ngôi, 

_ Xin thương đoái kẻ thờ phượng Chúa: 
Chỉ dẫn vào đàng Chúa day, 


_ — VI — 
húa cả Ngôi Hai bởi trời xuống thể, 


là Người ra tính việc mình cho trọn, 

T Lúc tạm sinh vừa đến xế qua. 

= Đành chết đề môn nhon bản nộp, 

= Phú mặc tay quản dù hình gia. 

= Trước thì Chúa trao mình cho môn đệ, 
- Làm của ăn hằng sống cao xa. 

rr Bánh cùng rượu đôi hình, 

= Phép trọng truyền phô đấng ấy, 

= Thịt máu mình hai giống, | 

E Thần lương phủ trót nuôi ta. 
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Ấy lương thực thắn trên thiên quốc, 


Hầu tới noi Chúa ngự cao quang, Amen, 


_» Chẳng hề lia cách bên hữu Chúa Cha, 
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Khi thánh dän đã đồng liêu người thë, 
_ Lúc tiệc li nên lương thực thường sinh, 
Thuở chịu chết nên công cứu chuộc, 
Rày ngự ngai nên phần thưởng hiền vinh, 

Ở lễ tế rất nên hiệu nghiệm,  _ 
Cữa Thiên đàng mở rộng quang minh, 
Giặc thù nghịch tw bề vây hàm, 
Ban sức thiêng cửu giúp sanh linh. 

Tán tụng muôn đời Ba Ngôi một Chúa, 
Cho ta hằng sống quê thật thiên đỉnh, i 


A-men. ` 

— VII — a 

Đáng Tạo-hoá nỗi cơn ngãi nộ, J H 
Dùng nước mưa lụt cả mink mông, ` ł 
Phat chìm cả thể gian tội lôi, - E. 

Một tàu No-e đặng vẹn toàn... z Ñ i 

Sau bõi đức phi thường nhon ái, E: 

Dùng Máu mà rửa sạch thế gian. -.. _` 


Đất nay đä hoá nên phước lộc, ` _ 
Đặng mưa lành rưới đượm chửa chan. f 
Đất trước vốn hằng sinh gai gốc, F 
Rày trỗ nên hoa nhụy xuê xoang. . 
Các vị trước vốn là độc đữ, 
Bây giò nên thơm ngọt nhẹ nhàng. 
Rắn đữ đề nọc sâu, 
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_m Aë lại lóc liền tiêu hoá, 
Chiên hiền lành bị dấu, _ 
Lai hoá nên thẳng trận vinh vang. 

Ôi tài thông biết cao xa, 
Quá trí mọi người hiều thấu, 
_ Ở sự ngon ngọt ngào êm ải, 
- Lòng nhon rất đáng ca xang. 
-_ Vốn tôi tá tội tình đà đáng chết, 
` Xua rất lành lại lãnh lấy thác oan. 
__'RÑla những tội lỗi ta, 
"fréën chọc Chúa nỗi cơn đoán phạt, ` 
Nhưng mà Máu thánh Chúa, 
— KÑêu nài cho ta đặng thứ khoan. 
= Nọ đoàn dr hằm hằm xông tới, 
Dën hồ ngươi khép nép lui tan. 
sàn _ Lạy Chúa, thế gian đã nhờ on Chúa 
` chuộc, - 
EK Xin dâng lễ thảo tạ ơn hoàn, 
__ “Chúa là cội hằng ban phần rỗi, 
Chúa cùng là chính tướng chỉ đàng. 
Chúa häng ngự trị phước lộc thanh 
=- nhàn, 
ëss ĐC. Cha, DC Thánh Thần. Amen, 
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cùng, xin cho linh hồn tôi đăng sống, 
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= ò¡ kinh lạy Minh thánh Ð C Giêsu, —- 

xưa bỡi lòng rất thánh Đức Bà 

Ma-Ri-A trọn đời đồng trinh mà ra, chuộc 

tội chịu chết trên cây thánh Giá, cùng 

chiu lưỡi đòng đâm cạnh nương long 
chảy hết máu ra, 


Tôi xin ngày sau, khi tôi mong qua A 


đời, xin Chúa hằng nuôi lấy linh hồn - 
tôi, Chúa khoan thay Ì nhơn thay! Së 
rất thánh Mẫu Bà MA-RI-A ! 

Tôi kính lay Máu Thánh Ð G Giêsu, | 
là Máu rất châu báu vô cùng, xưa đã 
chåy xuống cho chúng tôi cùng cả và 
thiên hạ : tôi xin ngày sau khi linh hồn 


tôi ra khỏi xác, (äng lên trời sảng tang = 


vui vê vô cùng. . 
Tôi lay ơn Ð € Giêsu có lòng lành vô. d 
cùng, xin cứu lấy tôi. 
Tôi lay on Ð C Giêsu có lòng Ma vô 
cùng, Xin tha tội tha va cho tôi, .. ` 
Tôi lay ơn Ð C Giêsu có lòng lành vô 


xin Chúa tôi thương đến tôi cùng. Amen. 


———T~_Á T M 


) 
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_ — IX — 


O Bánh thường sinh, rất linh nghiệm» 


Zei ngon ngọt mĩ vì ; 


Bánh nầy chẳng phải là bánh thế gian, 
song thật bõi trời ban xuống ; 

Nuôi chúng tôi đăng lên chốn vui vẻ: 
hi hoan đời đời kiếp kiếp. 

-Bánh nầy hay binh vực chúng tôi moi 
- đàng, lại hay an ủi diu dàng, làm cho 
chúng tôi vui vẻ lắm. 

Bánh nầy có mọi vẻ lạ, cùng tính 
thiêng liêng và ngon ngọt lạ lùng; ai biết 
An, muốn mùi gì, thì biết mùi ấy ; ai có- 
tât thì liền dä hết, lại đặng khỏi chết 
Zeien 

- Bánh nầy nhảo lại hẳn thật Ð C Giêsư 
là Cha rất lành hay thương xót chúng 


- tôi, khác cha mẹ thế gian xa lắm: là đã 


liều mình chịu chết, cho chúng tôi khó? 
chết vô. cùng. 


Lại lấy Thịt Máu mà làm Bánh đề: 


_ nuôi chúng tôi, cho. đăng nên thánh, mà 


“lên trời. Ôi! cha mẹ nào hay thương: 


con đường ấy ! 
Bánh nầy chẳng những là có Thịt 


= không cùng Máu Thánh Ð C Giêsu mà 


t `' W:- x'3t¿¿V:w & 
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thôi, song cùng có trỏt Minh cùng Tỉnh 
Ð C T. nữa. 


Ấy là ÐC Giêsu thật, xưa đã dâng. 
minh trên cây thánh Giá mà chuộc lấy ` 


chúng tôi; 

Rày thấy chúng tôi đã lâu ngày mắc 
mhiều tội lỗi, thì thương xót lắm ; 

Lại ngự trên bàn thờ, mặc lấy hình 
bánh, dâng mình làm của lễ, mà khoå 
lấp tội lỗi tôi đi, kẻo Ð C. Cha quổở phạt 
chúng tôi ; 

Lại muốn cho chúng tôi rước vào 
lòng, mà nuôi chúng tôi cho phi lòng 
thương. 


Ó Cha rất nhon từ, hay thương xót 


đến chúng tôi vô ngằn ! Rày mượn lấy 


hình bánh trên bàn thờ nầy, hòng cho. 


chúng tôi än mà nuôi linh hồn chúng tôi! 


Xin cho tôi mau ăn Bánh ở kểolinh_. 


hồn tôi đói khát lắm. 
Ó Bánh ngon ngọt! ở Bánh hay 
thương! ó Bánh diu dàng ée Bánh vui vé! 
Xin xuống đây, xin xuống đây, hãy 
gự vào lòng tôi cho chúng. A-men, ` 


Lễ Mình thảnh Chúa dét 


hb é STE, GZ 

y e £ ÚI xin Ð C. Cha, hãy đoái xem Minh 

kì thánh Con Chúa đã nứt nở ra vì tôi, 

Ệ xin tha tội cho tôi cùng. 

E N Tôi kính lay Mình thánh Ð G Giêsu, 
1 xưa dä treo dựng trên cây thánh Giá, 

© mà chuộc tội cho chúng tôi cùng cả và 

yF thiên hạ, xin Chúa tôi nuôi linh hồn tôi 


pf cho đặng sống. 

i Cúi xin Ð C. Cha, hãy đoái xem Máu 
thánh Con Chúa dä đồ ra vi tôi, xin rửa 

lòng tôi cho trong sạch. 

—_ "Tôi kính lay Máu thánh Ð C Giêsu, là 

Máu rất châu báu vô cùng, xưa bõi trên 

__ €ây thánh Giá đä chảy xuống cho chúng 

_- tôi cùng cả và thiên hạ, xin rửa sạch mọi 
tội lỗi trong linh hồn chúng tôi. A-men. 


— XI — 


e Tiệc rất lớn, cực trọng nhiệm mâu 
và ngơn ngọt mi vì. Tiệc nầy làm cho 
chúng tôi khoể mạnh. Tiệc nầy đặng 
= nếm Sự vui vẻ thiêng liêng, như nơi 
= mach vậy. Tiệc nầy nhắc lại hẳn thật 


d 


8 
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lông. DLG géet xói chang tôi vô - 


ngăn, mà chịu chết cho chúng tôi. 


Lay Chúa, xin lấy của Thiên thần ăn, - 


mà nuôi dân mình, là cho của trọng trên 
tròi đầy những ngon ngọt mĩ vì. | 
Ở Chăn chiên thật rất hiền lành, Là 
thương xót con chiên, đä đến tìm chiên 
lạc, xin lấy Mình cùng Máu thánh Chúa 
mà nuôi linh hồn chúng tôi. Amen, ~ 


— XI — 


“TT” ôi kính lay Máu thánh Ð C G., hät 
cạnh nương long Chúa chåy xuống, 


chẳng khác chỉ như sông cả bồi vườn 
A-dong mà chảy ra, thấm cả và thiên 
hạ. dE 


G., dấu ấy bởi Chúa thương yêu chúng 
tôi. Máu thánh bỡi lưỡi déng mà chẩy 
ra, ấy cữa thiên đàng; như chốn hiềm 
hóc, cho kể có tội đặng ân mình; như 
thành lũy cho kẻ mạnh, kẻo ma quỶ bắt 
đăng ; như tô chim câu, là kẻ kinh mến ` 
Ð. C. T. nghỉ luôn. Tôi xin vào cữa ấy, 
kêĉo khát khao sự thể gian, Ớ đỉnh sắt; 


Tôi lay Dấu ở cạnh nương long BC 


Ben - — 
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-. si L 
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bg 


` went đòng, là chia khoá ee: cửa cực 
lốc d _ trọng ấy. Ở Trái tim Chúa tròi đất, xuống 
My T ` thế làm người; mầy vào lò lửa cực nóng; 
k mà mầy còn cửng làm sao däng ? Âu là 
mày dà ra vàng thật, hơn mọi giống vàng 


SW: E E mười ở thế gian nầy! A-men, 
“...... ... 
ïN.‹-‹ — XIII — 


| CG, > 

Q Tiệc thường sanh, hiệu nghiệm và 
ngon ngọt mĩ vì! Tiệc nầy chẳng phải 
là của thế gian, song thật bõi trời ban 
xuống nuôi chủng tôi lên chốn thọ 
"trưởng, đắng xem thấy Chúa hi hoan 
-_ đời đời kiếp kiếp. 

Bánh nầy an ủi và binh vực mọi đàng, 
lại làm cho lòng an ôn lắm. 

Bánh nầy là thần dược lạ lùng, ai 
sạch tội mà ăn, thì đặng sống vô cùng. 

Tiệc nầy tô lòng Ð C Giêsu rất nhon 
lành, hay thương xót loài người ta hơn 
= cha mẹ thế gian xa lắm; xưa dä liêu ' 
— mình chịu chết, mà cửu linh hồn chúng 
tôi khỏi chết đời đời, nay lại lấy Thịt 
= cùng Máu thánh ấy, mà nuôi chúng tôi 
—_ cho đặng nên thánh mà lên trời, hưởng 
` ước tiêu điệu, Ôi! cha mẹ nào thế 
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gian hay thương con đường ấy? Cúi 


dän ngóng cô mà tìm tới. Nhà Chúa là 


:sợ Người. 


xin Minh càng Máu thánh hứa, ấy ` 
nuôi linh hồn chúng tôi. 

Ở Bánh thường sinh, tô lòng Chúa 
thương thiên hạ, xưa đà dâng mình trên 


cây thánh Giá, mà chuộc tội chúng tôi, T i 


rày thấy chúng tôi ngây đại bé thơ, mắc 
nhiều tội lỗi, thì lại ngự trên bản thỏ nầy, 
dâng mình làm của lễ mà khoả lấp tội 
lỗi ấy đi ; kẻo Ð C. Cha quë phạt chúng 
tôi; lại đề Minh làm của nuôi linh hồn 
chúng tôi, cho đặng tô lòng Cha yêu dấu. 
Ở Cha yêu dấu, hay thương xót vô ngằn! T 
Ớ Bánh dịu dàng ngon ngọt, xin hãy T 
ngư lòng vào chúng tôi, xin hãy ngự vào 1 
lòng chúng tôi. A-men, .ồ 


— XIV — 


A Bánh thiêng, liêng hay làm cho lòng 
người ta mạnh mề ! Ai ăn Bánh nầy thì 


-đặăng sống ; ai chẳng ăn thì phải chết Ce 
đời đời. 


Lạy Chúa, nhà Chúa là nhà. SC? 


nơi phát pp thực cho những ké wn 
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Tôi làm kẻ đói khát tìm tới nhà Chúa 
= hôm nay. Xin Chúa ban lương thực mà 
_ nuôi lấy tôi, cho đặng sức mạnh, mà 
= qua cho khỏi đàng hiềm thế, cho đến 
= nước Thiên dàng; là nơi tôi sẽ đặng đầy 
E: đẫy no nê, , chẳng còn đói khát nữa. Amen, 


—=———-(J---——~— 


— "` KN: — 


Lạy Chúa, danh Chúa vang lừng khắp 
mọi nơi ! Chúa là Vua cai trị trên trời 
đưới đất, các thánh Thiên thần cung 
. kính, tung hô, run sợ. Song người déi 
K- là vật đi gì, mà Chúa đoải lại, mà Chúa. 
đến viếng thắm ? 

"Lạy Chúa, tôi là kẻ hèn, mọn tội lỗi 
xấu xa gớm ghiếc lắm, chẳng đáng chịu 
œn mọn Chúa, huống chỉ ơn rất trọng, là 
rước Mình thánh Chúa! Linh hồn tôi 
hãy còn rũ liệt, vì bởi tật nặng nề ngày 
trước, nên tôi chẳng đáng ăn của trọng 
-_ nầy, là của linh hồn kẻ mạnh ăn. Nếu 
Chúa phán một lời, thì mọi tật trong. 
linh hồn tôi liền đä. A-men. 
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di Trái Gm Chúa rất thánh, 

Là hòm bia trir điều rän ; 
Chẳng phải là như luật đời xưa; 

Buộc nhặt như loài tôi tớ ; 
Song thật là điều ơn tha thử, 

Lại là điêu luật ái cần. 


Trọn vẹn lời giao kết mới trao đua; + 
Là đền thánh trọng hơn đền thờ (né 
trước, 
Là màn công hiệu hơn màn xé ra xưa, 
Bồi đức thương yêu, 
Trái tim bị dấu đâm tỏ TỐ ; 


? d 
Ke 
` ` .... 
A 


Cho ta thờ kính. $ 
Thánh tâm ái tích nhiệm Ee teg: 
Kia tại lòng yêu dấu bë trong: — — “=4. 

Chịu thương tích bề ngoài làm chứng BS A 
Mà đâng cả và hai của lễ; 28 
Chúa thật là chánh tế làm gäe 7 1: 
Ai đặng thương mà chẳng nến WË Et 
thương nó ? gës A 
Ai đặng cứu mà chẳng mến. kè cửu. 


mình ? 
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E Và chẳng muốn ở trong lòng ấy nữa ? 
_—— Chẳng khác chỉ trong nhà tạm thường 


KZ sinh. 
-F Sáng danh thánh Phụ, thánh Thần, 
“x....ẽn: `. 
E Muôn đời ngự trị, oai quòn hiền vinh. 
E E 


——0—— 


casta 8 WË 


` "LE inh mäng dấu thánh Chúa tôi, 
ZA Thật là đấu thương yêu quả bội, 
Cé máu Jož luč tuôn xuống, 
À / Như suối khe hằng chẳng đầy tràn. 
| Kin đấu thánh nầy chói loà quá cáe 
E vi tỉnh tú, - 
T Nơi thương tích ấy thơm tho hon hồng 
= nhụy hương sang: ` 
i Quí trọng ho'n đá ngọc châu báu ; 
~ Thanh bai hơn mật ngọt muôn phần. 
Ta cậy nhờ thánh tích công ơn, 
- Đặng phi nguyện ân nương trong ấy, 
J Dầu kê nghick hung häng đữ tọn, 
T Cũng không hề thấu đến nơi nây. 
{ Chúa Giêsu phải lột áo chịu đòn, 
— Rất thẳm thiết trong dinh trấn (bo: 


d vg, = 
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Cả da thịt thấy đòi nơi nứt nở ; 
Giọt máu rơi khắp dặm đông tây. - - 


Hỡi ôi! đầu mặt tốt tươi, `: 
Chịu mào gai thầu vào óc trán; :#Z“ , 
Đỉnh thương sắt nhọn, ` xứ] 1. 


Đóng thấu qua khắp cå chen ve) 
Song vì Người rất đỗi cam tâm, 
Sau khi phú linh hồn chết đoạn, 
Hãy còn đề đòng däm cạnh hữu, 
Man nước hoà tuôn xuống dy đầy. 
Ngõ cho công cứu chuộc hoàn thành, 
Phải chịu đóng trên cây hình khô, 

Chúa lại cầm mình như không vây; E ER 
Minh chẳng còn chútmáu võ gầy. = 0 m 
Ớ những kẻ mắc vòng tội lỗi, SE 

Hãy vội vàng kip chạy đến đây, 

Tắm trong mạch nhiệm mầu phần rỗi, 

Liền hoá nên sạch sẽ chẳng sai 
Đấng ngự toà bên hữu Chúa Cha, 

Sức thần thế chữa bàu có sẵn, Gr 

Là Đấng chuộc ta bằng máu thánh, ˆ 

O'n Thánh Thần giúp vững hằng giay: 
A-men. 
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© ic ngã đàng häy vang lừng ca tụng, 
“tực muôn dän tua nở mặt hi hoan, 
Hễ già trẻ dà từng lễ phép, 
_Cầm đèn giảng cử lớp theo hàng. 
` Ấy Chúa chịu chết trên cây độc ác, 


- Những tích thương máu chẩy luễ loàng, 
= Ta nhở ơn nầy mà thờ kính, 


Eh nữa là châu lụy chứa chan. 
Bởi tội lỗi nguyên tô A-dong xưa, 
Khiến nên cả loài người thiệt hại, 


= Thì đức cả lòng nhon tái tô mới, 


A 


d 


Làm cho ta đặng sống phục hoản, 

_ Đức Chúa Cha ngự ở chốn trời cao, 
__Nghe Con gắng kêu khi mòn mỗi, 
- Càng nguôi giận vì Máu Người đồ xuống, 


` Đuông thử tha tội lỗi muôn vàn. 


Ai giặt áo thiêng liêng trong máu Ấy; 


__ Liền đặng nên sạch së xuê xoang, 


“Thoát chúc giống như Thần thiên quốc; 
Lại đẹp lòng Vua cả thiên đàng. 

-= Đừng ai lui khỏi nẻo chánh chơn, 
Phải gång sức đến cùng sau hết. 

Vì Chúa giúp kẻ đi đàng rỗi, 


__ Së ban cho phần thưởng cao sang. 


Ee E E TH 
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ES Chúa Cha Pa tắc, hãy thương 2 
tôi, zs 
Vì Chúa đã dùng Máu Con mà chuộc, ; 
Xin ban lửa diu dàng mà giúp sức, 
Đem tôi lên nơi thiên quốc cao Tang 
A-men, | | 


Eh, :20=-14 


A N H em ta thảy đều chạy đến, 


Cùng Trái tin Chúa rất khoan nhơn; et 
Trái tìm Chúa hẳng kêu gọi mọi người - 
hết thảy, 


Nầy là lửa bỡi lòng yêu mến, 
Hằng cháy lên chẳng có khi tàn. 
| Kia lò lửa mến yêu näy, 
Hằng tỏ ra cho ai nấy, 

Nọ mạcH nguồn ơn thiêng ấy, ' _ 

Lưỡi dòng đâm rưởi xuống chửa chan. hå 
i Ở Trái tiin là của lễ vêu mến 
A Bị däntch bi thương chúng tõi mã chớ; e 
pe Là cùng hết lòng người trông cậy; -- 
Hay ủi an kẻ phiền muộn ở thế gian, - 

Trái tim là vinh:hiền Ba Ngôi, : y 
Vi thánh Tử dà đành kết hiệp, _- - ˆ~ 


Anh em hãy có lòng t trông cậy vững vàng. i 
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Ì ` Hằng vui SS phỉ lòng thánh "e 
T Lå toà Chúa Thánh Thân nghỉ an. 
= Trái tim là thật cùa bình ven - 
T Cho người thế bị phong ba đặng núp, 
T Là thành lũy rất nên vững chắc, 
< Cho tôi nhơn trốn än an toàn. 


“` ':Là lương thực nuôi lòng người cơ cần, 
E Là nơi nghỉ vững cho các giáo nhon. 
Là trường đắc thế rất vững bên, 
- Cho quân lính hầu ra trận giặc. 
_ Là phước bình an đàng nhơn đức, 
F pele ngự đây như thề ngai vàng. 

-_ Nây hoa huệ thanh sạch thơm tho, 
TI Người đồng trinh nhờ: hơi nên trắng tốt, 
| Nọ Trái Um sắe điều đỏ thắm, 

Í Thánh Tử đạo nương màu sảng: vinh 
quang. 
d ` Lòng nầy luân chuyền sửa sang, 
{| d Trời đất xây vần theo độ số, 
| Trái tim hằng chảy ra ơn đầy dy, 
3 Cõi trần rửa sạch bon nhơ tan. 
bà, Trái tim là của lễ. xứng cân chơ 
" Của, e 
Là bàn thờ chí thánh. cao sang, 
KA ng có sẵn. sảng luôn BOR IBe: -ui 
Ze phạt : tạ Chúa vì tội muôn. dän. $ 
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Ở Trái tim bị đấu bởi thương yêu, 


Cho lòng tôi phải đấu vi kính mến, ` 
Ó sự mến đỗ bën như của trọng, ` 


Cho tôi đặng say mến Chúa thiên đàng. be 


A-men. 
SC Rn 
la tội lỗi ta hằng sa phạm, $ 
ZA Như cơ quân độc ác kêu ngây,- ~ 
Đä đâm phủng Trái tim rất thánh, 
Là Đấng chẳng đáng chịu thề nầy. 
Tội lỗi ta sửa đòng cho chính, 
Giúp lính däm cạnh hữu cho nhằm, - 
Tội trọng thì mài đòng cho nhọn, 
Đâm Trái tim thấu suốt sâu găm. 
Trái tim Chúa xé ra, liền sinh nên 
Hội thánh, 
Hội thánh bèn kết hiệp làm một cùng 
KirixHô, 
Khác nào tàu thánh No-e trô cita ganh, ˆ 


Cứu muôn đân đắm đuối đặng đem vào. _ 
© Ấy ơn thánh bởi một nguồn. hằng 1 


tuôn xuống, 


Như sông cả phãn bảy đòng rưới che Mã d 


Rira giặc áo linh hồn thanh bạch, 
"Trong máu con chiên Chúa thiên toà. 


Lễ Rët thánh Trải lim 333. 
—_ Rất quái gổ là còn phạm tội lại, 
© Hằng làm cho Trái tìm Chúa xé ra, 
—_ Ta häy đua nhau mà tỏ da ân cần gắn vó» 
Lửa thiêng nóng đốt làm chứng lòng yêu 
: mến thiết tha. 
| L “Kinh lạy một Chúa Ba Ngôi, 
- Ban ơn nầy cho tôi mến Chúa, 

Đấng quòn năng vinh hiền, _ 
ˆ Hằng ngự trị muôn kiếp thắm xa. Amen. 


EE 


"2 ay Chúa KirixiHô, 

1 Là shính cội nguồn chí thảnh, 

_ Đã dựng nên bầu thế giải, 

2 Lat cứu chuộc loài người ta, 

=—__ Chúa là Chúa bởi Ð C T. thật, 

E Chúa là sáng bõi sáng Ð C. Cha. 

rr Đổi Chúa yêu đấu. chúng tôi, 

E: Thì dà mặc lấy xác phảm người ở thế, 
-_ Mà hoá nên như A-dong méi, 

Eo Đặng bô thường đều nguoơn tô làm hư. 
Dën Tạo-hoá thần công, 

_ Bồi có lòng nhon ái, dưới sanh nên där 
bon, 

k _ Trên sáng bủa tỉnh thần, 
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t 
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Lại thương đến tô tiên lầm lạc, - 
Mà dứt đây xiêềng toả muôn dân. ` 

Sức yêu mến rất phi thường thê ấy, 
Xin đừng hề lia khỏi Chúa thánh tâm, 
Các dân đến mạch nầy mà múc iy, 
Đặng nhờ ơn tha thứ rwói däm, 

Trái tim Chúa bị đấu tích rất ngó 
Bởi quân dữ lấy lưỡi đòng mà đâm, - 
Máu cùng nước chảy ra rưới đượm,.... 
Rửa tội ta sau trước lỗi lầm. | 

Tán tụng thánh Phụ thánh Thần 

thánh Tử, 
Quờòn năng vinh hiên ngự trị đời đòi. 
A-men. 
— VII — 


NHỮNG LỜI THAN THỞ CÙNG P CG. 


Tôi lay wn ÐG Giêsu rất khoan f 

F duông dịu dàng, tôisấpmìnhxuống f 
đưởi chon Chúa tôi, tôi phú dâng trót 
lòng tôi, cùng mọi sự tưởng lovàước f 
ao cho Chúa đến trọn đời: xin Chúa hìy f 
nhậm lấy, vì công nghiệp rất thánh Trái 
tim Chúa tôi. Xin Chúa hãy làm cho lòng f 
phàm hèn tôi trở nên của xửng đáng, Và 


_- 3 


Lễ Nũt thành Trái tìm 335- 


= đẹp để teước mặt Chúa tôi. Xin vì công 


nghiệp lòng lành Chúa hay thương xót 


T vô cùng, hãy ban ơn phù hộ cho lòng 


tôi hằng tưởng nhớ môt Chúa, là Chúa 
thật lòng tôi, chẳng có khi khuây. Xin 
Chúa hầy bàm cầm lòng lăng loàn tôi, 


" đỡ lấy tôi cho vững, kẻo yếu đuối, 


vì hay hứa mọi sự, mà chẳng bề làm 


__. đặng việc gì. Vốn lòng tôi thật là yếu 


đuối; nhưng mà Chúa là sự mạnh mẽ 


- đòng tôi. Xin Chúa hãy uốn lòng tôi đặng 


làm mọi việc cho sáng danh Chúa, lại 


cho đặng hăng tưởng nhớ ước ao cùng 


kính mến một Chúa mà thôi. 

__ Ấy vậy Chúa đ biết thật lòng tôi, là 
tôi tá Chúa, và cũng là của tế lễ hằng 
dâng mình cho Chúa. Nhơn vì sự ấy, xin 


- Chúa häy làm cho lòng tôi đặng no đầy 


mọi sự nhơn đức. Xin Chúa häy đạp 


._ xuống cho đắng khiêm nhượng, xin hãy 


thêm sức cho đặng mạnh mè, xin hầy 
ngắn cầm kẻo đi đông dài. Lại làm cho 
lòng tôi đắng sốt sắng kính mến, và trở 
nên trong sach cùng nên thánh cho đặng 
đẹp ý Chúa tôi. A-men. 

A rất thánh Trái tim Chúa chuộc tôi 
hay thương yêu tôi vô ngần ! 
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Xin hãy lấy lửa yêu mến trong rất ` | 
thánh Trái tim Chúa, mà đốt lòng tôi, - 


cho đặng sốt sång kính mến Chúa. Amen. 
Chúa Giêsu cho chúng tôi kính mến . 


Ð C Giêsu trên hết mọi sự. 
Chúa Giêsu nghe cho chúng tôi. ( di ha} 


WW? 


Chúa Giêsu cho chúng tôi cậy trông - 


PÐ C Giêsu vì đã chuộc tội chúng tôi. 


Chúa Giêsu mở lòng cho thiên hạ kính 3 


thờ Ð C Giêsu cho nên. 


Chúa Giêsu cho nước Việt-nam giữ đạo ị 


cho bên càng ngày càng thanh. 
Chúa Giêsu cho chúng tôi chịu Mình 
thánh Chúa vào lòng cho nên. 


Chúa Giêsu cho linh hồn chúng tôi khi E 
mong lìa khỏi xác, khỏi chước ma qui 


dữ. 


vui vẻ cùng Ð C Giêsu trên trời. 
Chúa Giêsu chuộc tội cửu thể. 

Thưa : Chúa Giêsu tha tội chúng tôi. - 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế, : 
Thưa ; Chúa Giêsu nhậm lời chúng tôi. 

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thể, 


Thra: Chúa Giêsu thương xót chúng tôi. _ 


O Hư nnnn quan 


bad 


Chúa Giêsu cho chúng tôi đặng phần 
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F 


E a — LỄ l p C G. TÖ MÌNH SÁNG LÁNG. 
Lay DC Giêsu là sáng thật tinh anh 

soi mọi trí, 

Khi Chúa viếng lòng ta đặng hỉ hoan ; 
-_ Chúa phá tan tội tinh u ám, 

_ Ta đăng đầy ngon ngọt đấy tràn. 
d là E __ Chúa ngự toà bên hữu Chúa Cha, 
AE: ESEA ảnh sáng diu dàng soi quê thật; 

I peig soi cho ngũ quan xác thịt, 
E _ Viếng lòng ai, nấy đặng thanh nhàn. 
__ Chúa là ánh sáng vinh hiền Chúa Cha, 
T Cùng là đức thương yêu vô lượng ; 
E Xin Chúa đến mà ban cho chúng tử, 
E Se hết lòng mến Chúa rất sang. 
-_ Lạy Chúa, bởi Chúa dà Io mình cho 
ES ` - kẻ hèn mon, 
_ Thì chúng tôi xin ngợi khen Chúa cao 
z quang; 
- Cùng Ð C. Cha, cùng Ð € TT. dời đời 
phi ng. hiện, A-men. 
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II — Ca hát ngày lễ Đức Bà E 


` ^ ` © ` B-A e E GË A i 

1 — LÊ Ð BÀ CHĂNG HỀ MAC TÔI TO TÔNG. P 
dir aioe 

— H ee SÉ LỆ A ụ 


Wrong ngày lễ hôm nay, SR, tôi. KE 
kinh lay Đức Bà lớn tiếng. . WE E 
Đức Mẹ là như vườn kín, đầy nh a 
hoa thơm, chẳng có giống gì độc dữ tanh NA: 

hôi nhuốm thấm vào đẳng. ` 
Đức Mẹ là như tàu No-e, lụt cả tràn 
lên quả đẳnh núi cao mười läm. thước, 
song le tàu ấy chẳng phải nao. - Sa 
Tội tô tông truyền là như lụt và trần. ^ 
làm hư khắp thiên hạ. € 
Có một Ð. Bà đăng khỏi ¡ lụt ñy mà wg, 
Đức Mẹ là như bụi gai xanh trot, e 
trong lửa mà chẳng cháy ; ef 
Đức Mẹ là như hoa thơm trong gai 
cực tốt cực lành ; 
Đức Mẹ là nhứ toà vua Sa- rô-mong, 
cc cao cực trọng ; 
Làm cho các chúng qui khiếp sợ kinh ` 
oai, chẳng còn có l gì mắc phải làm äs 


T 
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Ki Sp, Ba hôm nay chủng tôi kính Vi 
SE Bà, mà xưng ra người là Mẹ đầy ơn 
E thánh, đã nên gương tất trọn tốt trọn 
E lành. ˆ 

{ "Từ nầy về sau chúng tôi đốc Bag 
đánh đàng tội lỗi. tứ | 

—_ Đám xin Đức Mẹ bàu chữa Sinti tôi ə 
mà cho chúng tôi bền lòng theo chen 
Đức Mẹ. 

= Mà làm tôi tá Đức Mẹ cho đến trọn 
“đời. A-men. 


: KK 2- --- LÊ SINH NHỰT Doc BÀ. 


Enia ì ô nay Đức Mẹ sinh ra, 
E P | Khắp Hội thánh tung hô tán tạ. 
T ` Chốn linh bạc Tô tông ngóng đợi, 
5 F bụng tin lành hoan hi bội gia; 
-_ Khắp khỏi tæ cá khô đặng nước, 
_Hón hổ như hạn cả gặp mưa. 
3 Muôn dân còn trong chốn tõi tắm, 
Mầng thấy Sao Mai đà mọc tổ; 
Dën ngàn dư hằng năm khao khát, 
Vai xem Toà Chúa mới dựng ra. 
-_ Gồm no phước lạ, nên thánh cả, 
D Ô sộ xa xem tợ tháp ngà ; 
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Đồng máu, đồng loài, chẳng lây tội tô, 

Rất thanh rất tịnh, nào đúng bợn nhơ.. 
Đức Nữ như giống báu trọng thiêng, 

Mọi đấng sang hèn thảy đều yêu mến: 
Đức Bà tọ gương nhơn phước đức, f 

Muôn dân lớn mọn, ai chẳng dén hoà? 1 
Mẹ khác nào tàu thánh Noe  — — 4 

Hầu chở chúng đân hèn cơn đắm đuối; ec 
Bà ví thë lầu vua Pa-vit, dë? 

Rước Vì Cứu thể ngự sớm trưa. 
Sao Bắc Đầu sáng ngời, . 

Dem đàng kẻ vượt qua trường hải ; 
Cữa Thiên đàng rộng mở, 

Hong da người tuôn đến thiên gia. 
Duc rỡ thê lầu vàng, ˆ 

Ai nhắm nhia, nấy càng trong sạch; 
Thơm tho đường hoa nở, Ô 

Kẻ giắt cầm, mình đăng chói loà. ` k 


ÐA rất tốt, lại trọn lành, $ 
So đấng gái, trên đời mấy kẻ ? y 
Chin có tài, thêm nhiều phước la, 
Nhắm loài người đưới thë một Bà. 

Dám xin Đức Nữ cực khoan OS : 
Đoái nhìn kê mồ côi, đặng an bề nương f; 

dựa. _ 9 
Cúi lạy Đức Bà rất mầu rất nhiệm, E 


Lë Đức Bà EI 
T “Thương giúp người tội lỗi, cho đủ sức 
d cải chira. 

__An ủi kê âu lo, viếng thắm người 

"Tat binh, đắc díu con dën lạc, 

-_ Ngắn đón chúng sa đà. 

ZS -~ Cúi xin phù hộ các giáo nhon, 

- Đăng vững cầm đạo chính ; 

_ Khần nguyện đuôi xua loài qui mi, 

2 ˆ Hầu phá tuyệt thói tà. 

T Lạy Mẹ như trái cây trời đất, 

T Cho con đặng sống lành dưới thế. Amen, 


T 3 — LỄ Đức BÀ PHÚ MÌNH VÀO ĐỀN THÁNH, 
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KS thánh Mẫu MA-HI-A, 
Dòng cả dõi vua Ða-vit, 
T Mẹ lành là thánh An-nà. 

Š Rất nhiệm rất sâu, 
Chúa tròi đất nẻo đầu dä chọn. 
3 Càng thanh càng sach, 
= Tõi tồ tông khỏi trước sinh ra. 
` ` Rề hết loài người, 

= So đấng gái trong đời có một ; 
—— Vào trong đền thánh, - 

_ Quyết phú mình từ thuổ nên ba. 
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Sáng bấy ! soi như sao đầu, 
Ròng thay ! báu tọ tháp ngà ; 
Tình sắc đục phủi không, 
Ven đồng thỉnh tiết. _ 
O'n thiêng liêng roi xuống 
Đầy dẫy hằng hà. 
Gương phước đức hằng bữa hằng giồi 
Giữa bùn mà rạng ngọc ; | vị 
Thói trần tục chút chỉ chẳng nhiớn, : 
Trong gai có thơm hoa. 
Hài hùng, thấy Thần trùyên tin thánh ` 
Mäng rỡ nghe: « Chúa ở cùng Bà!» 
Chọn Giu-se gá ngäi bạn hiền, 
Lòng tưởng kính, sạch trong khôn kê; 
_ Và Giêsu gồm phước Ja, ge 
Mẹ nhờ Con khôn khéo ai qua! 
Vội vàng lánh đến Giếp-tô, — “ 
Lo nỗi Mẹ ruột tằm bối rối ; : 
Lạc mất ngày đi đền thánh, 
Chưa gặp Con, châu lụy chan hoà.. 
Từ ấy càng thêm lo läng, . 
Đoan nầy ghe nỗi xót xa; E 
Thấy hình Con chết chịu đỉnh thương. 3 
Đốc chuộc hết loài người thë; Ei 
Thi lòng Mẹ đau dường đao cất, ACC 
Phú dàng theo ý Chúa Cha. BS 
Mây sầu mit mit đương un, _ 
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“Thảm thiết Kee ! Con đà kh»: e, 

Gió thoại hiu hiu lại thôi, 
Hớn hở thay! Chúa mới hiện ra. 

Vui thấy thánh tô tông nối gót, 
-Mầng nghe Thần thiên quốc xướng ca. 

Buồn xưa, nay dä phủi rồi, 
Vườn Ma-ni chẳng còn dấu cũ: 

- Vui thật rày thường đem tới, 
Núi Ô-li bao quảng đặm xa. 

- Con kiếp lên tròi, 
Khắp chín phầm Thiên thần chầu chực ‡ 
- - Mẹ còn ở thế, 
Hơn sáu mươi tuôi thác ban già. 

Chịu khốn khó hơn hàng Tử đạo, 
_ Phước đức nhiều, đồi thói E-và, 
e Một mai Chúa định thưởng công, A 
Xa từ thế tuc; 
Ba bữa hồn về nhập xác, 
2 ` Đến chốn thiên gia. 
ze Ngự toà gần quòn cả Chí tôn, 
Ngồi trên Thần Thánh ; 

Làm Mẹ kẻ mô côi cô độc,: 
-_ Bàu hết loài aiig 

-Xin Mẹ cầu thay nguyện giúp; 
Cho dân gay qui: chánh khử. tà. 
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Biết giữ lẽ nhiệm mầu cần thận, - 
“Đừng còn theo thói kiêu ngoa. 

Mẹ là sáng cửa Thiên đàng, ˆ 
“hở đề con sầy chừng lạc mất, 

Vì lòng Mẹ khoan thay, nhom thay, 
Ngọt thay, dà đầy ơn thánh. Ke 

Cho chúng tôi đặng sống, đặng về; _ 
Đăng cậy, khỏi lưới qui ma; 

Vượt qua khỏi nơi khô hải, 
Cho đặng phước đức 3" hà. A-men. 


— — 0 — - 


4 — LỄ Đức BÀ CHIU TRUYỀN TIN. 
Ne geet 
K NH mång Đức Mẹ Chúa trời, 
_ À Cực cao cực trọng; | 
Tán tạ Đồng trinh thánh Mẫu, - 
Rất sạch rất thanh. 
Sao bắc đầu sáng ngòi, 
Dem đàng kê vượt qua biên cå; Ã 
Cữa Thiên đàng hậu phước, cá 
Đắc tay người lên khổi trời xanh. 
Xưa E-và lỗi lịnh Chúa răn, 
Con cháu phải muôn đời tội lụy ; 
Nay Đức Mẹ vâng lời Chúa dạy, _ 
Chúng tôi nhờ mọi gương phước lành. 
Mẹ đăng tiếng Thần mầng chào kính, 
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Đôi lấy tiếng E-và, 
Làm cho con bình an vô sự ; 
= Con nhờ ơn Chúa tha tội lỗi, 
Cũng bởi ơn Đức Mẹ, 
Chịu thai Chúa, trọn phước đồng trinh. 
Con khác nào kẻ ở tù lao, 
— Nhờ có Mẹ chịu mở đây thiết toả ; 
= Con ví thê người đang tối mắt, 
_—_ Cày có Bà giúp chữ quang minh. 
Fˆ.c. Xa đến ngắn các sự hoa tai, 
Ko hại phần hồn thân xác ; 
Xin nguyện giúp mọi đều an thạnh, 
Noo nhờ ơn thánh nhuần mình. 
e Xin Mẹ bằng làm Mẹ chúng con, 
5 _ Nguyện cùng Đấng vì con xuống thể z 
Là đấng đã làm Con Đức Mẹ, 
Ất là Người nghe Mẹ đành lòng. 
E Mẹ sạch hơn các kẻ trinh đồng, 
Đức nên lớn duc! 
Bà hiền hơn các người nhơn hậu, 
Danh rất thơm danh ! 
Xin giúp con khỏi sự lỗi lầm, 
= Đặng ơn hiền hậu ; 
Soit gương Mẹ, giữ lòng trong sạch, 
_ X thói tư tỉnh. 
-a Nay ở đời đặng sống nên người, 
-_ Nhờ che chổ khỏi đàng tội lỗi ; 


e TỪ 


Sieg 
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Sau lia thể đăng xem thấy ( Chúa, 
Hưởng vui mầng trên chốn thiên đình. . 
Tán tạ Ba Ngôi rất cao rất trong, ì 
“Tung hô một Chúa, hãng sống hằng vui. . 
A-men. 


SEN 
— II — 
IJ Ian mäng sao biền bắc sáng agoi 
À Sánh tượng Mẹ Chúa Trời cao trọng,.... 
-Hằng giữ đức đồng trinh trọn ven, ~ 
Ca thiên đàng phước cả cao quang. _ 
Mẹ vừa nghe tiếng lạ chào mắng, _ 
Boi miệng thánh Thiên thần chúc ag: 
Con liên đặng bình an vô sự, 
2901 thay tên Tô mẫu diu đàng. E 
Xin mở xiềng cho kẻ tội nhon, < 
“Hãy soi sáng phô người tối mắt; K 
“Nguyên khử trừ mọi đều tai bai, và 
.Hằng ban cho mọi phước bình an. SCH 
Xin Mẹ đành làm Mẹ chúng con, ` 
Nguyên cùng Đấng vì con xuống thế, 
Người đã khấng làm Con Đức Mẹ, ` 
At nhậm lời Đức Mẹ mọi đàng. = 
Lạy đồng trinh thánh Mẫu chí tôn, 
Bürc hiền hậu không ai khá sánh, SC 
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-__ Xin mở tháo chúng con khỏi tội, 

Hoá nên người sạch sẽ nhon khoan, 
Giúp thêm ơn giữ nết sạch trong, 
Häng chỉ dẫn đi đàng vững chắc ; 

_— Sau lia thế xem tường mặt Chúa, 

= Hưởng vui mäng trên chốn thanh nhàn. 
_ Tung hô Chúa Thánh Phụ ngôi cao, 
Tán tạ Chúa giáng sanh Thánh Tử, 
Kính lay Chúa Thánh Thần tôn quới. 

Ba Ngôi đồng một thê hiền vang. A-men. 


LỄ MÔNG-TRIỆU. 


Mèo Pan 


? Tiếp thấy Chúa Con Saiten rước, 

"Tiếng ca, tiếng nhạc dịu dàng; 

Con rước Mẹ, trọng đà nên trọng! 

Mẹ thấy Con, mäng quá đối mäng ! 

Thung thăng chơn bước thang mây; 
"Tay chấp, mặt vui, áo toả ; 

4Hớn hô gót nương cung nguyệt, 

Khí thanh, gió mát, trời quang. 

= Xuân thu Bà đã quả sáu tuần, 
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Về chầu Chúa bỡi lòng kính mến; _ - 
Môn đệ Chúa hiệp vầy đủ mặt, 
Tới đưa Bà, tấc dạ bàn hoàn. 

Tiếc thay ! Mẹ chẳng ð cùng con, 
Vì nhớ thuở Mẹ lành dạy bảo ; Axe 
Mäng bấy ! Bà đặng về cùng Chúa, - 
pé nhờ khi con đại lỡ làng. 

Bấy lâu còn ở chốn khách däs, - 

Chi xiết mọi bề khô não ; _ 
Bây giờ đã lên nơi cõi thọ, 
Khôn cùng những sự hiên vang! 

Ngự toà dưới Đấng chỉ tôn, 

Chín phầm đều cung kinh; 
Quờn cao trên hàng Thần thánh, 

Ba Ngôi thầy yêu đang. 


Xưa ở đời giữ phận khiêm nhường, 
Xưng mình là tôi tá ; 
Nay khỏi thế, nên vì cao trọng, 
Đà đáng chức Nữ Vương. 
Xưa Ngôi Hai ngự ở lòng Bà, 
Dư chín tháng, ơn thiêng đầy đủ ; 
Rày Chủa cả thưởng ban công Mẹ, 
Nối muôn đời phước trọng khôn lường. 
Quờn cho cai trị chín tròi, 
Lớn đà nên lớn ! 
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—— Chức đặt Chủ bàu bốn biên, 
Sang quá däi sang ! 
X Mẹ dầu muôn kiếp cách con, 

_ “Chẳng đặng ủi an nơi dương thế ; 
e Con cũng một lòng trông Mẹ, 

En ‘Giúp lời bàu chữa chốn thiên đàng. 
i Xin Đức Mẹ cầu cho Hội thánh, 

È đòi daäng chữ bình an, 
` Hưởng câu thanh trị. 
Lạy Đức Bà, thương giúp giáo nhơn 


đưới thế, 
hổi đàng tội lỗi, giữ đức khiêm 
——_ nhường. 
= Giúp thêm ơn, giữ trọn mười rắn, 


` Bën lòng sốt sång; 
__ Hằng xuống sức, đứt trừ bảy mối, 
_ Đặng chí vững vàng. 


Nay xin hằng ơn thánh giúp con, 
Sau nguyện đặng lên trời với Mẹ. Amen, 


——O—— 


== H — 
-Hôm nay Đức Mẹ lên trời, 
ES? p7 T Kè lay, người đưa đông đắn ; 
~pt tại bấy con dưới thế, 
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Phần thương, phần tiếc nhộn nhàng.- 
Nhớ xưa Mẹ chưa về quê thật,. 
Còn ở đời lộn với phàm gian, 
Rất khoan hậu, trọn tốt lành, 
Hoa thơm có một trong gai vây. E? 
Đầy công ơn, nhiều phước dc, ge §ộ| 
Toà ngự Ngôi Hai chín tháng réng 
Khôi tội tô tông, như lầu Đa-vit; 
Bằng sao bắc đầu, là cửa Thiên dàng. 
Cực khoan cực nhon, 
Bù chì kê đặng trưa mất sớm; 
Có tài có phép, 
An ủi người rün chỉ non gan; 
Yêu đang người côi cút, - 
Cửu chữa kẻ nghèo nàn. 
Tùng quòn gá bạn thánh Giuse, 
Thuận hoà, thanh tịnh ; > 
Gia ý viếng thắm người giáo hữu, 
Lui tới tê nhường. 
Kê chỉ xiết nhơn từ đức hạnh ! 

Khen dễ cùng trinh thục đuông nhan r 
Những tưởng Mẹ còn rìu rin, 
Chúng con hãy náu nương thế khắp ; 

Hay đâu Chúa đã phán truyền, _ 
Chín phầm rước về chốn thiên cung... 

Xuân thu vừa sáu mươi ba, | 
Hồn và xác lên toà cao ngự;- 
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E _ Thần: thánh ước muôn vàn n kề, 
Ai ca xang trôi tiếng diu dàng. 

Áo thêu liệt địa ngời châu báu. 
- Mã đội triều thiên trót ngọc vàng. 

- Cai thần thánh, quờn giáo nhon, 
- Trong trái đất lớn đà nên lớn ! 

E Chức Nữ Vương, Mẹ Thiên Chúa, 
ˆ Chín, từng trời sang quá dôi sang ! 
TP kiếp không dời khoái lạc, 

- Đời đời chẳng đồi hiền vang. 

_ Xin Đức Mẹ câu cho Hội thánh, 

- Càng ngày càng thạnh. 

—_—_€úi lay đưa Đức Mẹ ngự lên, 

= Xin chớ đề chúng con sa xuống. Amen 


Ra", — UI — 

Kinh Dâng mọi người Annam cho 
Đức Bà Maria Đồng trinh. 

Lạy rất thánh Đức Bà Mẹ Đức Chúz 
` Trời và Mẹ chúng tôi, nay chúng tôi síp 
= mình xin dâng cho Mẹ rất nhân từ, trói 
__ mình chúng tôi là thân sức, sự sống, các 
erg làm, và mọi sự thuộc về chúng tôi- 
Lat chúng tôi cũng lấy lòng con cái mà 
_ đẳng cho Đức Mẹ mọi eege (rong nước: 
~ Annam näy. —_ 


KS ës 
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Trước là xin Đức Bà làm Mẹ các 
thầy cả, cùng các kẻ giúp việc giảng đạo 
thánh, đề mọi đấng bậc đặng lòng sốt ~ 
sắng, làm gương sáng và chịu khó lập e a 
công cho bên lòng. ca 

Lại xin làm Mẹ các bồn đạo; và phù - 
hộ cho các con cái hằng đặng thêm 
nhiêu, và tấn tới đi đàng hơn đức WS 

ngày một hơn. 

Sau hết xin làm Mẹ các kẻ còn đi 
đàng lac; mà đưa về sự sáng thật là đạo 
thánh Đức Chúa Trời. : 

Chớ chi hết mọi người tran Ì nước 
Annam nầy, nhờ máu cực châu báu Con 
Đức Mẹ đã đồ ra mà cứu chuộc, và nhờ 
công nghiệp Đức Mẹ cầu bàu mà đặng 
tìm đến cùng Trái lim cực trọng Đấng ` 
Cứu thế, là cội rễ sự nên lành nên thánh, 


đề sau nên một đoàn chiên theo Ge là: lã 
‘Chúa chiên. 


Đức Bà phù hộ kẻ có đạo, “ “1i 
Cầu cho chúng tôi? | 

Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa, 
Cầu cho chúng tôi ; | 

Nữ Vương nước Annam ngự trên trới, 
Cầu cho chúng tôi. 
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: 6 — Ep Nor KHÔI, 


ôm nay lón mon đều chầu, 


"PS SS er 


` Truyền phép Môi khôi cách nhiệm, 


i Ka loài người cầu Chúa thử tha. 
3 Đức Mẹ xưa thấy Đức Chúa Cha, 
E — ba dém phạt cả và thiên hạ, 


_ Liền can gián, xin đuông tội lỗi, 

Mới lập làm phép chuỗi Rô-sa. 

Dạy Du-minh thánh cả giảng rao, 
_ €©ho giáo nhon noi giữ, 

__ Hầu đặng thể giải hoà cùng Chúa, 

- Mà thoát khỏi lưới qui ma. 


_- Đấu nhiệm mầu đẹp ý Chúa Cha, 
F Một tràng trăm rưởổi chắn chòi, 
Miệng đọc, tay lần, tua sốt sắng ; 

E Ba sự, mười lăm lề gẫm, 
— Lòng tin, dạ tưởng, mựa lo ra. 
Thầm thï khần cầu nơi trần thë, 
- Thấu nghe cám cách chốn thiên toà : 
—— Có sức xua loài qui mi, 
Nên công dẹp đẳng gian tà. 
_ - Những thuở đầu quân ngụy ghe phen 
__ Miệng nhẻ, lòng khinh, lời phi báng; 


Cám ơn trọng Đức Bà thương đoái,. 


ậ -~ Phươnglinh diệu, giúp loài người thểy : 


j 
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Thấy phép lạ Đức Bà hằng tỏ, 

Gõi quì, da phục, tiếng đờn hoà. RE 
Chưa mấy lâu phô chúng lắng loàn, ` 

Đều hối cải, chẳng còn xi báng;- 

Từ ấy mới đem lòng tin kính, 

Liền vâng noi đòi bữa ngâm nga. à 
Dầu cho ai tội lỗi rất dày,. 

Lòng kính Mẹ, mà chuy ên công cán, : 

Ất là Chúa nhon từ mô rông, 


Da vì Bà, ban xuống ơn thiêng. te 
Cơn đông tố, bão bùng, 
Giữ luật ấy bằng an vô sự ; f 


Thuở buồn rầu khô hẻo, bi ke 
Noi phép nầy, xinh tốt diễm dä, ”. 
Đức gió ơn mưa phuần trăm họ, 
Quòn cao phép cả riêng kiếng một Bà. 
Đội ơn Đức Mẹ khoan nhon, ~ 
Hằng lo giúp các con cho rỗi; 
Xin thử tha loài mê muội, 
Đã trễ tràng, nhiều thuổ bỏ qua. -- 
Nay xin Mẹ giúp lời, 
Đặng sốt sắng, bỏ lòng trê näi: 
Cho chúng con bên chí, P 
Việc hôm mai giữ dạ thật (ha, =- 30 
Ngira trông Đức Mẹ nhon tùir, 
Xin đoái các con thơ dai. A-men. - 
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= 7 — Các NGÀY LÊ KHÁC vỀ Đức BÀ, 

WJ inu ngợi Đồng trinh thánh Mẫu, 

ZA Đức trọng danh vang. 

_ Trước thuở tạo càn khôn, 

: -Chúa chỉ định phong quòn thái Mẫu ; 

Sau mấy trào hiền thánh, 

_ Thầy. ước trông thấy Mẹ cưu mang. 

____ Đuông nhan đẹp, muôn hoa dễ sánh ? 

Tri huệ cao, Thần thánh khôn đang. 

- Chúa chin ngự yêu thương, 

_ Trân trọng khỏi trên muôn đấng; 

On Ba Ngôi phù hộ chiếu lâm, 

Ae suốt mọi đàng, nhẫn đến trọn đời. 

__ Gương trinh thục trau giồi năng nắn, 

Chẳng ròi giày phút. 

_ Việc nghỉ ngơi tỉnh giấc mơ màng, 

Sự thiên hạ, rể phân xong xả, 

__ Lë thánh Kinh mầu nhiệm, 

= Thấu biết rõ ràng. 

= Lòng kính mến, vừng hồng ấm áp. 

= Da cậy tin; cột đá:vững vàng. 

___ Từ thuở có thế gian, - - 

_ Đức trinh khiết, thế còn u ám; 

= Đến đời sinh Đức Mẹ, - 

-_ Phước đồng trinh, Mẹ mới khai quang.. 
Tài cao trọng, chín trời khôn xí; ` 


box. =—- 
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Đức rộng dày, mười đất dé bằng ! 
Thấy nhơn Mẹ, bỏ thói ngang tàng, 
Giúp người cô độc đặng thế chững chàng, ` 


“Chẳng bô con thói tục nết hoang. 


Chẳng nð phụ phàng. 


"Trọn đời con đầu đám trễ tràng. 
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Kẻ chí đốc làm lành, 
Nương Đức Mẹ, thêm lòng phấn phát ; 
Người tính lung làm d, 


Cứu kẻ gian nguy khỏi vòng khôn bức,..... 
Đã hay Mẹ tiết thanh gương sáng, - 


Mẹ thương con nguyện giúp cầu thay, ` 
Ngõ nhờ siêu thoát; 
Chúa vì Mẹ xuống ơn thêm sức, 


Rất tin, rất kính, rất mầng, 
Mâng Đức Mẹ chira chan ơn thánh; 
Hoà mến, hoà khen, hoà ngợi, 

Noo) Đức Bà chói lỏi phước sang. 
Tôi phận phàm ngu, 

Ngợi đức cả, chưa đang mở miệng; 
Đấng trang hiền thánh, 

Khen tài cao mới xứng xen hàng. 
Dốc tin tưởng ghi lòng vàng đá, 

Nguyện kính thờ, giữ da sắt gan. 
Mọi việc chở che, 

Muôn cậy Mẹ quá hơn mẹ đẻ ; 
Hằng ngày cám tạ, 
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_ Xin đoái nhậm lời con, 
= Đảm ngửa trông ơn Mẹ. A-men, 


¬ NI. len 


P ef Xna đầu thai lòng thánh Marta, 
- Vốn quản trị đất trời thế giái, 

__ Là chính Đấng non, sông, tỉnh tú, 
Dën kính thờ vâng phục rao troàn; 

= Nhựt nguyệt cùng mọi vật mọi loài, 
= Phải vâng phép muôn đời chẳng chậy, 
Vì ơn trọng trên trời ban xuống, 

-_ Lòng khiêm tỉ Nữ đắng cwu mang. 

$ = Đức Mẹ nên có phước lạ lùng, 

? Bào thai Đấng chí tôn frong đạ, 

__ Là chỉnh Đấng vô cùng tạo hoá, 

—_ Cầm thể gian trong ngón nhẹ nhàng. 

- Nguyên thai tạo Thánh Thần phép. 
nhiệm, 

Mẹ phước vì tin tiếng Thần truyền, 

= Đấng Cửu thế muôn dân trông ước, 

= Bổi lòng Bà sinh xuống thế gian. 

= Lạy Chúa sinh bäi Mẹ đồng trinh, 

- Chúng tôi chúc tụng khong khen Chúa, 
Cùng Thánh phụ, Thánh Thần obt thê, 
Hằng thanh nhàn muôn kiếp hiền vang. 
A-men, 
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ag E ven tuyền sinh Đức Chúa Con. 4 | 
DS? Là Đấng giữ hiền vang trinh Nữ, Ar 
Näy cữa đền cao quang cõi thọ, 1 
Là cậy trông vui vẻ thiên đàng;  . b 
Như hoa thơm sanh bõi bụi gai, - d 
Dường linh điều rất nên xinh đẹp, - LI 
Như tược bậm nứt lên chính gốc, -- : 


Đường thuốc thiêng chữa tật nhon gian; ` 
Như tháp đón ngăn loài rắn đữ,... 
Đường sao chỉ nẻo kê trầm luân ; 
Hãy hộ phù cho con khỏi lạc, 
Hãy sáng soi cho chúng bình an. 
Nguyện đắc diu khói nơi lố rạn, "e 
Xin phá tan bỏng tối än tàng; << 
Nguyện chở che mọi bề sóng gió, 
Xin đem vào đàng nẻo vững vàng, ` 
Lạy Chúa sinh bởi Mẹ đồng trinh,- 
Chúng tôi chúc tụng khong khen Chúa, EEA 
Cùng Thánh Phụ, Thánh Thần nhứt thê, ` 
Hằng thanh nhàn muôn kiếp hi hoan. 
A-men. < 
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(8 DAC sang hơn các nữ đồng trinh, 


FS WU Cao trọng quá các vì tỉnh tú, 

Vì Đấng dà sinh thành Đức Mẹ, 

-Thuổ bé thơ Mẹ đä đưỡng nuôi. 

BE ` Tại E-và mất nghĩa sầu phiền, 

Mẹ bồ lại sanh Con thanh sach: 

___ Khoá thiên quốc Mẹ đà mở rộng, 

-__ Rẻ khóc than vào chốn vui mäng. 

Mẹ là lầu sáng thật chói loà, 

Mẹ là cửa đền Vua cao trọng, 

- Muôn dân thảy nhờ ơn cứu chuộc, 
_ Hãy vui mầng vì Mẹ xuống ơn. 


F ~- Chúa tôi đä chọn Mẹ đồng trinh, 

e _ Thầy thầy tán tụng tung hô Chúá, _ 
Cùng Thánh Phụ, Thánh Thần một thề, 
Đời đời vui vẻ hi hoan. A-men. 


s.Ư = 

2 INH hồn tôi tán tụng Chúa trời, 
E + Lòng tôi hứng vui mầng Chúa chuộc 
= Vì Chúa đoái phận hèn t? Nữ, 

=- Muôn dân khen phước tớ ai tày. 

—_ Chúa dë ban sự trọng cho tôi, 

_ Là chính Đấng vô cùng phép tắc, 
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Ngõ hầu đặng sáng danh thánh Chúa, ` 
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Hằng ngợi khen đức cả cao dày. mg 
Phép nhơn từ Chúa dä rộng ban, j; m 
Từ đời nọ trải qua đời khác, Tụ 
Lòng lân mẫn Chúa hằng đồ xuống, D 
Cho kẻ kính sọ Chúa xưa nay. i 
Chúa vận dùng phép tắc trong tay, lụ 
Phá tan kẻ kiêu căng lòng trí ; _ Lo 
Chúa truất giáng quờn cao xuống thấp, ` "2 n 
Nhắc lên người khiêm nhượng đồi thay. ä 
Kẻ đói khát đä cho phu phi,........- ~- d 
Người giàu sang đề nó không ngay, 2. 
Nhớ lại lòng thương xót thuở xwa, 8 
Đã lãnh I-sa-e làm tôi tớ, : K 
Như lời phán cùng tiên tô trước, e Ñ 
Trải muôn đời miêu đệ chẳng sai. Amen.. d $ 
$ 
— VE~— Se ï 
Wäi E sinh ra Chúa chuộc chúng tôi, - S í 
H Ï Mäng th. Mẫu đồng trinh khôn ví, : 


Như sao hiền, như trời xinh tốt, - 

Như hồm bia của nhiệm thế gian. 
Nay còn trong biên hiềm thế nầy, 

Xin chó đề chúng con đắm đuối; 


Zi 
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d 4 Lai hãy lấy Kaze nhơn thương đến, 
Gäng buôm thiêng che chở vẹn tuyền. 
$ Biên rën, gió vật rất dữ dän, 

= Sóng nồi dậy xôn xao bốn phía, 

- Tàu chạy lướt dòng sóng, khốn bäi 

7 Dës tai ương ngắn đón mọi đàng. 


e Biền chứa loài sung sướng dỗ dành, 
= Xác thịt thể gian đoàn kẻ cướp; 
__ Sự chết khắp bủa giăng đón rước, 
"Cho kẻ hầu đắm đuối vương mang. 
E Nước đưa tàu chay giữa linh đỉnh, 
= Xuống thấp lên cao hằng lúc lắc, 
= Neo trốc tàu bê, khôn đứng vững, 
— Cột xiêu buồm đứt thảy kinh hoàng. 
—_ Ôi, loài người xác thịt mê sa, 
Giữa nguy hiêm thể gian lặn lội ; 
__ Lạy Mẹ nhon lành khôn sánh, 
= Xin mau tay phù hộ ơn bàu. 
3 Mẹ nhờ ơn ban xuống bởi trời, 
Hoa thanh sạch chẳng phai màu sắc ; 
__ Cách mới lạ chưa từng dưới thế, 
| Mẹ sinh Con khác thế nien gian. 
Ngôi Hai đồng tỉnh Đức Chúa Cha, 
Mặc lấy xác phàm hèn người thế, 
i Khấng xuống thai trong lòng Đức Mẹ, 
Àn nương như trong chốn rac ràng. 


1 


Đấng BE cao công trị muôn Gi e 
Dä tiền định chọn Bà làm Mẹ: == = 
Lòng trinh Nữ cwu mang một Chúa, - 
Đặng gồm no phước lạ khôn dang. 
Khác xưa Tô mẫu mọi bề, - ---..... 
Khôn chịu khó, mwa hề đau dön; l 
Sinh Con trọng ra đời Cứu thể, _~ 3 
Mẹ hoá nên thánh Mẫu thiên đàng...... 
Mẹ là cội thánh gốc thường sinh, = 


Sánh hoa nho, ô-li-va, nào khác ? ; 

Chẳng nhò sức thế thường bù đáp, 

Hằng trỗ sinh trằng trái xuê xoang. | 
Mẹ là đèn soi sáng thế gian, _ 

Là yến sáng trồi hơn nhựt xuất; 


Xin phú chúng con cho Con Mẹ, ` 
Kẻ lo buồn nhờ đăng ủi an, GO Së 
Lạy Đức Bà công nghiệp dẫy đầy, 
Cho xửng đáng chức quờn thề AY EENI 

Ngự trên hết Thiên thần chin phầm; 
Mẹ một mình quá đỗi cao sang. = 
Mẹ ngự toà rực rò cao quang, Sr y 
Hãy mång rò muôn đòi phước trọng? 
Xin Mẹ hãy lấy lòng nhơn thử, ...- 
Đoái đến con nơi sůng bàng hoàng. 
Trước toà Vua oai thề chi tôn, 
Xin nhớ đến đoàn chiên triu mến, . 


Te"? 
ZER 
SS 


e mm, Sr "eg d 


_ Đăng nài xin ơn rộng thứ kg: 


Kia tù nkon đảng phạt đứng trần, 
Seng, quan xét tổ lòng khoan hậu, 
Đã ban đấu tỏ lòng trông cậy, 
Thánh Giá treo của lễ rõ ràng. 


- Lay Chúa Con thánh Mẫu đồng trinh, 
Gin tôi giữa thế gian sóng g gió, 
ko Xin soi sång chi dàng dẫn nẻo, 
KÉ _ Đặng đến nơi vui vẻ thanh nhàn. 


- Xin sửa tàu cầm lái thẳng ngay, 
` Đạu đông tổ bão bùng nín lặng; 
k. Nhờ ơn Chúa nhơn từ bảo hộ, 
E EEN chúng tôi đến chốn bình an, Amen, 


` 
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SR — Kinh đâng mình cho Đức Mẹ. 


l CH on rất thánh Nữ đồng trinh, là 
Nữ Nuong cai tri các thánh Thiên thän 
ùng cả và loài người ta; tôi hôm nay 
xin chọn Đức Mẹ làm Mẹ tôi, cùng bà 
"hoàng hậu, là đấng bàu chữa tôi trước 


mặt Con Đức Mẹ. Tôi phú dâng trót mình, 
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cản linh hồn và xác é tôi, mọi việc làm, _ 
lời nói, mọi sự tưởng lo ước ao, cùng cå 
và lòng tôi cho rất thánh Trải tim Ð. Mẹ. 
Đầu mà tôi đã dâng mình cho Ð C 
Giêsu là Con Đức Mẹ, thì tôi chẳng muốn 
lấy lại sự tôi đä đâng ngày trước đâu; 
một ước trông sau nầy làm cho lần trước 
càng đắng vững vàng hon nữa mà thôi. 
Nếu Đức Mẹ muốn länh lấy lòng phàm 
hèn tôi, mà dâng cho Con Đức Mẹ, đầu 
mà rất chẳng xửng đáng trước mặt 
Người, thì tôi cũng trông cậy Người 
chẳng duồng dẫy, một sẽ nhậm lấy như 
của trọng châu báu bởi tay Ð. Mẹ mà ra. 
Lạy Đức Mẹ trọn đời đồng trinh, xin 
hãy ghé con mắt lại mà nhậm lời tôi 
nài xin. Đức Mẹ đã biết, đương khi lòng 
tôi hẩäy còn ở trong tay tôi, thì chẳng có 
lẽ gì cho đăng an; vậy tôi xin dâng cho 
Đức Mẹ một lầu cho đứt, trọn đời tôi 
chẳng còn lấy lại nữa, WE ` 
Tôi kính lay chin phầm Thiên thần 
đêu thấy, và làm chứng, đương khi tôi 
dâng mình cho rất thánh Trái tim Đức 
Bà làn: vậy. Đến khi tôi lâm chung, xin. 
Dän chữa phù hộ tôi, kẻo kể nghịch thù ` 
phần rỗi tôi, hoặc sẽ bày đặt chước móc 
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e mà dàng. cướp SC sự tôi đả ä đâng 
E __ cho Đức Chúa Con cùng Đức Mẹ. Xin 


giúp sức cho lính hồn tôi đã ở bất nghĩa 
cùng Chúa tôi bấy lâu, đăng än nắn đau 
đớn về tội lỗi mình cho nên ; lại xin 
cho đặng hướng mặt rất thánh Nữ Vương 


= cai trị các thánh Thiên thần đời đời 


chẳng cùng. A-men. 


2 — KINH ÄN NĂN BÖ THƯỜNG CÁC 
SỰ LÔI cCÙNG Đức ME. 
"OI kính lay rất thánh Trái tim Ð. 
Bà là gương rất chói lỏi, soi hết 


_mọÌ sự nhơn đức, là Mẹ rất xửng đáng 
_ÐCGTT. Những sự nhơn đức cùng quờn 


Es "e D sang trọng Ð. Mẹ quả khói trí sảng 
= láng đấng thánh Thiên thần ; mà tôi thấy 


người ta chẳng lo báo ơn trả nghĩa cho. 
cho rất thánh Trái tim D Mẹ hay thương 
xót quả hậu, thì tôi sấp mình đưới chơn 


kè Đức Mẹ mà thường lại, vì những sự phụ 


ơn bất nghĩa đường ấy. 
Tôi kính lạy thánh Nữ Vương rất 


Ạ xứng đáng, mà cai trị lòng hết mọi người. 


Ôi ! khi tôi nhỏ đến những sự xấu hồ sỉ 


E nhục. kẻ ngoại, cùng kẻ có đạo xấu, đä 


Doän trùng, xin hãy lấy lòng thương xót 


We - 
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làm nghịch cùng Đức Mẹ xưa nay, thì - i 
trong lòng đau đớn thẳm thiết là thề ` K 
nào! Kể thì phả phách các đền thánh, . 
đẻ mà kính danh vọng Ð. Mẹ;kẻthìilàm f 
những sự bạo ngược, mà bbạth đến ảnh ` ` 
D Mẹ; khi thì kể hoang đàng nói lộng ~ 
ngôn 9 ghiếc, mà rằng: D Mẹ chẳng 
còn đồng trinh, cũng chẳng khỏi tội tő 
tông; khi thì các kể có tội dà làm cho ` 
rất thánh Trái tim Đức Mẹ phải phiền 
muộn sầu não; vì hê lần nó làm mất Bo) 
lòng Con Ð. Mẹ, thì những sự ngõ WE? M Jk 
ấy liền trở lại cùng Đức Mẹ. — 
Nhưng mà tôi däm phân nàn nan 
trách những người làm vậy sao ? 
Lạy Đức Mẹ cực khoan cực nhon, có - 3 
môt mình tôi cực hèn cực dù, đã đâm 
dao sắt thấu vào trong rất thánh Trái 
tim Ð. Mẹ sâu hơn kẻ khác, cho D Mẹ 
phải đau đớn thiết tha. Trong các kê có 
tôi thật chẳng ai bằng tôi; tôi phụ ơn. 
bội nghĩa cùng Con D. Mẹ, và bất trung 
thất hiếu cùng Đức Mẹ hơn ké. khác 
thåy thåy. 
Lay Đức Mẹ cực tốt cực lành, dà phải 
chịu khốn khó hơn các thánh Trí mạng ` 
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mà đuông thứ cho tôi là đứa rất hèn, đã 
đâm cho Ð. Mẹ phải đau đón dường ấy- 
-f Xin bấy làm cho dao sắt dä đâm qua 
zi _ rất thánh Trái tim Ð. Mẹ, lại đâm thâu 
keo lòng phàm trần hư hèn tôi, thì tôi 
i Ka lấy sự ấy làm trọng hơn hết mọi ơn 
tức Mẹ đã ban cho tôi. 

Ôi! Khi tôi nhở đến những sự hoang 
Kee khốn nạn đã qua, cùng năm tháng 
_ ngày giờ trọng vọng châu báu chẳng còn 
trở lại nữa, thì xót xa cực si trong lòng 
là thề nào! ` 
_Ở lòng tôi, nhơn sao dà bấy lâu b 
| quên rất thánh Trái tim Đức Mẹ hay 
-_ thương yêu và rộng rài dường ấy ! Dầu 
_ mà tôi đầy những sự vô ơn bội nghĩa, 
thi tôi bičt chạy đến cùng ai ? Tôi một 
cây Người sẽ xuống ơn phù hộ cho tôi 
` mà chớ. 

A rất thánh Mẫu, là Mẹ bàu chữa phù 
hộ tôi, tôi đảm xin Ð. Mẹ lấy lòng thương 
yêu tôi một phen nầy nữa. Tôi là kẻ có 
tội, xưa nay dä phải khốn nạn ghe đàng; 
nhưng mà bây giờ đã quyết lòng chẳng 
còn muốn sa phạm tội lỗi gì nữa. Ví bằng 
D. Mẹ còn thương xem tôi, thì tôi sẽ 
nhin lấy mình như một đứa rốt hèn, đầy 
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dẫy những sự tội lỗi, đã thoát khỏi | 
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trắng cùm lòi tói, cùng đặng thong dong 
như các con DC T.; lai gần vào chõnan 1 
nhàn tiêu sái chẳng cùng. A-men, 


3 — KINH XIN ƠN CHỮA CẢI. —~ KR 
LÔI kính lay rất thánh Ð. Bà. trọn ` | 
_đời đồng trinh; lòng tôi thật ước. 


ao bô đứt hết moi sự tội lỗi ; nhưng mà 

bô chẳng rời. Nhơn vì sự ấy, tôi e 
mình xuống dưới chơn D. Me mà dán f 
xin Đức Mẹ khoan thay nhon thay, cầu 4 
nguyện cùng Ð C Giêsu, là Con Đức Mẹ y 
cực sang cực trọng, cho Người ban on: 

phù hộ cho tôi đặng chira bỏ hết. Ca ? ! 

Tôi xưng ra thật bỡi sức riêng tôi, thì ` 
chẳng có lẽ gì cho tôi đặng trổ lại. Nếu... 
lòng thương xót Chúa chẳng làm cho... 
huờn tất việc Chúa mới gầy dựng trong 
lòng tôi, thì chẳng có lễ nào cho. Ka 
đăng trở lại. 

Vậy tôi đã biết, nếu tôi muốn lo. PIAS E 
cực trọng ấy cho nên, thì một phải chạy... 
đến cùng Ð. Mẹ, nài xin Ð. Mẹ bàu chữa f 
phù hộ. Nhơn vì sự ấy, tôi đám xin Đức f 
Mẹ lấy lòng thương xót tôi, chở trở mặt . 
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S sẽ SA ng thờ a iaiia Người hết lòng tà 
| { _ hết sức lôi | 
1N: Lạy Đức Mẹ có phép tắc, tính ý op 
gal ấy còn nghiêng triềng lúc lắc, xin Đức 
LS Me cầu cùng Ð € Giêsu cầm lái cho bink 
T an vững vàng, chớ còn dụ dựa nữa. Lại 
_ S _ nhiều phen hãy còn phản nghịch; xir 
nh thuần thục diu dàng. Khi tôi cầu 
_ nguyện cùng D. Mẹ làm vậy, thì tôi đặng 
3 I - theo ý Hội thánh, chẳng muốn cho tôi 
_- hư mất, Lại Hội thánh cũng cầư: 
_. nguyện cùng D Mẹ, xin mở trói cho kẻ 
_ CỔ tội, soi sáng kẻ tối mắt, cứu chữa 
_ chúng tôi cho khối mọi sự đữ, mà đặng 
mọi sự lành. 
Kr Ấy vậy; lay Đức Mẹ rất nhon từ, phá 
R hết mọi lòi tói buộc tôi, cùng khai quang 
moi sự u ám trong lòng tôi: và cầu 
s nguyện mọi ơn phước lành cho tôi. Dầu 
_ mà tôi chẳng đáng D. Mẹ đoái xem bàu 
` chữa phù hộ tôi, thì tôi cũng xin D Mẹ 
_ lấy lòng thương yêu; mà tổ ra Ð, Mẹ là 
Me đôi rất khoan duông; và Ð G Giêsų 
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lức Mẹ cầu cùng Người hầm dẹp, che 
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4tä sinh ra vì wäh rỗi tôi, cùng niihi đi 
Con Đức Mẹ, đä nhậm lời Đức Mẹ cầu ` 
ngnyên cho tôi, là đứa đầy tội lối, cùng 
tối tăm hơn mọi pgười thiên ha. 


A thánh Mẫu Ma-ri-a, kẻ khác ai xin. 
æn lành vê phần xác mặc lòng: mà tôi - 
đám xin Ð. Mẹ phù hộ tôi, cho đặng mọi 
ơn lành về phần linh hồn mà tôi. Xin 
D. Mẹ cầu cùng Ð C Giêsu, cho tôi đặng. 
giữ mình vẹn sạch ; xin hãy làm cho tôi 
đăng ăn nắn trở lại ngay thật, và bền 
dë, cùng dän đàng bằng an cho tôi đăng 
siến cùng Ð C Giêsu, xem thấy mắt Người, _ 
wä hưởng phước vui vẻ đòi đời chẳng § 
<ùng. A-men. ai 


4 — KINH PHÚ TRÓT MÌNH cuo Đức ME. 


W rất thánh Mẫu Ma-ri-a là chúa bầu 
SA tôi, hôm nay cùng hằng ngày và ị 
đến giờ tôi Da khỏi thế, thì tôi cũng phú ` 
trót mình tôi, linh hồn và xác tôi ở trong... 
tay D. Mẹ, mặc D. Ne gìn giữ phù hộ và 
thương xem. Lại khi nào lòng tôi trông 
cậy, cùng những sự an nhàn tôi, và f 
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Fit sự. khốn nạn PS ngặt tôi, sự 
E _ sống và giò hiềm, là khi hồn ra khỏi 
`: 
E gác. thì tôi cũng phú cho hết, mặc Đức 

= Mẹ sửa trị và phân định mọi việc cho 
tôi, cho đặng làm theo ý Đức Mẹ cùng 
theo ý Ð C Giêsu, là Con Đức Mẹ, bỡi 
_ những công ơn Đức Mẹ đã bàu chữa 
-~ phù hộ chúng tôi. A-men. ` 


E - 5 — KINH DÂNG LÒNG cuo Đức MẸ. 
F ÒI kính lay rất thánh Ð. Bà trọn 
vn. đòi đồng trinh, và vẹn sạch mọi 
__ bợn nho, đầu tôi là kê chẳng đáng làm 
| 3 tôi tá D Mẹ, thì tôi cũng cậy lòng lành 
_ Đức Mẹ là Mẹ hay bàu chữa kẻ có tội. 
` bại đầu tôi khó khăn hèn hạ chẳng đáng, 
€ thì tôi cïng cậy đức thánh Thiên thần 
T? ` giữ mình tôi, dâng lòng tôi cho Đức Mẹ; 
__ và xin Ð. Mẹ chớ chấp những tội lỗi tôi 
= đã phạm; một xin đốt lửa kinh mến 
_ _ Chúa trong lòng tôi, và xin nhậm lấy 
= những lời cám đội ngợi khen Đức Mẹ. 
_ Tôi ra sức mà làm trong ngày ( tháng ) 
__ nầy, xin Ð. Mẹ chở ghé mắt đi, một đoái 
Kies và nhậm lấy lòng tôi dâng, mà 
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làm tôi tá Ð G Giêsu cùng Đức Mẹ cho. po 
đến trọn đời, tá 

Lạy rất thánh Đức Mẹ trọn đời đồng | 
trinh, thật một mình Đức Mẹ cửu giúp ` 
đặng tôi, khi tôi lâm cơn gian nan nghèo ` 
biềm ở đời nầy, và khi tôi gần lâm... 
chung mà chớ. Lại xin Ð. Mẹ hãy làm 
cho tôi đầy lòng kính sợ, trông cậy, và ~ 
yêu mến những sự trên trời, hầu lòng _~ 
tôi nên như của lễ hằng cháy lên trước... 
toà oai nghỉ Ð C T. đời nầy và đời sau 
chẳng cùng. A-men, 


6 — KINH CÂU CHO CON CÁI KA- 

"JAN Bà Ma-ri-a chẳng hề mắc tội tő 

TÏ tông, là Mẹ sinh nên Chúa chuộc _. 
tôi, xin D Mẹ ghé mắt thương xem đấng ` 
bề trên và bề déi trong hội nầy, là 
những kể phú dâng mình làm con riêng ~ 
Ð. Mẹ, cho khỏi tay kể nghịch thù nhiễu ` 
hại linh hồn và xác, cho đặng cao rao 
danh vọng Đức Mẹ trong thì nguy hiềm 
nầy, cho ngày sau đặng lên chốn thanh .. 
nhàn, hiệp làm một cùng Thiên thần các ` 
thánh, mà ngợi khen Ð. Mẹ là Nữ Vương ` 
cai trị. đời đời ES cùng. A-men. 
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` 4: — KINH XIN Đức Mr cẦU CÙNG 
—— Đức CHÚA CON THA TÔI. 
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3 : ` i ni, là Mẹ D C ' Giêsu KUri-xL.tô, 

WE đặng quờn cai trị thiên hạ. D Mẹ là 
3 ˆ Mẹ nhon lành, chẳng nò từ chối duồng 
__ đấy ai. Vậy tôi dám xin B. Me ghé mắt 
__ thương xem tôi, và xin BC Giêsu là Con 
D Mẹ rất kính mến, tha hết mọi tội lỗi 
= tôi, cho tôi đặng mäng hát khong khen 
__ những công nghiệp rất thánh Trái tim 
_ Đức Mẹ dà đăng vẹn sạch mọi bon nho 
-- tội lỗi ; và ngày sau tôi đặng giựt lấy biêu 
e phước thanh nhàn trên nước Thiên 
Ecg: vì công nghiệp Ð. G Giêsu Ki-ri-xi- 
_ tô, là đấng hằng sống hằng trị cùng DC, 
Cha, và Ð C. Thánh Thần đời đời chẳng 
= cùng. A-men. 
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d, — KINH XIN D MẸ CẦU CHO TA SỬA TÍNH, 


-Ő rất thánh Nữ đồng trinh, chẳng 


Tại ví bằng, là Mẹ cực tốt cực lành Chúa 
- tôi; tôi xin cầu nguyện cùng Ð C Giêsu 
Woon D Mẹ, cho Người trở tinh phàm 
wei nên tính cao trọng Người, chọ 
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Người dän ps gen tôi, và cung kính Es 
yêu mến Ð. Mẹ thay vì tôi, lại cám on 
cho xing những ơn lành Ð. Mẹ đã làm..... 
cho tôi xưa nay ; nhứt là vì Đức Mẹ cực 
khoan cực nhon, dä cho Con B. Mẹ một ` 
Trái tim rất khoan duông, hay thương ~ 
yêu, và gánh lấy phần rỗi tôi. Tôi cũng 
xin Đức Mẹ ban ơn phù hộ cho tôi đặng 
lòng khâm sùng kính mến, mà thờ 
phượng Người cho trọn, như Người xưa 
trọn đời đã phú trót mình ở trong tay 
D Mẹ, và kính phục Đức Mẹ mọi đàng, 
Tôi cũng dám phú trót mình cùng mọi 1 
sự tôi ở trong tay Đúc Mẹ, mặc Đức Me | 
xem sóc gìn giữ đời nầy và đời sau ` 2 
chẳng cùng. A-men, 


9 — KINH NGỢI KHEN D BÀ 14 
TRONG TUẦN. vs f 
( Mỗi lần ân xá 300 ngày, trót tháng | 


một đại xá. — Phiô thứ VII ). 


NGÀY CHỦA NHỰỤT, 


rất thánh Đức Mẹ Chúa trời! Nầy an 
i tôi, là kẻ có Loi rất khốn nạn, sấp 


` mình xuống ‹ đưới chơn Đức Mẹ, mà xin. 
` bàu chữa. Dầu tôi chẳng đáng cho Đức 


vì đã biết : từ khi Đức Mẹ xem thấy DC 
Con liều sự sống mình vì kẻ có tội, nêm 
¬ Sinh lòng ái mộ mà giúp phô kẻ ấy. A 


Eisen Mẫu từ bi! Hãy ghé mắt thương 


' _ xem đến kê cực nạn nầy. Tôi hằng nghe 
` thiên hạ thường gọi Đức Mẹ là chốn äm 
_ mình cho kẻ có tội, là trái cậy cho kẻ 


khốn khó mà ngã lòng, là sự giúp d 


cho kẻ dà phải la bô. Vậy Đức Mẹ hãy 

chịu lấy làm chốn ần mình, làm trái cậy 

= cùng làm sự giúp đỡ tôi ; ấy việc thuộc 

wé WVẹ là làm cho linh hồn tôi đặng 
= rỗi, nhon vì Đức Mẹ giúp lòi. 

— Vi sự yêu mến DC Giêsu Ki-ri-xi-tô, 
xin Đức Mẹ hãy ra tay mà cửu chữa lấy 
E tôi, là kẻ. khốn nạn đã gần ngã xuống, 
-_ nên xin đỡ tôi chồi đậy. Tới hẳn rằng: S 
ví bằng có lề đặng, thì ắt là Ð. Mẹ sẽ 
_ bàu chữa lấy kẻ có tội ; vậy Ð. Mẹ có lẽ 
_ đăng thì xin bàu. chữa lấy tôi bây giờ. 
_ Bồi tôi tôi, nên đã phải mất linh hồn. 

cùng on trọng Chúa; song bày giờ tôi 
E mình vào trong tay Ð, Mẹ, xin dạy 
E — bảo tôi phải làm thê nào. cho đăng nghĩa 


_. 
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lại cùng Chúa, thì tôi sẵn lòng mà làm, Đề 
chẳng đám lần lựa. Chúa đã ký thác tôi - 
cho D. Mẹ xem sóc. Thánh ý Chúa muốn “ 


cho tôi chạy đến cùng D. Mẹ cho đặng 


nhờ trong việc đại cái về phần rỗi tôi, 


chẳng những là bởi công nghiệp Ð C. 


Con, song cùng nhờ lời cầu Ð. Mẹ nữa, e 
Vậy tôi nương cậy D. Mẹ, xin cầu cùng. É 
Ð C. Con, và xin tổ ra những on phước ~- 


Ð. Mẹ dà ban cho kẻ có lòng cậy trông. 
Tôi cả lòng trông cậy D Mẹ sẽ nhậm 
lời tôi xin. A-men. 

Phải đọc ba kinh Kinh mäng mà phạt 


Zo Đức Bà bồi những ké hoang fen nói 
pham thượng đến Người. 


NGÀY THỨ HAI. 


A thánh Marta, là Nữ Vương thiên. 
đàng! Bấy lâu nay tôi đã làm tôi tá ma ` 


qui, song rày tôi dâng mình làm tôi Đức 
Mẹ cho đến trọn đời. Vậy tôi còn sống 


bao lâu, thì ra sức tôn kính cùng làm tôi 
Đức Mẹ bấy lâu; xin chịu lấy tôi làm _. 


tôi Đức Mẹ, đầu tôi chẳng xửng, xin chớ 


nò bồ tôi. Lạy Mẹ là Mẹ tôi, tôi hết lòng — 
#rông cậy D Mẹ ; tôi khong khen cám tạ ` 


O a Semer ` gem ` gf ` geg ` sex #Y 


geg "e Wi 


S E Chúa. đã cho tôi si đăng Se trông ep 
_ thề ấy. Thật thì thuở trước tôi đã rủi ro 
_ mà sa ngà trong đàng tội lỗi ; song tôi 


A _ đủ, ó Mẹ là Mẹ lòng lành! Tôi suy đi 
._ nghĩ lại, thì lo buôn sầu não lắm, e lại 
` phải mất en thánh nữa; vì hằng cheo 
K ` leo, kể nghịch thù hằng cám đỗ tôi chẳng 
— CÓ khi nguôi. Thương hỡi ! Xin hãy phù 
= trì bảo hộ tôi trong sự chống trả cùng 
e bo ngục, chó đề tôi sa phạm tội nữa, 
_ mà làm mất lòng D C. Con. Xin chó đề 
- tôi kiếm đàng mà làm cho thiệt mất Ð C 
- T, thiên đàng và linh hồn. OC Bà Ma-ri-a, 
Kë là on phước tôi xin, tôi ước ao, và 


? trông cậy, nhơn vi nhò thửa ơn Bà giúp 


__ lời, thì tôi sẽ đặng mà chớ. A-men. 


NGÀY THỨ BA. 


pe A thánh Ma-ri-a, là Mẹ có lòng nhom 
E lành và hay thương vô cùng ! Khi tôi nhớ 


. lòng diu dàng, tôi một trông cậy; 
— 12 —= 
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k - trông cậy, nhon vì công nghiệp Ð C Giê- 
F su Ki-ri-xi-tô, và lòi cầu nguyên Ð. Mẹ, 
thì tôi dà đăng khỏi. Nhưng mà chẳng 


Ba kinh lính mäng, mà phạt tạ Ð. Bà. 


= hị tội tôi, và tưởng nhớ đến sự chết, 
Sej run sợ và bối rối lắm. Mẹ là dän 


| 
| 
_ 


sự công thắng Chúa thay, huống chỉ trong ` 


© Ma-ri-a, là đấng tôi trông cậy ! xin hãy... 
giúp khi tôi phải sự phiền muộn cyce dř; 


ag ˆ Sách Mục LỨC 


hò vì Máu thánh DC Giêsu Ki-ri-xi-tô, na q 
cùng lời cầu Ð. Mẹ mà thôi. Ô đấng Se 

thay an ủi kê âu lo, xin chớ nõ bő tôi - 

quanh quë một minh trong khi làm tir. 
Ví bằng bây giờ lương tâm còn rúc ria ` : 
tôi, sợ e Ð C T. chưa tha, còn cheo leo, ~ 
hoặc là sa ngà trong đàng tội lỗi, và sợ _. 


khi lâm tử thì làm sao? Trước khi gë 
chết đến, xin cầu cho tôi đặng long an . 
năn đau đớn, đặng thật lòng trở lại, và. 
vững lòng trung ngẩi cùng Chúa cho đến 
cùng. Và khi giờ chết xảy đến cho tôi, 


häy làm cho tôi vững vàng, chó: hề ngã 
lòng trông cậy, vì sự lầm lỗi ma qui bày 
ta trước mặt tôi; xin giục lòng tôi khi... 
ấy năng kêu đến cùng Đức Mẹ, và trong 
hoi thổ sau hết, cho đặng kêu tên rất ` 
yêu đấu Đức Mẹ cùng thánh danh BGC. 
Con; Đức Mẹ đã ban ơn trọng nầy cho 
effet kẻ tôi tá trung tín, thì tôi cũng: 
hết lòng ước ao, và trông cậy SC oe 
như vậy mà chớ. A-men, 


Ba kinh Kinh mäng, mà phạt tạ Ð. Pù. 
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de Ge A; NGÀY THỨ TƯ. 
LP dr? thánh Nữ đồng trinh Marta Ð. Mẹ 


S a Sabh tròi! dä mấy phen bõi tội tôi, nên 
na đã đáng sa hoå ngục! Ví bằng Đức Mẹ 
% |... chẳng lấy lòng nhon lành mà can giản 
6  .. sự công thắng Chúa, thì khi tôi phạm 


tội lần trước hết, âu là Chúa quyết định 


F doán phạt tôi đä rồi; sau nữa, Ð. Mẹ lại 
4 — sửa dẹp lòng cùng cỏi tôi, lại thối thúc 
ủ ët trông cậy Đức Mẹ. Thương ôi! Biết 
¿ mấy phen, đang khi tôi ô giữa sự cheo 
if leo hiềm nghèo, bằng Đức Mẹ chẳng lấy 
cá. ep phước đã ban cho tôi mà bàu chữa 
a tôi, thì At là tôi đä sa phạm tội chắng 
if sai. Nhưng mà ó Nữ Vương cai trị tôi! 
1f vi bằng tôi phải mất lính hồn, thì những 
if = gn phước Đức Mẹ đã ban cho tôi, nào 
G đăng ích gì cho tôi? Ví bằng xưa tôi chưa 
p dem lòng yêu mến Ð. Mẹ, thì nay dưới 


vã D CT. tôi yêu mến D Mẹ trên hết mọi 
2 sự... Ôi ! xin Đức Mẹ chớ đề tôi bất trung 
ẨÄ và bất hiếu cùng Ð C T., là Đắng vì bõi 
E Ss D. Mẹ mà đã ban cho tôi nhiều ơn phước. 


E: ` ó Đấng sửa trị rất yêu mến ! xin chớ đề 
E: tôi vô phước mà phải giận ghét trù Co 
KI D Mo đời đời trong hoả ngục. Đức Mẹ 
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đề cho tôi tá là kẻ mến yêu Đức Mẹ, phẩt.... 
mất linh hồn làm sao đặng ? A thánh 
Ma-ri-a, hãy khấng tổ cho tôi biết: tôi ` 
đã phải đoán phạt hay chăng ? Ví bằng 
tôi bô Ð. Mẹ, thì ắt là phải sa hoá ngục...... 
mà chớ. Nhưng mà có ai dạn bỏ BÐ. Mẹ 
làm vậy sao ? Những kê phú mình chay 
đến cùng D Mẹ, thi chẳng có lẽ nào mà E 
phải mất linh hồn. Lạy Mẹ là Mẹ lòng ~“ 
lành! xin chớ đề mặc tôi, thì tôi phải _. 
mất linh hồn mà chở. Ó đấng lòng tôi 
trông cậy, hãy cửu chữa tôi! xin eửu 
chữa tôi cho khỏi hoá _ngục, và phù hộ 
tôi cho khỏi mọi tội lỗi, là giống dắc be 
đi đàng sa hoả ngục. A-men. 


Ba kinh Kinh mầng, mà phạt tạ H Bà. 
NGÀY THỨ NĂM. 


Ó Nữ Vương Thiên đàng là Đấng ngự..... 
trên các phầm Thiên thần, ngồi gầntoà  ~ 
Chúa ! Tôi là kẻ có tội, ở nöi sửng khóc  ~- 
lóc nầy, đám cả lòng thân lạy Ð. Mẹ, xin 
ghé mắt thương xem đến tôi. Ở Bà Ma- 
d ri-a ! Hãy xem tôi đang o giữa sự chen 
| leo là dường nào, và tôi còn sống bao 
_ làu, thì e sợ mất Ð C T., linh hồn cùng i 
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"Thiên đàng chẳng hề thôi ! Tôi một trông 
cậy Đức Mẹ; tôi mơ ước cho đặng đến 


= _ glòờxem thấy và khong khen Đức Mẹ trên 


nước Thiên đàng. M chở (đếu bao giờ 


_ tôi đặng vững quyết về phần rỗi tôi đời 
đời, sẽ đăng thấy tôi ở gần chon D. Mẹ. 


Bao giờ cho tôi däng hôn tay đã làm 
nhiều ơn lành cho tôi? Lạy Mẹ lòng lành! 
thật thì khi tôi còn sống dà bội ngài cùng 


“Đức Mẹ; song khi tôi tới nước Thiên 


đảng, thì chẳng còn bội ngãi nữa, sẽ yêu 
mến Ð, Mẹ đời đời chẳng dứt, và tôi sẽ 


_lấy lời khong khen cám tạ luôn, mà bồ 


“thường lại bỡi lòng phụ bạc tôi xưa. Tôi 
đội ơn Chúa dà cho tôi đặng trông cậy 


= __ đhề ấy, nhon vì công nghiệp Máu thánh 


Ð C Giêsu Ki-ri-xi-tô và lời cầu Đức 
Mẹ nữa. Những kẻ lấy lòng trung 
pgi mà làm tôi Đức Mẹ, thì đặng sự 
trông cậy thê ấy, và trong phô kẻ ấy 
chẳng hề có ai ngà lòng ron chỉ bao giờ ? 
sắt là tôi sẽ đặng như vậy chẳng sai. 

thánh Ma-ri-a ! xin cùng Ð C. Con, „iu 


vi công nghiệp sự thương khó Người, 


cho tôi vững vàng và tấn tới trong sự 
trông cậy chẳng khi đừng. A-men. 
Ba kinh Kinh mång, mà phạt tạ Ð. Đà. 
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NGÀY THỨ SÁU. hệ 


A thánh Ma-ri-a ! Ð. Mẹ là đấng hiền 
vang, sang trọng, thanh sạch, tốt lành, 


rất thánh hơn hết mọi loài. Chó chỉ cả - 25 
và loài người ta đặng rõ biết và mến. 


yêu Ð. Mẹ cho xứng đáng! Song tôi an 


các thánh trên trời, đầu các người nhơn 
đức dưới thế, đều đầy lửa yêu mến bõi 
tổ thấy lòng nhon lành khoan hậu Đức 
Mẹ. Tôi vui mäng vì xem thấy Chúa yêu 
dấu D Mẹ hơn các Thiên thần cùng cả 
và loài người ta. Tôi là kẻ có tội rất 
khốn nạn, cũng yêu mến Ð. Mẹ, nhưng 


mà còn ít lắm! Tôi ước ao cho đặng _. 
lòng sốt mến hơn nữa, và cho đặng sự  «‹ 
ấy thì là việc Đức Mẹ ban; vì hề ai cô 


lòng yêu mến D Mẹ, thì là dấu Ð C T. 


định cho đặng lên nước Thiên đàng, - 


cũng là ơn phước Ð C T. ban cho kẻ 


đăng rỗi linh hồn. Lạy Mẹ là Mẹ lòng _ 
lành, còn đều khác nữa, là tôi nhớ lại `: 


lòng phi da vì suy tưởng, đầu Thiên thần ` — 


tôi còn mắc nhiều công ơn trọng ĐC.  ~ 


Con, và đáng cho tôi yêu mến Người vô 


ngằn. Vày D Mẹ chẳng hề ao ước sự gè ~ 
cho bằng muốn cho loài người ta yêu 
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` y Sat DC Con. vie E Đức Mẹ cho tôi đăng 
__ lỏng yêu mến Người cho trọn. Tôi chẳng 
, muốn lo lắng cho đặng của cải thế gian, 
E một muốn cho đặng yêu mến Ð C T. mà 
_Ñ ` thôi; ấy D. Mẹ đã nóng nảy ước ao, mà: 
EX ed Eé cầu thay nguyện giúp những đều 
___ rất đẹp lòng D. Mẹ thề ấy thì sao ? Chẳng 
= CÓ lë nào mà nghỉ nan đặng ; vì tôi trởng. 
pc ức Mẹ đã cứu giúp, đä cầu cho tôi. A 

thánh Ma-ri-a ! Hãy cầu cho tôi luôn, cho. 
đến khi D. Mẹ xem thấy tôi trên nước 
Thiên đàng, Ge đó tôi hẳn thật sẽ đặng 
“hưởng và yêu mến Chúa tôi cùng Ð. Mẹ 
P đời đòi, A-men. 


Ba kinh Kinh mäng, mà phạt tạ Ð. Bà. 
ne e NGAY THO Biy. 


A thánh Ma-ri-al khi tôi suy đếm 
những on phước tôi dä đắng; và sự vô 
ơn bạc ngãi tôi tôi đã đáp lại; tôi gẫm: 
- lại tôi là một đứa vong ân phụ bạc chẳng 
= còn đảng chịu ơn nữa ; song tôi chẳng. 
dám nghỉ nan về lòng nhon từ Đức Mẹ. 
_ = Ó dän hay binh vực tôi, xin thương 
= đến tôi cùng ! Đức Mẹ là đấng mở kho 
= tàng mọi ơn phước BC T; ban, và Người 
-sanh dựng Đức Mẹ nên cao sang và hiểm 
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hậu, có ý cho đặng cứu giúp chúng tôi. 
Tôi ước ao cho đặng rỗi linh hồn; bõi 
đó thì tôi phú lính hồn cùng phần rỗi. 
tôi đời đời trong tay Đức Mẹ. Xin De 
Mẹ chớ xua đuôi tôi; hãy chịu lấy tôi ` 
vào trong số kẻ làm tôi Đức Mẹ. Đức Mẹ 
hằng tìm kiếm kẻ khốn cực mà cúru giúp. 
Vậy xin Đức Mẹ chở bô kê có tội khốn - 
nạn chạy đến cùng Đức Mẹ; hãy khẩng . 
tâu thưa cùng DC Con, Người sẵn lòng 
theo thửa d Đức Mẹ. Ví bằng Đức Mẹ 
che chở tôi, thật thì đã đủ, vì tôi chẳng 
còn phải sợ hãi sự gì ; đâu tội tôi, thì 
tôi cũng chẳng sợ, vì có lòng trông cậy 
Đức Mẹ së cầu cho đặng khối; dầu ma 
qui, thì tôi cüng chẳng sợ, vì Đức Mẹ có 
phép tắc hơn hoả nguc; đầu Ð C G. Ki- ~- 
#i-xi-tô là quan đoán xét tôi, thì tôi cùng 
chẳng sợ, vì một lời cầu Đức Mẹ, thì dn 
cho đặng nguôi ngoai. Bởi vậy, xin Đức ` 
Mẹ che chở tôi, và xin cầu cho tôi khối 
mọi tội lỗi, cho đặng lòng yêu mến Ð € 
‘G. đặng bền vững trong ơn nghĩa thánh 
cùng đặng chết lành; và ngày sau đặng 
lên nước Thiên đàng. Thật thì tôi chẳng ` 
đáng nhờ ơn phước nầy, song ví bằng. 
Đức Mẹ xin cùng Ð C., Con, thì tôi sẽ 
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` F ng: mà chớ. A thánh Ma-ri-a là Nữ 
S __ Vuong, tôi môt lòng trông cậy Đức Mẹ, 
__ dầu sống dầu thác, thì tôi cũng an lòng 
SN sự trông cậy ấy. A-men. 
Ba kinh Kính mäng mà phạt tạ Ð. Bà. 


———_ _ _-T——“ 


Top NHT: Ở Bạn vẹn sạch ÐC TT, 
__ hãy vui mäng, vì nhơn đức sạch sẽ đồng 
S strink dà làm cho Đức Mẹ đặng ngự toà 
_ CAO. trọng hơn chín phầm thánh Thiên 


Eich mäng. 


THỨ HAI: Ó rất thánh Đức Mẹ Chúa 
E -_ trời, hẩy vui mäng, vì Mẹ soi sáng cả và 
Kế: _ Thiên đàng, như mặt trời soi sáng cả và 
- Max è hạ. 

_ Kính mäng. 


Si Ay vui mäng, vì chín phầm thánh Thiên 
EZ hần cùng các thánh Nam Nữ tôn kính 
_ yêu chuộng chịu lyy Đức Mẹ Chúa trời. 
=~ Kinh mäng. 


» _ THỨ BA : Ở Con rất yêu đấu Ð C. Cha, 


-Đức Mẹ ở đời nầy thì däng mọi sự lành, : 


_ ở Mẹ rất lành Ð C. Con,'ớ Bạn rất. thanh _ 
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- THỨ Bốx: Ó Nữ SC rất Ne E 
trên trời, hẩy vui mäng, vì một mình đã ` 
đặng lên toà bên hữu Ð C. Con, là Đấng - 
ngự toà bên hữu Ð C. Cha. - Gíýý "e 

Kính mäng. d a 

THỨ NắM : Ở rất thánh Nữ đồng SÉ 
là đấng Ð CT. Ba Ngôi yêu dän, a = 
vùi mäng, vì Đức Mẹ xin sự gì cùng Con. 3 
thì đăng, cùng là như máng thông CC 
Ð C T. ban xuống cho thiên hạ. ek 

Kính mầng d 

THứỨ sáu : OC Mẹ khoan nhơn, là thế: 2d 
kẻ có tội trông cậy, hãy vui mäng, vì... 
những kẻ có lòng tríu mến kính chuộng 


và đời sau dă ang “hưởng vang ege vô ` 

cùng, S 

Kinh mầng. í 
Tnứ By: Ó' Con rất yêu dấu Ð C Cha, 


sạch STE ` WS hãy vui mäng, vì những - 
ơn phước đä đặng trên nước Thiên đàng ~ 
thì chẳng hề sầy)} mất, cùng së đặng - 
hưở ng nhờ đời đời chẳng cùng. AI 

Kính mầng. : ` eg 
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_ Kinh cầu cùng B. Me cho đặng sự 
sạch sẽ thanh tịnh. 

A thánh Nữ trọn đòi Đồng trinh sạch 
_ sẽ! Nhơn vì sự đồng trinh rất thánh, và 
s Get sự bào thai chẳng hề mắc tội tô tông, 
_ xin hãy làm cho lòng cùng mình tôi 
+ đặng thanh sạch, nhon danh Ð C. Cha, 
o và DC. ke, và ĐCTTT. Amen 


4 DAO +3 8 ed EE by G0390 
E 3 


Kinh dâng mình cho Đức Mẹ, 
Gs D. Bà Ma-ri-a, là Nữ Vương cai 
“trị lòng tôi, tôi phú dâng trót mình tôi 
5 cho Đức Mẹ, và cho tô ra lòng tôi hay 
triu mến D Mẹ là ngằn nào, thì ngày 
EN mn nay tôi dâng cho Đức Mẹ con mắt 
- tôi, cùng lỗ tai tôi, và miệng lưỡi tôi, 
_ cùng lòng tôi, và trót thân mình tôi. 
TS Lag Mẹ tôi, rất nhơn lành, bõi vì tôi 
8 con Đức Mẹ, Xin Đức Mẹ gìn giữ tôi, 
1 chữa tôi như của cải cùng như phần 
EM tài Đức Mẹ. 

Lag D Nữ Vương tôi; là Mẹ nhơn 
> vn bh lôi, xin Đức Mẹ nhớ lại tôi là con 
c Mẹ; vậy xin Đức Mẹ gìn giữ tôi 
om nâng đỡ tôi như là gia sự, cùng 
gia a nghiệp Đức Mẹ. A-men, 
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KINH DÂNG MỌI VIỆC CHO RẤT THÁNH ` 
TRÁI TIM ĐỨC MẸ. 


ee 
ZE dem mai hôm nay, chúng tôi kính - 
4% lay D Bà Ma-ri-a đầy ơn phước, - 
ĐCT. ở cùng Bà, có phước lạ hơn mọi ` 
nữ, và Giêsu con lỏng bà gồm phước lą. 
A thánh mẫu Maria, chúng tôi xin.. 
dâng những sự lo tưởng, mọi lời cầu - 
nguyện, và các việc lành phước đức cùng 
mọi việc bẩm mình chúng tôi sẽ làm - 
hôm nay cho Đức Mẹ, xin B. Mẹ cầu cho 
chúng tôi đắng nhờ ơn phước cho đặng . 
làm mọi việc ấy đẹp lòng ĐCT.: những E. 
việc ấy chúng tôi dâng cho rất thánh 
Trái Tim P. Mẹ, xin Ð. Mẹ làm cho mọi ` 
việc chúng tôi nên trọn lành vì công . 
nghiệp D. Mẹ, hầu cho đặng hiệp làm ` 
một cùng rất thánh Trái Tim Đức Mẹ 
mà dâng cho DC và rất thánh Trái RK 
Tim BCG.. SCH 
Lại bởi Trải Tim rất vẹn sạch Đức SS 
Mẹ, thì BCT. ,giục lòng chúng tôi và kế E 
<ó tội đặng trở lại cùng Chúa. Se: 
Ở rất thánh Đức Bà Maria, là Mẹ at 
lòng thương xót chúng tôi, xin Mẹ bàu ` 


(AEN 
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_6 _ k PETA tôi cho khỏi De tội lỗi 
ung ngày hôm nay. 

"A thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, 
“khi nầy cầu cho chúng tôi là kẻ có tội, 
E E khi chết lại cầu giữ. A-men. 
3... 
+ Kn ) 

e KINH DÂNG MÌNH CHO RẤT THÁNH 
PZ __ TRÁI TIM Đức Mỹ. 


A rất thánh Trái Tim D Bà Maria 
SN đời đồng trinh, yà rất vẹn sạch, ấy 
f tay ĐCT. phép tắc vô cùng chưa hề tạo. 
E _ sinh. trải tim nào rất thánh, thanh sạch, 
T trọn lành, sang trọng ví cho bằng rất 
: _ thánh Trái Tim nầy. Ớ nguồn chẳng hay 
Ñ cạn mọi on phước nhon lành, dịu đàng 
ˆ hiền hậu, và hay thương yêu! Ớ gương 
_ mọi nhon đức là ảnh trọn lành rất 
1 -_ thánh Trải Tim Ð C G. Kirixitô, hay 
E aig nảy bỡi lửa thương yêu, hằng yêu 
_ mến Ð C T. hơn Thiên thần và các 
` thánh, hay làm cho sáng đanh DC Tròi 
_ Ba. Ngôi hơn mọi loài tài đõng! Ớ rất 
ẳ thánh Trái Tim D. Mẹ Chúa Cứu thế, đã 
deit thương đến chúng tôi cực nạn, đã 

sh dei khốn khó vì phần rỗi chúng tôi, đã 
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i yêu dấu chẳng tôi như Đức 1 Mẹ ës 1 
K đáng cho nhon dän thiên hạ kinh tôn n 
lý 


f khâm phục và cám mến cây trông ! Vậy - 
tôi là kẻ rất hèn chẳng xứng, xin er 3 
chịu lấy tôi. e 

Tôi sấp mình xuống trước mặt rất - 
thánh Trái tim Ð. Mẹ là đẳng hay thương - 
xót, mà hết lòng cung kính thờ phượng... 
Tôi cám ơn rất thánh Trái Tim Đức Me, ` 
vì đä động tình thương đoái đến sự khốn ` 
nạn tôi ; tôi cám đội vì mọi ơn. phước ` | 
tôi đã (äng bỡi Mẹ nhơn lành; tôi xin. d 
hiệp một y một lòng cùng các linh hồn ` : 
vẹn sạch hay vui mäng toai chí trong 
sự khâm ngợi, và mến yêu rất Mua. 8 
Trái Tim Ð. Mẹ, 

Ớ Trái Tim đáng yêu dấu! Tử này bé 
sau xin chịu lấy làm sự kính mến lòng - k 
tôi đưởi rất thánh Trái Tim Ð C Co ˆˆ 
Xin chịu lấy làm nẻo đàng cho tôi dặng ` | 
đến cùng Chúa, và làm phương thế cho 
tôi đắng nhờ mọi ơn mọi phước. HUẾ. 
chịu lấy làm nơi bàu chữa khi tôi phải - 
gian nan, làm sự an ủi khi tôi SÉ? ân 
lo, làm trái cậy khi tôi thốn thiếu. T 
xin học cùng rất thánh Trái Tim D. 
những sự sạch sẽ, khiêm nhượng, aa Se 


ai và DA điển rất thánh Trái Tim 
nech Kñrixitô. Amen, 


——_—___t_ 
_KINH CẦU CÙNG THÁNH THẤT. 


_ ` HÚNG tôi kính lay D c Giêsu rất 
= W hay lân ái, Chúa đẩ dùng mọi nhơn 
E _ đức lạ cùng mọi gương gia hạnh Chúa, 
Xa mà làm cho nhà Chúa đã chọn dwó'i thế 
_ nầy hoá nên thánh Thất ; nay cả và nhà 
chúng tôi thầy đều sấp mình xuống dưởi 
tiền Chúa, xin Chúa khoan nhơn đoái 
- đến nhà này là của chúng tôi ; cùng xin 
- Chúa nhé nhà nầy là của Chúa, vì dä 
d dâng mình thờ phượng Chúa cách riêng. 
Ko Chúa nhon từ phù hộ nhà nầy; cùng 
eu cho khổi mọi nỗi cheo leo, giúp đỡ 
GR con túng ngất; lại xin thêm sức cho 
-_ đăng bền chí noi theo nề nếp thánh 
_ Thất luôn, hầu khi còn ở đời tạm nầy, 
Es "eng tôn vâng kính mến Chúa, ngõ sau 
Es _ đẳng ngợi khen Chúa đời đời ở trên trời. 
= A thánh Mẫu Maria, Mẹ dịu ngọt thay, 
` ` chẳng tôi đám xin Ð. Mẹ phù hộ chúng 
- tôi, vì chúng tôi hẳn chắc Con một Đức 
— Mẹ hàng nhậm lời Đức Mẹ chẳng : sai. 
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P thân E thánh cả Gimi hiền - van 
rất mực, chúng tôi xin thánh cả dùng A 
thửa quòn bàu, mà hộ vực chúng tôi; - 
lại xin trao lòi chúng tôi khần nguyện... 
vào tay thánh Mẫu Maria, hầu người 5 
dâng cho Ð C Giêsu Kirixitô. A-men. << 

Giêsu, Maria, Giuse, xin dâng lòng tôi - 
cùng sự sống tôi cho Ba Đẳng. 

Giêsu, Maria, Giuse, xin Ba Đấng giúp ` 
cho chưng kì hấp hối. 

Giêsu, Maria, Giuse, xin cho linh hồn. - 
tôi đăng chết bằng an trong tay Ba Đấng. ? 

Giêsu; Maria, Giuse, Xin soi sảng. ph, - 
hộ cùng cửu giúp chúng tôi. A-men. go 

Ai đọc kinh trước nầu thì được ân zg 
300 ngày; còn đọc bổn câu Giêsu Maria `: 
0. 0. thì môi câu đều được ân xả 300 ngày. - 
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Did En 
e LỄ THIÊN THẦN HỘ THỦ 
= HIL ÔM nay Hội thánh vui mäng, 
= A|] Kính lễ trọng Thiên thần Hộ thủ; 
_ Khấp chốn giáo nhơn khen ngợi, 
Eé Số Cám công on gìn giữ ủi an. 
E Wi cao sang chẳng nệ việc hèn, 
` _ Vâng linh Chúa giữ loài người thế ; 


` Tính thiêng liêng, bao nài công khó, 
È _ Hãng lấy mình ngăn đón loài gian. 


Es linh hồn khỏi chước Sa-tan. 
E 2 Dầu thuở mới đầu thai, 

= PA chịu đức người che chở ; 

__ Nhẫn mới sanh ở thế, 

_ _ Cũng nhờ ơn giúp vẹn toàn. 
-Thu sống ở đời, 

hân: giục bảo làm lành lánh dÙ; 
- ` Khí saiộôilỗi, . 

_ Hằng răn khuyên ga MI ăn năn. 
Đã nhiều thuở: giúp người mê muĝi; 
ad a ghe phen chữa kẻ âu lo, - 


- Cửu phần xác thoát vòng nguy hiêm‘ - 


_ Nhẫn thuở đặng lên cõi thọ, 
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Khi ai toan chín phép Bi eh, - 
Người giúp sức làm cho nền viĉc; - 
Khi đã rước Minh thánh Chúa, 
Người cầu thay cho đặng thêm ơn, 

Khi liệt lào, giục kẻ rước thầy, 
Ngõ đặng gội nhuần các phép ; i 
Khi chết đưa lên toà Chúa, 

Đề phòng khi cứu vớt thưa xin. 

Việc lành dâng trước ngự tiên, —~ 
Tấu ban phần thưởng; : 
Có lỗi, nguyện cầu Chúa cả, 
Nhiêu thứ rộng khoan. 

Dầu ai phải xuống luyện hình; 
Người hằng tỏi idoa thắm an ủi, 
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Người cũng theo, ca xưởng bi hoan.  — 
Cúi xin đức thánh Thiên thần, 
Đã khó nhọc cùng tôi đường Ấy, 
Mựa chấp chúng tôi bạc ngãi, ` st 7⁄4 
Đã phụ phàng cùng đắng khuyên rắn. ` va 
Thuở xưa người cứu thánh Đa-ni-e, H 
Đăng khỏi chết trong hang sư Dr: 2220 28 
Bây giờ tôi xin hộ thủ, 4. GË EN 
Giúp khỏi chốn lâm than. d, 
Tôi xìn rày đức thánh Thiên thần, E: 
Giúp giữ khiết trinh, khỏi vòng trần cấu; ` | 
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h r xưa giúp Sơon-na thánh vn 
Es danh thành tiết, khỏi hoa ách oan ; 
_ Xưa bạn cùng thánh tô Tô-bia 

“Đi đến chốn, dà an lành, 

E đến nơi, thêm thanh lợi ; 

— My ở cùng chúng tôi hôm sớm, 
poy ở đời đặng hi hoan, 

3 Ban khối thế đặng thanh nhàn. 

__ Xin nghe lời nguyện giáo nhon, ` 
Bo lạy Thiên thần Hộ thủ. A-men. 


—Y h 
Mua CẦU CÁC THÁNH THIÊN THẦN. 


= Xin Chúa thương xót chúng tôi. 
"e Xin Chúa Kirixitô thwong xót chúng tôi. 
n Chúa thương xót chúng tôi. 
S Chúa Cha ngự trên trời là Đức 
D : = Chúa Trời thật. 
_ Thương xót chúng tôi ( ba cân sau cüng 
R k - thưa như våy }. 
__ Đức Chúa Con chuộc tội cửu thể là Đức 
xế Chúa Trời thật. 
__ Đức Chúa Thánh Thần là Ð C T. thật. 
i Ba Ngôi cũng là một Ð € T. 
ít thánh Đức Bà Maria, là Nè vương 
j các thánh Thiên thần, 
 Cäu cho chúng tôi. ( Cåu nào cũng thưa 
= như pop) 
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Đức thánh Mi-ea-e, là “đăng bàu “chữ hữá f? 
con cái DGT., Zuch Lo 
Đức thánh Ga-bi-ri-e, là đấng truyền: ting 
phép mầu nhiệm Chúa ra đời, - SS 
Đức thánh Ra-pha-e, là đấng dän đàng 
cho ông thánh Tô-bi-a đi cùng v 
bằng an, - ‹(soá.‹:(Í ¿n9 7N Mu tin 
Phầm thánh Thiên thần, đầy lửa ER 
sắng kính mến ÐC T., Erai 
Phầm thánh Thiên thần, biết phép dc 5 
máu nhiệm ÐC T., Sg 
Phäm thánh Thiên thän, nhw ngai vững ` 
vàng châu báu Ð C T. ong, e 
Phầm thánh Thiên thần, giúp việc cai E 
trị trời đất muôn vật, E 
Phầm thảnh Thiên thần, rất mạnh i hay - 
làm nhiều phép cå mầu nhiệm, - Móc 
Phầm thánh Thiên thần, phép tắc IS 3 
trị ma guf và sửa sang mọi sự, Tapi- 5 
Phäm thánh Thiên thän, đại tướng, E 
truyền linh Chúa chóng vänb, SC 
Phầm thánh Thiên thần, thông: Ôn, Pe 
lành rất trọng, Za 
Phầm thánh Thiên thần, khâm sai WW: 
hộ gìn giữ người ta, cảng 
Thánh Thiên thần, hằng chầu dee toà 
cao Chúa ngự, 
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Thi nih Thiên jimin #0 ngợi khen Chúa 

hs: _— rằng: Thánh tai! Thánh tai ! Thánh tai ` 

N Ei “Thiên thần, hằng xem thấy mặt 

_ Đức Chúa Cha, 

h h hát h Thiên thần, vâng Gab Chúa phừ 
_ hộ giữ gìn thiên hạ, 

_ Thánh Thiên thần, đä cứu ông Lót cho. 

-_ khỏi quân dÙ, 

“Thánh “Thiên thần, đã cứu ông thánh 

Fan Gióp cho khổi mọi sự dữ, 


Es 
= Thánh Thiên thần, đã truyền luật Chúa 


=> 


E = Cho ông thánh Môi-sen, 
Gë _ Thánh Thiên thần, dä mäng hát Chúa ra 
— đời, cùng tán tụng Chúa trên tròi, 
BS chúc an hoà người lành đưới (Dë. 

` Thánh Thiên thần dà giúp ÐC G. trên 
E rừng, 
E- _ Thánh Thiên thần đẩ đem linh hồn ông 
E = thánh La-da-rô lên Thiên đàng, 
_ Thánh Thiên thần đã cứu đầy tớ Chúa 
E E e “khổi tù rạc, cùng khỏi nhiều đều 
- __ khốn nạn, 
£ “Thái h Thiên thần hay a an ủi các thánh: 
_ tử vì đạo, 
` Thánh "Thiên thần hay dâng lời cầu 
› „ Ki _ nguyện trước mặt Ð C T., 
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Thánh Thiên .. Së e rữ về .m 
người có tội trổ lại cùng Chúa, _ e 
Thánh Thiên thần trấn thủ các ie 
các xử, + 
Thánh Thiên thần ngày tận thế: H E 
chực Ð C Giêsu oai nghi ngự xuốn E 


phản xét, GEI 
"Thánh Thiên thần hay giúp đỡ người. ta 
cho dăng rỗi, Kee 


Thánh Thiên thần hay vâng theo. th 
ÝĐCT,, £ 
Các phàm đấng thánh Thiên thần, S 
Kẻo gặp sự tai sự giữ, AR so 
Thánh Thiên thần, xin Chúa. chữa. E 
chúng tôi; (d? hạ ) d 
Kẻo nhải. chước ma qui cám đỗ, RỂ. 
Kẻo phạm tội lỗi, $ 


Kẻo chết tươi ăn năn tô ¡ chẳng kip, REER. 

Chúng tôi là kẻ có tội, TP: ? Kë 
Chúa tha tội chúng tôi, _ e 

Vì các thánh Thiên thần, Te 


Chúa nghe cho chúng tôi,  ( # Bet E 
Xin Chúa cai trị, gìn giữ Hội Thánh, ` 
Xin Chúa cho các giáo hữu đặng ăn 

an hoà thuận, Kë 
Xin Chúa cho các đẳng linh hồn nghề _ 
an đời đời, Se 
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E ï Chúa cho các thánh Thiền thần 
1 -_ giúp đỡ chủng tôi khi mong qua đời. 
T £ tin Chúa cho các thánh Thiên thân rước 
| _linh hồn. chúng tôi, đem lên Thiên 
E đàng hưởng phước đời đời, 

ji tay Con Đức Chúa Trời, 


_Chúa nghe cho chúng tôi, 

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế, 

| ` "hee? Chúa Giêsu, tha tội chúng tôi. 

Ỹ F = Chúa Giêsu chuộc tội cửu thế, 

n Thra; Chúa Giêsu, nhậm lời chúng tôi. 

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế, 

`. Thưa: Chúa Giêsu, thương xót chúng tôi, 
É RE Chúng tôi thân lạy các thánh 

- Thiên thần, xin cầu cho chúng tôi, 

` n béi tng : Đảng chịu lấy những ơn Chúa Ki- 

p Lä ën ri-xi-tô đã hứa. 

Eo Lời nguyên. 

= Chúng tôi kinh lay Ð C T., Chúa dä 

E dùng cách rất lạ, phân định những việc 

= các đấng Thiên thần cùng loài người tà, 

_xin Chúa nhậm lời chúng tôi nguyện: 

_ các thánh Thiên thần chầu chực vâng 

E? ép Chúa trên trời thê nào, xin giúp 

_ đỡ . tôi dưới đất như vậy. A-men. 
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( KINH NẦY ĐỌC văn. THEO. KINH Ta Mộ 
CÁC THÁNH THIÊN THẦN).  ~ k 

>x nŸ 

- Chúng tôi cả lòng ngời rỡ, thân we ` 
(bằng có lễ đức thánh Thiên thần nào, ` 
thì xướng tên đức thánh Thiên thần ấu bo 
các thánh Thiên thần, hằng vui vẻ chầu ` 
chực gần toà Chúa, cùng hưởng phước ` 
tiêu sái muôn đời. Tuy chúng tôi rất hèn ` 
tội lỗi; nhờ giáo nhon khắp thế ngợi ` 
khen; cám công ơn gìn giữ ủi fan?" 
cao trọng phù trị Hội thánh; vâng linh . 
Chúa giúp đỡ người phàm; tỉnh thiêng ˆ 
sáng bao näi công khó; xin Thiên thần. E 
ngän don loài gian; ; cứu phần xác thoát ` 
vòng nguy hiềm; giúp linh hồn khỏi - 
chước qui ma ; thẳng tam cừu kinh phục ` Er 
nớp gan, tà ma thịt mình thế tục. Xin 
giúp làm lành lánh dù; häng răn khuyên ` 
chừa cải ăn năn. Khi lâm tử đưa lên toà ` 
Chúa, việc lành đâng trước đài tiền, tấu - 
ban phần thưởng; có lỗi nguyện cầu ` 
Chúa cả, ân tử rộng khoan. Ví đầu phải ` 
xuống luyện hình, xin hằng tói viếng ` 
thắm an ủi, giúp chúng tôi khỏi chốn . 
than. Xưa Thiên thần cửu thánh tiên tri, 
đặpg khỏi chết trong hang sư tử, Rày ẳ 
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E Thụ: tôi ở giữa tàu -¿ gian, xin điều hộ 
hầu về quê thật, hiệp một cùng thánh 
_ Thiên thân tán tạ khong khen Chúa cå 
3 dòi đời hưởng mạ» hi hoan. A-men. 

Ì =- EA RA > + 

I- E LỄ ÔNG TRÁNH GIUSE. 

i 7ˆ (c đạo binh trên trời mäng rỡ, 

T Se Hội giáo nhon dưới đất nguyện kinh, 
{ ! ` Phải tán tạ Giu-se thánh cả, 

{ $ Pà gồm no công nghiệp hiền vinh. 

{| Léi giao kết lịnh trên phép thánh, 

8 Gå bạn cùng thánh Nữ đồng trinh. 

| i Thánh Giu-se áy náy lo"lường, 

ki - Khi Đức Mẹ cwu mang Con rất lạ ; 

` Thần thiên quốc vội vàng truyền bảo, 

| E Phép nhiệm mầu cho biết Chúa \ giáng sinh 
rr Thánh Giu-se đặng phước ăm bồng, 
= Nâng niu Chúa Hài đồng Cửu thế, 

` Khi Chúa trốn sang miền E-giếp, 

- Đối theo chơn chẳng nệ công trình ! 

_—_ Lạc mất khi chầu lễ trong đền, 

_ Thánh Gfu-se kiếm tìm shẳng thấy, 

- Mäng đặng gặp vừa khi than khóc, 

E Khóc hoà mång : bai ấy một tình. 

` Hễ kẻ lành chết mới đăng phần vinh 
hiën, 
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Mặc theo đòi thuở còn KS có ăn en pe: 
Song Giu-se còn ở dương gian, - Xe 
Hưởng mặt Chúa dä bằng thần tư 
Thật số phận may nên rất la, 
Phước lộc hơn các đấng thiên đình. 
Cúi lay xin Chúa cả Ba Ngôi, — ~ E 
Dung đoái giáo nhơn đang khần nguyện: ` 
Vì cônö nghiệp Giu-se thánh cả, _~ DW E 
Cho chúng tôi lên chốn quang minh, - 
Hầu ngày sau lên chốn thanh nhàn, : 
Ngõ muôn kiếp ngợi khen danh Chúa. 
A-men. 


= 


3 — LỄ SINH NHŲT ÔNG TRANG: SL P 
GIOAN BAOTIXITA, W—... 
| Kees Hội Thánh bom nay. Vic 
nam bắc, vang lừng tiếng nhạc, SS 
Mäng kính ngày lễ cả ông thánh. Gioar ý > 
Bao-ti-xi-ta. Le 2 
Khôi tội chung thi tô lưu triya 3 ka 
Những thuở con còn trong dạ Me gees 
Có phước lạ, Nữ Vương quang cố, ~ 
Chưng khi Chúa ngự đến nhà... 
Một hội Chúa tôi mầng nhau, | 
Dén trong da: 


Hai vì sanh đẻ lạ lùng, đã ban giả. 


thà 


SU ek h nhet ông thánh G. B. 403 EI 
SC KO ấu nhỉ sẽ đặt là Gioan, 
on Thần đã bảo trước kì thai dựng; hội 
F lưới thân phụ phép mầu phong cần, 
Con hoà sanh, tiếng nói thông ra. 
z - Thuở bé thơ xa lánh thế thường, 
b ‘Yp non nước, khối vòng trần cấu ; 
= Đồ dưỡng xác, mật ong, chấu chấu, 
E. "Thế. áo quần, một tấm khố da; 
= Chiu nỗi co hàn như thân cầm thú, 
Ki: _ Hãm mình nhiệm nhặt quá sức loài người 
- Chừng tráng đỉnh, dai Chúa iphan 
pr truyền, 
= Ra giảng dạy áp bò sông lớn ; 
= Những quới tiện, đòi nơi.dinh dã, 
— Tới vâng nghe, đêu bỏ thói tà, 
N Phép rửa nguòi giục bảo ăn nắn, 
Dem dän Chúa trở về đạo cå; 1 
TA, hoá chúng bữa hằng an ủi, 
Dar cháu con theo dõi ông cha. 
_&€ Ta rao trước đàng tua bồi bồ, 
Đấng ngự sau, phép rộng thứ tha ›». 
_ Chúa rằng: « Gioan chẳng như cây 
sâậy, cây lau, 
= « Chìu theo gió thôi, 
« Chí khí người khác thề cội éng, cội bá, 
HE ie Chẳng nại tuyết sa. 
—_.-« Các nam nhị sanh bởi phụ nhon, 


i 404 SácH Mục Lục ˆ ~ Cà k 
z « Không ai lön hơn Gioan đặng; 1 
d « Đấng hiền trí phận làm tiên thánh, 

« Gioan cũng trọng hơn là ». Xã Y2:5 (622: - 

% Tay người đã giội nước trên đầu Chúa, 

ì Ngón người từng chỉ Chúa thuở ngự dg, 

kb Song lòng người rất đỗi khiêm nhường ES 

d Rằng: «chẳng đáng chuốt hài Chúa ngự»; - 


Giảng Chúa thật, « Vì cao thiên thượng, 2 
Minh tiếng không, kêu chốn rừng Xa ».- 
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o Chuông lë nhặt nghiêm, - 
M Gián lỗi vua, thiết lời can gián ; 
1 Chẳng từ đao phủ : _ 


Thà trao đầu, a ý chẳng thà; 
Vì đạo máu rơi thô võ, 
Trung can tiết rạng sơn hà. 
Xác những đẳng cay nơi trần thể, 
Hồn thêm chỏi lói chốn thiên toà.  ˆ- 
_ Cúi xin thánh Tô đoái thương, 
Giúp con mọn, sửa ngay đàng Chúa ; 
Thường bữa soi gương khiêm nhượng, 
Biết hầm mình, bỏ thói kiêu ngoa, SS 
Rửa tội khiên trong mạch ngũ thương — < 
Lỗi trước hằng thống hối; Ce 
Noi chính lộ dõi tràng bát phước, - 
Hầu sau tới chốn thiên gia. ` 
Xin ơn trên giúp đặng chí bền, 1 
Binh lẽ đạo, bao näi mạng sống. A-men, E 
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EC? D: SCH = kế ÔNG THÁNH PHÊRÔ CÙNG ÔNG 
E THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ. 
= J1 } ô nay Hội thánh vui mäng, 

4 Kính lễ trọng Tông đồ hai đắng, 
_ Xưa ở Rô-ma giảng đạo, 
- Thi cùng nhau trí mạng một ngày. 
— Truyện rằng: Thánh cả Phêrô, 
- Làm tôi Chúa hết lòng thành kính ; 
` Năm giữ đức tin bền vững, 
- Tọ đá bàn, dạ chẳng đơn sai. 
Cầm lái thuyền ap thánh giữa phong 
R ba, 

- Mà bằng an khỏi sọ! 
K Lâu chủ tưởng giáo nhơn nơi chiến 
trường, 
_ Mà vững đứng chẳng day. 
Phải đòn xấu hồ trước sân chầu, 
Mà vui chiu, khong khen danh Chúa ; 
cà, đạo vững vàng nơi thành thị, 
-_ Chẳng kiêng dé lo sợ phép ai. 
E S Chịu vua dữ bắt cầm, 

ES Gia loi tói, mai toan hành quyết ; 
_Lời kể hèn cầu nguyện, : 


._* N 


Rất nên sốt säng trong lòng, 
we Chúa thật thiết hơn mọi sự : 


về _ Thánh Thiên thần đêm xuống cứu người, 
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` —_—-_F- co ni E er d — Pu vóc l 
Lë e, -‹...... A 
« Dầu những môn đồ bỏ Chúa, — _ 


Mình cũng ưng sống thác cùng Thây d E e 
Suy lỗi xưa thường bữa än nän, ` _ 
Nước mắt chảy đã mòn hai má; ~ 
Nhớ Chúa rày, mỗi đêm cầu nguyện, 
Nghe tiếng gà, qui niệm đồi tay. 
Thương kẻ tật nguyên, | TY 
Cậy tên Chúa nguyện lời kinh, tửo: thì | 
thuyên dù; SA 
Đã ghe phen bóng giai, SCH 
Khi người qua nhằm kẻ liệt, đều vã: 5 va 
nan tai, A 
Lại thêm khiêm nhượng hết lòng, 
Chịu Tông đồ sai khiến ; 
Chẳng tưởng quờn cao thế Se Kr 
Vâng Bảo-lộc thửa lời. 


Đến sau vì đạo Chúa liều mình, 
Xin đóng ngược, chết trên thánh gen "2 
Ngõ đặng tổ mình hèn mat, » 
Kính Chúa xưa, chẳng dám bày vai. ` S 

Chịu gian nan một thuở, KS > Es 
Hưởng vinh phước muôn đời. e 

Truyện rằng : Thánh cả Phaolồ, ` Ek 
Là đấng trọng Chúa xưa đã chọn, e 

Rảo khắp đem tin Cứu ug, e 
Däc dän lành còn hãy lac lài = = - à 
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Se ES đòn đánh ghe phen, i 


và 


: _ Vì đạo Chúa, tân toan nào kề; 
- Phải chìm tàu ba trận, 
Bò i thương người, co cực chẳng nài. 
` Có thuở xác phàm còn dưới thể, 
E? phen linh tính đã lên trời, 
Tri huệ cao xa, nắm xe đủ, 
Hiền tài đễ ví; kinh văn lẩu thuộc, 
| E Các danh sư thông thái dän tày. 
= Xung mình rốt tông đồ ai nấy, 
S wi ơn trên thành tựu đòi nơi. 
2 Hằng bữa trách mình süy. lỗi trước, 
3 E -Giù lòng khiêm nhượng 
= Nhiều năm chịu khó lập cống : ; 
T Ơn Chúa cao đày. 
: a Ex  Sët sắng tợ lửa lò; 
- Công giúp chúng, ngày thì giảng đạo ; 
_- Nhặt nghiêm bề hầm xác, 
_ Nghề nuôi mình, đêm lại đánh dây. 
-_ Của cải bạc vàng xem như rác, 
3 3 Es phiền cay đẳng lấy làm vui. 
E Chép sách đề truyền cho Hội thánh, 
Đức tinthêm ro: 
“Gắi thơ rắn day cho giáo nhờn, 
ES: _ Chơn ngụy đặng hay. ` 
` - Qué đứa pháp môn, bèn tối mắt; 
3 ve bơ bôn đạo, thuở cháy mày, 
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Uốn mình theo ý mọi người, —  ~ 
Cho ai nấy linh hộn đặng róil; < S 
Thấy kẻ lo buồn khóc lóc, ee 
Thì người cũng châu lyy tuôn rơi. ~ z Go 
Biết môt Chúa đóng đỉnh thánh. dag Se 
Còn muôn dën, nhẳm triết, giả đui, ` : 
Đến sau phải chịu lao tù, ~ 
Vì đạo Chúa, lưỡi gwom phần rè; ` 
Thoát khỏi gian nan trần tục, - 
Hưởng phước trời vui vẻ lâu dài. 
Cúi xin hai thánh Tông đồ, - 
Xưa đã cứu linh hồn mọi đẳng, 
Thương đoái các con tội lỗi, 
Nay giúp lời cầu nguyện hôm mai. ` 
Hầu khi còn sống ở đời, 
Nhờ ơn Chúa đẹp an ba giặc; 
Ngõ đăng thuở hồn lìa khỏi thế, a 
Cho chúng tôi đắng sum hiệp một noi. 
Xin nghe lời nguyện các cọn hèn, 
Cúi đội Tông đồ hai đấng. Amen, 4 
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= 5 — LÊ cåc THÁNH TÔNG bà _ 
i 9 ÍNH lạy thánh Tông đồ, S 
a À Khắp thế danh vang, chức trọng; 


Hôm nay lời Hội thánh đòi nơi k hạ 
ca xang, 
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Van: dân thầy Ì kinh tôn, 

B ičng cầu nguyện vang lừng trong thể 
giái ; d 

` Các thánh đều hoan bi, 

_ Lời ngợi khen đầm ấm chốn Thiên đàng. 

` Thật là Vì phản đoản thế gian, 

“ Rất ngay thẳng, công bình, nhon đức; 

_ Vốn là sáng soi cho thiền hạ, 

-_ Đặng đức tin, trí hiều rõ ràng. 

` Chúng tôi khần thiết nguyện cầu, 

_ Hết lòng cung kinh ; 

- Thánh cả nhậm. tinh khoan thử, 

vác Ghé mắt đoáải thương. 
- Cầm chia khoá cữa trời, 

` Quờn tha bắt, một tay đóng THỞ ; 

= Đánh loài gian, giặc qui, 

5 ˆ Phép mầu trăm trận phá hoang. 

- Cứu các người mắc cơn tật d binh bung, 

"29 — Cho đăng an lành, mạnh khoẻ ; 

x _ Chữa chúng tôi cho khỏi thói tà nết xấu; 
_ Cp lại đàng phước đức vững vàng. 
TS Häu khi hệ cả hết đời, 
so Chúa Cứu thể xuống trường phán xét, 
Se đặng án lành như nguyện, 
: 3 : Cho chúng tôi nhờ phước cao sảng. 
= Cúi lạy thánh danh một Chúa Ba Ngôš 
_- tác Ngày ngày cả sáng đòi nơi, 
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Nhẫn đến SES đời ECH thug,” e SES 
Kiếp kiếp hiền vang. A-men. DLA e dé 
Kam ag? Kee Di Kg 8 (ke? Ze Š a Š 


— 6— lễ: CÁC THÁNH NAM NÜ. 
A ÍNH mäng các Thánh ở trên trời, - 
ZA Đã đến nguồn ơn vui vẻ; d 
Xin đoái chúng tôi còn dưỏi thể, Ce 
Mà nghe lời kẻ thơ ngây. Tấn 

Nhớ xưa các Thánh hãy ở déi, 9 
Việc thờ Chúa, hết lòng ngay (ao: 
Vậy nay chín trời đà an chỗ ; 

Cõi thường sanh, một tiệc vui vầy.. 

Trước hằng an phận khó khăn, 
Của trần thể xem đường tro bụi ; 
Rày đä hưởng bề no đủ, 

Nước Thiên đàng mång đặng thånh thoi, 

Xưa tu đức hiền lành, 

Dot thằng mực, noi theo đấu Chúa; 2 
Nay nhờ øn ban thưởng, Dees: 
Đặng vinh phong, hưởng đất trên trời. › 2® 

Thuở trước đà khóc lóc ăn năn,. 
Ra sức lập công đền tội ; 

Bây giờ đặng vui mäng thong thả, 
Phi lòng phước trọng ơn đầy. ` 
-~ Xưa khao khát việc lành, 
Van quén nên nhơn, cây đức ; 
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E ay SES šNuần: ơn thánh, 

z Eya chơi cung nguyệt toà mây. 

"Trước trải da thương người, 

E có bữa, giúp lo không bữa ; 

E  Bäx đặng xem mặt Chúa, 

- Hưởng ngàn ngày, cầm bằng một ngày ! 
a Xưa thin mình chẳng đúng bợn nhơ, 
Trau lòng gương vặc vặc ; 

ai đăng phước rất nên chói lói, 
KI cùng Chúa đời đời. 


| _ Trước làm cho người đắng thuận hoà, 
Ee KE ủi đàng nhơn lè đạo ; 
- Rày mäng đặng chức làm con Chúa, 
Pa vầy trước bệ bên ngai. 
ES __ Xưa vì Chúa liêu mình, 
*hẳng quần gông cùm trăng trói ; 
` tay lộc ban phi dạ, 
pohong đong cõi thọ lâu dài. 
¬.‹- dương gian các Thánh ở chốn dày, 
` Nhiều nỗi chông gai, một lòng vàng đá; 
CS _Nay chầu chực Ba Ngôi trên đất ghrod: 
e ơn chan chứa muôn kiếp nghỉ ngơi 
- Các Thánh xưa đánh giặc ba thù, 
E Đặng chữ toàn công thắng trận ; ei \ 
È thưởng tôi nay mắc vòng bảy mối, 
+ lời nguyện giúp cầu thay. - 
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Nay mười rän ghi giữ hết lòng, - ech F 

Đòi bữa ôn nhuần trong tám phướ Sc, Gë, 

Sau một chỗ, bạn cùng các Thánh, - 

Kẻo còn trời đất cách hai nơi. - - v 
Ngira trông nguyện giúp bấy | lời, 5 

Cúi lay xin nhờ các Thánh. Amen, ` asf š EE 
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Xin Chúa thương xót chúng tôi. - ~. A i 
Xin Chúa Kirixitô thương xót chúng tôi. . E: 
Xin Chúa thương xót chúng tôi. ern 
Chúa KirixHô nghe cho chúng tôi. ` vo 
Chúa Kirixitô nhậm lời chúng tôi. oi. d 
Đức Chúa Cha ngự trên a. đà Bie 
Chúa Trời thật, +r 1U 
Thương xót chúng tôi. ( Câu nào cun 
thưa như våy ). (tt 
Đức Chúa Con chuộc tội cửu thế, là Đức - 
Chúa Trời thật, ` ` Lư 
Đức Chúa Thánh Thần, là BCT. mn, 
Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa beer 
Thương xót chúng tôi, 
Rất thánh Đức Bà Marta E S 
Cầu cho chúng tôi; (d?hg) 2 
Ông thánh Y-na-xi-ô, lập dòng BCG, 
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_ SEN xứng đảng ông. ; thánh Ynaxiô, 
ës Phanxicô, là quan thầy okee 
_ Đông, ˆ 

A 1h. -Phanxicô, bảo tin sự bình án, 

. th, Phanxicô, bảo tin phước thật, 

EA th. "Phanxicô, là bình trử thánh danh 
_ Chúa Kirixitô, mà đem cho mọi dan 
_ ngoại đạo, 

Ee th. Phanxicô, là bình đầy những sự 
: và __ yêu mến Chúa, 

"A. th. Phanxicô, là táng đỡ Hội thánh 
3 = phương Đồng, 

o th. Phanxicô, là kẻ binh vực đạo thánh, 
i w Ô. „ th. Phanxicô, là kẻ nghịch đạo di đoan, 
Kä th, Phanxicô, giẳng truyền những lồ 
-_ thật trong Evangiêliô, 

ô. th. Phanxicô, phá tan đạo but thần, 


$ A 
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OB C Cha, 
b EZ th. Phanxicô, hay bắt chước Ð C Giêsu 


TS moi đàng, 
ô `j. th. "Phanxicô, là lịnh ¡ rao tiếng BGTT. 


e cho những dân mọi rợ, 
E a EN Hik là rường cột đền thờ 
` e ng E 77 s 
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: E . th. Phanxicô, là bia bài danh vọng 
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Ka 


ô. th. Phanxicô, là "os soi Se những 
dân ngoại đạo, _ s 
ô. th. Phanxicô, là thầy dạy dỗ kẻ dë sc? 3 
ô. th. Phanxicô, là gương moi sự Sei 
duc, 
ô. th. Phanxicô, là gương mọi. sự. nhơi 
đức, cùng sốt sång xứng thánh ` 
Tông do, "e 
ô. th. Phanxicô, là kẻ dẫn đàng. nhon - 
đức trọn lành, 
ô. th. Phanxicô, khi còn sống, hay. là 
cho kẻ tối mắt đặng sáng, và kẻ. en ` 
đăng đi, 


ô. th. Phanxicô, hay làm cho kẻ Hệt lo 
đặng khoẻ mạnh, và kẻ chết đặng ` 


sống lại, 
ô. th. Phanxicô, là cửa bình an chó kẽ K 
bi phong ba đặng vào, F a 


ô. th. Phanxicô, hay làm cho. qui thần. = 
kinh khůng, ae 
ô. th. Phanxieô, bàu chữa muôn dân E a 
phải thần khí, mất mùa, giặc giñ,  ~ 
ô. th. Phanxieô, là kẻ Ð C T. cho cai trị. i: ẳ 
sóng gió bão bùng, Se: 
ô..th. Phanxicô, là kẻ Ð C T. cho day. ` e 


Za 


hành dén kinh sợ vâng phục, Lë - 
` AI 
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ô. th. Phanxicô, tay làm phép lạ các đời 

: -trước nầy, 

E: nn Phanxicô, bar bàu. chữa: kẻ khốn 
_ nạn; ` _ 

sử SC? th. Phanxicô, là vui vẻ kẻ âu lo, 

= Ô, th. Phanxicô, là sáng soi phương Đông 

SA o th. Phanxicô, là nhà tạm chẳng hay 

8. - nại hưihát,› 

Tình A th. Phanxicô, là lò lửa dé kính ' mến 

TS. PC T, : 

= ð, th, Phanxicô, làm sáng dang Dòng p 

CG đời đời chẳng hết, 

Zeg, thị Phanxieô, có lòng sốt sẳng bắt 

"Se chước sự khó khăn Chúa Itnyền 

_ trong  Èvangiêliô, 

e erg th. Phanxicô, hằng. tuần túc gìn giữ 

xen sự sạch sẽ cho trọn vẹn, 

`. th. Phanxicô, hay. vâng lời chịu lụy 

E moi đàng, 

E Ce th. Pbanxicô, có lòng. khiêm nhượng 

"`... ....... 

= ð, th. Phanxicô, hằng ước ao chịu công 

x x » lao khốn khó vì Chúa Kirixitô chẳng 

“khi đừng, = 

Es th. Phanxicô, “hằng kuát khao ước ao 

“trông cho mọi người đều biết thờ 

_ phượng Chúa thật và đăng rỗi linh hồn, 
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lÌ | mạ VU ¡ ng Së: RỂ 2... 
ô, th. Phanxicô, là thánh Thiên S sc, n F 

trọn đời giữ mình sạch së, © SET, —¬M 
ô. th. Phanxicô, là thánh Tô tông, vì có. 


lòng yêu mến con chiên Chúa Kirixitô, ` Gë 
ô. th. Phanxicô, là thánh Tiên tri, vì dä pas 
| đặng ơn phước Ð C TT. ban xuống, ~ 
ô. th. Phanxicỏ, là thánh Tông đồ, vì đẩ.... 
đắng quờn chức trọng mà di giảng an 
đạo cho thiên hạ, ` my. 
| ô. th. Phanxicô, là thánh Trí mạng, vì có E BG: 
lòng ước ao chịu chếtvì Chúa Kirixitð ` ` 
ô. th. Phanxicô, là thánh Tấn sĩ, vì hay. CR ` 
| khuyên dạy muôn dân, lại lời nói S S : 
| việc làm đều có phép tắc, 28 6 
l ô. th. Phanxicô, là thánh Tu hành, dÉ 
đầy đủ mọi sự nhon đức, _ CS 
ô. th. Phanxieô, là thánh Đồng trinh, vio 
trọn đời sạch sẽ linh hồn và xác, WE, 
ô. th. Phanxieô, di đặng ơn phước D KÉ 
T. ban xuống cho đặng nên thánh, 
lại đặng gồm. no mọi sự nhơn đức 2 
các thánh, 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thể, 
Chúa Giêsu tha tội chúng tôi, 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế, 
Chúa Giêsu nhậm lời chúng tô ï i. 


gr » hia Giêsu yfbwơng xót aada tôi. 

z núa à Kirixitô nghe cho chúng tôi. e y 
Chúa Kirixitô nhậm lời chúng tôi. i 
Ki túc: + — Lạy ông thánh Phanxicô Xavie, 


Feast 


S4 xin cầu cho chúng tôi, 


SE — Đảng chịu lấy những ơn Chúa 
n Kirio đã hia, . 

ER o Lời nguyện. 

Vào Chúng tôi ie ơn DC Cha lòng lành 
vò cùng, AÀ làm cho những dän phương 
ir Đông dăng tin đạo thật và đem vào sô. 
con Hội thánh, bỡi những lời ông thánh 
Beie Xavie giảng, cùng mọi phép lạ 
òi làm. Xin Chúa lấy lòng khoan 
do N ban ơn phù hộ cho chúng tôi, 
“là Kế có lòng kính công nghiệp trọng _ 
_ vọng “ông: thánh Phanxicô, đăng học đòi 

3 þăåtchwóc mọi sự nhon đức người cho ý 
SE = vì công nghiệp Ð C G. Kirixitô là i 
úa chúng tôi, cũng là Chúa thật hằng 


đống hằng trị cùng ÐC. Cha, và DCT T. “vn, 
yi đời chẳng cùng. A-men. | ` 
CR A gë, 
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8 — KINS XIN THÁNH BỒN MẠNG. - 
Kính mầng lạy ơn thánh Bồn mạng. 
( ông thánh [ mổ ] hay là bà thánh [. nỗ | 
là đấng hưởng phước thanh nhàn đời 
đời, chẳng còn lo sợ đều gì nữa, một - 
ưu lo trông ước cho tôi đặng hưởn; 
phước như vậy. Khi thánh Bồn. Pë 
còn ở dưởi thế, thì đã làm việc lành mà 
dạy đỗ tôi, rày đä lên trưởc mặt Chúa, - > 
xin dâng lời cầu nguyên mà giúp tôi. . Lë 
Gương mọi việc lành phước due thánh - 
Bồn mạng đã đủ mà đạy tôi sự gì nhất” i 
làm, cùng sự oi “phải lánh. Ví dän thuở - 
trước thánh Bồn mang cũng là vật thọ 
sanh như tôi, mồng giòn yếu đuối. như - 
tôi, và chịu mọi sự khốn khó cùng mọi ` 
chước cám đỗ như tôi. Song bởi thánh _ 
Bồn mạng vững lòng kính miến Chúa. SA 3 
thiết, nên dà đặng đả điệt tam cừu oan 
gia, tà ma thịt mình thể tục; xin die tôi - 
noi theo mùi thơm tho các nhon đẻ e : 
thánh Bồn: mạng là quan thầy. tôi. Từ 
ngày tôi dä chịu phép rửa tội, Weg 
nên con cái Ð C T., thì Chúa liền phú z 
tôi cho thánh Bồn: mạng† mỗ ] gìn giữ bàu _ 
chữa tôi. Vậy tôi xìn thánh Bồn mạng PHI 
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rý AR 


-hộ và cầu nguyện cho tôi, hầu cho tôi 


WR: 
A 
kẽ H 
Le e 


_đăng vững cầm nhon đức tin cậy như 


= neo thăn tôi, và cho tôi đặng làm nhiều 


== 
D 


wiëc trọn lành, mà làm cho vững ơn 
Chúa dä ban cho tôi, khi Người đã gọi 
và chọn tôi làm con Chúa, hầu cho tôi 
khi dä vượt khỏi -biên hiềm thë nầy 
đoạn, đăng vào cửa thiên đàng, đội mn 
triều thiên, hưởng một phước cùng thánh 


- Bồn mạng, và ngợi khen Chúa đời đời 


chẳng cùng. A-men. 
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Phần phụ thêm.. J és 
p E Se ` 
I — VỀ PHÉP RỬA TÔI. zé A 


KINH ĐỌC KHI RỦA TỘI CHẦU NHUNG. SE E | | 
Khi Thầu cả tuông dưới cửa nhà. He Kä: 
thì phải nguyện rằng : d aaa 
2 AY Chúa nhon từ, bay thương xót o 5 
Zi mà làm phước cho kê khó khản, e : 
xin Chúa đoái thương đến dän xiêu lạc ˆ Së 
làu năm, mà rày đốc lòng thờ paasa 
Chúa. On ÐCTT. soi sáng lòng moi: 
người xưa nay: thì xin Chúa xua đuôi. e 
sự u ám ngần trổ lòng tôi, kẻo tôi chịu ` 
phép Bí tích nầy bề pgoal, mà chẳng ` 
đăng ơn Chúa bề trong. j Eps 
Khi Thầy thôi Ae nơi mặt, PS "phải ` 
nguyên rằng : E 
Lạy Chúa phép tắc vô cùng, xin Chúa Ka 
xua đuôi ma qui ra cho khổi lòng tôi, e ' 
mà làm cho tôi trổ nên đền De D GE E 


dë 


` 


ngự luôn. ës E 
Khi Thầu làm dấu thánh Giá (rên trán ` 
và ngực, thì phải nguyện rằng : A 
Lay Chúa, tôi xin chịu lấy dấu thánh _ 
Chúa cho bền đỗ trong lòng tôi, mà giúp ` Mức 
sức cho tôi làm đặng mọi việc theo dấu as 


A a O a ———_—m—— 


K Sa 
. tinl t doc khi eu dd châu E 4231 


Se ca se + 


“hái St? luôn, cho tôi đăng vào sô dân 


P 
Chúa 


R RA Thäy trao muối, thì phải nguyện 


“Ơn Chúa cHo tôi chịu muối nầy, là sự 
e E ngoan thiêng liêng, đề cho tôi đăng 
DÉI mọi sự về phần rỗi linh hồn tôi. 


tk „Khi thâu trừ qui, thì phải nguyện 
“Tội D tông cùng tội mình làm đã làm 
SN tôi phải khốn ; tôi bấy lâu đã mắc 
- đò lưới ma qui buộc linh hồn tôi làm 
đôi tá nỏ. Vậy nhờ phép Chúa làm bây 
ai, nó kinh khủng tháo lui vỡ chạy, vì 
2G TT. đä chọn lấy tôi chịu ơn rất 
_ trọng nầy mà chó. _ 


g ifia; thì phải nguyện rằng : 

__ Đấu thánh Giá là đấu thiêng liêng rất 
_ mạnh, làm cho mọi phép hoả ngục phải 

D E inh tâm tán däm, Vậy xin Chúa cho tôi 

__ nhớ lấy dấu ấy ở nơi mình tôi luôn, mà 

S ` tổng nhờ mọi sự cậy trông bởi dấu 
_ thành Giá mà ra. 

_ Khi Thầu dắc vào nhà thờ, thì GIAN 

quyện rằng : _ 


- Khi Thầu làm dấu thánh Giá một. lần 
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tôi SCT gen: con , Hội thánh. Xin Chia 
cho tôi vững lòng tin kính vâng. theo ` 
phép Chúa mọi đàng, cho ngày sau tôi 
đặng yào nước Chúa, hằng vui: due 
sống đời đời chẳng cùng. — Trời đất 2 F 
cùng muôn vật bõi Chúa mà ra, âu là. 
có một Chúa là Đăng tạo thành mọi Sự. = 
Tôi tin hết lòng mọi lẽ cao sâu män 
nhiệm Chúa dä tò ra cho Hội. thánh : 
truyền lại, chẳng sai đặng. Lạy Chú Về 
xin cho tôi hết lòng xưng đạo thánh Chúa ` 
ra trước mặt thiên hạ. 


Khi Thây lãu nước miếng mà xic EA 
tai cùng Jo mỗi, thì phải nguyện rằng : - 
_ Ai chẳng có đức tin, thì như ngư: vu SS, 
vô nhĩ khả thính, vô ngôn khả đán, XẾ 5 ; 
chẳng hề biết lời gì trong lề công chính ` : 
đạo thánh Chúa. Lạy Ð G Giêsu; in 
chữa lấy linh hồn tôi cho khỏi tật thiêng - 
liêng ấy, mà cho tôi sẵn lòng ái mộ nghe 
lời Chúa phản, cùng xin Chúa mở miệng - 
cho tôi ngợi khen Chúa luôn..............- E 

Khi Thầu hỏi có bó ma qui. sarv th 
phải nguyện rằng : Pir 


be : Chúa là lẽ xoa chinh, SE dụ Dạy 


Ge g Chúa, thì bỏ hết mọi sự đối trá, 
Te thịt mình thế tục, là sự nghịch 
de ao thánh Chúa. Bao nhiêu sự quấy quá 
_ un theo ma qui xưa nay, thì bây giờ tôi 
dën bỏ hết trước mặt Hội thánh, mà tin 
hoi i lè công chánh đao thánh Chúa mà 
chó; 

Khi Thầu aức dầu thánh trên ngực và 
a san vai, thì phải nguyên rằng: 

| Kn _ Lạy ÐĐGG. đã chịu thương khó vác 
_ thánh Giá, làm gương cho chúng tôi 
_ đăng hay kẻ làm đầy tó Chúa thì phải 
ñc thánh Giá, mà chịu khó luôn. Xin 
_ Ën, thêm sức thiêng liêng rất mạnh 
d Bo tôi mến thánh Giá vui lòng, hầu chịu 
moi sự khó mà. đẹp lòng Chúa. 

E „Khi Thầu rửa tội, thì phải nguyện 


E Ka hết phải kính mến Chúa mà 
ës, các giống tội lỗi, cho đặng chịu lấy 
i ơn phép Bí tích nầy. Vi vậy xin Chúa 
_ gui ng lửa thiêng liêng, cho tôi đặng 
_ kinh mến Chúa trên hết mọi sự, và trách 
_ lòng tôi, vì chưng xưa nay phi nhơn bất 
| _ nghĩa, nghe những lời đổi trá, mà theo 
pa việc quấy quá. Xin Chúa tha tội 
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chơ tôi mà Aen te tôi. trở nên n gt 
mới, vi Chúa có phép làm cho kể có "2 
đặng nên thánh. ˆ 2 

khi Thầu ức dầu thánh trấn đhấ, $ 
phải nguyên rằng : 

Ai làm tôi Chúa có dấu thánh wem 
liêng, mà dấu thánh ấy hằng ngày bền. 
đỗ vậy, chẳng hề mất đặng. Đội ơn Chú: 
đä làm phước cho tôi đặng vào: EC 
thánh. Xin Chúa mở lòng cho tôi cải d 
về lành, mà làm những việc phước: 2 
cho thơm danh đạo Chúa luôn. SE 

Khi Thầu cho mặc áo trắng hay lè 
(rao khăn trắng, thì phải nguyên Ag 

Vì ơn phép Di tích rửa tội, thì đã nêr 
thanh tịnh mọi đàng; song le giữ ‹ cho. 
vẹn sạch, thì là sự rất khỏ lắm. Vì vậ y 
xin Chúa ban ơn bền đỗ trong lòng t 
và làm cho tôi liều bỏ mọi sự thế vi e 
cho đặng giữ ơn ấy luôn mà chở. Ve 
Khi Thầy trao đèn, thì phải n 
rằng : Se dato ` 
Tin mà chẳng øiữ, thì chẳng đăng: đẹ p 
lòng Chúa đâu ! Vậy kẻ dä vào Git thí án] Sr 
Chúa, thì phải trở nên sốt sång nông nåy _ 
như đèn, mà lo lång mọi việc thờ p phượng ` 
Chúa, Vì vậy xin Ð C G. han ơn cho té ji dë 
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ho ah trộn KO sting thì sẽ đặng lãnh ge 
mü triều thiên Chúa đề dành cho tôi tớ 
ve gt mà chớ y. 


Zi 


t ge C 
bị D 


bet 
SH DOC tổ GIÙ ĐẠO VỮNG VÀNG, 
- Lạy Chúa tôi, là Đẳng đẩ, dựng nên 
Sek đất muôn vật, và sanh ra tôi ở đời 
\ ES e mà thờ phượng Chúa; nên chính 
2 “việc tôi phải làm là tin, cậy, yêu mến, 
3 Së đạo Chúa cho trọn; lại bõi tội lỗi tôi 
_ nên Chúa đã lấy lòng thương xót mà 
cho Ngôi Hai xuống thể làm người, chịu 
Za _ nạn chịu chết mà ctu lấy tôi, cho tôi 
Ba _khổi sa hoå ngục vô cùng; mà rày tôi 
— chẳng muốn chịu sự khó mä báo nghĩa 
n Chúa dä thương tôi đường, ấy sao ? Ấy vậy 
từ nầy về sau, đầu tôi phải chịu bắt bớ, 
Ặ _ gông cùm, tù rac, lưu giam, dầu dhải 
__ đày dog, bỏ cha mẹ, vợ con, của cải, 
_ đầu phải gia hình këm khảo, chết dữ 
P — đâm độc ác thề nào vi đạo Chúa, thì tôi 
_ sẵn lòng mà chịu những sự Dr, và tin 
Fi _ thật mọi hình khồ kê đữ làm khốn cho 
Es — bây giờ, sánh chẳng bằng một chút 
SG? b khô Chúa xưa đã chịu vì tôi, Vä lại 
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_ ng 


sự dữ tôi Seen bây Se thì | chóng c 
chóng hết, mà phần thưởng £ Chúa 


vô cùng vô tận. Vậy tôi xin Chúa fe >n "a 
sức mạnh vững vàng, cho tôi đặng Ge: 
lòng, từ này về. sau thả chịu mọi hình .. 


chẳng thà bổ đạo Chúa tôi chớ đặng sống _ _ 
tạm đời nầy, mà ngày sau phải chịu hình _ 
phạt vô cùng trong hoả ngục. gedet E S 

KINH AN NÄN TÔI CHÕI ĐẠO, ` 


¿¡ Lag DG G. lòng lành vô. cùng, hay ` 

thương loài tội nhon, xin Chúa hãy đoái ` 
đến tôi, là đứa phàm hèn bạc ngài, - 
chẳng đáng cho trời đất che chở tôi nữa. ; e 
Ôi ôi! tôi nhớ đến tội lỗi bao ngược tôi, - De 
thì lòng tôi rất. thẹn thuồng xấu Tin 
vì tôi đã cả lòng chối đạo Chúa. Chó chỉ 2 
ai đặt một giếng nước nơi đầu tôi, cùng 

hai máng xối nơi hai con mắt tôi, e ra 
đêm ngày hằng đặng khóc lóc tội lỗi rí E A 
góm ghiếc tôi! cùng bắt chước Ma-da- ` i 
len-na, mà sấp mình xuống. dưới bàn ` về 
chon Chúa, cùng hết stc näi xin. TT 
lấy lượng rất khoan nhơn mà đoái thượng 
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đến t \ tôi ôi, thì tôi. mới dám cả lòng cất tiếng : 
mà kêu van than thổ cùng Chúa rằng: d 

L aay y Chúa nhơn từ vô cùng, xin hãy thi- _ | 

a, bầy thứ tha tội lỗi tôi, là giống rất | 

gở góm ghiếc, và nguy nghich cùng 

Ci “húa quá lề lắm. Ôi ôi! chớ chi nước 

lắt tôi hằng chảy ra ròng ròng, như _ 


È Sab A AP 


E td xưa, mà rửa những tội ấy 
E Wi khô. Pan càng vii Gs lắm, chẳng 
E ó i ai hầu trông đặng sự ấy ; nên tôi 
"hết lòng dám xin Chúa lấy Máu thánh 
2 cu re thanh cực sạch, dà đồ ra loä lề, mà ` 
hë lại lòng khô khan tôi. Nhơn vì sự ấy, j 
ôi quyết. chí từ nây. chẳng hề nới ra 
kì khỏi chon Chúa tôi ; tôi sẽ niu chon cực 
Thị inh ấy bền chặt, đường như neo thần _ 
vë phần rỗi tôi; tôi quả quyết chẳng hề _ 
$ u: M chg đến khi Chúa ban xuống phước 
"là nh cho tôi, và tai đăng nghe lời rất 
khoan nhon thương xót nầy rằng : « Tao 


ER 


a lội c cho mär D. A-men. 
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Kä Lei, SE ERE San 


phàm hèn theo tính loài ee for 'nhữHg ng T 
mà Ð TT. chẳng nê ngự xuống tron; 
linh hồn tôi. Nhơn vì lề ấy, tôi sâu Hiển h 
xuống trước mặt Chúa tôi, là SS E E 
nho'n tir vô cùng. Ze Ser 
_ Lạy Chúa! xin Chúa soi sáng lòng! ôi, - 
cho tôi đặng hiều biết ơn Chúa h lòng - 
ban cho tôi, là ơn cực trọng là thề nà e, 
và cho tôi güng công ra sức c đọn mình 
cho nên. Ra 
Lay Chúa! xin Ð C T T., là Đấng rã t 
hiền lành, rất thanh sạch, rất sốt s Lë 
hãy cất những sự xấưxa mất lòng C húa. 
cho khỏi lòng tôi. A-men. đi 
KINH XIN ES vw 7 Ze g 

Lạy Chúa phép tắc vô cùng, hằng o cé 
đời đời, Chúa đã ban ơn cho tôi đặt 
sống lại bởi phép rửa tội và bỡi on ; c 
TT., cũng là Đấng đã tha tội Ke tô Đi. 
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„ xin Chúa. hẩy làm cho trọn 
ihi tns ag o sn thiêng liêng Chúa đä ban xưa 


ng Xin Chúa ban oe lôi ơn khôn 
` n ngoan, cho dăng khinh dê những sự hèn 
mọn thế gian, và yêu mến mọi sự thuộc 
vë Chúa. mà thôi. — 


` — Xin Chúa ban cho tôi ơn (hông 

L et inh sảng láng, cho đặng hiểu biết những 

$ t sự mầu nhiệm đạo thánh Ð C T. 

KZ ei — Xin Chúa ban cho tôi ơn biết lo 

Dën, cho däng chọn những sự lành đẹp 

ko Chúa, mà lánh những sự đữ mất 

Tòr g Chúa. 

AC e = Xin Chúa ban cho tôi ơn mạnh 

më, cho đăng chịu mọi sự khó mà rỗi 
lính hòn 

e — Xin Chủa ban cho tôi ơn hay 

sug tụ biết, cho đặng thấy những việc phải 

Tân m mà lên Thiên đàng. 

tu GË Xin Chúa ban cho tôi ơn kính 

m ën Chúa, cho lòng tôi đặng ái mộ việc 

: hờ phượng Chúa. 

k Si 7 ZE Xin Chúa ban cho tôi ơn kính sọ e 
„ cho Ae lánh những sự hay mất S 
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Xin Chúa in dấu rất thánh C AE 
Kirixitô vào trên trán và trong tớ Ké 
tôi, cho tôi đăng sống đời đời, Và € ee 
đặng xưng Chúa ra trước mặt thiên hạ, 
hầu đến ngày phán xét Chúa chän ng dù 
bỏ tôi, lại nhìn biết tôi, và trễ. .phŠi 
thưởng cho tôi đời đời chẳng gùg: Du len. 


BA KINH TIN, CẬY, KÍNH Lë lây 

Lạy Chúa tôi! tôi tin thật tôi chịu lá 
ÐCTT. trong phép mầu nhiệm Thêm m È 
sức nầy. Tôi tin thật vì Chúa đã. : 
sự ấy; mà Chúa là Đấng rất điển Š thật $ 
vô cùng, thì tôi chẳng đám hồ nghĩ sı V 
gì sốt, vì Chúa đã truyền đạy tôi ph äi 
tin. A-men. — KS i 
Lay Chúa tôi! đầu mà tôi. tất hến 
mọn, song tôi tin cậy bỡi lòng lành y s 
cùng Chúa tôi, thì tôi dăng chiu Ð oik e P 


DRE: 


cùng mọi ơn Người, giúp cho. tôi đăng 
lòng sốt sång mạnh më mà. xưng. đạo 
thánh Chúa cho đến chết. A-men, Be Se 

Lạy Chúa tôi ! tôi kính mến Chúa h e 
lòng hết sức trên hết mọi sự, vi Chúa là. 
Đấng trọn tốt trọn lành, cùng vì. Ch fa 
mupp ban cho tôi ơn trọng DES 
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ng phép Bi tich đấy: Xin Chúa häy 
lửa kính mến trong lòng tôi, cho 
tô ji d lặng em eg ëmge kính mến Chúa 


— ÑINH KHIÊM NHƯỢNG VÀ AN NĂN TÔI. 
ZS Tôi kinh Sài Ð C T si là ANPE os 


g : ër ahg ge rất trọng nb Thật tôi 
đã “làm nhiều đều nghịch cùng on Chúa 
tôi mà chớ, Vậy tôi sấp mình xuống mà 
xur ¡ng ngay rằng: tôi là đứa rất bạc ác 
ëch cùng Chúa vô ngắn vô số: 
1 lần ĐGTT. đã soi sáng trong 
inh h hồn tôi, mà tôi chẳng hề muốn xem 
di pea — nhiều lần tôi đà phạm lề luật Chúa 
tôi d nhiều lần tôi đã ngỗ nghịch bất ngãi 
cùng Chúa tôi ; nhiều lân lòng lành Chúa 
ä ban ơn rất trọng cho tôi, mà nhiều 
R lần tôi ¡ chẳng lấy và chẳng dùng ơn ấy 
È o D nên. 
- Lạy Chúa tôi! nầy là những sự lương 
Ta tôi; nầy là những sự tôi ghen 
sét: muốn ghen ghét cả và đời tôi. 
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chết chẳng thà làm đều gì mất WER Chú K- 
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E Chúa wt xin n Chúa + a các. 
ấy cho tôi; xin Chúa nhậm 4y | ong ôi ô 
ăn năn đau đớn vì các tội tõi tôi di 
phạm. Tôi đốc lòng từ nầy về sau, t thà ` 


SÉ: 


ba. 


tôi nữa. A-men. | 
TOTTE ng (1 4 GI Së 
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KINH CÁM O'N, Ĩ tổ SÉ 


Lạy Chúa tôi ! đầu mà tôi đốt nát tí k n 
tăm, chẳng hiều đặng những ơn ÐCTT, Mà 
đã ban cho tôi, là ơn rất trọng thề nàc sẻ” 
nhưng mà tôi cám ơn Chúa tôi hết lòn 
hết sức, vì Chúa rất sang trọng chă n 
ngự xuống trong lòng tôi. Linh bòn ti i 
muốn ngợi khèn và cao rao lòng r 
rãi Chúa tôi, mà chẳng biết lấy-lời gì m? 
khong khen Chúa tôi. Xin Chúa n nhậ im ` 
lời tôi cả lòng nguyện xin, thì từ nầy r yë 
sau tôi sẽ nhó ơn trọng Chúa tôi đã tà 
dấu rất thánh Giả trên trán và t 2 3 
linh hồn chúng tôi, cho đặng giữ ơn 
nghĩa cùng Chúa tôi cho đến be. đờ 

A-men, i 
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SL SE ˆ Kon DÂNG MÌNH. 


T N on B CT T; là Đấng rất nhơm: 
; tỉ Huïng đại vô ngăn, cũng là Đấng đã: 
3 Be 1 trót mình cho tôi, là kẻ vô ân bộš 
mn i, chẳng đáng chịu ơn Chúa rất sang 
| ës thề ấy. Chúa chẳng nệ hạ mình 
5 Been phú trót mình cho tôi, làn 
A ao mà tôi chẳng dâng trót minh che 
Ễ xhúa như vậy ? Lạy: Chúa ! xin Chúa hãäy 
: rw lấy trót mình tôi : tôi dâng trí khôœ 


ZEN T2 ^^ 
> “ia Mag m=¬ 
" a "am, 
` e” 
Lk ab .* 
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oi ht: những sự lo tướng, tôi dâng linh 
_ hồn tôi và những sự muốn, tôi dâng 
lòng lôi và những sự ước ao ; từ nầy về 
Sa au Chúa là Chúa lòng tôi, và là phầm: 
# dg tôi đời đời. 

Ke Lay Chúa ! xin Chúa hãy làm cho trọr= 
e Chúa đã gầy ra; xin Chúa hãy làn 
d 10 o vững vàng những sự lòng tôi qu 
-_ quyết, xin Chúa hãy nhen lửa sốt sång. 
_k tính mến mà đốt lùng tôi A-men. 
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TIE Ba do :KiNn HỨA. - 

_ Tôi lạy ơn Ð C T T., Chúa đã ban ơi 

S hi “tôi đăng nên anh hùng hào kiệt giữ 


E a o thánh Chúa-cho trọn ; nhon vi lề ấy 
¡ đốc lòng giữ lề luật Ê-vang cho kọ 


l- tổ — 


TÔ Ung 


d A AL ne e Ce (es F di Ae ? 
| EE TS 
i E EN Ee: SCH 
- - = r — 
Ah SS SCH í Eed ~ 
E 
AA - SÁCH Myc Se SE 
bat Re 
REENEN EE EE .'....ốẻ 


Lei 
Wi 


d 


z pt 
D P 


LAL 3 
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; cang trọn lành hơn xưa. Thán 5 
E: con có đạo đã buộc tôi dir những I đàn e 
8 kiêng ĐBCG. đã bước ef nhặt henii 
ba ` mà chớ. Tôi là con Ð C. Cha, là iorri 
Ð C. Con, là đền thờ Ð C T T., tôi phå 
biết và giữ lề luật E-vang mà chớ. ga 
vậy dầu những sự hèn hạ gut quái WE : 
gian hay muốn dối trá tôi, dầu tính XÁC ` E S 
Kết làm nghịch mà khuấy khoả linh hồn ` 
, dän ma oui làm hết sức mà cảm dỗ Së 
Tất cho đặng giành cướp linh hồn tôi. Ae 
Lạy Chúa, tôi cả lòng tin cậy, bỡi c ki Ges 
phép Chúa giúp, thì tôi đặng trận, Ke E 
phá phách những kẻ nghịch thù cùng Ee a 
linh hồn tôi. Tôi dốc lòng giữ mười giái sỹ 
răn ÐCT. cùng những lề luật Hội (än! Ki 
Jà Mẹ nhơn từ tôi; còn về những sự đạo. 
thánh day tôi cho hiều biết d 
luật Chúa, thì tôi sẽ đi trong nhà thá 
siêng năng bon, mà đọc kinh và: Kok. e ` 
cùng nghe giảng các lề luật Chúa 10, 
cho tôi đăng tô mình ra là anh hùng D ` 
€C G. Kirixitô, À-mổh, 9 (1 ru 26/120 11 
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Kinh xin ơn Chúa 435 


KINH XIN ON CHÚA. 

Lay Ð C T T., là Chúa ngự trong lòng 
tôi bây giờ, và dà ban nhiều œn phước 
cho tôi ; nhơn vì sự ấy, tôi cả lòng dám 
xin cùng Chúa gìn giữ những ơn phước 
trọng ấy, vì tôi đã đặng ơn rất châu báu, 
mà tôi trử ơn rất châu báu ấy trong 
bình sanh hay võ ra. Nếu Chúa chẳng 
lấy lòng rất nhon từ rộng rãi, thì tôi 
chẳng hề đặng giữ những ơn phước ấy. 
Lòng tôi muốn giữ nghĩa cùng Chúa lắm ; 
mà nếu Chúa chẳng giúp tôi, thì tôi 
chẳng đặng sự ấy đâu. 

_ Lạy Chúa, là Đấng rất phép tắc, xin 
Chúa hãy làm cho lòng tôi yếu đuối trở 


nên vững vàng mạnh më. Xin Chúa nhậm 


lời tôi nguyện, cho tôi đặng ơn Chúa 
luôn, cùng giữ đời đời dấu rất thánh 
Giá Chúa đã in trên trán và trong lòng 
tôi, hầu cho tôi đặng nhờ đời đời chẳng 
cùng. A-men. 
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LỜI NGUYỆN SAU KHI TrẦy cå Bọc. Ke 
KINH LẠY CHAS EE HN S 

Lạy Chúa, xin Chúa nhậm lời chúng - a ` 

tôi nguyện mà hộ phù việc Chúa HH 
phân định trong sự truyền nhơn NEE 
xin Chúa nhon từ đoái xem, hầu sw 
Chúa dạy buộc, thì nhờ Chúa giúp đặng - 
giữ trọn luôn. Vì công nghiệp Con một - 
Chúa là Ð C Giêsu Ki-ri-xi-tô, là Chúa - 
chúng tôi, cùng là đấng hằng sống hằng _ 
trị cùng Đức Chủa Cha và Đức A7 ` 
Thánh Thần đời dòi.. A-men. Về” 
Lay Chúa, là đấng đã dùng phép ge , 

bỡi không mà dựng nên mọi vật mọi - 
loài ; là đấng từ thuở ban sơ vừa sắp đặt. | 
mọi vật an bài, thì đã dựng nên người - 
nam giống hình ảnh Chúa; lại định cho ` 
có người hằng ở giúp đỡ người nam, thì ` 
đã dùng xương thịt người nam mà dựng - 
nên người nữ ; cho chúng tôi däng biết: — 
sự oi Chúa dà lấy bỡi một nguyên gỐC - pE 
mà lập thành, thì chẳng hề nên phân rë. 
Lay Chúa, là đấng đã nhắc sự đôi ` Së 
bạn phối hiệp cùng nhau lèn bậc DEEN gi 


yi 


vận 


i nguyên sau. WI Thù cd..... - đẠŸ 


c Sg sang. pea dhii đến đỗi Bên dấu 
E Vú: ¡chỉ Chúa Kirixitô kết hiệp cùng 
| Tội “thánh. Lạy Chúa, là đẳng dë truyền 
y người nữ kết hiệp với người nam, 
và Za chí định cách riêng về việc hôn-nhơn 
KK: nầy, nên dà chúc phước lành cho được 
` bền-bï; đầu loài người phải phạt vi tội 
— dã tông dầu mọi vật phải hủy hoại trong 
lớn lụt đại hồng thủy ; nhưng mà việc hôn- 
= nhon nầy cũng còn được Chúa chúc 
k _ phước luôn. 

Kn, Ngửa xin Chúa đoái thương đến 
ks mn ười nữ nầy, là tôi tá Chúa, đang kết 
E HR cùng bạn mình, được ơn Chúa gìn 
ap che chở cách riêng, hầu nhơn duyên 
né được yêu mến thuận hoà, được tín 
E hành thanh tịnh mà kết bạn (rong, Chúa 
PE? Kirixitô ; được noi gương các thánh tö 
Es — phụ . được bạn yêu thương như bà Ra- 
E Benn được. ngoan ngùy như bà Rê-béc- 
Sẽ E a; được sống lâu và trung hậu như bà 
(ara. Xin chớ đề thần d, là cội r sự 
i San lầm, làm cho, nó lỗi những việc theo 
= bồn _ phận nó, Xin cho nó hằng nắm giữ 
r dée e và luật điều cho bền chặt : giữ 
-phép _ phu nhứt phụ trọn niềm; 
SC? ánh xa Ge đều däm uế; nghiêm nhặt 
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phép t Ge cho khỏi yếu đuối 1 lỡ Ge: ; được 
trọn bề thanh tịnh nết na đằm thải m; 
được thông hiều những việc thiêng liêng Lë 
phần hồn ; được sanh sån nhiều con CẢI; ` % 
được đanh giá toàn yẹn cho đến khi lên _ 
tới chốn thiên thai hưởng an nhàn cing és 
các thánh. E 

Chúng tôi nguyện chúc cho đôi lứa - 
nầy bá niên giai läo, đặng xem thấy com Ge 
cháu đến ba bốn đời. Vì công. nghiệp - | 
Ð C Giêsu là Chúa chang tôi. A-men. Kee e 
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LÒI NGUYÊN TRƯỚC KHI THẦY ch 
BAN PHÉP LÀNH. lu su 


Nguyện xin Đức Chúa Trời, là Chúa A FR 
ông A-ba-ra:ham, ông Y-gia-ác và ông z 
Gia-cóp hằng ở cùng chúng con. Xin 
Người ban phước lành chan chira SCH 
lòng chúng con ; hầu đặng sống lầu ste 
khoẻ €Eo dëi CHEN, oo con cháu, và. T 
ngày sau đặng sëng déci đời. Vì ơn hộ 
phù cùng vi công EMAD 0) steier o ` 
cũng là đấng bè g h Hà trị cùng _ 
Đức Chủa Cha và nức ›€ - _ Thánh. e 
Thần đời đời chẳ ac? Á-nfen. ¬ Ha 


e AE 


KE 2. 


_1— SH mai i khi thức dậy 
= 2 — Tối trước khi ngủ. 
Kinh lạy đức th. Thiên thần 
-= 3 — Trước và sau bữa ăn 
-_# — Khi toan làm việc gì 
<6 — Đang khi làm việc gi 
- 6 — Khi gặp sự khốn khó 
-7 — Khi phải chước cám đỗ 
KE Kinh Nhựt một 
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—== EE 
—_——_ I — Kinh ngày thường. 
E = Ý — Tỉnh bang sảng. 
Kinh Đức Chúa Thánh Thần 
KR H Sấp mình 
KR '‹s» "NI dän 
"un Sáng danh. 
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